PAGE  
2

ĐINH VĂN QUẾ

THẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
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CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ 

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỜI GIỚI THIỆU

Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ luật hình sự năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung bốn lần vào các ngày 28-12-1989, ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5-1997.

Bộ luật hình sự năm 1999 không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng và chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

So với Bộ luật hình sự năm 1985, Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều quy định mới về tội phạm và hình phạt. Do đó việc hiểu và áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về tội phạm và hình phạt là một vấn đề rất quan trọng. Ngày 17 tháng 2 năm 2000, Thủ tướng chính phủ  ra chỉ thị số 04/2000/CT-TTg về việc tổ chức thi hành Bộ luật hình sự đã nhấn mạnh: "Công tác phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự phải được tiến hành sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang và trong nhân dân, làm cho mọi người năm được nội dung cơ bản của Bộ luật, nhất là những nội dung mới được sửa đổi bổ sung để nghiêm chỉnh chấp hành".

Với ý nghĩa trên, tiếp theo cuốn “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999 (phần chung); cuốn "Bình luận Bộ luật hình sự (phần riêng) về các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người”; cuốn “Bình luận Bộ luật hình sự (phần riêng) các tội xâm phạm sở hữu ” và cuốn “Bình luận Bộ luật hình sự (phần riêng) về các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân và các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình ” Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tiếp cuốn "BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (PHẦN CÁC TỘI PHẠM ) CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ" của tác giả Đinh Văn Quế - Thạc sỹ Luật học, Phó chánh toà Toà hình sự Toà án nhân dân tối cao, người đã  nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy và cho công bố nhiều tác phẩm bình luận khoa học về Bộ luật hình sự và cũng là người trực tiếp tham gia xét xử nhiều vụ án các tội phạm về ma tuý.

Dựa vào các quy định của chương XVIII Bộ luật hình sự năm 1999, so sánh với các quy định của Bộ luật hình sự năm 1985, đối chiếu với thực tiễn xét xử các vụ án về ma tuý, tác giả đã giải thích một cách khoa học về các các tội phạm về ma tuý quy định tại chương XVIII Bộ luật hình sự, đồng thời tác giả cũng mạnh dạn nêu ra một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự ở nước ta.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
MỞ ĐẦU

Trong những năm vừa qua, công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, tình tình mua bán, vận chuyển, tàng trữ vẫn chưa giảm; tình hình nghiện hút, tiêm chích, hút hít và tổ chức sử dụng ma tuý đang diễn ra phức tạp, nhất là đối với tầng lớp thanh, thiếu niên. Ma tuý đã gây tác hại rất lớn và ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ, là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội và tội phạm.

Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm chặn đứng và đẩy lùi tệ nạn này, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, nên tệ nạn này vẫn đang là mối quan tâm lo lắng của toàn xã hội. Một trong những biện pháp nhằm đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma tuý là việc xử lý các hành vi phạm tội về ma tuý. 

Chương XVIII Bộ luật hình sự năm 1999 quy định các tội phạm về ma tuý gồm 10 Điều tương ứng với 10 tội danh khác nhau. So với Chương VIIA (phần tội phạm) Bộ luật hình sự năm 1985, thì Bộ luật hình sự năm 1999 quy định ít hơn 4 Điều (Bộ luật hình sự năm 1985 có 14 Điều). Tuy có ít hơn 4 điều nhưng các hành vi phạm tội về ma tuý vẫn bị xử lý không sót một hành vi nào.

Các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 đối với các tội phạm về ma tuý, nói chung không có gì thay đổi lớn, vì Chương VIIA Bộ luật hình sự năm 1985 là chương được sửa đổi bổ sung tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá IX ngày 10-5-1997 (có hiệu lực từ ngày 22-5-1997). Các quy định tại chương VIIA Bộ luật hình sự năm 1985 quy định tương đối đầy đủ, các hành vi, các dấu hiệu định tội, định khung hình phạt. Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ quy định một số tình tiết (đúng ra là cụ thể hoá một số tình tình tiết) như: Gây tổn hại nặng cho sức khoẻ, thì quy định cụ thể tỷ lệ thương tật là bao nhiêu %; điều chỉnh lại mức hình phạt trong từng khung hình phạt cho phù hợp với thực tiễn xét xử, nhất là hình phạt bổ sung. Một thay đổi lớn nhất đối với các tội phạm về ma tuý quy định tại chương XVIII Bộ luật hình sự năm 1999 so với chương VIIA Bộ luật hình sự năm 1985 là nhập bốn tội quy định các Điều 185c,185d,185đ và 185e thành một tội quy định tại Điều 194 với đầy đủ các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán và chiếm đoạt chất ma tuý, đồng thời quy định hình phạt bổ sung ngay trong từng điều luật mà không quy định thành một điều luật riêng như Bộ luật hình sự năm 1985 (Điều 185o). Việc nhập 4 điều thành một điều và quy định hình phạt bổ sung ngay trong cùng một điều luật đã làm cho chương XVIII Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ còn 10 điều so với 14 điều của Bộ luật hình sự năm 1985.  

Sau khi Bộ luật hình sự năm 1985 được bổ sung chương VIIA, các cơ quan bảo vệ pháp luật ở trung ương cũng đã kịp thời ban hành Thông tư liên tịch số 01-1998/TTLT ngày 2 tháng 1 năm 1998 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ nội vụ và ngay sau đó các cơ quan trên lại ban hành Thông tư liên tịch số 02-1998/TTLT ngày 5 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn áp dụng Chương VIIA quy định các tội phạm về ma tuý. Các hướng dẫn này bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng và các cán bộ làm công tác điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về  ma tuý, các nội dung trong các Thông tư này vẫn còn giá trị tham khảo khi áp dụng các quy định tại chương XVIII Bộ luật hình sự năm 1999 đối với các tội phạm về ma tuý.  

Do pháp luật quy định các tội phạm về ma tuý trong từng thời ký có khác nhau nên nhất là từ khi Quốc hội bổ sung chương VIIA quy định các tội phạm về ma tuý có hiệu lực từ ngày 22-5-1997, thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi phạm tội về ma tuý trước ngày 22-5-1997 cần chú ý hiệu lực về thời gian. Mặt khác, trước và sau khi Quốc hội bổ sung Chương VIIA, các cơ quan chức năng như Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát  nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp có nhiều văn bản hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự khi xử lý các hành vi phạm tội có liên quan đến ma tuý và mỗi văn bản đó cũng có nội dung khác nhau, cũng như hiệu lực thi hành cũng khác nhau nên việc áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự để xử lý đối với hành vi phạm tội về ma tuý cũng khá phức tạp. 

Tuy nhiên, do những quy định của Bộ luật hình sự năm 1985 đối với các tội phạm về ma tuý và các hướng dẫn áp dụng về tội phạm ma tuý vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mà thực tiễn xét xử đặt ra. Mặt khác, dù không có thay đổi nhiều, nhưng các quy định của chương XVIII Bộ luật hình sự năm 1999 về các tội phạm ma tuý có nhiều điểm nếu không được tìm hiểu thì khó có thể áp dụng đúng khi giải quyết các hành vi phạm tội về ma tuý.

Để góp phần tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 1999, qua thực tiễn xét xử và tổng kết công tác xét xử các tội phạm về ma tuý, chúng tôi xin phân tích những vẫn đề có tính lý luận và thực tiễn nhằm gúp bạn đọc, đặc biệt là các cán bộ công tác trong các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử nắm được các dấu hiệu pháp lý cơ bản đối với các tội phạm về ma tuý được quy định tại Chương XVIII Bộ luật hình sự năm 1999 và những vấn đề áp dụng các quy định của Chương XVIII vào thực tiễn đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trong tình hình hiện nay.

 PHẦN THỨ NHẤT

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ 

Các tội phạm về ma tuý được Nhà nước ta quy định từ rất sớm, nhưng trong từng giai đoạn, căn cứ vào tình hình kinh tế-xã hội cụ thể mà Nhà nước ban hành những văn bản thích hợp, phù hợp với yêu cầu đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Nếu vào đầu năm 1952 Chính phủ chỉ quy định việc xử lý đối với hành vi vi phạm thể lệ quản lý thuốc phiện, quy định khoanh vùng trồng cây thuốc phiện; người trồng cây thuốc phiện có nghĩa vụ nộp thuế bằng 1/3 số thuốc phiện nhựa, phần còn lại phải bán cho mậu dich quốc doanh; nghiêm cấm việc tàng trữ vận chuyển nhựa thuốc phiện, thì đến cuối năm 1952 Chính phủ quy định người có hành vi vi phạm thể lệ quản lý thuốc phiện, bị tịch thu thuốc phiện, bị phạt tiền đến năm lần trị giá thuốc phiện hoặc bị truy tố trước Toà án.

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, ngày 15-9-1955  Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 580-TTg quy định cụ thể những trường hợp phải đưa ra truy tố trước Toà án như: Buôn lậu thuốc phiện có nhiều người tham gia, có thủ đoạn gian dối; trị giá hàng phạm pháp trên 1.000.000 đồng; người buôn bán thuốc phiện nhỏ hoặc làm môi giới có tính chất thường xuyên, chuyên nghiệp sau khi đã bị phạt tiền nhiều lần mà còn vi phạm; hành vi vi phạm có liên quan đến nhân viên chính quyền hoặc bộ đội; đã quyết định phạt tiền của cơ quan Thuế vụ hoặc Hải quan. Để cụ thể hoá đường lối xét xử đối với hành vi phạm tội về thuốc phiện, ngày 29-3-1958 và ngày 7-5-1958, Bộ tư pháp ban hành Thông tư 635-VHH/HS và Thông tư số 33-VHH/HS hướng dẫn đừng lối truy tố, xét xử những hành vi buôn lậu thuốc phiện.

Sau khi đất nước thống nhất, ngày 25-3-1977  Hội đồng chính phủ đã ban hành Nghị định 76-CP về chống buôn lậu thuốc phiện; Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ ( nay là Bộ Công an) cũng đã ban hành các thông tư hướng dẫn áp dụng pháp luật khi điều tra, truy tố, xét xử tội phạm nói chung và tội phạm về buôn lậu thuốc phiện nói riêng.

Đến năm 1980, tình hình tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng ma tuý ở nước ta có chiều hướng gia tăng, dặc biệt là tình trạng mua bán, vận chuyển không chỉ có thuốc phiện mà còn các chất ma tuý khác qua biên giới vào nước ta và từ nước ta đi một số nước trên thế giới, do ảnh hưởng của các nước khu vực và các nước có biên giới với nước ta. Trước tình tình như vậy, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá VII đã thông quan Bộ luật hình sự ( Bộ luật hình sự năm 1985 ). Đây là Bộ luật đầu tiên của nước ta quy định tội phạm và hình phạt. Tuy nhiên, khi ban hành, Bộ luật hình sự năm 1985 mới có một điều quy định tội phạm về ma tuý (Điều 203 - Tội tổ chức sử dụng chất ma tuý ) và hai điều có liên quan đến ma tuý (Điều 97- Tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới và Điều 166 - Tội buôn bán hàng cấm). Nếu hành vi buôn bán ma tuý trong nước thì bị áp dụng Điều 166 Bộ luật hình sự, còn nếu buôn bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới thì bị áp dụng Điều 97 Bộ luật hình sự. Còn lại các hành vi khác như tàng trữ, chiếm đoạt, sản xuất, sử dụng, vận chuyển trong nước... đối với các chất ma tuý chưa bị coi là tội phạm.

Do tình hình buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma tuý ngày càng gia tăng và diễn biến rất phức tạp, nếu chỉ áp dụng Điều 97 hay Điều 166 Bộ luật hình sự để xử lý các hành vi phạm tội về ma tuý thì không đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, nên ngày 28-12-1989, Quốc hội đã bổ sung Điều 96a quy định tội sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Sau khi Bộ luật hình sự được sửa đổi bổ sung tình hình phạm tội về ma tuý vẫn không giảm mà càng gia tăng và diễn biến vô cùng phức tạp, quy định tại Điều 66a cũng không đủ đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống các tội phạm về ma tuý, mặc dù các cơ quan tiến hành tố tụng ở trung ương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn xử lý hành vi có liên quan đến ma tuý nhưng cũng không thể ngăn chặn được tệ nạn này. Ngày 10-5-1997, một lần nữa Quốc hội lại sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự quy định hẳn một chương ( Chương VIIA) gồm 14 Điều, từ Điều 185a đến Điều 185(o) quy định tương đối đầy đủ các hành vi phạm tội mà thực tiễn đấu tranh đặt ra.

Việc Quốc hội quy định một Chương các tội phạm về ma tuý đã đáp ứng yêu cầu bức xúc của tình hình đấu tranh phòng chống ma tuý đang xảy ra. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo Bộ luật hình sự năm 1999, qua thực tiễn xét xử, Ban soạn thảo đã phát hiện Chương VIIA Bộ luật hình sự năm 1985 có nhiều điểm không phù hợp, khó áp dụng trong thực tiễn xét xử, nên đã điều chỉnh lại cho phù hợp. Nhưng về cơ bản không có thay đổi gì lớn, trừ các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý được nhập lại thành một tội danh, còn lại cũng được cấu tạo trên cơ sở Chương VIIA Bộ luật hình sự năm 1985.

Các tội phạm về ma tuý quy định tại Chương XVIII Bộ luật hình sự năm 1999 có đặc điểm chung nhất là bất cứ hành vi phạm tội nào cũng trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến ma tuý. Cũng chính vì vậy, Chương XVIII có tên gọi “các tội phạm về ma tuý”.

Ma tuý, theo gốc Hán – Việt, có nghĩa là “làm mê mẩn”. Chất ma tuý lúc đầu dùng để chỉ các chất có tác dụng gây ngủ, gây mê; sau này khi khoa học phát triển con người tổng hợp được các chất tự nhiên có khả năng gây nghiện, thì chất ma tuý được hiểu là những chất có tính chất gây nghiện, có khả năng bị lạm dụng.

Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về ma tuý và chất ma tuý tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu. Có trường hợp người ta không cần đưa ra một định nghĩa về ma tuý, mà liệt kê ngay các chất ma tuý gồm: Các chất đã được xác định và có tên gọi riêng trong khoa học. Danh mục các chất ma tuý, tiền chất và các chất hoá học dùng để điều chế các chất ma tuý (bao gồm danh mục quy định tại Công ước quốc tế 1961, 1971, 1981) được ban hành theo Nghị định của Chính phủ Số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001( xem phụ lục).

 Như vậy, việc đưa ra một định nghĩa về ma tuý hay chất ma tuý chỉ có ý nghĩa trong việc nghiên cứu khoa học về chất ma tuý chứ không có ý nghĩa đối với việc xác định chất ma tuý. Khi cần xác định một chất có phải là ma tuý hay không chỉ cần đưa mẫu đến cơ quan giám định hoặc căn cứ vào Danh mục các chất ma tuý quy định tại Nghị định số 67 ngày 01-10-2001 của Chính phủ 

Là tội phạm, nên tội phạm về ma tuý cũng có những đặc điểm chung như các tội phạm khác bao gồm: Tính nguy hiểm cho xã hội, tính trái pháp luật, tính có lỗi và tính chịu hình phạt. Tuy nhiên, đối với tội phạm về ma tuý có những đặc điểm riêng mà các tội phạm khác không có như:

Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm về ma tuý cao hơn so với các tội phạm khác được quy định trong Bộ luật hình sự (trừ các tội xâm phạm an ninh quốc gia), trong số 10 tội thì có 3 tội có mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình (khoản 4 Điều 193, khoản 4 Điều 194 và khoản 4 Điều 197); có 2 tội có mức cao nhất của khung hình phạt là chung thân (khoản 4 Điều 195, khoản 4 Điều 200 và khoản 4 Điều 201); có 12 trường hợp là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (khoản 3, khoản 4 Điều 193, khoản 3, khoản 4 Điều 194, khoản 3, khoản 4 Điều 195, khoản 3, khoản 4 Điều 197, khoản 3, khoản 4 Điều 200 và khoản 3, khoản 4 Điều 201) ; có 8 trường hợp là tội phạm rất nghiêm trọng (khoản 2 Điều 193, khoản 2 Điều 194, khoản 2 Điều 195, khoản 2 Điều 196, khoản 2 Điều 197, khoản 2 Điều 198, khoản 2 Điều 200 và khoản 2 Điều 201); có 10 trường hợp là tội phạm nghiêm trọng ( khoản 2 Điều 192, khoản 1 Điều 193, khoản 1 Điều 194, khoản 1 Điều 195, khoản 1 Điều 196, khoản 1 Điều 197, khoản 1 Điều 198, khoản 2 Điều 199, khoản 1 Điều 200 và khoản 1 Điều 201); chỉ có 2 trường hợp là tội phạm ít nghiêm trọng (khoản 1 Điều 192 và khoản 1 Điều 199). Cũng chính do đặc điểm này, mà trong thực tiễn xét xử thời gian qua, việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người phạm các tội về ma tuý được Toà án nhân dân tối cao quán triệt trong toàn ngành. Tuy nhiên, cũng không ít Thẩm phán chưa nhạn thức đầy đủ tính chất nguy hiểm của các tội phạm về ma tuý và hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao, nên đã áp dụng hình phạt quá nhẹ đối với người phạm tội dẫn đến bản án bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm. 

Đối với các vụ án mua bán, vận chuyển chất ma tuý với quy mô lớn, thường được người phạm tội tổ chức rất chặt chẽ thành những đường dây xuyên quốc gia, thậm chí từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng lại không được tổ chức như các vụ án có tổ chức khác, không có người cầm đầu, chỉ huy mọi hoạt động của các đồng phạm khác, có vụ có rất đông người tham gia vào đường dây vận chuyển, mua bán ma tuý nhưng thông thường chỉ người thứ nhất biết ngươi thứ hai chứ không biết người thứ ba. Cũng chính vì đặc điểm này mà việc điều tra, khám phá các đường dây ma tuý rất khó khăn, không ít những vụ án sau khi xét xử mới phát hiện trong đường dây vận chuyển, mua bán ma tuý còn có nhiều người phạm tội khác, cá biệt có trường hợp trước khi thi hành án tử hình người bị kết án tử hình mới khai ra đồng phạm.

Một đặc điểm thường thấy trong các vụ án ma tuý lớn, người phạm tội thường móc lối với một số cán bộ trong các lực lượng chống ma tuý để vận chuyển, mua bán ma tuý trót lọt khó bị phát hiện và nếu có bị phát hiện thì chúng hy vọng sự bao che của các lực lượng này.

Đối với những hành vi mua bán có tính chất tiêu thụ, người phạm tội thường chia ma tuý thành những gói nhỏ (tép, chỉ...) mỗi gói là một liều để bán cho các con nghiện. Việc tổ chức tiêu thụ ma tuý cũng rất tinh vi, chúng thường sử dụng những địa điểm thuận lợi, có phân công người canh gác, khi các lực lượng chống ma tuý phát hiện thì chúng tẩu thoát dễ dàng.

Đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, người phạm tội chủ yếu là những con nghiện rủ nhau, góp tiền, góp tài sản để mua để trao đổi lấy chất ma tuý sử dụng chung, ít có trường hợp người phạm tội đứng ra tổ chức như kiểu tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đây cũng là đặc điểm mà thực tiễn xét xử có nhiều trường hợp rất khó phân biệt giữa hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Không ít trường hợp có nhiều người cùng sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng người này thì phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý còn người khác chỉ phạm tội sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thực tiễn đấu tranh phòng chống các tội phạm về ma tuý trong thời gian qua còn cho thấy: Người có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý ít khi bị bắt quả tang, nếu có bị bắt quả tang cũng chỉ bị bắt với trọng lượng chất ma tuý rất ít, còn chủ yếu là bắt được người sử dụng ma tuý và từ lời khai của người sử dụng ma tuý nên cơ quan điều tra mới xác minh truy tìm người bán chất ma tuý. Khi người mua chất ma tuý sử dụng bị bắt thì lập tức người bán chất ma tuý đã kịp tẩu tán chất ma tuý hoặc bỏ trốn nếu có nguy cơ bị lộ. Nhiều trường hợp, người mua chất ma tuý khai ra người bán chất ma tuý cho mình, nhưng nếu chỉ có lời khai của người mua chất ma tuý mà không có các nguồn chứng cứ khác mà người bán chất ma tuý không nhận tội thì cũng không kết luận được. 

Mặc dù Chương XVIII Bộ luật hình sự quy định 10 tội danh về ma tuý, nhưng thực tiễn xét xử trong thời gian qua ở nước ta mới phát hiện một số hành vi tập trung vào một số tội như: Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý; tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Đối với các hành vi khác ít xảy ra, thậm chí chưa phát hiện được trường hợp phạm tội nào như: hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý hoặc hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý.

Các chất ma tuý được phát hiện ở nước ta chủ yếu là thuốc phiện, Hêrôin, Morphin, Cocain và một số chất ma tuý bán tổng hợp hoặc tổng hợp ở dạng ống hoặc viên được chế tạo ở một số nước được đưa trái phép vào Việt Nam như: Dolargan, Methadon, Methamphetamine, Suzusel... 

Nắm chắc những đặc điểm của các tội phạm về ma tuý không chỉ giúp cho các các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng có phương pháp phù hợp trong việc áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự vào việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma tuý, mà còn có tác dụng vận động nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý trong tình hình hiện nay, góp phần chặn đứng và đẩy lùi tệ nạn này.

 PHẦN THỨ HAI

CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ

1. TỘI TRỒNG CÂY THUỐC PHIỆN HOẶC CÁC CÂY KHÁC CÓ CHỨA CHẤT MA TUÝ
Điều 192.  Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý  

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Tái phạm tội này.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ  một triệu đồng đến năm mươi triệu đồng. 

Định nghĩa: Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý là hành vi trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý  quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự là tội phạm đã được quy định tại Điều 185a Bộ luật hình sự năm 1985. Các dấu hiệu cấu thành tội phạm nói chung không có gì thay đổi lớn, chỉ quy định rõ hơn tình tiết đã bị xử phạt hành chính là xử phạt về hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý (về hành vi này) chứ không phải bất cứ hành vi nào; hình phạt bổ sung được quy định ngay trong điều luật. Điều luật chỉ quy định hành vi trồng, nhưng lại đối với các loại ma tuý khác nhau, nên khi định tội cần chú ý:

- Nếu có hành vi trồng cây có chất ma tuý nào thì định tội theo chất ma tuý đó. Ví dụ: Trồng cây thuốc phiện thì chỉ định tội là “tội trồng cây thuốc phiện”, nếu trồng cây cô ca thì định tội là “tội trồng cây cô ca”, nếu trồng cây cần sa thì định tội là “ tội trồng cây cần sa” mà không định tội như điều luật ghi: “trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây có chứa chất ma tuý”. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng nếu trồng cấy thuốc phiện thì định tội là “trồng cây thuốc phiên” còn nếu trồng các cây khác có chất ma tuý thì định tội là “trồng cây có chứa chất ma tuý” mà không cần phải định tội là trồng cây cần sa hoặc trồng cây cô ca. Đây cũng là vấn đề thực tiễn xét xử còn vướng mắc nên việc áp dụng không thống nhất; có Toà án định tội trồng cây cần sa, có Toà án lại định tội là trồng cây khác có chứa chất mà tuý, có Toà án chỉ định tội là trồng cây có chất má tuý.

 - Nếu trồng nhiều loại cây có chất ma tuý khác nhau, thì định tội theo các cây có chất ma tuý đó. Ví dụ: Nguyễn Văn H vừa trồng cây thuốc phiện, vừa trồng cây cần sa, thì tội danh của H là “tội trồng cây thuốt phiện và cây cần sa”.

Về kỹ thuật lập pháp, nhà làm luật quy định tên tội là “trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý” là để nhấn mạnh hành vi trồng cây thuốc phiện phổ biến ở nước ta, còn các loại cây khác có chứa chất ma tuý là nhằm đề phòng những trường hợp ở đâu đó có hành vi trồng các loại cây khác có chứa chất ma tuý như: cây cô ca, cây cần sa... Lẽ ra, chỉ cần quy định tội trồng cây có chứa chất ma tuý, còn cây đó là cây gì thì chỉ cần xác định là đủ, nhưng điều luật lại quy định “tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý” nên mới có tình trạng lúng túng khi phải định tội danh cho hành vi trồng cây có chứa chất mà tuý mà không phải là cây thuốc phiện. Hy vọng rằng, khi Bộ luật hình sự 1999 được sửa đổi bổ sung, vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận và quyết định. Theo chúng tôi, chỉ cần quy định “tội trồng cây có chứa chất ma tuý”

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm

Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại các Điều 12, 13 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối với tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý, chỉ những người sau đây mới có thể là chủ thể của tội phạm này:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý, vì theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Đối với tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý khoản 1 là tội ít nghiêm trọng, khoản 2 là tội nghiêm trọng.

Nói chung chủ thể của tội phạm này là bất kỳ, nhưng chủ yếu là đồng bào sinh sống ở các vùng cao, nơi có điều kiện trồng được cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý.

2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách thể của tội phạm 

Khách thể của tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý là chế độ quản lý của Nhà nước về việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây có chứa chất ma tuý. Nếu hiểu một cách máy móc thì dễ lầm tưởng rằng, Nhà nước có cho phép một số đối tượng được trồng cây thuốc phiện hoặc hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý, nhưng thực tế không phải như vậy. Cho đến nay, trong các văn bản của Đảng và Nhà nước ta không có chỗ nào quy định cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý. Việc cây thuốc phiện còn được trồng ở nước ta hiện nay là do truyền thống lâu đời của một số đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, nay Đảng và Nhà nước ta có chính sách vận động bà con từ bỏ việc trồng cây thuốc phiện và có chính sách hỗ trợ để đồng bào chuyển sang trồng các loại cây lương thực, cây ăn quả và các loại cây khác, chứ không phải quy hoạch lại việc trồng cây thuốc phiện. Vì vậy, khi nói chế độ quản lý của Nhà nước về việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý là việc Nhà nước có chính sách để loại bỏ việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý.

Đối tượng tác động của tội phạm này là cây có chứa chất ma tuý như cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa...

Cây thuốc phiện còn có tên khác là Á phiện-Opium, cây Anh Túc, còn tên là tinh là Papaver Somniferum L. Có tới hơn một trăm loài thuộc giống Papaver, nhưng chỉ có 2 loại có khả năng sản xuất Morphine, đó là Papaver Somniferum và Papaver setigerum D.C. Cây thuốc phiện mọc ở vùng địa Trung Hải từ năm 300 trước Công nguyên và sau đó dần dần được trồng ở một số nước trên thế giới vùng Lưỡi Liềm Vàng và Tam giác Vàng, ở nước ta cây thuốc phiện chủ yếu được trồng ở các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang, Thanh Hoá, Yên Bái, Hoà Bình, Cao Bằng1. 

Cây cô ca có tên la tinh là Erythroxylon norogranatense thường mọc ở các nước Nam Mỹ. Cocarine là một chất tự nhiên được chiết xuất từ cây co ca.2
Cây cần sa (bồ đà) là loại thực vật có tên la tinh là Canabissativa L. Cây cần sa có thể mọc được ở các vùng khí hậu nhiệt độ cao, vùng nhiệt đới gió mùa Nam Mỹ, vùng Carribians, Châu Phi, Nam Á, Đông Nam Á.3  

Cây cô ca và cây cần sa hầu như không thấy trồng ở nước ta, có lẽ cũng chính vì thế mà nhà làm luật chỉ quy định tội trồng cây thuốc phiện, còn việc quy định thêm các cây khác có chứa chất ma tuý là nhằm đề phòng ở nơi nào đó có trồng các cây cô ca hoặc cây cần sa thì không sợ bị lọt tội phạm.

Ngoài cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa đang được trồng ở các nước trên thế giới và trên lãnh thổ nước ta, chưa có tài liệu nào cho thấy còn những cây khác có chứa chất ma tuý. Tuy nhiên, nhà luật vẫn quy định các cây khác có chứa chất ma tuý để phòng ngừa những trường hợp mà khoa học chưa phát hiện được.

3. Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm

a. Hành vi khách quan.

Người phạm tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý chỉ có hành vi khách quan duy nhất là “trồng”. Hành vi này nhất thiết phải là hành động và được biểu hiện nhiều dạng khác nhau như: làm đất, gieo hạt, ươm cây, chăm bón. Một người có thể thực hiện hết các việc trong quá trình trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý, nhưng cũng có thể chỉ thực hiện một hoặc một số việc, nhưng đều với mục đích là nhằm trồng được cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý. Nếu vì lý do khách quan mà người trồng cây thuốc phiện hoặc cây khác có chứa chất ma tuý không thu hoạch được nhựa thuốc phiện như ý muốn thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trồng cây thuốc phiện hoặc cây khác có chứa chất ma tuý. 

Tuy nhiên, cây thuốc phiện (cây anh túc) khi ra hoa và hoa anh túc cũng là một loại hoa đẹp, nếu người trồng cây thuốc phiện không nhằm mục đích thu hoạch được nhựa thuốc phiện, mà chỉ nhằm thu hoạch hoa để bán như các loài hoa khác thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trồng cây thuốc phiện, nhưng phải có biện pháp giáo dục để chấm dứt việc trồng cây thuốc phiện lấy hoa vì nó cũng là mầm mống của hành vi phạm tội nếu không kiểm soát chặt chẽ và trái với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc loại bỏ việc trồng cây thuốc phiện.

Hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý chỉ cấu thành tội phạm khi hành vi này đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm. Các yếu tố này tuy không phải là hành vi khách quan nhưng lại là dấu hiệu rất quan trọng và nó cũng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý. 

Đã được giáo dục nhiều lần là đã được cơ quan Nhà nước, tổ chức, cũng như những người có trách nhiệm ở địa phương vận động, thuyết phục, nhắc nhở từ hai lần trở lên về việc không được trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý hoặc phổ biến đường lối chính sách cũng như các quy định của pháp luật về việc cấm trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý4. 

Đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống là đã được hỗ trợ về vốn để sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi hoặc đã được hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lương thực thay thế cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý5.

Đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm là trước đó đã có lần trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý và đã bị xử phạt một trong các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, nhưng chưa hết hời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, nay lại trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý6. 

Tuy nhiên, thực tiễn xét xử cho thấy từ khi Bộ luật hình sự 1985 được sửa đổi và quy định các tội phạm về ma tuý thành một chương (Chương VIIA) từ Điều 185a đến Điều 185(o) chưa có trường hợp trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý bị truy cứu trách nhiệm hình sự. điều này cho thấy Nhà nước ta đã đầu tư và công tác vận động đồng bào từ bỏ việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý, đặc biệt là cây thuốc phiện của chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đạt hiệu quả cao.

b. Hậu quả
Hậu quả của hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý gây ra là những thiệt hại vật chất và phi vật chất cho xã hội, nhưng chủ yếu là những thiệt hại phi vật chất như: làm cho chính sách xoá bỏ việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý của Nhà nước không thực hiện được hoặc làm cho tình trạng tái trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý đã được xoá bỏ. Những thiệt hại về vật chất cũng có thể xảy ra nhưng là những thiệt hại gián tiếp như gây thiệt hại đến ngân sách dành cho việc xoá bỏ việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý.

Hậu quả của hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Hậu quả có xẩy ra hay không, không có ý nghĩa định tội mà nó chỉ có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt.

4. Các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm  

Người phạm tội thực hiện hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý là do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý mặc dù đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn cố tình vi phạm. Như vậy đối với hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý chỉ có thể được thực hiện do cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào do cố ý gián tiếp.

B. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ

1. Phạm tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý không có các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt 

Là trường hợp trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, là cấu thành cơ bản của tội phạm, được quy định tại khoản 1 Điều 192 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ sáu tháng đến ba năm tù, là tội phạm ít nghiêm trọng. 

 So với khoản 1 Điều 185a Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, nếu chỉ căn cứ vào hình phạt thì khoản 1 Điều 192 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn và cũng không nặng hơn. Tuy nhiên, do khoản 1 Điều 192 Bộ luật hình sự năm 1999 có quy định cụ thể tình tiết “đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm” nên phải coi khoản 1 Điều 192 Bộ luật hình sự năm 1999 là quy định có lợi cho người phạm tội nên theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý.
Cũng như đối với các tội phạm khác, khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo khoản 1 Điều 192 Bộ luật hình sự, Toà án phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chương VII Bộ luật hình sự (từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, thì Toà án có thể áp dụng dưới mức thấp nhất trong khung hình phạt ( dưới sáu tháng tù), nhưng không được dưới ba tháng tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho người phạm tội được hưởng án treo. Nói chung, đối với người phạm tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 192 Bộ luật hình sự nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì nên cho họ được hưởng án treo, không nên phạt tù giam vì có như vậy mới có thể giáo dục họ từ bỏ việc trồng cây thuốc phiện.
2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 192 Bộ luật hình sự

a. Có tổ chức

 Cũng như các trường hợp phạm tội có tổ chức khác, trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý có tổ chức là trường hợp có nhiều người cố ý cùng bàn bạc, cấu kết chặt chẽ với nhau, vạch kế hoạch để thực hiện hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý, dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu.

Trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý có tổ chức là một hình thức đồng phạm, có sự phân công, sắp đặt vai trò của những người tham gia, trong đó mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý như: Khởi xướng ra việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý; phân công nhiệm vụ cho những người đồng phạm khác; điều hành, phối hợp hành vi của những người đồng phạm khác để đạt được mục đích chung là trồng được cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý như: làm đất, gieo hạt, chăm bón, thu hoạch.

Người xúi dục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý như: vận động người khác không thực hiện chủ trương xoá bỏ trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý của Đảng và Nhà nước, kích động người khác cứ trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý và nói với họ rằng trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý có lợi hơn các cây khác; xúi dục người khác dùng tiền hỗ trợ của Nhà nước đầu tư cho việc trồng cây lương thực, cây công nghiệp để đầu tư vào việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý...

Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý như: cung cấp tiền, cung cấp cây giống, phân bón, thuốc trừ sâu...để người khác thực hiện việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý; hứa với người trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý là sẽ mua sản phẩm của họ...

Phạm tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý có tổ chức có thể có tất cả những người đồng phạm nhưng cũng có thể chỉ có người tổ chức và người thực hành. Nhưng nhất định phải có người thực hành và người tổ chức, nếu thiếu một trong hai người này thì không thể có phạm tội có tổ chức. Tuy nhiên, nếu đã có người tổ chức, người thực hành nhưng người thực hành chưa thực hiện hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý mà mới chuẩn bị việc thực hiện hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý thì vẫn là phạm tội có tổ chức nhưng ở gai đoạn chuẩn bị phạm tội. 
b. Tái phạm tội này

Nói chung, Bộ luật hình sự chỉ quy định tái phạm và tái phạm nguy hiểm còn khái niệm tái phạm tội này chỉ quy định trong một số trường hợp cụ thể là yếu tố định tội hoặc là yếu tố định khung hình phạt.

Theo quy định tại Điều 49 Bộ luật hình sự thì tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý. Tuy nhiên, điểm b khoản 2 Điều 192 Bộ luật hình sự không quy định tái phạm mà quy định rõ là tái phạm tội này (tức là tái phạm tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý).

Tái phạm tội này là trường hợp đã bị kết án về tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý. Nếu trước đó người phạm tội bị kết án về một tội phạm khác không phải là tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý thì không phải là tái phạm tội này.

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 192 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm, là tội phạm nghiêm trọng. 

So với khoản 2 Điều 185a Bộ luật hình sự năm 1985 thì khoản 2 Điều 192 Bộ luật hình sự năm 1999 không nặng hơn và cũng không nhẹ hơn. Do đó hành vi phạm tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì cũng không áp dụng Điều 192 Bộ luật hình sự năm 1999 mà vẫn áp dụng khoản 2 Điều 185a Bộ luật hình sự năm 1985. Tuy nhiên, tại mục 4 Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 5-7-2000 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an lại hướng dẫn: “Đối với những tội phạm đã được quy định trong một điều luật của Bộ luật hình sự năm 1985, nay theo cách so sánh tại các điểm từ điểm b1 đến điẻm b6 Mục 2 và tại các điểm từ điểm d1 đến điểm d6 Mục 3 Thông tư này mà vẫn giữ nguyên trong điều luật tương ứng của Bộ luật hình sự 1999, thì áp dụng điều luật của Bộ luật hình sự năm 1999 để truy cứu trách nhiệm hình sự”. Hướng dẫn này trái với quy định tại khoản 1 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999. Thiết nghĩ các cơ quan ban hành Thông tư trên cần sửa đổi kịp thời mục 4 để việc áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999 chính xác hơn.7 

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới ba năm tù nhưng không được dưới 6 tháng tù vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật và cũng có thể cho họ được hưởng án treo nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình.  

Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng không có tình tiết giảm nhẹ, là người thuộc đối tượng nghiêm trị như: người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy trong vụ án có tổ chức hoặc là người tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, thì phạt mức cao của khung hình phạt ( bảy năm tù).

3. Hình phạt bổ sung
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội phạm tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma tuý còn có thể bị phạt từ một triệu đến năm mươi triệu đồng.

So với Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với tội phạm này, thì khoản 3 Điều 192 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì mức phạt tiền quy định tại Điều 185(o) từ năm triệu đến năm mươi triệu đồng, Vì vậy, Toà án được áp dụng khoản 3 Điều 192 Bộ luật hình sự năm 1999 để phạt tiền đối với hành vi phạm tội thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý.
2. TỘI SẢN XUẤT TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ

Điều 193.  Tội sản xuất trái phép chất ma túy  

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

e) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;

g) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam;

h) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;

i) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản 2 điều này;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

c) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;

d) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

đ) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;

e) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản 3 điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;

c) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam  trở lên;

d) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;

đ) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản 4 điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề  hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Định Nghĩa: Tội sản xuất trái phép chất ma tuý là hành vi chiết xuất chất ma tuý từ quả của cây thuốc phiện, lá, hoa, quả của cây cần sa, lá của cây co ca cũng như việc điều chế, pha chế từ tiền chất ma tuý thành chất ma tuý hoặc từ chất ma tuý này thành chất ma tuý khác trái với quy định của Nhà nước.

Tội sản xuất trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 193 Bộ luật hình sự là tội phạm đã được quy định tại Điều 185b Bộ luật hình sự năm 1985. Các dấu hiệu cấu thành tội phạm, các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt nói chung không có gì thay đổi lớn.

Tuy nhiên, so với Điều 185b Bộ luật hình sự năm 1985 thì Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 có một số sửa đổi như sau: 

- Nếu Điều 185b Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “có nhiều tình tiết quy đinh quy định tại khoản 2 điều này” và “có nhiều tình tiết quy đinh quy định tại khoản 3 điều này” tại điểm g khoản 3 và điểm g khoản 4 của điều luật, thì Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định tình tiết này là yếu tố định khung hình phạt nữa; 

- Nếu khoản 1 Điều 185b Bộ luật hình sự năm 1985 có khung hình phạt  từ ba năm đến mười năm tù thì khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 có khung hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù;

- Nếu khoản 2 Điều 185b Bộ luật hình sự năm 1985 có khung hình phạt  từ mười năm đến mười lăm năm tù thì khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 có khung hình phạt từ bảy năm đến mười lăm năm tù;

- Nếu khoản 4 Điều 185b Bộ luật hình sự năm 1985 có khung hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 có khung hình phạt từ hai mươi năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Về hình phạt bổ sung, cũng có những thay đổi như:

- Nếu Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc bị tich thu một phần hoặc toàn bộ tài sản; bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm đến năm năm” thì khoản 5 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ quy định “có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tich thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

- Nếu Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung cho tất cả các tội phạm về ma tuý tại một điều luật (Điều 185o), thì Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hình phạt bổ sung cho tội phạm nào thì quy định ngay trong điều luật quy định về tội phạm đó. Hình phạt bổ sung của tội sản xuất trái phép chất ma tuý được quy định tại khoản 3 của Điều 193 Bộ luật hình sự.

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm

Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội sản xuất trái phép chất ma tuý cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại các Điều 12, 13 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối với tội sản xuất trái phép chất ma tuý, chỉ những người sau đây mới có thể là chủ thể của tội phạm này:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất trái phép chất ma tuý quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự, vì khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự là tội phạm nghiêm trọng và theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ người đủ 16 tuổi trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất trái phép chất ma tuý theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự. 

Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất trái phép chất ma tuý thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của Điều 193 Bộ luật hình sự, vì các trường hợp phạm tọi này là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách thể của tội phạm 

Khách thể của tội sản xuất trái phép chất ma tuý là chế độ quản lý của Nhà nước về việc chế xuất, điều chế, pha chế chất ma tuý. Việc sản xuất chất ma tuý dùng vào việc chữa bệnh hoặc mục đích xã hội phải được Nhà nước cho phép. Hiện nay, việc sản xuất một số chất ma tuý chủ yếu trong lĩnh vực y tế nhằm mục đích chữa bệnh dưới dạng thuốc tân dược và được quy định rất chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu quản lý, bán và sử dụng.

 Đối tượng tác động của tội phạm này là các chất ma tuý, các nguyên liệu có chứa chất ma tuý và các tiền chất ma tuý...

Các chất ma tuý là các chất hoá học nguồn tự nhiên hoặc nhân tạo khi xâm nhập cơ thể con người sẽ có tác dụng làm thay đổi tâm trạng, ý thức và trí tuệ, làm con người bị lệ thuộc vào chúng, và cuối cùng gây nên những tổn thương cho từng cá nhân và cộng đồng.8
Các chất ma tuý được liệt kê trong các bảng 1, bảng 2, bảng 3 và bảng 4 danh mục các chất ma tuý, chất hướng thần, tiền chất theo quy định của Công ước quốc tế 1961; 1971; 1988. Công ước này Việt Nam đã tham gia theo quyết định số 798-QĐ/CTN ngày 1-9-1997 của Chủ tịch Nước cộng hoà xã hội Việt Nam và Nghị định của Chính phủ Số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001Ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất 9
ở nước ta, các chất ma tuý thường gặp là thuốc phiện, Hêrôin, Morphin, cần sa và một số loại ma tuý ở dạng thuốc tân dược như: Suzusen, Dolargan, Methamphetamin...

3. Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm

a. Hành vi khách quan.

Người phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý có thể thực hiện một hoặc một số hành vi để tạo ra chất ma tuý. Các hành vi đó là chiết xuất, điều chế...

Chiết xuất chất ma tuý là hành vi chiết xuất quả thuốc phiện lấy nhựa loãng màu trắng từ quả thuốc phiện rồi sấy khô trong điều kiện không khí bình thường và tạo thành nhựa thuốc phiện; tách tinh chất từ nhựa thuốc phiện để lấy chất alkaloid; tách tinh chất từ lá, hoa, quả của cây cần sa để lấy nhựa cần sa (Hashich), tinh dầu cần sa (Dầu Hashich); tách tinh chất từ lá của cây cô ca để lấy tinh dầu cô ca ( Cocaine)... Nói chung là hành vi tách tinh chất từ các cây thảo mộc để lấy nhựa, tinh dầu rồi từ các chất này điều chế thành các chất ma tuý.

Điều chế chất ma tuý là dùng phương pháp tạo phản ứng hoá học từ các tiền chất ma tuý, các chất hoá học cần thiết để tạo ra các chất ma tuý như: 

Từ nhựa thuốc phiện tạo ra Morphine bằng cách trộn thuốc phiện với vôi toả (calciumhyđroxide) rồi hoà tan với nước. Hỗn hợp này, một phần dùng để chiết xuất Morphine và Cô-đê-in (Codeine), phần khác dùng để chiết xuất Thê-ba-in (Thebaine) và Pa-pa-ve-rin (Papaverine). Khi đã điều chế được Morphine thì từ Morphine lại điều chế thành Heroin. Thông thường cứ 10 Kg thuốc sống chiết xuất được 1 Kg Morphine và từ 1Kg Morphine điều chế được 1 Kg Heroin10
Từ lá Cô ca điều chế thành Cocaine bằng nhiều phương pháp khác nhau: 

Ngâm trộn lẫn lá coca với nước và vôi để tạo thành hỗn hợp của phản ứng alkaline trong bình cao áp. Hỗn hợp này nghiền nát và cho thêm vào một số dầu hoả ( hoặc hydrocarbon) và khuấy đều.

Tách dầu hoả và vắt kho phần lá coca. Thêm một số nước acid hoá vào để tách dầu hoả. các alkaloid hoà tan trong phần dung dịch nước. Dùng ammonia kết tủa các alkaloid kiềm. Cocaine sẽ kết tủa ở giai đoạn này và kết quả là tạo thành kem coca.

Để sản xuất Cocaine hydrochloride, kem coca hoà tan tại trong acid sulphuric loãng. Potassium permanaganate có thể them vào cho tới khi xuất hiện màu hồng trong dung dịch. Dung dịch để lắng và sau đó lọc. Kết tủa Cocaine kiềm và các alkaloid khác bằng ammonia. Phần kết tủa đem lọc, rửa bằng nước và phơi khô.

Cocaine kiềm thô đem hoà tan trong diethyl ether. Dung dịch này mang lọc và cho thêm acid hydrochloric đặc cùng acetone. Cocaine hydrochoride sẽ kết tủa và đem lọc sấy khô.

Hiệu quả của quy trình trên đạt được như sau: Cứ 145 Kg lá coca khô thì điều chế được khoảng 1 Kg Cocaine HCL11
Trong một số sách báo hiện nay, còn dùng các thuật ngữ khác để biểu hiện hành vi khách quan của tội sản xuất trái phép chất ma tuý như: Bào chế, pha chế, nhưng thực chất các thuật ngữ này đều có nội dung như điều chế.

Không coi là sản xuất trái phép chất ma tuý nếu người phạm tội chỉ pha nước với các chất ma tuý thể rắn, thể bột... thành thể lỏng để tiện việc sử dụng như: pha nước với bột heroin, pha nước với thuốc phiện để tiêm chích.

Sản xuất trái phép chất ma tuý là sản xuất không được phép của Nhà nước. Như vậy việc sản xuất ma tuý có trường hợp được Nhà nước cho phép. Hiện nay, việc sản xuất một số chất ma tuý ( chủ yếu là các chất hướng thần) trong lĩnh vực y tế nhằm mục đích chữa bệnh phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt của Nhà nước.

Thực tiẽn xét xử cho thấy hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý ít xẩy ra. Tuy nhiên, trong những năm qua các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh một số người ngước ngoài lợi dụng chính sách đầu tư của Nhà nước đã xây dựng Nhà máy sản xuất mì chính (bôt ngọt) để sản xuất 234 Kg Methamphetamin, còn ở thành phố Hà Nội, một số người đã sản xuất 1,4 Kg Codein. Ngoài hai vụ án trên, cho đến nay các cơ quan chức năng chưa phát hiện được hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý nào khác.

b. Hậu quả
Hậu quả của của hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý là những thiệt hại đến các quy định của Nhà nước về việc sản xuất chất ma tuý. Hậu quả này có thể đã xay ra hoặc nếu không được ngăn chặn thì sẽ xẩy ra. Hậu quả của hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý không phải là số lượng chất ma tuý được xản xuất nhiều hay ít. Tuy nhiên, nếu số lượng chất ma tuý càng nhiều thì tác hại cho xã hội càng lớn.

Hậu quả của hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý không phải là dấu hiệu bắt buộc để định tội mà chỉ có ý nghĩa xem xét khi quyết định hình phạt. Tội phạm được coi là hoàn thành từ khi người phạm tội có hành vi sản xuất trái phép ra chất ma tuý, không phân biệt só lượng nhiều hay ít. Nếu người phạm tội đã thực hiện hành vi chiết xuất, điều chế nhằm sản xuất ra chất ma tuý nhưng chưa tạo ra được chất ma tuý mà mình mong muốn thì coi là phạm tội chưa đạt.

4. Các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý,  tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi sản xuất các chất ma tuý nhưng vẫn thực hiện. Như vậy, đối với hành vi sản xuất tội phạm chất ma tuý chỉ có thể được thực hiện do cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào do cố ý gián tiếp.

B. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ

1. Phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý không có các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt 

Là trường hợp sản xuất trái phép chất ma tuý không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 của điều luật, là cấu thành cơ bản của tội phạm, được quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù, là tội phạm nghiêm trọng. 

So với khoản 1 Điều 185b Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, thì khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn và được áp dụng đối với hành vi phạm tội thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý.
Cũng như đối với các tội phạm khác, khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự, Toà án phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chương VII Bộ luật hình sự (từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, thì Toà án có thể áp dụng dưới mức thấp nhất trong khung hình phạt ( dưới hai tù), nhưng không được dưới ba tháng tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho người phạm tội được hưởng án treo. Tuy nhiên, việc cho người phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý phải rất thận trọng, vì tội phạm này là tội phạm nghiêm trọng, hơn nữa hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý bản thân nó đã mang tính nghiêm trọng, chỉ có thể cho người phạm tội hưởng án treo trong trường hợp việc sản xuất trái phép chất ma tuý được thực hiện bằng phương pháp thủ công, đơn giản và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự

a. Có tổ chức

 Cũng như các trường hợp phạm tội có tổ chức khác, Sản xuất trái phép chất ma tuý có tổ chức là trường hợp có nhiều người cố ý cùng bàn bạc, cấu kết chặt chẽ với nhau, vạch kế hoạch để thực hiện hành vi sản xuất chất ma tuý, dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu.

Sản xuất trái phép chất ma tuý có tổ chức là một hình thức đồng phạm, có sự phân công, sắp đặt vai trò của những người tham gia, trong đó mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc sản xuất trái phép chất ma tuý như: Khởi xướng ra việc sản xuất trái phép chất ma tuý; phân công nhiệm vụ cho những người đồng phạm khác; điều hành, phối hợp hành vi của những người đồng phạm khác để đạt được mục đích chung là sản xuất được chất ma tuý.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện hành vi chiết xuất, điều chế chất ma tuý như: Pha chế các dung dịch, thử phản ứng hoá học, tìm kiếm các tiền chất, các tinh chất có chứa chất ma tuý để sản xuất ra một chất ma tuý hoặc điều chế chất ma tuý này thành chất ma tuý khác. Khi xác định trường hợp người phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý bằng cách tìm kiếm các tiền chất để sản xuất trái phép chất ma tuý cần phân biệt với trường hợp phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 195 Bộ luật hình sự. Nếu tìm kiếm tiền chất bằng cách mua bán nhưng không nhằm mục đích sản xuất trái phép chất ma tuý, không biết việc sản xuất trái phép chất ma tuý của người khác thì không phải là người thực hành trong vụ án sản xuất trái phép chất ma tuý.  

Người xúi dục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác sản xuất trái phép chất ma tuý.

Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc sản xuất chất ma tuý như: cung cấp tiền, cung cấp phương tiện, dụng cụ cho việc sản xuất chất ma tuý; hứa tiêu thụ chất ma tuý... Khi xác định người giúp sức trong vụ án sản xuất trái phép chất ma tuý có tổ chức cần phân biệt với trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 196 Bộ luật hình sự. Nếu cung cấp phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý nhưng không hứa hẹn trước, không biết đang có việc hoặc sắp có việc sản xuất trái phép chất ma tuý thì không phải là người giúp sức trong vụ án sản xuất trái phép chất ma tuý có tổ chức.

Phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý có tổ chức có thể có tất cả những người đồng phạm, nhưng cũng có thể chỉ có người tổ chức và người thực hành. Nhưng nhất định phải có người thực hành và người tổ chức, nếu thiếu một trong hai người này thì không thể có phạm tội có tổ chức. Tuy nhiên, nếu đã có người tổ chức, người thực hành nhưng người thực hành chưa thực hiện hành vi chiết xuất, điều chế chất ma tuý mà mới chuẩn bị việc sản xuất chất ma tuý thì vẫn là phạm tội có tổ chức nhưng ở gai đoạn chuẩn bị phạm tội. 
b. Phạm tội nhiều lần

Sản xuất trái phép chất ma tuý nhiều lần đã có tất cả hai lần sản xuất trái phép ma tuý trở lên mà mỗi lần phạm tội đều có đầy đủ yếu tố cấu thành tội sản xuất trái phép chất ma tuý quy định tại khoản 1 của điều này; đồng thời trong số các lần sản xuất trái phép chất ma tuý đó chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu có hai lần sản xuất trái phép chất ma tuý, trong đó đã có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt thì không coi là phạm tội nhiều lần, còn nếu có từ ba, bốn, năm... lần sản xuất trái phép chất ma tuý trong đó có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt thì vẫn coi là phạm tội nhiều lần vì ít nhất cũng còn hai lần chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, nếu có hai lần sản xuất trái phép chất ma tuý nhưng có một lần đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật, vậy có coi là phạm tội nhiều lần không? Đây là vấn đề không chỉ đối với tội sản xuất trái phép chất ma tuý mà còn đối với các tội phạm về ma tuý khác. Có thể còn có ý kiến khác nhau, nhưng theo chúng tôi, hình thức xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật là một biện pháp kết thúc việc xử lý một hành vi vi phạm nên không thể coi lần phạm tội đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật là một lần phạm tội để xác định tình tiết phạm tội nhiều lần được, vì theo nguyên tắc thì một hành vi phạm tội hoặc một hành vi vi phạm không thể bị xử lý hai lần. Vì vây, nếu các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần đối với tội sản xuất trái phép chất ma tuý, cũng như đối với các tội phạm về ma tuý khác, thì chúng tôi đề nghị: Phạm tội nhiều lần là đã có tất cả từ hai lần phạm tội trở lên mà mỗi lần phạm tội có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại khoản 1 của điều luật và trong số các lần phạm tội đó chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật.

c. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sản xuất trái phép chất ma tuý là do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện và hành vi phạm tội đó có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của họ, nếu họ không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó có thể thực hiện việc sản xuất tội phạm chất ma tuý; chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện tội phạm một cách dễ dàng. Ví dụ: Bùi Văn Q là Tổ trưởng tổ sản xuất thuốc tân dược thuộc Công ty dược II thuộc tỉnh M đã lợi dụng cương vị của mình đã sử dụng các thiết bị, máy móc dùng để sản xuất thuốc tân dược để xản xuất Morphine. Nếu tội phạm do họ thực hiện không liên quan gì đến chức vụ, quyền hạn của mình thì dù có chức vụ, quyền hạn thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội này. Ví dụ: Đặng Xuân Đ là cán bộ thu mua nông thổ sản thuộc Công ty thương mại tỉnh H đã mua thuốc phiện rồi dùng các phương pháp chiết xuất ra chất alkaloid rồi đem bán cho một số người để tiếp tục sản xuất ra Morphin.

Thực tiễn xét xử cho thấy, ngoài việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn người phạm tội còn lợi dụng nghề nghiệp để sản xuất trái phép chất ma tuý như: Dược sỹ, điều chế viên, giám định viên... Tuy nhiên, nhà làm luật chỉ quy định lợi dụng chức vụ, quyền hạn nên đối với người lợi dụng nghề nghiệp để sản xuất trái phép chất ma tuý thì cũng bị coi là lợi dụng quyền hạn, vì nghề nghiệp của họ cũng cho phép họ những quyền hạn nhất định.

d. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức 

Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để sản xuất trái phép chất ma tuý  là người phạm tội thông qua cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên để sản xuất trái phép chất ma tuý. Thông thường, người phạm tội trong trường hợp này là thông qua các hợp đồng sản xuất (sản xuất hoá chất, thuốc tân dược) để sản xuất chất ma tuý. Người phạm tội lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức cũng là người lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp người phạm tội chỉ lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để sản xuất trái phép chất ma tuý. Ví dụ: Trương Công H là Trưởng phòng kinh doanh Công ty dược đã bị buộc thôi việc, nhưng H vẫn lấy danh nghĩa Công ty để ký hợp đồng sản xuất thuốc amphetamine cho Đào Văn T.

đ. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam

Để xác định người phạm tội có thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự hay không, chỉ cần xác định trọng lượng chất ma tuý mà người phạm tội sản xuất được. Nếu trọng lượng ma tuý từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam là người phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm đ khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, chất ma tuý quy định ở điểm đ khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự chỉ là nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao cô ca.

Nhựa thuốc phiện (Opium) là loại nhựa loãng màu trắng được chiết xuất từ quả thuốc phiện bằng phương pháp thủ công rồi sấy khô, đóng bánh. Tuy nhiên, số lượng thuốc nhựa phiện từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam không phân biệt nhựa đó ở thể lỏng hay đã cô đặc, khi thuốc phiện đã được cô đặc thì nhựa thuốc phiện lại chuyển sang mầu nâu hoặc mầu đen xẫm. Tuy nhiên, nếu lấy nhựa thuốc phiện đã cô đặc để pha với nước thành dung dịch thì không coi là sản xuất ma tuý và trọng lượng dung dịch đó không lấy làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự mà phải tính thành phần thuốc phiện trong dung dịch đó để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Nếu người phạm tội mới chích quả thuốc phiện để lấy nhựa loãng có mầu trắng, chưa kịp cô đặc mà bị bắt, thì vẫn căn cứ vào trọng lượng nhựa thuốc phiện loãng đó để truy cứu trách nhiệm hình sự, và nếu các tình tiết khác của vụ án như nhau, thì lượng thuốc phiện đã cô đặc mức độ nguy hiểm hơn lượng thuốc phiện chưa cô.

Nhựa cần sa (Cannabis resin) là nhựa được chiết xuất từ cây cần sa (lá, thân, vỏ, hoa, quả) bằng phương pháp phơi khô, sau đó ép hoặc chiết xuất. Nhựa cần sa có màu vàng, xám hoặc đen xẫm giống như nhựa thuốc phiện. Nhựa cần sa thường có nồng độ các chất gây nghiện rất cao, có thể gấp 8 đến 10 lần so với cây cần sa chưa ép hoặc chiết xuất thành nhựa. Khi đêm tiêu thụ, người ta thường đóng thành bánh có trọng lượng từ 0,25 đến 1 kilôgam hoặc làm thành viên có đường kính 1cm dến 8cm.12 

Nhựa cần sa có hai loại chính: Loại ở vùng Địa Trung Hải có màu vàng hoặc xám, mùi vị hắc; loại ở vùng Ấn Độ thường có màu đen được đóng thành bánh hoặc viên thành viên.

Vấn đề đặt ra là, nếu chiết xuất thảo mộc cần sa hoặc nhựa cần sa để lấy tinh dầu cần sa thì có thuộc trường hợp phạm tội này không ? Có ý kiến cho rằng thuộc trường hợp phạm tội quy định tại điểm h của khoản này. Nhưng lại có ý kiến cho rằng, tại điểm h lại quy định các chất ma tuý khác chứ không phải là cần sa. Đây cũng là vấn đề liên quan đến kỹ thuật lập pháp, do không nghiên cứu kỹ các chất ma tuý và quá trình chiết xuất, điều chế ma tuý khi quy định trong luật chưa phản ảnh đầy đủ. Tuy nhiên, theo chúng tôi, tinh dầu cần xa có nồng độ các chất gây nghiện cao hơn gấp 4 đến 5 lần nhựa cần sa, nên không thể xếp ngang bằng với nhựa cần sa được. Vì vậy, trong khi Bộ luật hình sự chưa sửa đổi, bỏ sung thì nên coi tinh dầu cần sa như là một chất ma tuý khác thuộc thể lỏng để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội.

Cao cô ca là một chất kem được chiết xuất từ lá cây cô ca bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng nhất thiết phải bằng phương pháp hoá học như đã trình bày ở phần hành vi khách quan của tội phạm. Kem cô ca là nguyên liệu để sản xuất côcain qua các bước cho phản ứng hoá học.

Chỉ có lá cô ca mới chiết xuất được kem cô ca còn các bộ phận khác của cây cô ca chưa có tài liệu nào phản ảnh các bộ phận này chiết xuất được kem cô ca. 

Để nhận biết có phải là kem cô ca không có nhiều biện pháp khác nhau như: Thử màu sắc, thử mùi vị, thử vi tinh thể.13
Trọng lượng nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca là trọng lượng không tính cả bao bì, nhưng phải tính cả trọng lượng mà các cơ quan tiến hành tố tụng gửi đi giám định và trọng lượng mà trong quá trình bảo quản bị hao hụt mất mát. Vì vậy, ngay sau khi thu giữ nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca, cơ quan điều tra phải tiến hành xác định ngay trọng lượng của nó theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

e. Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm đ khoản này, tức là chỉ cần xác định trọng lượng của chất ma tuý để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.

Hêrôin là một chất ma tuý được điều chế từ Morphine mà Morphine lại là một chất ma tuý được điều chế nhựa thuốc phiện. Như vậy, có thể nói Hêrôin có nguồn gốc từ nhựa thuốc phiện, cứ 10 kilôgam thuốc phiện sống có thể chiết xuất được 1 kilôgam Morphine và từ 1 kilôgam có thể điều chế được 1 kilôgam Hêrôin.14
Hêrôin được điều chế ở nhiều nơi trên thế giới nhưng chủ yếu ở một số vùng như: ở vùng Tây Nam Á, vùng Trung Đông, vùng Đông Nam Á ; ở Việt Nam chưa phát hiện vụ án nào sản xuất Hêrôin nhưng việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ Hêrôin thì lại xẩy ra nhiều, nhất là những năm gân đây.

Hêrôin có nhiều loại khác nhau nhưng chủ yếu là ở dạng bột, có loại mầu trắng mịn, trắng sữa, có loại mầu hồng nhạt, mầu nâu sáng dùng để hút, hít, tiêm chích. Khi vận chuyển, người ta thường đóng bánh với trọng lượng 350 gam một bánh và thường đóng hai bánh với nhau gọi là một cặp.

 Chất lượng Hêrôin cũng khác nhau có loại tỷ lệ Hêrôin đạt khoảng 60%, có loại đạt 70%, có loại chỉ đạt tỷ lệ 30-40%, có loại đạt tỷ lệ tới 90%. Tuy nhiên, hàm lượng Hêrôin cao thấp không có ý nghĩa xác định tội danh mà chỉ có ý nghĩa khi quyết định hình phạt.

Việc nhận biết Hêrôin cũng như xác định hàm lượng Hêrôin có nhiều phương pháp, có khi chỉ bằng mắt thường cũng biết như: loại Hêrôin đã đóng thành bánh, có in nhẵn mác, nhưng nếu Hêrôin ở dạng bột thì mắt thường khó nhận biết mà phải nếm thử. Nói chung, Hêrôin và các chất ma tuý khác đều phải thử bằng phương pháp hoá học do cơ giám định đảm nhiệm.
Côcain là chất tự nhiên được chiết xuất từ lá cô ca (tên Latinh là Erythroxylon norogranatense). Việc điều chế côcain nhất thiết phải bằng phương pháp cho phản ứng hoá học như đã giới thiệu ở phần hành vi khách quan.

Có nhiều cách để xác định côcain, nhưng nhất thiết phải bằng phương pháp hoá học và được tiến hành trong phòng thí nghiệm như: Thử Scott, thử mùi vị, thử vi tinh thể.15
Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam là trọng lượng để xác định trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, đối với Hêrôin thì việc xác định trọng lượng không khó, nhưng việc xác định trọng lượng côcain là vấn đề phức tạp hơn, vì côcain được điều chế từ là cô ca, từ kem cô ca, từ một loại côcain khác (côcain kiềm, côcain HCL). Nếu là côcain kiềm và côcain HCL thì không cần phân biệt côcain loại nào người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về trọng lượng côcain mà người đó sản xuất. Vì vậy, khi bắt được người sản xuất chất côcain cần đưa đến cơ quan giám định để xác định chất đó có phải là côcain không và là loại côcain nào.

Việc xác định trọng lượng Hêrôin và côcain cũng tương tự như việc xác định trọng lượng đối với nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca quy định tại điểm đ khoản 2 điều này.

g. Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam

Các chất ma tuý khác là các chất không phải là thuốc phiện, không phải là cần sa hay cô ca, cũng không phải là Hêrôin hay côcain, không phải ở thể lỏng mà là ở thể rắn.

Như vậy, ngoài các chất như: Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao cô ca, Hêrôin và côcain thì còn lại các chất ma tuý khác ở thể rắn đều thuộc trường hợp phạm tội quy định tại điểm này.

Theo quy định tại Công ước về ma tuý mà Việt Nam đã tham gia thì có tới 247 chất ma tuý khác nhau.16 điều luật mới quy định có 5 chất ma tuý thông dụng đã được phát hiện tại Việt Nam, còn các chất ma tuý khác thì phải đối chiếu danh mục các chất ma tuý quy định tại Công ước quốc tế về ma tuý.  
Cho đến nay, chưa có văn bản nào giải thích hoặc hướng dẫn thế nào là chất ma tuý khác ở thể rắn. Vấn đề này, cũng dễ hiểu, vì ở nước ta chủ yếu chỉ có các chất ma tuý như thuốc phiện, Hêrôin, cần sa và một số chất ma tuý như: Suzusen, Methamphetamin, Codein.... Việc nhà làm luật quy định các chất ma tuý khác cũng nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống loại tội phạm này trong giai đoạn hiện nay.

Có thể còn ý kiến khác nhau, nhưng căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự chỉ quy định hai loại: thể lỏng và thể rắn. Do đó, ngoài thể lỏng thì các chất ma tuý còn lại đều được coi là thể rắn ở dạng bột, viên, bánh... có như vậy thì mới đơn giản hoá việc xác định các chất ma tuý khác.

Tuy nhiên, nếu là Hêrôin hoặc côcain thì chỉ cần sản xuất từ năm gam đến dưới ba mươi gam là đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự, còn các chất ma tuý khác người phạm tội phải sản xuất từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam thì người phạm tội mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự. Trong các chất ma tuý khác, có những chất có tác dụng gây nghiện hoặc độc hại hơn nhiều so với Hêrôin hoặc côcain, nhưng có những chất lại không bằng cả thuốc phiện hoặc cần sa hay cao cô ca cũng đều được coi như nhau. điều này là bất hợp lý, qua thực tiễn xét xử chắc chắn sẽ được các nhà làm luật sửa đổi bổ sung cho phù hợp.
h. Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít.

Cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 điều này, chỉ khác ở chỗ: các chất ma tuý khác trong trường hợp này là ở thể lỏng và đơn vị đo lường bằng mililít chứ không phải bằng gam hay kilôgam.

Do đơn vị đo lường được tính bằng mililit nên khi xác định các chất ma tuý ở thể lỏng cần bảo đảm tính chính xác tuyết đối, nhất là đối với chất ma tuý không được đóng thành ống có ghi ký hiệu, hàm lượng, khối lượng... mà đơn vị đo lường gần bằng hoặc ( trên, dưới) một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít.
 i. Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản 2 điều này

Đây là trường hợp phạm tội tương đối phức tạp vì nó là sự tổng hợp của các trường hợp phạm tội quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản 2 điều này.

Thực tiễn xét xử, khi gặp phải trường hợp phạm tội này các cơ quan tiến hành tố tụng thường hay bị nhầm lẫn về số lượng các chất ma tuý để xác định người phạm tội bị truy cứu theo khoản nào của điều luật.

Theo Thông tư liên tịch sô 01/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 2-1-1998 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ nội vụ hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luât sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, thì trường hợp phạm tội có từ hai chất ma tuý trở lên được xác định như sau: ( Chúng tôi chỉ nêu những nội dung còn phù hợp với Bộ luật hình sự năm 1999)
Trường hợp thứ nhất.

Nếu các chất ma tuý đó đều được quy định trong cùng một điểm, thì cộng trọng lượng các chất ma tuý đó lại với nhau và so sánh với quy định về trọng lượng trong điều luật tương ứng để truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội theo khoản nào của điều luật đó.

Ví dụ : Một người sản xuất  300gam nhựa thuốc phiện và 300gam nhựa cần sa. Do nhựa thuốc phiện và nhựa cần sa đều được quy định trong cùng điểm đ khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự, cho nên cần cộng trọng lượng nhựa thuốc phiện và nhựa cần sa lại với nhau bằng 600gam (300+ 300 = 600). Đối chiếu với quy định về trọng lượng, thì thuộc trường hợp quy định tại điểm d  khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự.

Trường hợp thứ hai (theo Thông tư là trường hợp thứ ba vì trường hợp thứ hai không còn phù hợp với Bộ luật hình sự năm 1999).

Nếu các chất ma tuý đó đều có trọng lượng dưới mức tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 193, thì cách xác định như sau:

Xác định tỷ lệ phần trăm (%) về số lượng của từng chất ma tuý so với mức tối thiểu quy định tại khoản 2 của điều luật tương ứng  đối với chất ma tuý đó tại các điểm tương ứng, rồi cộng các tỷ lệ % về trọng lượng của từng chát ma tuý lại với nhau. Nếu tổng các tỷ lệ % về trọng lượng của các chất ma tuý mà dưới 100%, thì thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 193; nếu từ 100% trở lên thì thuộc trường hợp quy định tại điểm i khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự. 

Ví dụ 1: Một người sản xuất 200 gam nhựa thuốc phiện và 2 gam Hêrôin. Trong trường hợp này cách tính như sau:

Tỷ lệ % về trọng lượng của nhựa thuốc phiện so với mức tối tiểu quy định tại khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự đối với nhựa thuốc phiện là 40% (200 gam so với 500 gam). Tỷ lệ % về trọng lượng của Hêrôin so với mức tối tiểu quy định tại khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự đối với Hêrôin cũng là 40% (2 gam so với 5 gam). Tổng tỷ lệ % về trọng lượng của nhựa thuốc phiện và Hêrôin là 80% (40%+40%) nên thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự. 

Ví dụ 2: Một người sản xuất 400 gam nhựa thuốc phiện và 3 gam Hêrôin, thì cách tính như sau:

Tỷ lệ % về trọng lượng của nhựa thuốc phiện so với mức tối tiểu quy định tại khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự đối với nhựa thuốc phiện là 80% (400 gam so với 500 gam). Tỷ lệ % về trọng lượng của Hêrôin so với mức tối tiểu quy định tại khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự đối với Hêrôin cũng là 60% (2 gam so với 5 gam). Tổng tỷ lệ % về trọng lượng của nhựa thuốc phiện và Hêrôin là 140% (80%+60%) nên thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự. 

k. Tái phạm nguy hiểm

Tái phạm nguy hiểm là trường hợp người phạm tội đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, hoặc đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý.

Phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm là trường hợp đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại sản xuất trái phép chất ma tuý quy định tại khoản 2, khoản 3 hoặc khoản 4 điều luật, hoặc đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý.

So với trường hợp tái phạm nguy hiểm được quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điêu 40 Bộ luật hình sự năm 1985, thì Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về tái phạm nguy hiểm có một số điểm khác như sau:

- Nếu Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: "đã bị phạt tù về tội nghiêm trọng" thì Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: "đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng".

- Nếu Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: "mà lại phạm tội nghiêm trọng", thì Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: "mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng".

- Nếu Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: "mà lại phạm tội ít nghiêm trọng do cố ý hoặc tội nghiêm trọng", thì Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: "mà lại phạm tội do cố".

Như vậy, tái phạm nguy hiểm theo Bộ luật hình sự năm 1999 có đặc điểm sau:

- Đã hai lần phạm tội đều là tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng, hoặc một trong hai lần đó là tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, trong đó có một lần đã bị kết án. Ví dụ: Đã bị kết án về tội giết người theo khoản 2 Điều 193, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý theo khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999.

- Đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý, không phân biệt tội đó là tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hay tội đặc biệt nghiêm trọng. Ví dụ: Đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý theo khoản 1 Điều 193 thì bị coi là tái phạm nguy hiểm. 

Tuy nhiên, Bộ luật hình sự năm 1985 và Bộ luật hình sự năm 1999 đều không quy định: Đã tái phạm nguy hiểm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý thì có bị coi là tái phạm nguy hiểm hay không? Đây cũng là vấn đề về lý luận cũng như thực tiễn xét xử còn ý kiến khác nhau, nhưng chúng tôi cho rằng, một người đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội mới còn bị coi là tái phạm nguy hiểm huống hồ người đã tái phạm nguy hiểm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội mới thì càng phải coi họ là tái phạm nguy hiểm. 

So với Điều 40 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tái phạm nguy hiểm thì Điều 49 Bộ luật hình sự năm 1999 có lợi cho người phạm tội. Do đó, đối với hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý và cần phải xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm thì phải căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự năm 1999.

Khi xác định tái phạm nguy hiểm thuộc trường hợp quy định tại điểm k khoản 2 điều này cần chú ý trường hợp tái phạm thứ nhất, đòi hỏi người phạm tội phải sản xuất trái phép chất ma tuý thuộc trường hợp là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi đó người phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 hoặc khoản 4 của Điều 193 mới là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Nếu chỉ căn cứ vào khung hình phạt thì hình như nhà làm luật quy định tình tiết tái phạm nguy hiểm là yếu tố định khung hình phạt là thừa vì người phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý phải thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật thì người phạm tội mới tái phạm nguy hiểm mà đã thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật rồi thì cần gì phải xác định tái phạm nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào nguyên tắc quyết định hình phạt thì việc nhà làm luật quy định tình tiết tái phạm nguy hiểm là yếu tố định khung hình phạt là cần thiết, vì nếu người phạm tội có nhiều tình tiết là yếu tố định khung hình phạt thì mức hình phạt cụ thể phải cao hơn người phạm tội có ít tình tiết là yếu tố định khung hình phạt.  

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm, là tội phạm rất nghiêm trọng. So với khoản 2 Điều 185b Bộ luật hình sự năm 1985 thì khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì mức hình phạt thấp nhất trong khung hình phạt chỉ có bảy năm so với mười năm quy định tại khoản 2 Điều 185b. Do đó hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì được áp dụng khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới bảy năm tù nhưng không được dưới hai năm tù vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng không có tình tiết giảm nhẹ, là người thuộc đối tượng nghiêm trị được quy định tại đoạn 2 khoản 2 Điều 3 Bộ luật hình sự, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt ( mười lăm năm tù).

3. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật hình sự

a. Có tính chất chuyên nghiệp

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là người phạm tội lấy việc phạm tội là nguồn sống chính cho mình. 

Phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý có tính chất chuyên nghiệp là người phạm tội lấy việc sản xuất trái phép chất ma tuý là nguồn sống chính cho mình.

Bộ luật hình sự năm 1985 và Bộ luật hình sự năm 1999 quy định các tội phạm về ma tuý đều coi trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là tình tiết là yếu tố định khung hình phạt.

Khi áp dụng tình tiết này, cần lưu ý rằng khái niệm chuyên nghiệp được hiểu ở đây không đồng nghĩa với khái niệm nghề nghiệp của một người, vì không thể coi phạm tội là một nghề kiếm sống, tính chất chuyên nghiệp của hành vi phạm tội thể hiện ở chỗ: tội phạm đó được lặp đi, lặp lại nhiều lần mà người phạm tội coi việc phạm tội đó là phương tiện kiếm sống. 

Sản xuất trái phép chất ma tuý tính chất chuyên nghiệp và sản xuất trái phép chất ma tuý nhiều lần đều giống nhau ở chỗ: Người phạm tội thực hiện hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý nhiều lần (từ hai lần trở lên), nhưng khác nhau ở chỗ: Sản xuất trái phép chất ma tuý nhiều lần, người phạm tội không lấy việc sản xuất trái phép chất ma tuý làm phương tiện sống và họ chỉ thực hiện từ hai lần trở lên và mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội sản xuất trái phép chất ma tuý. Hiện nay, cũng có quan điểm cho rằng, đối với trường hợp một người chỉ phạm một tội, nhưng được thực hiện nhiều lần trong một thời gian nhất định mà hành vi phạm tội đó được lặp đi, lặp lại thì cũng phải coi là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, chứ không nhất thiết phải xác định người phạm tội phải lấy việc phạm tội làm phương tiện kiếm sống. Quan điểm này, theo chúng tôi là không có cơ sở khoa học, vì nếu coi trường hợp phạm tội nhiều lần nào cũng là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp thì không thể lý giải được sự khác nhau giữa phạm tội có tính chất chuyên nghiệp với phạm tội nhiều lần. 

b. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 của điều này chỉ khác nhau ở chỗ trọng lượng nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam. Do đó chỉ cần xác định trọng lượng thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca, đối chiếu với quy định của điều luật để xác định người phạm tội thuộc trường hợp khoản nào của điều luật.

Cách xác định trọng lượng thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 cuả điều luật. 

c. Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 của điều này chỉ khác nhau ở chỗ trọng lượng Hêrôin hoặc côcain từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam.

Cách xác định trọng lượng Hêrôin hoặc côcain cũng tương tự như việc xác định trọng lượng nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca quy định tại điểm b khoản 2 điều này.

d. Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 của điều này chỉ khác nhau ở chỗ: Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam.

Cách xác định trọng lượng các chất ma tuý ở thể rắn cũng tương tự như đối với việc xác định trọng lượng các chất ma tuý khác.
đ. Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm h khoản 2 của điều này chỉ khác nhau ở chỗ: Các chất ma tuý khác ở thể lỏng mà người phạm tội sản xuất ra là từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít.

e. Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản 3 điều này

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm i khoản 2 của điều này chỉ khác nhau ở chỗ: Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản 3 điều này. Cách xác định cũng tương tự như cách tính mà Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 2-1-1998 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ nội vụ hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luât sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên khi xác định tổng trọng lượng chất ma tuý để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội theo khoản 3 Điều 193 cần chú ý:

Nếu trong các chất ma tuý, có chất có trọng lượng quy định tại khoản 1, có chất quy định tại khoản 3, có chất quy định tại khoản 2, có chất quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật hình sự thì tính như sau:

Xác định tỷ lệ phần trăm (%) về trọng lượng của chất ma tuý có trọng lượng nhiều nhất so với mức tối thiểu quy định đối với chất ma tuý đó tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật hình sự; xác định tỷ lệ % về trọng lượng của các chất ma tuý khác so với mức tối thiểu quy định đối với chất ma tuý đó tại khoản 3 Điều 193 quy định mức tối thiểu chất ma tuý có trọng lượng nhiều nhất;  cộng các tỷ lệ % về trọng lượng của từng chất ma tuý với nhau. Nếu tổng các tỷ lệ % trọng lượng của các chất ma tuý là từ 100% trở lên thì thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật hình sự.

Ví dụ 1: Một người sản xuất 400 gam nhựa thuốc phiện và 24 gam Hêrôin. Trường hợp này Hêrôin có trọng lượng thuộc khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự, còn nhựa thuốc phiện có trọng lượng thuộc khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự, nên Hêrôin có trọng lượng nhiều nhất. Tổng số lượng của các chất ma tuý được xác định như sau:

Tỷ lệ % về trọng lượng của Hêrôin so với mức tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 193 là 80% (24 gam so với 30 gam); tỷ lệ % về trọng lượng của nhựa thuốc phiện so với mức tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 193 là 40% (400 gam so với 1 kilôgam); Tổng tỷ lệ % của hai chất này là 120%, nên thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật hình sự.

Ví dụ 2: Một người sản xuất 4,5 kilôgam nhựa thuốc phiện và 4 gam Hêrôin. Trường hợp này nhựa thuốc phiện có trọng lượng thuộc khoản 3 Điều 193 Bộ luật hình sự, còn Hêrôin có trọng lượng thuộc khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự, nên nhựa thuốc phiện có trọng lượng nhiều nhất. Tổng số lượng của các chất ma tuý được xác định như sau:

Tỷ lệ % về trọng lượng của nhựa thuốc phiện so với mức tối thiểu quy định tại khoản 4 Điều 193 là 90% (4,5 kilôgam so với 5 kilôgam); tỷ lệ % về trọng lượng của Hêrôin so với mức tối thiểu quy định tại khoản 4 Điều 193 là 4% (4 gam so với 100 gam); Tổng tỷ lệ % của hai chất này là 94%, nên vẫn thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật hình sự.
Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm, là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. So với khoản 3 Điều 185b Bộ luật hình sự năm 1985 thì khoản 3 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn mà cũng không nặng hơn (khung hình phạt đều có mức hình phạt từ mười lăm đến hai mươi năm tù), nhưng vì Điều 193 là điều luật nhẹ hơn Điều 185b nên hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì được khoản 3 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 mà không áp dụng khoản 3 Điều 185b Bộ luật hình sự năm 1985 17
Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới mười lăm năm tù nhưng không được dưới bảy năm tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng không có tình tiết giảm nhẹ, thì có thể bị phạt tới hai mươi năm tù (mức cao của khung hình phạt).
4. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự

a. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ  năm kilôgam trở lên

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2, điểm b khoản 3 của điều này chỉ khác nhau ở chỗ trọng lượng nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca từ năm kilôgam trở lên.

Cách xác định trọng lượng nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca cũng tương tự như đối với việc xác định trọng lượng nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca quy định tại điểm đ khoản 2 và điểm b khoản 3 của điều này.

b. Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ  một trăm gam trở lên
Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 và điểm c khoản 3 của điều này chỉ khác nhau ở chỗ trọng lượng Hêrôin hoặc côcain từ một trăm gam trở lên.

Cách xác định trọng lượng Hêrôin hoặc côcain cũng tương tự như việc xác định trọng lượng Hêrôin, côcain quy định tại điểm e khoản 2 và điểm c khoản 3 điều này.

c. Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 và điểm d khoản 3 của điều này chỉ khác nhau ở chỗ: Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên.

Cách xác định trọng lượng các chất ma tuý khác ở thể rắn cũng tương tự như việc xác định trọng lượng các chất ma tuý khác quy định tại điểm g khoản 2 và điểm d khoản 3 điều này.

d. Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ  bảy trăm năm mươi mililít trở lên

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm h khoản 2 và điẻm đ khoản 3 của điều này chỉ khác nhau ở chỗ: Các chất ma tuý khác ở thể lỏng có trọng lượng từ bảy trăm gam trở lên.

Cách xác định các chất ma tuý khác ở thể lỏng cũng tương tự như việc xác định các chất ma tuý khác ở thể lỏng quy định tại điểm h khoản 2 và điểm đ khoản 3 điều này.

đ. Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản 4 điều này

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm i khoản 2, điểm e khoản 3 của điều này chỉ khác nhau ở chỗ: Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản 3 điều này

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. So với khoản 4 Điều 185b Bộ luật hình sự năm 1985 thì khoản 3 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì mức thấp nhất của khung hình phạt là hai mươi năm tù so với tù chung thân được quy định tại khoản 4 Điều 185b Bộ luật hình sự năm 1985. Do đó hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì được áp dụng khoản 4  Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới hai mươi năm tù nhưng không được dưới mười lăm năm năm tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng không có tình tiết giảm nhẹ, thì có thể bị phạt tử hình.

Để cụ thể hoá việc áp dụng khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự cũng như một số điều luật khác, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15-3-2001. Theo Nghị quyết này thì khi áp dụng khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự về tội sản xuất trái phép chất ma tuý cần chú ý: 

Trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng và không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, nhưng đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ tương đương nhau, thì:

Xử phạt hai mươi năm tù nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ 5 kilôgam  đến dưới mười kilôgam;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới chín trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít đến dưới hai n
- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Xử phạt tù chung thân nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  mười  kilôgam  đến dưới hai mươi  kilôgam;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới sáu trăm  gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ chín trăm gam đến dưới hai nghìn năm trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai nghìn mililít đến dưới năm nghìn mililít;
- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Xử phạt tử hình nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  hai mươi  kilôgam trở lên;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ sáu trăm gam trở lên; 

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai nghìn năm trăm gam trở lên;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ năm nghìn mililít trở lên;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Về tình tiết "có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số luợng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý trên” được tính như sau:

Trường hợp thứ nhất.

Nếu các chất ma tuý đó đều được quy định trong cùng một điểm của khoản 4 Điều 193, thì cộng trọng lượng các chất ma tuý đó lại với nhau và so sánh với trọng lượng được hướng dẫn trên, để xem xét người phạm tội phải bị xử phạt mức hình phạt nào.

Ví dụ : Một người sản xuất 9 kilôgam nhựa thuốc phiện và 17 kilôgam nhựa cần sa. Do nhựa thuốc phiện và nhựa cần sa đều được quy định trong cùng điểm a khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự, cho nên cần cộng trọng lượng nhựa thuốc phiện và nhựa cần sa lại với nhau bằng 26 kilôgam (9 kg + 17kg = 26kg). Đối chiếu với trọng lượng được hướng dẫn, thì phải áp dụng điểm đ  khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự để xử phạt người phạm tội mức án tử hình.

Trường hợp thứ hai

Nếu các chất ma tuý đó được quy định tại các điểm khác nhau của   khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 193, thì cách tính tổng số lượng của các chất ma tuý này tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự. cách tính như sau:

Lần lượt lấy từng chất ma tuý trong số các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất làm chuẩn. Tính trọng lượng của các chất ma tuý còn lại trong số các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất tương ứng với bao nhiêu gam, kilôgam  hoặc mililít của chất ma tuý đã lấy theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu của các chất ma tuý còn lại với trọng lượng tối thiểu của chất ma tuý đã lấy làm chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 193.

Cộng trọng lượng của các chất ma tuý đã tính được tương đương với trọng lượng thực có của chất ma tuý đã lấy làm chuẩn thì được tổng số lượng của các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất.

  So sánh các kết quả tính tổng số lượng của các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tương đương (theo từng chất ma tuý đã lấy làm chuẩn) với nhau và với hướng dẫn trên. Nếu tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương theo chất ma tuý nào mà có lợi cho người phạm tội khi quyết định hình phạt, thì lấy tổng số lượng đó.

Ví dụ: Một người sản xuất 4 kilôgam thuốc phiện, 90 gam Hêrôin                 và 150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn. Cách tính tổng số lượng của các chất ma tuý này như sau:

- Lấy thuốc phiện làm chuẩn để tính 90 gam Hêrôin và 150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với bao nhiêu kilôgam thuốc phiện (tính theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu của thuốc phiện và Hêrôin, của thuốc phiện và chất ma tuý khác ở thể rắn quy định tại khoản 4 Điều 193); cụ thể là:

Đối với Hêrôin: 

100 gam Hêrôin tương đương với 5 kilôgam thuốc phiện.
90 gam Hêrôin tương đương với X kilôgam thuốc phiện.

X =  90 gam x 5 kilôgam  = 4,5 kilôgam thuốc phiện.

               100 gam                           

Đối với chất ma tuý khác ở thể rắn:
300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với 5 kilôgam thuốc phiện.   
150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với Y kilôgam thuốc phiện.
Y= 150 gam x 5kilôgam = 2,5 kilôgam thuốc phiện.

               300 gam

Cộng trọng lượng của Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn vừa tính được tương đương với trọng lượng thuốc phiện  (X và Y) với trọng lượng thuốc phiện thực có là:

4,5 kilôgam + 2,5 kilôgam + 4 kilôgam = 11 kilôgam.

Như vậy, trong trường hợp này tổng số lượng của thuốc phiện, Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn (các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất trái) tương đương với 11 kilôgam thuốc phiện.

- Lấy Hêrôin làm chuẩn để tính 4 kg thuốc phiện và 150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với bao nhiêu gam Hêrôin (tính theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu của Hêrôin và thuốc phiện, của Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn quy định tại khoản 4 Điều 194); cụ thể là: 

Đối với thuốc phiện:

5 kilôgam thuốc phiện tương đương với 100 gam Hêrôin

4 kilôgam thuốc phiện tương đương với  X gam Hêrôin

X = 4 kilôgam x 100 gam = 80 gam Hêrôin


5 kilôgam

Đối với các chất ma tuý khác ở thể rắn:

300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với 100 gam Hêrôin

150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đối với  Y gam Hêrôin

Y = 150 gam x 100 gam = 50 gam Hêrôin



300 gam

Cộng trọng lượng của thuốc phiện và chất ma tuý khác ở thể rắn vừa tính được tương đương với trọng lượng Hêrôin (X và Y) với trọng lượng Hêrôin thực có là:

80 gam + 50 gam + 90 gam = 220 gam

Như vậy, trong trường hợp này tổng số lượng của thuốc phiện, Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn (các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất  trái phép) tương đương với 220 gam Hêrôin.

- Lấy chất ma tuý khác ở thể rắn làm chuẩn để tính 4 kg thuốc phiện và 90 gam Hêrôin tương đương với bao nhiêu gam chất ma tuý khác ở thể rắn (tính theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu của chất ma tuý khác ở thể rắn và thuốc phiện, của chất ma tuý khác ở thể rắn và Hêrôin quy định tại khoản 4 Điều 193); cụ thể là:

Đối với thuốc phiện:

5 kilôgam thuốc phiện tương đương  với 300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn.
4 kilôgam thuốc phiện tương đương với X gam chất ma tuý khác ở thể rắn.

X = 4 kilôgam x 300 gam = 240 gam chất ma tuý khác ở thể rắn


    5 kilôgam

Đối với Hêrôin:

100 gam Hêrôin tương đương với 300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn.

90 gam Hêrôin tương đương với  Y gam chất ma tuý khác ở thể rắn.
Y = 90 gam x 300 gam = 270 gam chất ma tuý khác ở thể rắn


  100 gam

Cộng trọng lượng của thuốc phiện và Hêrôin vừa tính được tương đương với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn (X và Y) với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn thực có là:

240 gam+ 270 gam + 150 gam = 660 gam

Như vậy, trong trường hợp này tổng số lượng thuốc phiện, Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn (các chất ma tuý mà người phạm tội đã mua bán trái phép) tương đương với 660 gam chất ma tuý khác ở thể rắn..

So sánh các kết quả xác định tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương (theo từng chất ma tuý đã lấy làm chuẩn), tức là so sánh các kết quả vừa tính trên với nhau và với hướng dẫn cho thấy:

Nếu lấy tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng thuốc phiện (11 kg) thì áp dụng điểm đ khoản 4 Điều 193 để xử phạt người phạm tội tù chung thân.

Nếu lấy tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng Hêrôin (220 gam) hoặc với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn (660 gam) thì áp dụng điểm đ khoản 4  Điều 193 để xử phạt người phạm tội hai mươi năm tù.

Kết quả so sánh trên đây cho thấy nếu lấy tổng số lượng của các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất trái phép tương đương với trọng lượng Hêrôin hoặc chất ma tuý khác ở thể rắn thì đều có lợi hơn cho người phạm tội; do đó, trong ví dụ này có thể lấy tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng Hêrôin hoặc tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn để xét xử đối với bị cáo.

Trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ (ít nhất  hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS) mà không có tình tiết tăng nặng hoặc có ít tình tiết tăng nặng hơn, đồng thời đánh giá tính chất giảm nhẹ và tính chất tăng nặng xét thấy có thể giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội mức án nhẹ hơn mức án được hướng dẫn trên, cụ thể như sau:

Xử phạt tù từ mười lăm năm đến dưới hai mươi năm nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ 5 kilôgam  đến dưới mười kilôgam;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới chín trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít đến dưới hai nghìn mililít;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Xử phạt hai mươi năm tù nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  mười  kilôgam  đến dưới hai mươi  kilôgam;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới sáu trăm  gam;
- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ chín trăm gam đến dưới hai nghìn năm trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai nghìn mililít đến dưới năm nghìn mililít;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Xử phạt tù chung thân nếu:
- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  hai mươi  kilôgam trở lên;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ sáu trăm gam trở lên; 

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai nghìn năm trăm gam trở lên;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ năm nghìn mililít trở lên;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc có ít tình tiết giảm nhẹ hơn, đồng thời đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ xét thấy cần tăng nặng trách nhiệm  hình sự đối với người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội mức án nặng hơn mức án được hướng dẫn trên, cụ thể như sau:

Xử phạt tù chung thân nếu: 

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  mười  kilôgam  đến dưới hai mươi  kilôgam;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới sáu trăm  gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ chín trăm gam đến dưới hai nghìn năm trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai nghìn mililít đến dưới năm nghìn mililít;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Xử phạt tử hình nếu: 

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ mười  kilôgam  đến dưới hai mươi  kilôgam;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới sáu trăm  gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ chín trăm gam đến dưới hai nghìn năm trăm gam;
- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai nghìn mililít đến dưới năm nghìn mililít;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Trong trường hợp theo hướng dẫn thì người phạm tội phải bị xử phạt tử hình, nhưng nếu người phạm tội chỉ là người giúp sức, do nể nang tình cảm, bị cưỡng bức hoặc vì hám lợi nhất thời ... mà sản xuất trái phép chất ma tuý  thì có thể không xử phạt tử hình người phạm tội và tuỳ từng trường hợp cụ thể mà có thể xử phạt người phạm tội tù chung thân hoặc tù có thời hạn.

So với Thông tư liên tịch số 01 ngày 2-1-1998 của Toà án nhân dân tối  cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ nội vụ hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, thì Nghị quyết trên của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho người phạm tội. Do nghị quyết này chỉ hướng dẫn áp dụng khoản 4 Điều 193 của Bộ luật hình sự năm 1999, còn các quy định khác của Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 chưa được hướng dẫn. Do đó, trong khi chưa có hướng dẫn chính thức việc áp dụng Điều 193 Bộ luật hình sự năm của các cơ quan chức năng, các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có thể vận dụng Thông tư liên tịch số 01 ngày 2-1-1998 để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, khi vận dụng cần phải đối chiếu, so sánh với những quy định tại Nghị quyết số 01 ngày 15-3-2001 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về 193 Bộ luật hình sự. 

5. Hình phạt bổ sung
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý còn có thể bị phạt từ năm triệu đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

So với Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung đối với tội phạm này, thì khoản 5 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì mức phạt tiền quy định tại Điều 185(o) từ hai mươi triệu đến năm trăm triệu đồng, hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ hai năm đến năm năm; việc áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 185(o) là bắt buộc, còn khoản 5 Điều 193 việc áp dụng hình phạt bổ sung có thể áp dụng hoặc không áp dụng, Vì vậy, Toà án được áp dụng khoản 5 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 1999 để áp dụng hình phạt bổ sung đối với hành vi phạm tội thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý.
3. TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI PHÉP HOẶC CHIẾM ĐOẠT  CHẤT MA TUÝ

Điều 194.  Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy  



1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy  năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em;

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;

i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;

k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;

l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;

m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  hai mươi gam đến dưới một trăm gam;

n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;

o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 điều này;

p) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam;

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm  năm mươi mililít đến dưới  bảy trăm năm mươi mililít;

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên;

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  ba trăm gam trở lên;

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Định Nghĩa: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy là hành vi cất giữ, chuyển dịch, bán hay mua để bán lại, cướp, bắt cóc nhằm chiếm đoạt, cưỡng đoạt, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt, trộm cắp, tham ô, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt chất ma tuý. 


Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy quy định tại Điều 194 Bộ luật hình sự là tội phạm đã được quy định tại các Điều 185c, 185d, 185đ và 185e Bộ luật hình sự năm 1985, nay được nhập lại thành một điều luật. Việc nhà làm luật nhập các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt trái phép chất ma tuý để quy định trong cùng một điều luật là đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng chống loại tội phạm này đặt ra. Ví dụ: M vừa tàng trữ 0,5 kilôgam thuốc phiện, rồi tự mình vận chuyển số thuốc phiện đó bán cho người khác, nếu căn cứ vào Bộ luật hình sự năm 1985 thì M phải bị kết án về ba tội độc lập đó là tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, tội vận chuyển trái phép chất ma tuý và tội mua bán trái phép chất ma tuý và bị quyết định hình phạt hình phạt riêng từng tội rồi tổng hợp hình phạt chung. Giả thiết, M bị phạt 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý và 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý, tổng hợp hình phạt chung cho cả ba tội là 20 năm tù, thì nay Bộ luật hình sự năm 1999 quy định cả ba hành vi này chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội có tên đầy đủ là: “tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma tuý” và người phạm tội cũng chỉ bị áp dụng một hình phạt chỉ bằng 1/3 mức hình phạt mà lẽ ra người phạm tội phải bị áp dụng theo Bộ luật hình sự năm 1985.

Tuy nhiên, Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định tới 4 hành vi phạm tội khác nhau, nên phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để định tội danh cho chính xác.

Nếu một người thực hiện cả 4 hành vi quy định trong điều luật và cùng một loại, một lượng chất ma tuý thì định tội danh đầy đủ là “tàng trữ, vận chuyển, mua bán và chiếm đoạt chất ma tuý” và áp dụng một mức hình phạt theo điều khoản của Bộ luật hình sự mà người phạm tội bị áp dụng. Ví dụ: A chiếm đoạt được 0,3 kilôgam thuốc phiện đem cất giấu, sau 6 tháng, A tìm được người mua nên đã vận chuyển số thuốc phiện trên đem tiêu thụ thì bị bắt. Trong trường hợp này tội danh của A là: “ chiếm đoạt, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma tuý” (tội danh đầy đủ).

Nếu một người chỉ thực hiện một hoặc một số hành vi quy định tại điều luật thì chỉ định tội theo hành vi mà người đó thực hiện chứ không định tội danh đầy đủ như điều luật đã quy định. Ví dụ: Trịnh Quốc H làm nghề lái xe tải. Trong một chuyến vận chuyển hàng từ Lai Châu về Nam Hà, H đã nhận của Vũ Xuân Tr một bánh Hêrôin để đưa về Nam Hà giao cho một người có tên là Lan và được Tr trả công 1.000.000 đồng. Trên đường vận chuyển số Hêrôin trên thì bị bắt giữ. Trường hợp phạm tội này của Trịnh Quốc H là hành vi phạm tội “vận chuyển trái phép chất ma tuý”.
Nếu một người thực hiện nhiều hành vi nhưng các hành vi không liên quan với nhau, thì phải định tội theo từng hành vi và áp dụng mức hình phạt riêng cho từng hành vi rồi tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 50 Bộ luật hình sự. Ví dụ: Lại Thị Ng ở Hà Nội đã mua bán 350 gam Hêrôin, tàng trữ 500 gam thuốc phiện. Lại Thị Ng bị Toà án kết án 18 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma tuý” và 8 năm tù tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Buộc Lại Thị Ng phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 26 năm tù.     

Ngoài việc nhập 4 điều luật thành một điều luật, thì Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 còn có một số sửa đổi như sau: 

- Nếu các Điều 185c, 185d, 185đ và 185e Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “có nhiều tình tiết quy đinh quy định tại khoản 2 điều này” và “có nhiều tình tiết quy đinh quy định tại khoản 3 điều này” thì Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định tình tiết này là yếu tố định khung hình phạt nữa; 

- Nếu các Điều 185d, 185đ Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “Sử dụng người chưa thành niên vào việc phạm tội” thì Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: “Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em”.18  

- Nếu các Điều 185c, 185e Bộ luật hình sự năm 1985  không quy định tình tiết “Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em” thì Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định tình tiết này là yếu tố định khung hình phạt.  

- Nếu khoản 1 Điều 185đ Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “mua bán trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào” và khoản 1 Điều 185e Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “chiếm đoạt dưới bất kỳ hình thức nào” thì khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ quy định: “mua bán trái phép chất ma tuý” và “chiếm đoạt chất ma tuý”  

- Nếu khoản 2 Điều 185đ Bộ luật hình sự năm 1985 quy định tình tiết “Thu lợi bất chính lớn” và khoản 3 Điều 185đ quy định tình tiết “có tính chất chuyên nghiệp” thì Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định các tình tiết này là yếu tố định khung nữa.  

- Nếu khoản 2 Điều 185e Bộ luật hình sự năm 1985 quy định tình tiết “có sử dụng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm” là yếu tố định khung hình phạt thì Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định các tình tiết này là yếu tố định khung nữa.  

Về mức hình phạt chính quy định ở từng khung hình phạt có một số thay đổi như:

- Nếu khoản 4 các Điều 185c, 185d, 185đ, Điều 185e Bộ luật hình sự năm 1985 có khung hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 có khung hình phạt từ hai mươi năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. 

- Nếu khoản 1 Điều 185đ và khoản 1 Điều 185e Bộ luật hình sự năm 1985 có khung hình phạt  từ ba năm đến mười năm tù thì khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 có khung hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù;

- Nếu khoản 2 Điều 185đ và khoản 2 Điều 185e Bộ luật hình sự năm 1985 có khung hình phạt  từ mười năm đến mười lăm năm tù thì khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 có khung hình phạt từ bảy năm đến mười lăm năm tù;

Về hình phạt bổ sung, cũng có những thay đổi như:

- Nếu Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc bị tich thu một phần hoặc toàn bộ tài sản; bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm đến năm năm” thì khoản 5 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ quy định “có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tich thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm

Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại các Điều 12, 13 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, chỉ những người sau đây mới có thể là chủ thể của tội phạm này:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự, vì khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự là tội phạm nghiêm trọng và theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ người đủ 16 tuổi trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, nếu người từ đủ 16 tuổi trở lên sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội thì người dưới 16 tuổi vẫn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà người sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự vê tình tiết “sử dụng trẻ em vào việc phạm tội”

Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của Điều 194 Bộ luật hình sự, vì các trường hợp phạm tội này là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách thể của tội phạm 

Khách thể của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy là chế độ quản lý của Nhà nước về việc cất giữ, vận chuyển, trao đổi chất ma tuý. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là các chất chất ma tuý. Các chất ma tuý được liệt kê trong các bảng 1, bảng 2, bảng 3 và bảng 4 danh mục các chất ma tuý, chất hướng thần, theo quy định của Công ước quốc tế 1961; 1971; 1988. Công ước này Việt Nam đã tham gia theo quyết định số 798-QĐ/CTN ngày 1-9-1997 của Chủ tịch Nước cộng hoà xã hội Việt Nam.19
ở nước ta, các chất ma tuý thường gặp là thuốc phiện, Hêrôin, Mooc phin, cần sa và một số loại ma tuý ở dạng thuốc tân dược như: Suzusen, Dolagăng, Methamphetamin...

3. Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm

a. Hành vi khách quan.

Do cơ cấu của Điều 194  là điều luật được nhập từ 4 điều luật của Bộ luật hình sự năm 1985 nên người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy có các hành vi phạm tội như sau: 

Hành vi tàng trữ.
Tàng trữ trái phép chất ma tuý là cất giữ bất hợp pháp chất ma tuý ở bất cứ nơi nào như: Trong nhà ở; phòng làm việc; trụ sở cơ quan, tổ chức; phương tiện giao thông; trong túi quần áo, túi xách... mà không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma tuý khác hoặc vận chuyển từ này đến nơi khác.

Thực tiễn xét xử cho thấy, nhiều trường hợp người phạm tội cất giấu ma tuý trên phương tiện giao thông nhưng lại không có mục đích vận chuyển từ nơi này đến nơi khác, mặc dù trên thực tế phương tiện giao thông đó di chuyển từ nơi này đến nơi khác thì người phạm tội vẫn chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý  mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Ví dụ: Triệu Quốc H làm nghề lái xe. Do nghiện ma tuý nên H mua 10 gam thuốc phiện để sử dụng dần. H đã sử dụng hết 3 gam thì bị phát hiện và bị thu giữ 7 gam thuốc phiện còn lại được cất giấu trong ca bin dưới ghế ngồi lái xe. Mặc dù số thuốc phiện do H tàng trữ được di chuyển từ nơi này đến nơi khác nhưng H chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. 

Ngược lại, có trường hợp chất ma tuý được cất giấu một nơi cố định, nhưng người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Ví dụ: Vũ Thị C làm nghề buôn bán tại chợ M. Do có quen biết từ trước với Trần Văn Nh nên khi Nh nhờ C chuyển cho một người có tên là K gói quà, thị C nhận lời. Sau khi Nh đi khỏi, C mở “gói quà” thì thấy đó là thuốc phiện nhưng vì nể Nh nên C vẫn giao cho K thì bị bắt. Hành vi của C không chỉ là hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý mà còn là hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý và tội danh của C là tội “tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý”  

Thời gian cất giữ dài hay ngắn không có ý nghĩa xác định người phạm tội có tàng trữ trái phép chất ma tuý hay không. Ví dụ: Nguyễn Văn Q bị bắt quả tang đang giao một bánh Hêrôin cho Bùi Thanh H, nhưng không có căn cứ xác định H là người mua số Hêrôin trên, còn Q thì khai rằng Q được một người thuê vận chuyển sô Hêrôin trên giao cho H còn H có phải là người mua Hêrôin hay không thì Q không biết. Mặc dù H vừa nhận Hêrôin từ tay Q và không có căn cứ xác định H mua sô Hêrôin này, nhưng hành vi của Bùi Thanh H vẫn bị coi là hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Thực tiễn xét xử có nhiều trường hợp khó xác định người phạm tội có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý hay không, bởi lẽ đặc điểm chung của các tội phạm về ma tuý là người phạm tội không bao giờ chịu nhận hành vi thật của mình nếu cơ quan tiến hành tố tụng không có bằng chứng. Nếu chỉ căn cứ vào nơi cất giấu ma tuý thì dễ cho rằng người phạm tội không có hành vi tàng trữ, nhưng nếu căn cứ vào các tình tiết khác của vụ án thì vẫn xác định được hành vi tàng trữ của người phạm tội. Ví dụ: Theo nguồn tin báo của quần chúng thì Trần Quốc T đang tàng trữ 1 kilôgam thuốc phiện trong nhà, nhưng khi Công an đến khám nhà T thì không tìm thấy thuốc phiện trong nhà T, mở rộng phạm vi kiểm tra, cơ quan điều tra phát hiện trên mái nhà bà Hoàng Thị D liền kề với nhà T có một gói thuốc phiện. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra đã xác định số thuộc phiện thu được trên mái nhà của bà D là do T ném qua đó, nhưng T  trước sau đều không nhận.

Nếu tàng trữ trái phép chất ma tuý cho người mà khác biết rõ người này mua bán trái phép chất ma tuý đó thì hành vi cất giữ ma tuý không phải là hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý mà là hành vi giúp sức người mua bán trái phép chất ma tuý và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma tuý với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, hành vi mua bán, vận chuyển đã được quy định trong cùng một điều luật nên việc xác định chính xác hành vi tàng trữ, hành vi vận chuyển hay hành vi mua bán chỉ có ý nghĩa trong việc định tội theo hành vi (một hoặc một số hành vi hay định tội theo hành vi đầy đủ).

Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch sô 01 ngày 2-1-1998 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ nội vụ thì người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép dưới 1 gam nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca; dưới 0,1 gam Hêrôin hoặc côcain; dưới 1 kilôgam lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca; dưới 5 kilôgam quả thuốc phiện khô; dưới 1 kilôgam quả thuốc phiện tươi; dưới 2 gam các chất ma tuý ở thể rắn; dưới 5 mililit các chất ma tuý ở thể lỏng thì chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử lý hành chính. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng, hướng dẫn trên là trái với quy định của Bộ luật hình sự, vì điều luật không quy định tàng trữ bao nhiêu chất ma tuý mới cấu thành tội phạm. Có thể còn ý kiến khác nhau, nhưng theo chúng tôi, hướng dẫn trên là cần thiết vì trong thực tiễn xét xử, có nhiều trường hợp người phạm tội nại rằng số ma tuý bắt được là do họ cất giấu để sử dụng dần vì họ là con nghiện, nếu không quy định một lượng ma tuý nhất định để làm căn cứ xác định trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi tàng tữ trái phép phép thì có thể dẫn đến tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý cả người sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc bỏ lọt tội vì cho rằng người phạm tội chỉ có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. 
Hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma tuý từ nơi này đến nơi khác, từ vị trí này sang vị trí khác, từ người này sang người khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác... bằng bất kỳ phương thức nào (trừ hình thức chiếm đoạt), nhưng đều không nhằm mục đích mua bán.

Như vậy, khái niệm vận chuyển trái phép chất ma tuý được dùng ở đây có nội hàm rộng hơn khái niệm vận chuyển hàng hoá thông thường. Vận chuyển trái phép chất ma tuý có thể giống với vận chuyển hàng hoá từ nơi này đến nơi khác có một cự ly nhất định như: dùng ôtô, xe đạp, xe máy, tàu thuỷ, máy bay... nhưng cũng có thể chỉ là hành vi chuyển dịch từ vị trí này sang vị trí khác trong một không gian chật hẹp như từ gầm giường sang giá sách, từ túi người này sang túi người khác trong một phòng, thậm chí từ túi này sang túi khác của cùng một người. Ví dụ: Đinh Văn T là bạn của Hoàng Văn K. Trong lúc T đang ở nhà K chơi thì bị Công an đến khám nhà K, K nhờ T cất dùm mấy gói Hêrôin vào túi quần, nhưng hành vi của T và K không qua mắt được các chiến sĩ Công an. Khi T giả vờ xin phép K ra về bị bắt giữ, khám trong người T, các chiến sĩ Công an thu được 10 gói Hêrôin với tổng trọng lượng là 1 gam. Hành vi của T, nếu chỉ căn vào không gian, địa điểm thì dễ cho rằng T chỉ có hành vi tràng trữ trái phép chất ma tuý, nhưng nếu căn cứ vào mục đích cũng như hành vi cụ thể của T thì hành vi của T là hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Nếu vận chuyển ma tuý hộ cho người khác mà biết rõ mục đích mua bán ma tuý của người ma mình nhận vận chuyển hộ thì người có hành vi vận chuyển ma tuý bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma tuý với vai trò giúp sức. Ví dụ: Nguyễn Văn Th là lái xe thuộc Công ty vận tải số 14 biết Đào Xuân B là người thường xuyên mua bán ma tuý từ Sơn La về Hà Nội. Ngày 14-3-2001, B đến gặp Th và nhờ Th vận chuyển 1 cặp (hai bánh) Hêrôin  từ Sơn La về Hà Nội giao cho Nguyễn Văn H và nhận tiền từ H giao về đưa cho B, nhưng trên đường vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội đến địa phận tỉnh Hoà Bình thì bị bắt giữ. Khi bị bắt, Th khai vận chuyển thuê cho B và được B cho 3.000.000 đồng. Mặc dù hành vi của Th chỉ là hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý nhưng vì Th biết rõ mục đích mua bán trái phép ma tuý của B và của H nên hành vi của Th là hành vi mua bán trái phép chất ma tuý với vai trò giúp sức.

Do Bộ luật hình sự năm 1985 quy định riêng hành vi vận chuyển với hành vi mua bán trái phép chất ma tuý ở hai điều luật riêng và hình phạt đối với hành vi mua bán trái phép chất ma tuý bao giờ cũng nặng hơn hành vi vận chuyển, nên thực tiễn xét xử có không ít trường hợp người phạm tội bị bắt quả tang vận chuyển ma tuý, mặc dù người phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý đó nhưng chỉ nhận là mình vận chuyển, thậm chí còn không nhận biết đó là chất ma tuý. Nếu không căn cứ vào các chứng cứ khác thì khó có thể xác định người phạm tội mua bán hay vận chuyển trái phép chất ma tuý. Nay Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hành vi vận chuyển và hành vi mua bán cùng trong một điều luật thì việc xác định hành vi mua bán hay vận chuyển cũng rất cần thiết nhưng nếu khó xác định thì cũng không ảnh hưởng lớn đến việc áp dụng hình phạt.

Khi xác định hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý cũng như hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý như đã giới thiệu ở trên, phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, trong một không gian thời gian nhất định để phân biệt đâu là hành vi tràng trữ và đâu là hành vi vận chuyển. 

Hành vi mua bán trái phép chất ma tuý là bán hay mua để bán lại; vận chuyển ma tuý để bán cho người khác; tàng trữ để bán lại hoặc để sản xuất ra chất ma tuý khác để bán lại trái phép; hoặc dùng ma tuý để đổi lấy hàng hoá hay dùng hàng hoá để đổi lấy ma tuý. 

Bán trái phép chất ma tuý cho người khác là dùng ma tuý mà mình có dưới bất kỳ hình thức nào như: mua được, xin được, nhặt được, người khác gửi hoặc chiếm đoạt được để bán cho người khác lấy tiền hoặc lấy tài sản.

Mua chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác là dùng tiền hoặc tài sản để đổi lấy chất ma tuý và dùng chất ma tuý đó bán cho người khác lấy tiền hoặc tài sản. Khi xác định hành vi mua chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác cần chú ý: Chỉ khi nào xác định rõ mục đích của người phạm tội mua chất ma tuý đó là nhằm bán lại thì mới truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Việc xác định này, là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng, căn cứ vào các tình tiết của vụ án. 

Tuy nhiên, việc xác định mục đích của người mua trái phép chất ma tuý có nhằm bán trái phép cho người khác hay không, chỉ phức tạp trong một số trường hợp chất ma tuý có trọng lượng ít và người phạm tội thường khai rằng mua để sử dụng, còn đối với những trường hợp người phạm tội mua một lượng ma tuý lớn thì cho dù người phạm tội có nại ra rằng, mua để dùng thì việc xác định mục đích bán ma tuý đối với người phạm tội đơn giản hơn; không ai mua hàng kilôgam thuốc phiện hay 100 gam Hêrôin để sử dụng dần. Ví dụ: Trong các ngày 26-5, 29-5, 16-6 và 19-6-2001 Công an tỉnh Q.N đã triệu tập các con nghiện gồm: Phạm Tiến L, Trần Đăng K, Phạm Ngọc Kh, Lê Thanh S để hỏi về việc mua Hêrôin của ai về sử dụng. Các con nghiện trên đều khai thời gian từ tháng 4 đến tháng 6-2000 đã nhiều lần mua Hêrôin của Nguỵ Tôn M và Nguyễn Thị Th với giá từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng một liều về sử dụng; khám nhà Nguỵ Tôn M, cơ quan điều tra thu được tại ngăn tủ 10 gói Hêrôin có trọng lượng 0,01 gam, nhưng Nguỵ Tôn M và Nguyễn Thị Th không thừa nhận đã bán Hêrôin cho các con nghiện nói trên, mà nại rằng, M là con nghiện nên có mua 10 liều thuốc Hêrôin để sử dụng dần. Mặc dù M và Th không nhận bán Hêrôin cho các con nghiện nhưng căn cứ vào các chứng cứ khác, nhất là lời khai của các con nghiện thì vẫn có căn cứ xác định hành vi của M và Th là hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Xin chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác là bằng lời nói hoặc hành động để người khác cho mình chất ma tuý rồi dùng chất ma tuý đó đem bán cho người khác lấy tiền hoặc tài sản. Việc xin chất ma tuý nhằm bán lại cho người khác trong thực tế rất ít xảy ra, nhưng trong một số trường hợp vẫn có thể xảy ra. Nếu xin được ma tuý mà bán ngay cho người khác thì hành vi của người phạm tội là hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, nhưng nếu xin được chất ma tuý rồi đem cất giữ sau đó mới bán cho người khác thì phải định tội là tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý. 

Tàng trữ chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác là hành vi cất giữ trái phép chất ma tuý sau đó đem bán chất ma tuý đó cho người khác. Hành vi tàng trữ chất ma tuý hoàn toàn giống như hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý đã nêu ở trên, chỉ khác ở chỗ nếu chỉ tàng trữ mà không đem bán hoặc không chứng minh được mục đích nhằm bán trái phép chất ma tuý đó thì người phạm tội chỉ phạm tội tàng trữ trái phép chất ma tuý còn nếu đem bán chất ma tuý đó hoặc chứng minh được người phạm tội có mục đích nhằm bán trái phép chất ma tuý đó thì phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý. Đây là điểm khác so với quy định về tội mua bán trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 185đ Bộ luật hình sự năm 1985. Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01 ngày 2-1-1998 và Thông tư liên tịch số 02 ngày 5-8-1998 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương VIIA “các tội phạm về ma tuý” của Bộ luật hình sự năm 1985 thì việc phân biệt hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý với hành vi mua bán chất ma tuý là rất cần thiết vì Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hai hành vi này ở hai điều luật khác nhau, nay Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hai hành vi này trong cùng một điều luật nên việc phân biệt hành vi tàng trữ với hành vi mua bán trái phép chất ma tuý chỉ có ý nghĩa trong việc định tội danh theo hành vi mà không ảnh hưởng lớn đến mức hình phạt đối với người phạm tội.  

Vận chuyển chất ma tuý để bán trái phép cho người khác cũng giống như hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý như đã giới thiệu ở trên, chỉ khác hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý ở chỗ người phạm tội không chỉ vận chuyển mà còn bán chất ma tuý mà mình vận chuyển cho người khác. Việc chứng minh người phạm tội có mục đích bán chất ma tuý mà mình vận chuyển cho người khác hay không trách nhiệm thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. 

Nếu không chứng minh được người phạm tội có mục đích bán chất ma tuý mà họ vận chuyển cho người khác thì chỉ định tội là “vận chuyển trái phép chất ma tuý”, còn nếu chứng minh được người phạm tội có mục đích bán chất ma tuý mà họ vận chuyển trái phép thì định tội là “vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý”. 

Nếu hành vi vận chuyển chất ma tuý không trái phép và người vận chuyển chất ma tuý đó lại bán cho người khác một cách trái phép thì phải định tội là “ chiếm đoạt, mua bán trái phép chất ma tuý”. Ví dụ: Ngày 26-10-2001, Công an xã G đã thu một bao tải có 5.000 ống thuốc Diazepam do anh Nguyễn Văn S nộp. Anh S khai số thuốc trên khi anh lái đò chở khách vớt được trên sông ngày 24-10-2001, thì ngày 25-10-2001 có Đinh Công Ch và một người đi cùng đến xin chuộc với giá 600.000 đồng và nói là thuốc kích thích hoa quả. Do nghi ngờ, nên anh S không đồng ý cho chuộc và đem nộp cho Công an. Sau khi thu số thuốc trên, Công an xã giao cho Đỗ Xuân H và Phùng Văn K vận chuyển số thuốc Diazepam lên Công an huyện. Trên đường vận chuyển, H và K bàn với nhau bán 500 ống thuốc Diazepam cho Nguyễn Thị M có quầy bán thuốc tân dược ở thị trấn Q. Hành vi của H và K là hành vi phạm tội “ chiếm đoạt, mua bán trái phép chất ma tuý” vì hành vi vận chuyển chất ma tuý của H và K không trái phép. 
Cũng coi là hành vi mua bán trái phép chất ma tuý nếu dùng chất ma tuý để trao đổi, để thanh toán trái phép hoặc dùng tài sản (không phải là tiền) đem trao đổi, thanh toán lấy chất ma tuý để bán lại trái phép cho người khác. Ví dụ:  Do buôn bán chung với nhau, nên Đoàn Văn D nợ Hoàng Thế Q 60.000.000 đồng. Q đòi nhiều lần nhưng D vẫn không thanh toán cho Q. Ngày 22-10-2001, Q đến nhà D đòi nợ, D nói: “em có một cân thuốc phiện anh lấy bán trừ nợ cho em”. Q suy nghĩ một lát rồi đồng ý lấy thuốc phiện để trừ nợ. Sau khi lấy một cân thuốc phiện của D, Q tìm nơi tiêu thụ thì bị bắt. trong trường hợp này cả D và Q đều phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Khi xác định hành vi mua bán trái phép chất ma tuý cần chú ý một số vấn đề sau:

Chất ma tuý mà người phạm tội có để bán cho người khác không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma tuý do đâu mà có; không phụ thuộc vào chất ma tuý đó là thật hay giả, có hàm lượng cao hay thấp.

Việc xác minh người phạm tội có mục đích bán chất ma tuý cho người khác hay không, là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

Trong trường hợp không chứng minh được mục đích bán trái phép chất ma tuý của họ, thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà định tội là "tàng trữ trái phép chất ma tuý" hay tội "vận chuyển trái phép chất ma tuý" hoặc “tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Trong trường hợp người phạm tội vừa có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý và kèm theo các hành vi khác như tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt chất ma tuý thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà định tội là “ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý”; “vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý”; “chiếm đoạt, mua bán trái phép chất ma tuý” hay tội danh đầy đủ là “tàng trữ, vận chụyển, chiếm đoạt, mua bán trái phép chất ma tuý”. 

Hành vi chiếm đoạt chất ma tuý là hành vi cướp chất ma tuý, bắt cóc nhằm chiếm đoạt chất ma tuý, cưỡng đoạt chất ma tuý, cướp giật chất ma tuý, công nhiên chiếm đoạt chất ma tuý, trộm cắp chất ma tuý, lừa đảo chiếm đoạt chất ma tuý, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt chất ma tuý, tham ô chất ma tuý.

Hành vi chiếm đoạt chất ma tuý cũng tương tự như hành vi chiếm đoạt tài sản, tức là người phạm tội phải có ý thức chiếm đoạt chất ma tuý ngay trước, trong khi thực hiện hành vi khách quan của tội phạm.

Nếu người phạm tội không có ý thức chiếm đoạt chất ma tuý hoặc không chứng minh được ý thức chiếm đoạt chất ma tuý mà chỉ nhằm chiếm đoạt tài sản, nhưng sau khi chiếm đoạt được tài sản mới biết trong tài sản còn có chất ma tuý nhưng người phạm tội vẫn cất giữ, vận chuyển hoặc mua bán thì không bị coi là hành vi chiếm đoạt chất ma tuý, mà tuỳ trường hợp cụ thể người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội có trách nhiệm hình sự chất chiếm đoạt (cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản...) và tội tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái phép chất ma tuý. 

Nếu ngay sau khi chiếm đoạt tài sản người phạm tội mới biết trong tài sản có chất ma tuý và đem chất ma tuý đó nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không coi là hành vi chiếm đoạt chất ma tuý mà chỉ bị coi là chiếm đoạt tài sản. Ví dụ: Ngày 23-12-2001, Đỗ Quyết Th, Vũ Xuân H rủ nhau đi cướp giật. Th chở H bằng xe máy đến khu vực Cầu Giấy, H phát hiện có một phụ nữ đi xe đạp, trên tay lái ( ghi đông) có treo một chiếc túi xách, H ra hiệu cho Th ép xe để H giật chiếc túi treo trên ghi đông xe đạp. Sau khi giật được túi xách, H và Th lục túi không thấy tiền mà chỉ có 10 tép (liều) Hêrôin nên bàn với nhau đem nộp cho Công an. Tuy nhiên, nếu mục đích ban đầu là chiếm đoạt ma tuý nhưng khi thực hiện hành vi chiếm đoạt thì lại không có ma tuý mà chỉ có tài sản thì người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm đoạt ma tuý. Nếu người phạm tội không có mục đích rõ rệt là sẽ chiếm đoạt cái gì ( cái gì cũng được) nhưng khi chiếm đoạt lại là ma tuý thì vẫn bị truy cứu trnh về tội chiếm đoạt ma tuý.    

b. Hậu quả
Hậu quả của các tội phạm về ma tuý nói chung và hậu quả của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý nói riêng không phải là yếu tố bắt buộc để định tội. Những thiệt hại do hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý gây ra cho xã hội chính là những thiệt hại phi vật chất ( chính sách quản lý của Nhà nước đối với các chất ma tuý ). 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu hành vi chiếm đoạt chất ma tuý lại gây ra những thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự hoặc thiệt hại về tài sản thì người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng với những thiệt hại mà người phạm tội gây ra. Ví dụ: Trịnh Công S biết Đào Văn T vận chuyển Thuốc phiện, nên đã bàn với Mai Văn M chặn đường cướp thuốc phiện do T vận chuyển, M đồng ý. M mang theo một khẩu súng kíp ( loại súng săn), S mang theo một đôi Col gỗ ( nhị khúc). Khi gặp T, M dùng súng đe doạ buộc T phải giao túi xách có thuốc phiện cho M và S. Do T có võ nên chống cự lại thì bị M bắn gãy chân có tỷ lệ thương tật 45%. Nếu không phải là cướp ma tuý mà là cướp tài sản thì hành vi phạm tội của M và S thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 133 Bộ luật hình sự nhưng vì đối tượng của hành vi cướp lại là ma tuý nên Ngoài tội chiếm đoạt ma tuý M và S còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây thương tích cho người khác theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự. Đây cũng là đặc điểm khác với hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại Chương các tội xâm phạm sở hữu ( Chương XIV). Đối với các tội xâm phạm sở hữu hậu quả có thể là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt tuỳ từng trường hợp cụ thể, còn đối với hành vi chiếm đoạt ma tuý thì hậu quả xảy ra ( nếu có) lại là dấu hiệu cấu thành một tội phạm độc lập với tội chiếm đoạt chất ma tuý. 

Số lượng chất ma tuý mà người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý cũng được coi là hậu quả của tội phạm nhưng hậu quả này chỉ là những thiệt hại gián tiếp cho xã hội và đã là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt, số lượng càng lớn thì thiệt hại cho xã hội càng nhiều và người phạm tội bị phạt càng nặng. 

Riêng hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý nếu trọng lượng chất ma tuý dưới mức hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ nội vụ tại Thông tư liên tich số 01/1998 ngày 2-1-1998 thì chưa cấu thành tội phạm.

4. Các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý,  tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý nhưng vẫn thực hiện. Như vậy, đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép  chất ma tuý chỉ có thể được thực hiện do cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào do cố ý gián tiếp. Tuy nhiên, đối với hành vi chiếm đoạt chất ma tuý thì người phạm tội có thể thực hiện hành vi của mình do cố ý gián tiếp trong trường hợp người phạm tội không cần xác định đối tượng ma tuý cũng chiếm đoạt mà tài sản khác cũng chiếm đoạt ( bỏ mặc cho hậu quả xẩy ra, ma tuý cũng lấy mà tài sản khác cũng lấy).

B. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ

1. Phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý không có các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt 

Là trường hợp tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 của điều luật, là cấu thành cơ bản của tội phạm, được quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù, là tội phạm nghiêm trọng. 

So với khoản 1 các Điều 185c, 185d, 185đ và 185e Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, thì khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn khoản 1 Điều 185đ và 185e nên được áp dụng đối với hành vi phạm tội mua bán hoặc chiếm đoạt chất ma tuý thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý. Tuy nhiên đối với hành vi tàng trữ và hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý thì khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn và cũng không nặng hơn khoản 1 Điều 185c và 185d, nhưng Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn Điều 185c và Điều 185d nên cũng được áp dụng đối với hành vi phạm tội mua bán hoặc chiếm đoạt chất ma tuý thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý. 20
Cũng như đối với các tội phạm khác, khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự, Toà án phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chương VII Bộ luật hình sự (từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, thì Toà án có thể áp dụng dưới mức thấp nhất trong khung hình phạt ( dưới hai tù), nhưng không được dưới ba tháng tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho người phạm tội được hưởng án treo. Tuy nhiên, việc cho người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý phải rất thận trọng, vì tội phạm này là tội phạm nghiêm trọng, hơn nữa hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý bản thân nó đã mang tính nghiêm trọng và trong tình hình hiện nay, khi mà tệ nạn ma tuý đang là vấn đề nhức nhối cho xã hội thì việc cho người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý hưởng án treo phải hết sức chặt chẽ.
2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự

a. Có tổ chức

Cũng như các trường hợp phạm tội có tổ chức khác, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý có tổ chức là trường hợp có nhiều người cố ý cùng bàn bạc, cấu kết chặt chẽ với nhau, vạch kế hoạch để thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu.

Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý có tổ chức là một hình thức đồng phạm, có sự phân công, sắp đặt vai trò của những người tham gia, trong đó mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu. Tuy nhiên, ở nước ta trong thời gian vừa qua một số vụ án ma tuý với quy mô lớn hoặc rất lớn như vụ án Vũ Xuân Trường ở Hà Nội; vụ Lê Văn Tám và vụ Tô Ngọc Hà ở Nam Định; vụ Nguyễn Văn Lượng ở Nghệ An.v.v... Nhưng không phải tất cả các bị cáo trong các vụ án đó đều phạm tội có tổ chức mà chỉ có một số tên bị coi là phạm tội có tổ chức. Đây là đặc điểm của tội phạm về ma tuý, do tính chất phức tạp và xảo quyệt của người phạm tội nên một đường dây vận chuyển ma tuý có thể từ nước ngoài về Việt Nam, từ miền Bắc vào miền Nam có nhiều người tham gia nhưng không phải tất cả những người trong đường dây này biết nhau hoặc tiếp nhận mục đích của nhau, thậm chí còn thanh trừng lẫn nhau. 

Trong thời gian qua ở nước ta, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia nhưng do tính chất của tội phạm về ma tuý nên việc tổ chức thành một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý không giống như những trường hợp phạm tội có tổ chức khác. Có đường dây có tới hàng trăm tên, nhưng không phải tất cả những tên tham gia trong đường dây ma tuý đó đều thực hiện hành vi của mình dưới sự chỉ huy của một người, mà chỉ hình thành từng nhóm nhỏ hai ba người, thậm chí người phạm tội nhận vận chuyển ma tuý cho một đường dây nhưng không biết những đồng phạm khác trong đường dây ma mình tham gia. Vì vậy, khi xác định phạm tội có tổ chức trong những trường hợp này cần chú ý đến đặc điểm và tính chất của tội phạm về ma tuý, trên cơ sở những tình tiết của vụ án để phân biệt trường hợp nào là phạm tội có tổ chức và trường hợp nào không phải là có tổ chức.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý như: Khởi xướng ra việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý; phân công nhiệm vụ cho những người đồng phạm khác; điều hành, phối hợp hành vi của những người đồng phạm khác để đạt được mục đích chung là tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý như: Trực tiếp cất giữ ma tuý, trực tiếp vận chuyển ma tuý, trực tiếp thực hiện hành vi mua bán ma tuý, trực tiếp thực hiện hành vi chiếm đoạt ma tuý...

Người xúi dục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý. Nếu xúi dục trẻ em phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự  và trẻ em dưới 14 tuổi phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự thì người có hành vi dúi dục lại trở thành người thực hành, còn trẻ em trở thành công cụ, phương tiện để người có hành vi dúi dục phạm tội. Như vậy, người xúi dục trong vụ án có đồng phạm và hành vi dúi dục của người thực hành, xét về khía cạnh pháp lý là không đồng nhất với nhau.

Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý như: Cung cấp tiền, cung cấp phương tiện, tìm địa điểm... cho việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý...

Phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý có tổ chức có thể có tất cả những người đồng phạm, nhưng cũng có thể chỉ có người tổ chức và người thực hành. Nhưng nhất định phải có người thực hành và người tổ chức, nếu thiếu một trong hai người này thì không thể có phạm tội có tổ chức. Tuy nhiên, nếu đã có người tổ chức, người thực hành nhưng người thực hành chưa thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý thì vẫn là phạm tội có tổ chức nhưng ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt.
b. Phạm tội nhiều lần

Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý nhiều lần là đã có tất cả hai lần tàng trữ, hai lần vận chuyển, hai lần mua bán trái phép hoặc hai lần chiếm đoạt chất ma tuý trở lên mà mỗi lần phạm tội đều có đầy đủ yếu tố cấu thành tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý; đồng thời trong số các lần tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý đó chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Nếu có hai lần tàng trữ, hai lần vận chuyển trái phép chất ma tuý nhưng trong đó có một lần chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần21
Nếu có hai lần tàng trữ, hai lần vận chuyển, hai lần mua bán trái phép hoặc hai lần chiếm đoạt chất ma tuý, trong đó đã có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt thì không coi là phạm tội nhiều lần, còn nếu có từ ba, bốn, năm... lần tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý trong đó có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt thì vẫn coi là phạm tội nhiều lần vì ít nhất cũng còn hai lần chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu người phạm tội có hai lần thực hiện hành vi phạm tội, nhưng mỗi lần thực hiện hành vi khác nhau thì không coi là phạm tội nhiều lần. Ví dụ: Một lần tàng trữ, một lần vận chuyển, một lần mua bán, một lần chiếm đoạt, tổng cộng là 4 lần phạm tội nhưng vì mỗi lần thực hiện một hành vi phạm tội khác nhau nên không coi là phạm tội nhiều lần.  

Nếu có hai lần tàng trữ, hai lần vận chuyển, hai lần mua bán trái phép hoặc hai lần chiếm đoạt chất ma tuý, nhưng trong đó có một lần đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật, thì không coi là phạm tội nhiều lần.

Vấn đề đặt ra là, nếu cùng một thời gian tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt ma tuý đối với hai người thì có coi là phạm tội nhiều lần không ? Đây là vấn đề thực tiễn xét xử có nhiều ý kiến khác nhau. Ví dụ: Khoảng 10 giờ ngày 20-1-2001, Nguyễn Thị L và Vũ Văn T đến nhà Huỳnh Quốc D mua Hêrôin về sử dụng. Huỳnh Quốc D đã lấy hai gói Hêrôin đưa cho L và T mỗi người một gói. Vậy Huỳnh Quốc D có phạm tội thuộc trường hợp nhiều lần không ? Có ý kiến cho rằng, trường hợp này D chỉ phạm tội đối với nhiều người ( hai người) nhưng Điều 194 không quy định trường hợp phạm tội đối với nhiều người là yếu tố định khung hình phạt. Có ý kién khác lại cho rằng Điều 194 Bộ luật hình sự không thể quy định tình tiết phạm tội đối với nhiều người là yếu tố định khung hình phạt được vì bán ma tuý cho nhiều người không phải là phạm tội đối với nhiều người, vì người mua ma tuý không phải là người bị hại, mặt khác tội phạm này không quy định trường hợp phạm tội đối với nhiều người là yếu tố định khung hình phạt nên phải coi hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép cho nhiều người là trường hợp phạm tội nhiều lần hoặc chiếm đoạt ma tuý của nhiều người cũng là phạm tội nhiều lần. Chúng tôi đồng tình với quan điểm này, nhưng phải phân biệt: 

Nếu có nhiều người góp tiền cho một người đến mua ma tuý của một người mà người bán ma tuý biết là mua cho nhiều người thì không coi là phạm tội nhiều lần, vì chỉ có một người giao dịch với người bán.

Nếu có nhiều người cùng đến mua ma tuý nhưng chỉ có một người đứng ra đại diện mua, thì hành vi của người bán ma tuý cũng không bị coi là phạm tội nhiều lần.

Nếu có nhiều người đến mua ma tuý và có từ hai người trở lên đứng ra giao dịch và trả tiền, nhưng khi giao ma tuý lại chỉ giao cho một người để người này chia cho những người đến mua thì phải coi là phạm tội nhiều lần. 

c. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý là do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện và hành vi phạm tội đó có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của họ, nếu họ không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó có thể thực hiện việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý; chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện tội phạm một cách dễ dàng. Ví dụ: Vũ Xuân Tr là sĩ quan trong lực lượng chống tội phạm về ma tuý đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, cấu kết với một số tên dùng xe đặc chủng để vận chuyển ma tuý từ Lai Châu về Hà Nội và các tỉnh Nam Hà, Thái Bình, Hải Phòng tiêu thụ. 

Nếu tội phạm do họ thực hiện không liên quan gì đến chức vụ, quyền hạn của mình thì dù có chức vụ, quyền hạn thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội này. Ví dụ: Bùi Xuân K là cán bộ kiểm lâm tỉnh S được về Hà Nội bồi dưỡng nghiệp vụ. Khi đi, K không mặc sắc phục của ngành, đã mang theo 2 kilôgam thuốc phiện. Trên đường vận chuyển thì bị bắt.

Thực tiễn xét xử cho thấy, ngoài việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn người phạm tội còn lợi dụng nghề nghiệp để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý như: Lái xe, thuyền viên, thuỷ thủ, thợ hàn, thợ mộc... Tuy nhiên, nhà làm luật chỉ quy định lợi dụng chức vụ, quyền hạn nên đối với người lợi dụng nghề nghiệp để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý thì cũng bị coi là lợi dụng quyền hạn, vì nghề nghiệp của họ cũng cho phép họ những quyền hạn nhất định.

d. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức 

Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý là trường hợp người phạm tội thông qua cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý. Thông thường, người phạm tội trong trường hợp này là thông qua các hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng trông giữ tài sản để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý sản xuất chất ma tuý. Người phạm tội lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức thường là người lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp người phạm tội không phải là người có chức vụ, quyền hạn mà chỉ lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý. Ví dụ: Chu Văn D biết Công ty dược X được mua một số thuốc tân dược. Do quen biết với Bùi Thị H là dược sỹ cao cấp của Công ty, nên D đã bàn với H  xin giấy giới thiệu của Công ty để D quan hệ với khách hàng mua thuốc tân dược cho Công ty với giá rẻ hơn giá mà Công ty phải trả. Sau khi đã có giấy giới thiệu trong tay, D đã lợi dụng danh nghĩa của Công ty để mua 1500 ống thuốc Morphine đem bán cho quầy thuốc tư nhân thì bị bắt. 

đ. Vận chuyển, mua bán qua biên giới
Vận chuyển, mua bán ma tuý qua biên giới là đưa ma tuý từ nước này qua nước khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Nhà làm luật chỉ quy định “qua biên giới” mà không giới hạn qua biên giới Việt Nam với các nước có biên giới với Việt Nam, do đó khi xác định trường hợp phạm tội này, ngoài hành vi vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý qua biên giới Việt Nam với các nước có biên giới với Việt Nam thì còn bao gồm hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ nước một nước không phải là Việt Nam sang một nước thứ ba. Ví dụ: Vận chuyển Hêrôin từ Thái Lan sang Lào, từ Trung Quốc sang My An Ma.v.v... Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý trong trường hợp này phải căn cứ vào Điều 6 Bộ luật hình sự về hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.22  

Tình tiết vận chuyển, mua bán ma tuý qua biên giới chỉ được quy định tại Điều 185d và Điều 185đ Bộ luật hình sự năm 1985 còn Điều 185c và Điều 185e Bộ luật hình sự năm 1985 không quy định tình tiết này, nhưng không vì thế mà cho rằng, đối với hành vi tàng trữ và chiếm đoạt ma tuý thì tình tiết này là tình tiết mới, vì trong thực tế không thể có trường hợp tàng trữ và chiếm đoạt ma tuý qua biên giới được. Do đó tình tiết này chỉ áp dụng đối với hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý mà không áp dụng đối với hành vi tàng trữ, chiếm đoạt chất ma tuý.

điều luật không quy định nhằm qua biên giới nên tình tiết này không phải là tình tiết thuộc ý thức chủ quan của người phạm tội, do đó chỉ coi là vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý qua biên giới khi người phạm tội đã vận chuyển, mua bán ma tuý qua được biên giới. Nếu người phạm tội có mục đích đưa chất ma tuý qua biên giới nhưng vì lý do nào đó mà người phạm tội chưa đưa được ma tuý qua biên giới thì không coi là vận chuyển, mua bán ma tuý qua biên giới.

e. Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em

Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội là trường hợp người phạm tội đã dụ dỗ, xúi dục, mua chuộc, hăm doạ, khống chế, lôi kéo... người dưới 16 tuổi thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý. Nếu xúi dục trẻ em hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý mà người bị xúi dục là trẻ em chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người phạm tội vẫn bị coi là sử dụng trẻ em vào việc phạm tội.

Bán ma tuý cho trẻ em là dùng ma tuý mà mình có dưới bất kỳ hình thức nào như: mua được, xin được, nhặt được, người khác gửi hoặc chiếm đoạt được để bán cho người dưới 16 tuổi lấy tiền hoặc lấy tài sản. Trường hợp phạm tội này chỉ xảy ra đối với người thực hiện hành vi bán trái phép chất ma tuý cho người khác.  

Điểm e khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự quy định hai tình tiết: sử dụng trẻ em vào việc phạm tội và bán ma tuý cho trẻ em, vì vậy khi xem xét vào trường hợp cụ thể cần phân biệt hai trường hợp khác nhau. Nếu người phạm tội chỉ sử dụng trẻ em vào việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì chỉ xác định người phạm tội sử dụng trẻ em vào việc phạm tội, ngược lại nếu người phạm tội chỉ bán ma tuý cho trẻ em thì chỉ xác định bán ma tuý cho trẻ em.

Tình tiết sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em là yếu tố định khung hình phạt mnhieeMorrphi nhà làm luật quy định tại khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999, đo đó, đối với hành vi sử dụng trẻ em vào việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý hoặc bán ma tuý cho trẻ em xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện thì không áp dụng tình tiết này. Việc nhà làm luật quy định tình tiết này là yếu tố định khung hình phạt  là xuất phát từ yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trong tình hình hiện nay nhiều người đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật và xã hội của trẻ em, nên đã sử dụng trẻ em để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý và việc sử dụng trẻ vào việc phạm tội thì tội phạm được thực hiện dễ dàng hơn và che giấu hành vi phạm tội của mình cũng dễ dàng hơn. 
Đây là loại hành vi phạm tội mà xã hội thường gọi là “ném đá giấu tay”. Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội nói chung và vào việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý nói riêng là một tội ác, nên phải bị trừng trị nghiêm khắc. Cũng có ý kiến cho rằng, sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán cho ma tuý cho trẻ em phải coi là yếu tố định khung tại khoản 3 hoặc khoản 4 của điều luật mới thoả đáng.

g. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự, chỉ cần xác định trọng lượng chất ma tuý mà người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt. Nếu trọng lượng ma tuý từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam là người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. Chất ma tuý quy định ở đây chỉ là nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao cô ca.23
điều luật chỉ quy định nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca, nhưng đối với cần sa còn có dầu cần sa. Dầu cần sa cũng có tỷ lệ thành phần Cannbinoid tương ứng với nhựa cần sa nhưng trong dầu cần sa không có các axit cannabinonic. Dầu cần sa có hiệu lực tác dụng cao hơn nhiều so với nhựa cần sa. Vì vậy, nếu người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt dầu cần sa thì không thuộc trường hợp phạm tội này mà thuộc trường hợp quy định tại điểm n khoản 2 của điều luật ( các chất ma tuý ở thể lỏng)  

h. Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm g khoản này, chỉ khác ở chỗ chất ma tuý quy định ở đây là Hêrôin hoặc côcain, chỉ cần xác định trọng lượng của Hêrôin hoặc côcain. Nếu trọng lượng Hêrôin hoặc côcain từ năm gam đến dưới ba mươi gam thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm h khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. 24
Hêrôin là một chất ma tuý được điều chế từ Morphine mà Morphine lại là một chất ma tuý được điều chế nhựa thuốc phlieeu; theo các tài liệu khoa học thì cứ 10 kilôgam thuốc phiện sống có thể chiết xuất được 1 kilôgam Morphine và từ 1 kilôgam Morphine có thể điều chế được 1 kilôgam Hêrôin. điều luật chỉ quy định chất ma tuý là Hêrôin mà không quy định chất ma tuý là Morphine, nên người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất Morphine thì không thuộc trường hợp này mà thuộc trường hợp quy định tại điểm m khoản 2 điều này (các chất ma tuý khác)
Côcain là chất tự nhiên được chiết xuất từ lá cô ca (tên Latinh là Erythroxylon norogranatense). Việc điều chế côcain nhất thiết phải bằng phương pháp cho phản ứng hoá học như đã giới thiệu ở phần hành vi khách quan của tội sản xuất trái phép chất ma tuý. Có nhiều cách để xác định côcain, nhưng nhất thiết phải bằng phương pháp hoá học và được tiến hành trong phòng thí nghiệm như: Thử Scott, thử mùi vị, thử vi tinh 25
Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam là trọng lượng để xác định trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý theo điểm h khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối với Hêrôin thì việc xác định trọng lượng không khó, nhưng việc xác định trọng lượng côcain là vấn đề phức tạp hơn, vì côcain được điều chế từ là cô ca, từ kem cô ca, từ một loại côcain khác (côcain kiềm, côcain HCL). Nếu là côcain kiềm và côcain HCL thì không cần phân biệt côcain loại nào người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về trọng lượng côcain mà người đó tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt. Vì vậy, khi bắt được người tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất côcain, cần đưa đến cơ quan giám định để xác định chất đó có phải là côcain không và là loại côcain nào.

Việc xác định trọng lượng Hêrôin và côcain cũng tương tự như việc xác định trọng lượng đối với nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca quy định tại điểm g khoản 2 điều này.

i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam.
Lá, hoa, quả cây cần sa là ba bộ phận của cây cần sa (Cannabis) khoa học gọi là thảo mộc cần sa (Marijuana).

Cây cần sa là loại thực vật mọc ở các vung khí hậu nhiệt độ cao, vùng nhiệt đới gió mùa Nam Mỹ, vùng Carribians, Châu Phi, Nam á, Đông Nam á. Những người sản xuất cần sa thu hoạch thảo mộc cần sa phơi khô ép thành từng bánh giống bánh thuốc lào đem bán. Những người tiêu thụ lại nghiền nhỏ thảo mộc cuộn thành điếu như điếu thuốc lá để bán cho các con nghiện.26 

Cây cô ca có tên khoa học là Erythroxylon, cô ca có nguồn gốc từ Nam Mỹ thổ dân từ xa xưa đã sử dụng cô ca trong sinh hoạt, nhưng mãi đến năm 1855 Gaedecke mới khám phá ra côcaine từ lá cô ca và năm 1959 Niemane phát hiện lại và đặt tên cho hợp chất này là côcaine27. Chỉ có lá cây cô ca mới chiết xuất được cocaine, còn các bộ phận khác của cây cô ca không thể chiết xuất được cocaine. Do đó, nếu tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt cây, hoa, quả, hạt của cây cô ca thì không phải là tội phạm. 

Trọng lượng lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca mà người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm i khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự là từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam, không phân biệt đó là lá, hoa quả cần sa, lá cô ca khô hay tươi.
k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam.
Quả thuốc phiện chưa chín còn ở trên cây được người ta rạch để lấy nhựa. Nhựa thuốc phiện lấy từ quả thuốc phiện chưa chín còn ở trên cây, nhưng sau khi thu hoạch nhựa thuốc phiện, quả thuốc phiện để khô hoặc được phơi khô tuy không lấy được nhựa thuốc phiện nhưng hàm lượng Morphine vẫn còn tuy không nhiều như quả thuốc phiện còn tươi. Cũng chính vì hàm lượng Morphine không đáng kể nên nhà làm luật quy định tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam thì người phạm tội mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm k khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự.   

l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam.

Quả thuốc phiện tươi mà người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt phải là quả thuốc phiện đã được tách khỏi cây thuốc phiện nhưng còn tươi, hàm lượng Morphine còn cao, nên nhà làm luật quy định tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam là người phạm tội đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm l khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, chưa có tài liệu nào nêu được tiêu chí để phân biệt giữa quả thuốc phiện khô với quả thuốc phiện tươi. Vì vậy, khi xác định quả thuốc phiện mà người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt là quả thuốc phiện tươi hay khô nhất thiết phải trưng cầu giám định. Tuy nhiên, có  nhiều trường hợp mắt thường cũng có thể xác định được quả thuốc phiện đó là khô hay tươi, chỉ một số trường hợp quả thuốc phiện héo nhưng chưa phải đã khô mới khó xác định bằng mắt thường.  
m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  hai mươi gam đến dưới một trăm gam

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp quy định tại điểm g khoản 2, điểm d khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự quy định về tội sản xuất trái phép chất ma tuý28, chỉ khác ở chỗ các chất ma tuý khác ở thể rắn trong trường hợp này không phải do người phạm tội sản xuất trái phép mà là do người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt. 

n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít
Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm h khoản 2, điểm đ khoản 3 điểm d khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự về tội sản xuất trái phép chất ma tuý29, chỉ khác ở chỗ các chất ma tuý khác ở thể lỏng trong trường hợp này không phải do người phạm tội sản xuất trái phép mà là do người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý.
Do đơn vị đo lường được tính bằng mililit nên khi xác định các chất ma tuý ở thể lỏng cần bảo đảm tính chính xác tuyết đối, nhất là đối với chất ma tuý không được đóng thành ống có ghi ký hiệu, hàm lượng, khối lượng... mà đơn vị đo lường gần bằng hoặc ( trên, dưới) một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít.
o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 điều này;

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm i khoản 2, điểm e khoản 3 điểm đ khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự. Việc xác định tổng số lượng các chất ma tuý đã được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch sô 01/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 2-1-1998 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ nội vụ hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luât sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.30
p) Tái phạm nguy hiểm. 

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự trường hợp quy định tại điểm k khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự quy định về tội sản xuất trái phép chất ma tuý31, chỉ khác ở chỗ người phạm tội tái phạm nguy hiểm trong trường hợp này là người đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, hoặc khoản 4 của Điều 194, hoặc đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý.
Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm, là tội phạm rất nghiêm trọng.

So với khoản 2 các Điều 185c và 185d Bộ luật hình sự năm 1985, nếu chỉ căn cứ vào mức hình phạt thì khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn mà cũng không nặng hơn. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định thêm một số tình tiết là yếu tố định khung hình phạt mà khoản 2 các điều 185c và 185d Bộ luật hình sự năm 1985 chưa quy định nên phải coi khoản 2 Điều 194 là quy định không có lợi cho người phạm tội. Do đó hành vi phạm tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý thuộc các trường hợp mà khoản 2 Điều 185c và khoản 2 Điều 185d không quy định như: “Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội”  xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì không được áp dụng khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 mà chỉ áp dụng khoản 1 Điều 185c, Điều 185d hoặc Điều 185e Bộ luật hình sự năm 1985 đối với người phạm tội, vì theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Bộ luật hình sự “điều luật quy định một tình tiết tăng nặng mới thì không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành”.

So với khoản 2 các Điều 185đ và 185e Bộ luật hình sự năm 1985 thì khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì mức hình phạt thấp nhất trong khung hình phạt chỉ có bảy năm so với mười năm quy định tại khoản 2 Điều 185đ và 185e Bộ luật hình sự năm 1985 và Điều 194 so với Điều 185đ và 185e cũng nhẹ hơn. Do đó hành vi phạm tội mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì được áp dụng khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới bảy năm tù nhưng không được dưới hai năm tù vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng không có tình tiết giảm nhẹ, thì phạt mức cao của khung hình phạt (mười lăm năm tù).

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 194 Bộ luật hình sự
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam

Trường hợp phạm tội này tương tự như trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca là từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam. Việc xác định nhựa thuốc phiện. nhựa cần sa hoặc cao cô ca cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về các chất ma tuý này. 

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam.

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm h khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam. Việc xác định Hêrôin hoặc côcain cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về các chất ma tuý này. 

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm i khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam. Việc xác định lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về các chất ma tuý này. 

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam.

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm k khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam. Việc xác định quả thuốc phiện khô cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về chất ma tuý này. 

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm l khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam. Việc xác định quả thuốc phiện tươi cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về chất ma tuý này. 

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  một trăm gam đến dưới ba trăm gam

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm m khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  một trăm gam đến dưới ba trăm gam. Việc xác định các chất ma tuý khác ở thể rắn cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về các chất ma tuý này. 

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm  năm mươi mililít đến dưới  bảy trăm năm mươi mililít

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm n khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm  năm mươi mililít đến dưới  bảy trăm năm mươi mililít. Việc xác định các chất ma tuý khác ở thể lỏng cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về các chất ma tuý này. 

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 điều này.

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm n khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 điều này. Việc xác định có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 điều này cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về các chất ma tuý này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên

Trường hợp phạm tội này tương tự như trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 điểm a khoản 3 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca là từ năm kilôgam trở lên. Việc xác định nhựa thuốc phiện. nhựa cần sa hoặc cao cô ca cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về các chất ma tuý này.  

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên

Trường hợp phạm tội này tương tự như trường hợp quy định tại điểm h khoản 2, điểm b khoản 3 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên. Việc xác định Hêrôin hoặc côcain cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về các chất ma tuý này. 

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên

Trường hợp phạm tội này tương tự như trường hợp quy định tại điểm i khoản 2, điểm c khoản 3 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên. Việc xác định lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về các chất ma tuý này. 

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên

Trường hợp phạm tội này tương tự như trường hợp quy định tại điểm k khoản 2, điểm d khoản 3 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên. Việc xác định quả thuốc phiện khô cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về chất ma tuý này. 

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên

Trường hợp phạm tội này tương tự như trường hợp quy định tại điểm l khoản 2, điểm đ khoản 3 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên. Việc xác định quả thuốc phiện tươi cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về chất ma tuý này. 

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  ba trăm gam trở lên

Trường hợp phạm tội này tương tự như trường hợp quy định tại điểm m khoản 2, điểm e khoản 3 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  ba trăm gam trở lên. Việc xác định các chất ma tuý khác ở thể rắn cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về các chất ma tuý này. 

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;

Trường hợp phạm tội này tương tự như trường hợp quy định tại điểm n khoản 2, điểm g khoản 3 của điều luật, chỉ khác ở chỗ trọng lượng các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên. Việc xác định các chất ma tuý khác ở thể lỏng cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về các chất ma tuý này. 

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 điều này.

Trường hợp phạm tội này tương tự như trường hợp quy định tại điểm o khoản 2, điểm h khoản 3 của điều luật, chỉ khác ở chỗ có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 điều này. Việc xác định có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 điều này cũng tương tự như trường hợp quy định tại các điều luật khác về các chất ma tuý này. 

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. So với khoản 4 các Điều 185c, 185d, 185đ và 185e Bộ luật hình sự năm 1985 thì khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì mức thấp nhất của khung hình phạt là hai mươi năm tù so với tù chung thân được quy định tại khoản 4 các Điều 185c, 185d, 185đ và 185e Bộ luật hình sự năm 1985, đồng thời Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 cũng nhẹ hơn các Điều 185c, 185d, 185đ và 185e Bộ luật hình sự năm 1985. Do đó hành vi phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì được áp dụng khoản 4  Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới hai mươi năm tù nhưng không được dưới mười lăm năm năm tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng không có tình tiết giảm nhẹ, là người thuộc đối tượng nghiêm trị được quy định tại đoạn 2 khoản 2 Điều 3 Bộ luật hình sự, thì có thể bị phạt tử hình.

Cũng như đối với khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự, để cụ thể hoá việc áp dụng khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15-3-2001. Theo Nghị quyết này thì khi áp dụng khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý cần chú ý:

Trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng và không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, nhưng đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ tương đương nhau, thì xử phạt người phạm tội mức án tương ứng với trọng lượng chất ma tuý như sau:

Xử phạt hai mươi năm tù nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  5 kilôgam  đến dưới mười kilôgam;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;

- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam đến dưới một nghìn năm trăm kilôgam;

- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam  đến dưới bốn trăm năm mươi kilôgam;

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới chín trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít đến dưới hai nghìn mililít;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Xử phạt tù chung thân nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  mười  kilôgam  đến dưới hai mươi  kilôgam;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới sáu trăm  gam;

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến
- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ một nghìn năm trăm kilôgam đến dưới bốn nghìn năm trăm kilôgam;

- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ bốn trăm năm mươi kilôgam  đến dưới một nghìn hai trăm kilôgam;

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ chín trăm gam đến dưới hai nghìn năm trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai nghìn mililít đến dưới năm nghìn mililít;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Xử phạt tử hình nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  hai mươi  kilôgam trở lên;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ sáu trăm gam trở lên; 

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên;

- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ bốn nghìn năm trăm kilôgam trở lên;

- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một nghìn hai trăm  kilôgam trở lên;

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai nghìn năm trăm gam trở lên;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ năm nghìn mililít trở lên;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Về tình tiết "có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số luợng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ..." quy định tại điểm h khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự được tính như sau:

Trường hợp thứ nhất:

Nếu các chất ma tuý đó đều được quy định trong cùng một điểm của khoản 4 Điều 194, thì cộng trọng lượng các chất ma tuý đó lại với nhau và so sánh với trọng lượng được hướng dẫn trên, để xem xét người phạm tội phải bị xử phạt mức hình phạt nào.

Ví dụ : Một người mua bán 115 gam Hêrôin và 125 gam Côcain. Do Hêrôin và Côcain đều được quy định trong cùng điểm b khoản 4 Điều 194, cho nên cộng trọng lượng Hêrôin và Côcain lại với nhau bằng 240 gam (115 gam + 125 gam = 240 gam). Đối chiếu với trọng lượng được hướng dẫn trên thì phải áp dụng điểm b khoản 4 Điều 194 để xử phạt người phạm tội mức án 20 năm tù.     

Trường hợp thứ hai:

Nếu các chất ma tuý đó được quy định tại các điểm khác nhau của khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 194, thì cách tính tổng số lượng của các chất ma tuý này tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý quy định tại khoản 4 Điều 193 hoặc tại khoản 4 Điều 194 được tiến hành theo trình tự sau đây:

Lần lượt lấy làm chuẩn từng chất ma tuý trong số các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt. Tính trọng lượng của các chất ma tuý còn lại trong số các chất ma tuý mà người phạm tội đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tương ứng với bao nhiêu gam, kilôgam  hoặc mililít của chất ma tuý đã  lấy theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu của các chất ma tuý còn lại với trọng lượng  tối thiểu của chất ma tuý đã lấy làm chuẩn quy định tại khoản 4  Điều 194.

Cộng trọng lượng của các chất ma tuý đã tính được tương đương với trọng lượng  thực có của chất ma tuý đã lấy làm chuẩn thì được tổng số lượng của các chất ma tuý mà người phạm tội đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt.

So sánh các kết quả tính tổng số lượng của các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tương đương (theo từng chất ma tuý đã lấy làm chuẩn) với nhau và với hướng dẫn trên. Nếu tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương theo chất ma tuý nào mà có lợi cho người phạm tội khi quyết định hình phạt, thì lấy tổng số lượng đó.

Ví dụ: Một người mua bán 4 kilôgam thuốc phiện, 90 gam Hêrôin                 và 150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn. Cách tính tổng số lượng của các chất ma tuý này như sau:

Lấy thuốc phiện làm chuẩn để tính 90 gam Hêrôin và 150 gam chất ma tuý khác  ở thể rắn tương đương với bao nhiêu kilôgam thuốc phiện (tính theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu của thuốc phiện và Hêrôin, của thuốc phiện và chất ma tuý khác ở thể rắn quy định tại khoản 4 Điều 194), cụ thể là:

Đối với Hêrôin: 


100 gam Hêrôin tương đương với 5 kilôgam thuốc phiện.
            90 gam Hêrôin tương đương với X kilôgam thuốc phiện.

                          X =  90 gam x 5 kilôgam  = 4,5 kilôgam thuốc phiện.

                                               100 gam                           

Đối với chất ma tuý khác ở thể rắn:

300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với 5 kilôgam thuốc phiện.   
150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với Y kilôgam thuốc phiện.
Y= 150 gam x 5kilôgam = 2,5 kilôgam thuốc phiện.

             300 gam

Cộng trọng lượng của Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn vừa tính được tương đương với trọng lượng thuốc phiện  (X và Y) với trọng lượng thuốc phiện thực có là:

4,5 kilôgam + 2,5 kilôgam + 4 kilôgam = 11 kilôgam.

Như vậy, trong trường hợp này tổng số lượng của thuốc phiện, Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn (các chất ma tuý mà người phạm tội đã mua bán trái phép) tương đương với 11 kilôgam thuốc phiện.

Lấy Hêrôin làm chuẩn để tính 4 kg thuốc phiện và 150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với bao nhiêu gam Hêrôin (tính theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu của Hêrôin và thuốc phiện, của Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn quy định tại khoản 4 Điều 194), cụ thể là: 

Đối với thuốc phiện:


5 kilôgam thuốc phiện tương đương với 100 gam Hêrôin


4 kilôgam thuốc phiện tương đương với    X gam Hêrôin



X = 4 kilôgam x 100 gam = 80 gam Hêrôin




      5 kilôgam

Đối với các chất ma tuý khác ở thể rắn:

300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với 100 gam Hêrôin


150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đối với  Y gam Hêrôin



Y = 150 gam x 100 gam = 50 gam Hêrôin




     300 gam

Cộng trọng lượng của thuốc phiện và chất ma tuý khác ở thể rắn vừa tính được tương đương với trọng lượng Hêrôin (X và Y) với trọng lượng Hêrôin thực có là:

80 gam + 50 gam + 90 gam = 220 gam

Như vậy, trong trường hợp này tổng số lượng của thuốc phiện, Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn (các chất ma tuý mà người phạm tội đã mua bán trái phép) tương đương với 220 gam Hêrôin).

 Lấy chất ma tuý khác ở thể rắn làm chuẩn để tính 4 kg thuốc phiện và 90 gam Hêrôin tương đương với bao nhiêu gam chất ma tuý khác ở thể rắn (tính theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu của chất ma tuý khác ở thể rắn và thuốc phiện, của chất ma tuý khác ở thể rắn và Hêrôin quy định tại khoản 4 Điều 194), cụ thể là:

Đối với thuốc phiện:

5 kilôgam thuốc phiện tương đương  với 300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn.
4 kilôgam thuốc phiện tương đương với X gam chất ma tuý khác ở thể rắn.

X = 4 kilôgam x 300 gam = 240 gam chất ma tuý khác ở thể rắn



    5 kilôgam

Đối với Hêrôin:

100 gam Hêrôin tương đương với 300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn.

90 gam Hêrôin tương đương với  Y gam chất ma tuý khác ở thể rắn.

Y = 90 gam x 300 gam = 270 gam chất ma tuý khác ở thể rắn


     100 gam

Cộng trọng lượng của thuốc phiện và Hêrôin vừa tính được tương đương với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn (X và Y) với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn thực có là:

240 gam+ 270 gam + 150 gam = 660 gam

Như vậy, trong trường hợp này tổng số lượng thuốc phiện, Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn (các chất ma tuý mà người phạm tội đã mua bán trái phép) tương đương với 660 gam chất ma tuý khác ở thể rắn.

So sánh các kết quả xác định tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương (theo từng chất ma tuý đã lấy làm chuẩn), tức là so sánh các kết quả ba cách tính trên với nhau và với hướng dẫn trên cho thấy:

Nếu lấy tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng thuốc phiện (11 kg) thì áp dụng điểm h khoản 4 Điều 194 để xử phạt người phạm tội tù chung thân.

Nếu lấy tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng Hêrôin (220 gam) hoặc với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn (660 gam) thì áp dụng điểm h khoản 4  Điều 194 để xử phạt người phạm tội hai mươi năm tù..

Kết quả so sánh trên đây cho thấy nếu lấy tổng số lượng của các chất ma tuý mà người phạm tội đã mua bán trái phép tương đương với trọng lượng Hêrôin hoặc chất ma tuý khác ở thể rắn thì đều có lợi hơn cho người phạm tội; do đó, trong ví dụ này có thể lấy tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng Hêrôin hoặc tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn để xét xử đối với bị cáo.

Trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ mà không có tình tiết tăng nặng hoặc có ít tình tiết tăng nặng hơn, đồng thời đánh giá tính chất giảm nhẹ và tính chất tăng nặng xét thấy có thể giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội mức án nhẹ hơn mức án được hướng dẫn trên, cụ thể như sau:

 Xử phạt tù từ mười lăm năm đến dưới hai mươi năm nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  5 kilôgam  đến dưới mười kilôgam;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;

- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam đến dưới một nghìn năm trăm kilôgam;


- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam  đến dưới bốn trăm năm mươi kilôgam;


- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới chín trăm gam;


- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít đến dưới hai nghìn mililít;


- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Xử phạt hai mươi năm tù nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  mười  kilôgam  đến dưới hai mươi  kilôgam;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới sáu trăm  gam;

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam;

- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ một nghìn năm trăm kilôgam đến dưới bốn nghìn năm trăm kilôgam;

- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ bốn trăm năm mươi kilôgam  đến dưới một nghìn hai trăm kilôgam;

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ chín trăm gam đến dưới hai nghìn năm trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai nghìn mililít đến dưới năm nghìn mililít;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Xử phạt tù chung thân nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  hai mươi  kilôgam trở lên;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ sáu trăm gam trở lên; 

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên;

- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ bốn nghìn năm trăm kilôgam trở lên;

- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một nghìn hai trăm  kilôgam trở lên;

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai nghìn năm trăm gam trở lên;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ năm nghìn mililít trở lên;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

Trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc có ít tình tiết giảm nhẹ hơn, đồng thời đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ xét thấy cần tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội mức án nặng hơn mức án được hướng dẫn trên, cụ thể như sau:

Xử phạt tù chung thân nếu: 

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  5 kilôgam  đến dưới mười kilôgam;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;

- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam đến dưới một nghìn năm trăm kilôgam;

- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam  đến dưới bốn trăm năm mươi kilôgam;

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới chín trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít đến dưới hai nghìn mililít;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

 Xử phạt tử hình nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  mười  kilôgam  
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới sáu trăm  gam;

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam;

- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ một nghìn năm trăm kilôgam đến dưới bốn nghìn năm trăm kilôgam;

- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ bốn trăm năm mươi kilôgam  đến dưới một nghìn hai trăm kilôgam;

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ chín trăm gam đến dưới hai nghìn năm trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai nghìn mililít đến dưới năm nghìn mililít;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý trên.

 Trong trường hợp theo hướng dẫn mà người phạm tội phải bị xử phạt tử hình, nhưng nếu người phạm tội chỉ là người giúp sức, do nể nang tình cảm, bị cưỡng bức hoặc vì hám lợi nhất thời ... mà tàng trữ, vận chuyển chất ma tuý hộ hoặc giúp sức trong việc mua bán hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì có thể không xử phạt tử hình mà tuỳ từng trường hợp cụ thể mà có thể xử phạt người phạm tội tù chung thân hoặc tù có thời hạn.

So với Thông tư liên tịch số 01 ngày 2-1-1998 của Toà án nhân dân tối  cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ nội vụ hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, thì Nghị quyết trên của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho người phạm tội. Do nghị quyết này chỉ hướng dẫn áp dụng khoản 4 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999, còn các quy định khác của Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 chưa được hướng dẫn. Do đó, trong khi chưa có hướng dẫn chính thức việc áp dụng Điều 194 Bộ luật hình sự năm của các cơ quan chức năng, các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có thể vận dụng Thông tư liên tịch số 01 ngày 2-1-1998 để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý. Tuy nhiên, khi vận dụng cần phải đối chiếu, so sánh với những quy định tại Nghị quyết số 01 ngày 15-3-2001 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về 194 Bộ luật hình sự. 

5. Hình phạt bổ sung
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
So với Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung đối với tội phạm này, thì khoản 5 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì mức phạt tiền quy định tại Điều 185(o) từ hai mươi triệu đến năm trăm triệu đồng; hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ hai năm đến năm năm; việc áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 185(o) là bắt buộc, còn khoản 5 Điều 194 việc áp dụng hình phạt bổ sung có thể áp dụng hoặc không áp dụng, Vì vậy, Toà án được áp dụng khoản 5 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 để áp dụng hình phạt bổ sung đối với hành vi phạm tội thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý.
4. TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN HOẶC CHIẾM ĐOẠT TIỀN CHẤT DÙNG VÀO VIỆC SẢN XUẤT TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ

Điều 195.  Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy  

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng  vào việc sản xuất  trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c)  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d)  Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Tiền chất có trọng lượng từ hai trăm gam đến dưới năm trăm gam;

e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một nghìn hai trăm gam, thì bị phạt tù từ  mười ba năm đến hai mươi năm.

4. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có trọng lượng từ một nghìn hai trăm gam trở lên, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Định Nghĩa: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là hành vi cất giữ, chuyển dịch, bán hay mua để bán lại, cướp, bắt cóc nhằm chiếm đoạt, cưỡng đoạt, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt, trộm cắp, tham ô, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất  ma tuý.

Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy quy định tại Điều 195 Bộ luật hình sự là tội phạm đã được quy định tại các Điều 185g Bộ luật hình sự năm 1985.

Tuy nhiên, Điều 195 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định tới 4 hành vi phạm tội khác nhau, nên phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để định tội danh cho chính xác.

Nếu một người thực hiện cả 4 hành vi quy định trong điều luật và cùng một loại, một lượng tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý thì định tội danh đầy đủ là “tàng trữ, vận chuyển, mua bán và chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý” và áp dụng một mức hình phạt theo điều khoản của Bộ luật hình sự mà người phạm tội bị áp dụng. Ví dụ: A chiếm đoạt được 100 gam Ê-phê-đrin đem cất giấu, khi tìm được người mua nên A đã vận chuyển số tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép trên đem tiêu thụ thì bị bắt. Trong trường hợp này tội danh của A là: “ chiếm đoạt, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý” (tội danh đầy đủ).

Nếu một người chỉ thực hiện một hoặc một số hành vi quy định tại điều luật thì chỉ định tội theo hành vi mà người đó thực hiện chứ không định tội danh đầy đủ như điều luật đã quy định. Ví dụ:  Đỗ Trung Q là công nhân Nhà máy hoá chất Y đã chiếm đoạt 500 gam Axit-sun-phua-ric đem bán cho Nguyễn Mạnh C để C điều chế côcain. Trường hợp phạm tội này của Đỗ Trung Q là hành vi phạm tội “chiếm đoạt và mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý”.

Nếu một người thực hiện nhiều hành vi nhưng các hành vi không liên quan với nhau, thì phải định tội theo từng hành vi và áp dụng mức hình phạt riêng cho từng hành vi phạm tội rồi tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 50 Bộ luật hình sự. Ví dụ: Đinh Thị L chiếm đoạt 150 gam Axit-sun-phua-ric và vận chuyển trái phép 200 gam Axêtic-An-hy-dric. Hành vi phạm tội của Đinh Thị L là hành vi phạm tội “chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý”  và tội “vận chuyển trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý”. Toà án phải áp dụng hai hình phạt riêng biệt đối với từng tội và áp dụng Điều 50 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt. 

So với Điều 185g thì Điều 195 Bộ luật hình sự năm 1999 có một số sửa đổi sau: 

Nếu Điều 185g Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “có nhiều tình tiết quy đinh quy định tại khoản 2 điều này” (điểm b khoản 3) và “có nhiều tình tiết quy đinh quy định tại khoản 3 điều này”( điểm b khoản 4) thì Điều 195 Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định tình tiết này là yếu tố định khung hình phạt nữa; 

Về mức hình phạt chính quy định ở từng khung hình phạt có một số thay đổi như:

Nếu khoản 1 Điều 185g Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt tiền là hình phạt chính thì khoản 1 Điều 195 Bộ luật hình sự năm 1999 bỏ hình phạt tiền là hình phạt chính.

Về hình phạt bổ sung, cũng có những thay đổi như:

Nếu Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc bị tich thu một phần hoặc toàn bộ tài sản; bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm đến năm năm” thì khoản 5 Điều 195 Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ quy định “có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm

Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại các Điều 12, 13 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, chỉ những người sau đây mới có thể là chủ thể của tội phạm này:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy quy định tại khoản 1 Điều 195 Bộ luật hình sự, vì khoản 1 Điều 195 Bộ luật hình sự là tội phạm nghiêm trọng và theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ người đủ 16 tuổi trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 195 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, nếu người từ đủ 16 tuổi trở lên sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội thì người dưới 16 tuổi vẫn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà người sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của Điều 195 Bộ luật hình sự, vì các trường hợp phạm tội này là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách thể của tội phạm 

Khách thể của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là chế độ quản lý của Nhà nước về việc cất giữ, vận chuyển, trao đổi tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là các tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma tuý. Các chất ma tuý được liệt kê trong bảng 4 danh mục các tiền chất và các chất hoá học tham gia vào quá trình chế tạo các chất ma tuý  theo quy định của Công ước quốc tế 1961, 1971, 1988. Công ước này Việt Nam đã tham gia theo quyết định số 798-QĐ/CTN ngày 1-9-1997 của Chủ tịch Nước cộng hoà xã hội Việt Nam. Theo bảng 4 của Công ước trên gồm 22 tiền chất và các chất hoá học tham gia vào quá trình chế tạo chất ma tuý như: Ephedrine, Ergometrine, Ergotamine, Lysergic acid, Pseudoephedrine, Safrole, Acetic anhydride, Acetone, Hydrochloric acid.v.v... 32
Đối tượng tác động của tội phạm này được coi là dấu hiệu cơ bản để phân biệt với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý. 
3. Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm

a. Hành vi khách quan.

Có thể nói hành vi khách quan của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy cũng tương tự như hành vi khách quan của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý quy định tại Điều 194 Bộ luật hình sự.

Tàng trữ trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý là cất giữ bất hợp pháp tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý ở bất cứ nơi nào như: Trong nhà ở; phòng làm việc; trụ sở cơ quan, tổ chức; phương tiện giao thông; trong túi quần áo, túi xách... mà không nhằm mục đích mua bán hoặc vận chuyển từ nơi này đến nơi khác mà chỉ nhằm mục đích sản xuất trái phép chất ma tuý.

Hành vi vận chuyển trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma tuý từ nơi này đến nơi khác, từ vị trí này sang vị trí khác, từ người này sang người khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác... bằng bất kỳ phương thức nào (trừ hình thức chiếm đoạt), nhưng đều không nhằm mục đích mua bán mà chỉ nhằm mục đích dùng tiền chất đó vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý.

Hành vi mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý là bán hay mua để bán lại; vận chuyển tiền chất để bán cho người khác; tàng trữ để bán lại nhằm dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý; hoặc dùng tiền chất để đổi lấy hàng hoá hay dùng hàng hoá để đổi lấy tiền chất. 

Bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý cho người khác là dùng tiền chất mà mình có dưới bất kỳ hình thức nào như: mua được, xin được, nhặt được, người khác gửi hoặc chiếm đoạt được để bán cho người khác lấy tiền hoặc lấy tài sản.

Mua tiền chất nhằm bán lại trái phép cho người khác là dùng tiền hoặc tài sản để đổi lấy tiền chất và dùng tiền chất đó bán cho người khác lấy tiền hoặc tài sản. Chỉ khi nào xác định rõ mục đích của người phạm tội mua tiền chất đó là nhằm bán lại nhằm dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý thì mới truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý. Việc xác định này, là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng, căn cứ vào các tình tiết của vụ án. 

Xin tiền chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác là bằng lời nói hoặc hành động để người khác cho mình tiền chất rồi dùng tiền chất đó đem bán cho người khác lấy tiền hoặc tài sản khác. Việc xin tiền chất ma tuý nhằm bán lại cho người khác trong thực tế  xảy ra nhiều, vì người cho tiền chất thường bị người xin nói dối là sẽ dùng vào việc khác chứ không dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý. 

Tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác là hành vi cất giữ trái phép tiền chất sau đó đem bán tiền chất đó cho người khác.  

Vận chuyển tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý để bán trái phép cho người khác cũng giống như hành vi vận chuyển trái phép tiền chất, chỉ khác hành vi vận chuyển trái phép tiền chất ở chỗ người phạm tội không chỉ vận chuyển mà còn bán tiền chất mà mình vận chuyển cho người khác. 

Nếu không chứng minh được người phạm tội có mục đích bán tiền chất mà họ vận chuyển cho người khác thì chỉ định tội là “vận chuyển trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý”, còn nếu chứng minh được người phạm tội có mục đích bán tiền chất mà họ vận chuyển trái phép thì định tội là “vận chuyển, mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý”. 

Nếu biết người khác mua bán trái phép tiền chất mà vẫn tàng trữ, vận chuyển thì bị coi là hành vi giúp sức người mua bán và bị định tội là mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý với vai trò giúp sức.

Nếu hành vi vận chuyển tiền chất không trái phép và người vận chuyển tiền chất đó lại bán cho người khác một cách trái phép thì phải định tội là “chiếm đoạt, mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý”.
 Cũng coi là hành vi mua bán trái phép tiền chất, nếu dùng tiền chất để trao đổi, để thanh toán trái phép hoặc dùng tài sản (không phải là tiền) đem trao đổi, thanh toán lấy tiền chất để bán lại trái phép cho người khác. 

Khi xác định hành vi mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý cần chú ý một số vấn đề sau:

Tiền chất mà người phạm tội có để bán cho người khác không phụ thuộc vào nguồn gốc do đâu mà có; không phụ thuộc vào tiền chất đó là thật hay giả, tốt hay xấu.

Việc xác minh người phạm tội bán tiền chất cho người khác dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

Trong trường hợp không chứng minh được hành vi bán trái phép tiền chất của họ, thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà định tội là "tàng trữ trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý" hay tội "vận chuyển trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý" hoặc “tàng trữ, vận chuyển trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý”...

Trong trường hợp người phạm tội vừa có hành vi mua bán trái phép tiền chất và kèm theo các hành vi khác như tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà định tội là “tàng trữ, mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý”; “vận chuyển, mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý”; “chiếm đoạt, mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý” hay tội danh đầy đủ là “tàng trữ, vận chụyển, chiếm đoạt, mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý”. 

Hành vi chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý là hành vi cướp tiền chất, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tiền chất, cưỡng đoạt tiền chất, cướp giật tiền chất, công nhiên chiếm đoạt tiền chất, trộm cắp tiền chất, lừa đảo chiếm đoạt tiền chất, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền chất, tham ô tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý.

Hành vi chiếm đoạt tiền chất cũng tương tự như hành vi chiếm đoạt tài sản, tức là người phạm tội phải có ý thức chiếm đoạt trước, trong khi thực hiện thủ đoạn chiếm đoạt.

Nếu người phạm tội không có ý thức chiếm đoạt tiền chất hoặc không chứng minh được ý thức chiếm đoạt tiền chất mà chỉ nhằm chiếm đoạt tài sản, nhưng sau khi chiếm đoạt được tài sản mới biết trong tài sản còn có tiền chất nhưng người phạm tội vẫn cất giữ, vận chuyển hoặc mua bán thì không bị coi là hành vi chiếm đoạt tiền chất, mà tuỳ trường hợp cụ thể người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội có tính chất chất chiếm đoạt (cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản...) và tội tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý. 

Nếu ngay sau khi chiếm đoạt tài sản người phạm tội mới biết trong tài sản có tiền chất và đem tiền chất đó nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không coi là hành vi chiếm đoạt tiền chất mà chỉ bị coi là chiếm đoạt tài sản. 

Nếu mục đích ban đầu là chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, nhưng khi thực hiện hành vi chiếm đoạt thì lại không có tiền chất mà chỉ có tài sản thì người phạm tội vấn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép ma tuý. 

Nếu người phạm tội không có mục đích rõ rệt là sẽ chiếm đoạt cái gì (cái gì cũng được) nhưng khi chiếm đoạt lại là tiền chất và dùng tiền chất đó vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép ma tuý. Nhưng nếu không dùng tiền chất đó vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý thì người phạm tội chỉ bị coi là chiếm đoạt tài sản.   

b. Hậu quả
Hậu quả của các tội phạm về ma tuý nói chung và hậu quả của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý nói riêng không phải là yếu tố bắt buộc để định tội. Những thiệt hại do hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý gây ra cho xã hội chính là những thiệt hại phi vật chất ( chính sách quản lý của Nhà nước đối với các chất ma tuý ). Riêng đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý còn gây ra hậu quả là có một hoặc một số chất ma tuý được sản xuất ra làm tăng số lượng chất ma tuý trong xã hội. 

Trong một số trường hợp hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý còn gây ra những thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự hoặc thiệt hại về tài sản thì người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng với những thiệt hại mà người phạm tội gây ra. Ví dụ: Nguyễn Hoàng M vận chuyển trái phép 700 gam Axit sun-phua-ric, trong quá trình vận chuyển, do không cẩn thận nên đã để Axit làm bỏng nặng cháu Nguyễn Hoàng L con của M có tỷ lệ thương tật 50%. Ngoài tội vận chuyển trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, M còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về vô ý gây thương tích nặng cho người khác theo Điều 108 Bộ luật hình sự. 

Số lượng tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất chất ma tuý mà người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt cũng được coi là hậu quả của tội phạm, nhưng hậu quả này chỉ là những thiệt hại gián tiếp cho xã hội và đã là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt, số lượng càng lớn thì thiệt hại cho xã hội càng nhiều và người phạm tội bị phạt càng nặng. 

4. Các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý,  tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý nhưng vẫn thực hiện. Như vậy, đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý chỉ có thể được thực hiện do cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào do cố ý gián tiếp. Tuy nhiên đối với hành vi chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý thì người phạm tội có thể thực hiện hành vi của mình do cố ý gián tiếp trong trường hợp người phạm tội không cần xác định đối tượng, tiền chất cũng chiếm đoạt mà tài sản khác cũng chiếm đoạt ( bỏ mặc cho hậu quả xẩy ra, tiền chất cũng lấy mà tài sản khác cũng lấy).

Mục đích của người phạm tội là dấu hiệu bắt buộc, nếu không chứng minh được người phạm tội biết dùng tiền chất vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý thì không truy cứu trách nhiệm hình sự họ về tội “tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý” được mà tuỳ trường hợp cụ thể họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm sở hữu nếu hành vi của họ cấu thành các tội phạm đó.

B. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ

1. Phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý không có các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt 

Là trường hợp tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 của điều luật, là cấu thành cơ bản của tội phạm, được quy định tại khoản 1 Điều 195 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ một đến sáu năm tù, là tội phạm nghiêm trọng. 

So với khoản 1 Điều 185g Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, thì quy định tại khoản 1 Điều 195 Bộ luật hình sự năm 1999 nặng hơn, vì khoản 1 Điều 195 không quy định hình phạt tiền là hình phạt chính nữa, nên không được áp dụng đối với hành vi phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, khoản 1 Điều 195 nhẹ hơn, vì khoản 1 Điều 185g có quy định hình phạt tiền là hình phạt chính, nay hình phạt này không còn quy định nữa và theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự, thì điều luật xóa bỏ một hình phạt thì không được áp dụng đối với người phạm tội. Quan điểm này cũng có nhân tố hợp lý, nhưng nếu so sánh điều luật Bộ luật hình sự năm 1999 với điều luật Bộ luật hình sự năm 1985 thì phải coi Điều 195 là điều luật nặng hơn vì mức thấp nhất của khung hình phạt tại khoản 1 Điều 185 g nhẹ hơn so với mức thấp nhất của khung hình phạt tại khoản 1 Điều 195. Còn việc nhà làm luật xoá bỏ hình phạt tiền là hình phạt chính tại khoản 1 Điều 195 chỉ là trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự. Nếu áp dụng khoản 1 Điều 185g đối với người phạm tội thì không được áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính, vì hình phạt này không còn quy định nữa.

Cũng như đối với các tội phạm khác, khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo khoản 1 Điều 195 Bộ luật hình sự, Toà án phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chương VII Bộ luật hình sự (từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, thì Toà án có thể áp dụng dưới mức thấp nhất trong khung hình phạt ( dưới hai năm tù), nhưng không được dưới ba tháng tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì cũng có thể cho người phạm tội được hưởng án treo. Tuy nhiên, việc cho người phạm tội được hưởng án treo phải rất thận trọng, vì tội phạm này là tội phạm nghiêm trọng. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, khi mà tệ nạn ma tuý đang là vấn đề nhức nhối cho xã hội thì việc cho người phạm tội hưởng án treo phải hết sức chặt chẽ.
2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 195 Bộ luật hình sự

a. Có tổ chức

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội có tổ chức khác. 

Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý có tổ chức là trường hợp có nhiều người cố ý cùng bàn bạc, cấu kết chặt chẽ với nhau, vạch kế hoạch để thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu, là một hình thức đồng phạm, có sự phân công, sắp đặt vai trò của những người tham gia, trong đó mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu.

Ở nước ta, hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý ít xảy ra, nên cơ quan điều tra cũng ít phát hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý và thực tiễn xét xử chưa phát hiện trường hợp phạm tội nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, mà chỉ mới phát hiện được một vài trường hợp sản xuất trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, về lý thuyết thì không thể loại trừ hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, vì xã hội càng phát triển thì các tội phạm về ma tuý càng được thực hiện với quy mô lớn và tinh vi hơn. Việc nhà làm luật quy định tội phạm này không phải là thừa.

Khi xác hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý có tổ chức, cần phân biệt với hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý có tổ chức, mà người có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý chỉ là người đồng phạm của tội sản xuất trái phép chất ma tuý có tổ chức. Vì tiền chất là một chất không thể thiếu để sản xuất ra chất ma tuý, nếu người phạm tội cùng với người sản xuất trái phép chất ma tuý tìm kiếm, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất để sản xuất trái phép chất ma tuý thì là đồng phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý.

Những người đồng phạm khác như: Người tổ chức, người thực hành, người xúi dục, người giúp sức cũng tương tự với trường hợp phạm tội có tổ chức khác33
Phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý có tổ chức có thể có tất cả những người đồng phạm, nhưng cũng có thể chỉ có người tổ chức và người thực hành. Nhưng nhất định phải có người thực hành và người tổ chức, nếu thiếu một trong hai người này thì không thể có phạm tội có tổ chức. Tuy nhiên, nếu đã có người tổ chức, người thực hành nhưng người thực hành chưa thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý thì vẫn là phạm tội có tổ chức nhưng ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt.
b. Phạm tội nhiều lần

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội nhiều lần khác.

Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý là đã có tất cả hai lần tàng trữ, hai lần vận chuyển, hai lần mua bán trái phép hoặc hai lần chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý trở lên mà mỗi lần phạm tội đều có đầy đủ yếu tố cấu thành tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý; đồng thời trong số các lần tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý đó chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Nếu có hai lần tàng trữ, hai lần vận chuyển trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý nhưng trong đó có một lần chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần.

Nếu có hai lần tàng trữ, hai lần vận chuyển, hai lần mua bán trái phép hoặc hai lần chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, trong đó đã có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt thì không coi là phạm tội nhiều lần, còn nếu có từ ba, bốn, năm... lần tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý trong đó có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt thì vẫn coi là phạm tội nhiều lần vì ít nhất cũng còn hai lần chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu người phạm tội có hai lần thực hiện hành vi phạm tội, nhưng mỗi lần thực hiện hành vi khác nhau thì không coi là phạm tội nhiều lần. Ví dụ: Một lần tàng trữ, một lần vận chuyển, một lần mua bán, một lần chiếm đoạt, tổng cộng là 4 lần phạm tội nhưng vì mỗi lần thực hiện một hành vi phạm tội khác nhau nên không coi là phạm tội nhiều lần, mà phải kết án riêng từng hành vi và áp dụng Điều 50 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt như đã phân tích ở phần hành vi khách quan của tội phạm. 

Nếu có hai lần tàng trữ, hai lần vận chuyển, hai lần mua bán trái phép hoặc hai lần chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, nhưng trong đó có một lần đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật, thì không coi là phạm tội nhiều lần.

c. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội khác.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý là do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện và hành vi phạm tội đó có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của họ, nếu họ không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó có thể thực hiện việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý; chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện tội phạm một cách dễ dàng. Nếu tội phạm do họ thực hiện không liên quan gì đến chức vụ, quyền hạn của mình thì dù có chức vụ, quyền hạn thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội này. 

Thự tiễn xét xử cho thấy, ngoài việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn người phạm tội còn lợi dụng nghề nghiệp để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý như: Kỹ sư, bác sỹ, dược sỹ, hộ lý, y tá, điều chế viên, kỹ thuật viên... Tuy nhiên, nhà làm luật chỉ quy định lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nên đối với người lợi dụng nghề nghiệp để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý thì cũng bị coi là lợi dụng quyền hạn, vì nghề nghiệp của họ cũng cho phép họ những quyền hạn nhất định.

d. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức 

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như những trường hợp lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để phạm tội khác.

Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý là trường hợp người phạm tội thông qua cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý. Thông thường, người phạm tội trong trường hợp này là thông qua các hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng trông giữ tài sản để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý sản. Người phạm tội lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức thường là người lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp người phạm tội không phải là người có chức vụ, quyền hạn mà chỉ lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý. 

đ. Tiền chất có trọng lượng từ hai trăm gam đến dưới năm trăm gam

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp định lượng ma tuý để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội theo khung hình phạt khác nhau. Việc xác định trường hợp phạm tội này không khó, chỉ cần xác định trọng lượng tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý. Trọng lượng tiền chất từ hai trăm gam đến dưới năm trăm gam là giới hạn để xác định người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 của điều luật. Tuy nhiên, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý có tới 22 loại khác nhau, nhiều loại ở thể lỏng, nhưng điều luật chỉ quy định trọng lượng mà không quy định mililít, nên dù là tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý dưới dạng gì thì cũng được xác định bằng gam. Do thực tiễn xét xử loại tội phạm này chưa nhiều, nên chưa thấy vướng mắc tòn việc xác định trọng lượng đối với tiền chất ở thể lỏng khác thể rắn. Tuy nhiên, quá trình phát triển và qua thực tiễn đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, nhất định nhà làm luật sẽ từng bước sửa đổi bổ sung cho phù hợp, có thể phải tách riêng trọng lượng tiền chất ở thể lỏng để quy định đơn vị đo lường bằng mililít như đối với các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý.

e. Vận chuyển, mua bán qua biên giới
Vận chuyển, mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý qua biên giới là đưa tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép ma tuý từ nước này qua nước khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Nhà làm luật chỉ quy định “qua biên giới” mà không giới hạn qua biên giới Việt Nam với các nước có biên giới với Việt Nam, do đó khi xác định trường hợp phạm tội này, ngoài hành vi vận chuyển, mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép ma tuý qua biên giới Việt Nam với các nước có biên giới với Việt Nam thì còn bao gồm hành vi vận chuyển, mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý từ nước một nước không phải là Việt Nam sang một nước thứ ba. Ví dụ: Vận chuyển từ Thái Lan sang Trung Quốc, từ My An Ma sang Phi Líp Pin v.v... Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người vận chuyển, mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý trong trường hợp này phải căn cứ vào Điều 6 Bộ luật hình sự về hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.34  

điều luật không quy định nhằm qua biên giới nên tình tiết này không phải là tình tiết thuộc ý thức chủ quan của người phạm tội, do đó chỉ coi là vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý qua biên giới khi người phạm tội đã vận chuyển, mua bán ma tuý qua được biên giới. Nếu người phạm tội có mục đích đưa chất ma tuý qua biên giới nhưng vì lý do nào đó mà người phạm tội chưa đưa được ma tuý qua biên giới thì không coi là vận chuyển, mua bán ma tuý qua biên giới.

g) Tái phạm nguy hiểm. 

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự trường hợp tái phạm nguy hiểm  quy định tại điểm k khoản 2 Điều 193, điểm p khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự 35, chỉ khác ở chỗ người phạm tội tái phạm nguy hiểm trong trường hợp này là người đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, hoặc khoản 4 của Điều 195, hoặc đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý.

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 195 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm, là tội phạm rất nghiêm trọng. So với khoản 2 các Điều 185g Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 195 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn mà cũng không nặng hơn, nhưng vì Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 nặng hơn Điều 185g Bộ luật hình sự năm 1985, nên hành vi phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì không được áp dụng khoản 2 Điều 195 Bộ luật hình sự năm 1999 mà phải áp dụng khoản 2 Điều 185g Bộ luật hình sự năm 1985 đối với người phạm tội.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới sáu năm tù nhưng không được dưới một năm tù vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt (mười lăm năm tù).

3. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 195 Bộ luật hình sự
Khoản 3 của điều luật chỉ quy định một trường hợp phạm tội, đó là: Tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép mà người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt từ năm trăm gam đến dưới một nghìn hai trăm gam.

Cũng như trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 của điều luật, chỉ cần xác định trọng lượng tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý từ 500 gam đến dưới 1.200 gam là người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 của điều luật.

Người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt từ năm trăm gam đến dưới một nghìn hai trăm gam tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm.

Khi áp dụng hình phạt cụ thể đối với người phạm tội, Toà án cũng phải căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới mười ba năm tù nhưng không được dưới sáu năm tù.

Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt ( hai mươi năm tù).

Nếu các tình tiết khác như nhau thì trọng lượng tiền chất mà người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt càng nhiều, thì hình phạt càng nặng và ngược lại.

4. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 195 Bộ luật hình sự
Cũng như khoản 3 của điều luật, khoản 4 của điều luật chỉ quy định một trường hợp phạm tội, đó là: Tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép mà người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt từ một nghìn hai trăm gam trở lên.

Người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt  tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý từ một nghìn hai trăm gam trở lên, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Khi áp dụng hình phạt cụ thể đối với người phạm tội, Toà án cũng phải căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới hai mươi năm tù nhưng không được dưới mười ba năm tù.

Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù chung thân.

Nếu các tình tiết khác như nhau thì tiền chất mà người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt càng nhiều, thì hình phạt càng nặng và ngược lại.

5. Hình phạt bỏ sung đối với người phạm tội 

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

So với Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung đối với tội phạm này, thì khoản 5 Điều 195 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì mức phạt tiền quy định tại Điều 185(o) từ hai mươi triệu đến năm trăm triệu đồng; hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ hai năm đến năm năm; việc áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 185(o) là bắt buộc, còn khoản 5 Điều 195 việc áp dụng hình phạt bổ sung có thể áp dụng hoặc không áp dụng, Vì vậy, Toà án được áp dụng khoản 5 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 để áp dụng hình phạt bổ sung đối với hành vi phạm tội thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý.
5. TỘI SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN CÁC PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ DÙNG VÀO VIỆC SẢN XUẤT HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ

Điều 196.  Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất  ma túy  

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán  các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Vật phạm pháp có số lượng lớn; 

e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ,  cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Định nghĩa: Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi chế tạo, cất giữ, chuyển dịch, bán hay mua để bán lại các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 196 Bộ luật hình sự là tội phạm đã được quy định tại Điều 185h Bộ luật hình sự năm 1985.

Tuy nhiên, Điều 196 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định nhiều hành vi  khác nhau với nhiều đối tượng, mục đích phạm tội khác nhau nên phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để định tội danh cho chính xác. Có thể nói, nếu tách tội phạm này ra từng hành vi khác nhau ta có tới 16 tội danh như sau:

- Sản xuất phương tiện dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Sản xuất dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Sản xuất phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Sản xuất dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Tàng trữ phương tiện dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Tàng trữ phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Vận chuyển phương tiện dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Vận chuyển dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Vận chuyển phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Vận chuyển dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Mua bán phương tiện dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Mua bán dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Mua bán phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nếu một người thực hiện cả 16 hành vi trên thì định tội danh đầy đủ là “sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy” (tội danh đầy đủ) và áp dụng một mức hình phạt theo điều khoản của Bộ luật hình sự mà người phạm tội bị áp dụng.

Nếu một người chỉ thực hiện một hoặc một số hành vi quy định tại điều luật thì chỉ định tội theo hành vi mà người đó thực hiện chứ không định tội danh đầy đủ như điều luật đã quy định. 

Nếu một người thực hiện nhiều hành vi nhưng các hành vi không liên quan với nhau, thì phải định tội theo từng hành vi và áp dụng mức hình phạt riêng cho từng hành vi phạm tội rồi tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 50 Bộ luật hình sự.

So với Điều 185h thì Điều 196 Bộ luật hình sự năm 1999 không có sửa đổi, bổ sung lớn, chỉ bỏ hình phạt tiền là hình phạt chính mà khoản 1 Điều 185h Bộ luật hình sự năm 1985 có quy định và hình phạt bổ sung quy định ngay trong cùng điều luật. Tuy nhiên, nội dung hình phạt bổ sung cũng có những sửa đổi như:

Nếu Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc bị tich thu một phần hoặc toàn bộ tài sản; bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm đến năm năm” thì khoản 5 Điều 196 Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ quy định “có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm

Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội “sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy” cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại các Điều 12, 13 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối với tội “sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy”, chỉ những người sau đây mới có thể là chủ thể của tội phạm này:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 196 Bộ luật hình sự, vì khoản 1 Điều 196 Bộ luật hình sự là tội phạm nghiêm trọng và theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ người đủ 16 tuổi trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 196 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, nếu người từ đủ 16 tuổi trở lên sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội thì người dưới 16 tuổi vẫn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà người sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy”
Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy” thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 196 Bộ luật hình sự, vì trường hợp phạm tội này là tội phạm rất nghiêm trọng.

2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách thể của tội phạm 

Khách thể của tội“sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy” là chế độ quản lý của Nhà nước về việc sản xuất, cất giữ, vận chuyển, trao đổi phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng chất ma tuý. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng chất ma tuý.

Cho đến nay, chưa có tài liệu nào công bố danh mục các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, qua thực tiễn xét xử các cơ quan tiến hành tố tụng (Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ công an) đã hướng dẫn: “phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là các phương tiện dụng cụ được sản xuất ra với chức năng chủ yếu dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý hay tuy được sản xuất ra với mục đích thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đã được sử dụng chuyên vào mục đích sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý”36 

Thực tiễn xét xử cho thấy hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý rất ít xảy ra mà chỉ có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng cũng chủ yếu là các phương tiện, dụng cụ như: bàn đèn, xi lanh (bơm tiêm) còn các phương tiện, dụng cụ khác rất ít gặp.

Khi xác định đối tượng phạm tội cần chú ý: đối với phương tiện được sản xuất ra với mục đích thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đã được sử dụng chuyên vào mục đích sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý thì phải xác định mục đích sử dụng của người phạm tội. Nếú người phạm tội không sử dụng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Ví dụ: Chị Hoàng Kim D mua 10 xi lanh nhựa về để dùng vào việc tiêm thuốc theo đơn của Bác sĩ, nhưng chị mới dùng được 2 chiếc chỉ em trai là Hoàng Văn N đến chơi. N là con nghiện nhưng chị D không biết; thấy chị D có xi lanh N hỏi xin 5 cái để về tiêm cho vợ N. Chị D tưởng thật đã cho N 5 xi lanh. Sau khi xin được xi lanh, N rủ Nguyễn Văn H, Triệu Quốc B mua thuốc phiện về tiêm chích cho nhau. Khi bị bắt, N khai xi lanh xin của chị D. Mặc dù số xi lanh mà N cùng đồng bon dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý là của chị D cho nhưng vì chị D không biết N dùng số xi lanh trên vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý nên hành vi của chị D không cấu thành tội tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.
3. Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm

a. Hành vi khách quan.

Hành vi khách quan của tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy cũng tương tự như hành vi khách quan của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy quy định tại Điều 195 và hành vi khách quan của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chất ma tuý quy định tại Điều 194 Bộ luật hình sự. Riêng hành vi sản xuất cũng tương tự như hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý nhưng nội dung của hành vi sản xuất trái phép phương tiện hoặc dụng cụ vào viẹc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý khác với hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý.

Hành vi sản xuất phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý

Có thể nói, hành vi sản xuất thì như nhau nhưng có tới 4 nội dung khác nhau:

- Sản xuất phương tiện dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Sản xuất dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Sản xuất phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Sản xuất dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Do đó, khi xác định hành vi sản xuất phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý cần chú ý đối tượng mà người phạm tội sản xuất là loại phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý hay dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Sản xuất là chế tạo ra phương tiện hoặc dụng cụ mà phương tiện hoặc dụng cụ đó dược dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý hoặc dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Nếu chế tạo ra phương tiện, dụng cụ chuyên dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý thì không cần xác định mục đích sử dụng phương tiện, dụng cụ đó, nhưng nếu chế tạo ra phương tiện, dụng cụ nhưng không phải là chuyên dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý thì cần phải xác định mục đích sử dụng của người phạm tội, vì phương tiện, dụng cụ đó còn có mục đích sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Hành vi tàng trữ phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý
Cũng như hành vi sản xuất phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý, điều luật quy định 4 trường hợp tàng trữ phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý:
- Tàng trữ phương tiện dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Tàng trữ phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

Tàng trữ trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý là cất giữ bất hợp pháp phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý ở bất cứ nơi nào như: Trong nhà ở; phòng làm việc; trụ sở cơ quan, tổ chức; phương tiện giao thông; trong túi quần áo, túi xách... không nhằm mục đích mua bán hoặc vận chuyển từ nơi này đến nơi khác, mà chỉ nhằm mục đích để sản xuất hoặc để sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hành vi vận chuyển trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý

Cũng tương tự như hành vi sản xuất và tàng trữ, điều luật quy định 4 trường hợp vận chuyển:

- Vận chuyển phương tiện dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Vận chuyển dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Vận chuyển phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Vận chuyển dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

Vận chuyển phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý từ nơi này đến nơi khác, từ vị trí này sang vị trí khác, từ người này sang người khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác... bằng bất kỳ phương thức nào (trừ hình thức chiếm đoạt), nhưng đều không nhằm mục đích mua bán mà chỉ nhằm mục đích dùng phương tiện hoặc dụng cụ đó vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hành vi mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cũng tương tự như các hành vi trên, hành vi mua bán cũng được quy định 4 trường hợp khác nhau:

- Mua bán phương tiện dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Mua bán dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Mua bán phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

Mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý là bán hay mua để bán lại; vận chuyển phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý để bán cho người khác; tàng trữ để bán lại nhằm dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý; hoặc dùng phương tiện, dụng cụ đó để đổi lấy hàng hoá hay dùng hàng hoá để đổi lấy phương tiện dụng, cụ đó. 

Bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý cho người khác là dùng phương tiện, dụng cụ trên mà mình có dưới bất kỳ hình thức nào như: mua được, xin được, nhặt được, người khác gửi hoặc chiếm đoạt được để bán cho người khác lấy tiền hoặc lấy tài sản.

Mua phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác là dùng tiền hoặc tài sản để đổi lấy phương tiện, dụng cụ đó bán cho người khác lấy tiền hoặc tài sản. Chỉ khi nào xác định rõ mục đích của người phạm tội là nhằm bán lại thì mới là hành vi mua bán trái phép phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý. Việc xác định này, là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng, căn cứ vào các tình tiết của vụ án. 

Xin phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác là bằng lời nói hoặc hành động để người khác cho mình phương tiẹn dụng cụ đó rồi đem bán cho người khác lấy tiền hoặc tài sản khác. 

Tàng trữ phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác là hành vi cất giữ trái phép phương tiện, dụng cụ đó rồi đem bán cho người khác.  

Vận chuyển phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý để bán trái phép cho người khác cũng giống như hành vi vận chuyển trái phépcuphương tiện, dụng cụ, chỉ khác hành vi vận chuyển trái phép ở chỗ người phạm tội không chỉ vận chuyển mà còn bán phương iện dụng cụ mà mình vận chuyển cho người khác. 

Nếu không chứng minh được người phạm tội có mục đích bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý cho người khác thì chỉ định tội là “vận chuyển trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý”, còn nếu chứng minh được người phạm tội có mục đích bán tiền chất mà họ vận chuyển trái phép thì định tội là “vận chuyển, mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý”. 

Nếu hành vi vận chuyển phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý không trái phép và người vận chuyển  lại chiếm đoạt phương tiện, dụng cụ đó bán cho người khác một cách trái phép thì phải định tội là “mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý”. Vì điều luật không quy định hành vi chiếm đoạt.
Cũng coi là hành vi mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý, nếu dùng phương tiện, dụng cụ đó để trao đổi, để thanh toán trái phép hoặc dùng tài sản (không phải là tiền) đem trao đổi, thanh toán lấy phương tiện để bán lại trái phép cho người khác. 

Dùng phương tiện, dụng cụ vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý là dùng phương tiện hoặc dụng cụ để sản xuất ra một hoặc một số chất ma tuý.  Thế nào là sản xuất ma tuý đã được phân tích ở tội sản xuất trái phép chát ma tuý tại Điều 193 Bộ luật hình sự. Muốn sản xuất được ma tuý, người sản xuất nhất thiết phải dùng phương tiện, dụng cụ như: máy móc, ống nghiệm, lò phản ứng... Hành vi dùng phương tiện, dụng cụ vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý không đòi hỏi người phạm tội đã hoặc đang sản xuất chất ma tuý, mà chỉ cần xác định người phạm tội dùng phương tiện, dụng cụ vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý là hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy đã hoàn thành. 

Người dùng phương tiện, dụng cụ vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý không phải là chủ thể của tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy mà là hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý.

Dùng phương tiện, dụng cụ vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý 

Tương tự như trường hợp dùng phương tiện, dụng cụ vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, dùng phương tiện, dụng cụ vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý là hành vi của người sử dụng trái phép chất ma tuý, còn thế nào là sử dụng trái phép chất ma tuý sẽ được phân tích ở tội sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 199 Bộ luật hình sự. Muốn sử dụng được ma tuý, người sử dụng ma tuý nhất thiết phải dùng phương tiện, dụng cụ như: bàn đèn, xi lanh, kim tiêm, giấy bạc, bật lửa...

Tuy nhiên, tại Thông tư liên tịch SỐ 02/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA ngày 5 tháng 8 năm 1998 của Toà án nhân dân tối cao-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ Công an hướng dẫn áp dụng một số quy định tại ChươngVIIA về các tội phạm về ma tuý của Bộ Luật hình sự năm 1985 quy định: “Nếu người nào lần đầu sản xuất trái phép tàng trữ trái phép, vận chuyển trái phép, mua trái phép phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý để cho bản thân mình sử dụng trái phép chất ma tuý, thì chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng phải bị xử lý hành chính; nếu đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm, thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 185h Bộ Luật hình sự”. Quy định này theo chúng tôi là không chính xác, vì người sử dụng trái phép ma tuý nhất thiết phải có phương tiện, dụng cụ, nếu truy cứu trách nhiệm hình sự họ về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ mà chính họ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy là trái với nguyên tắc một hành vi phạm tội không bị xử lý hai lần. Hy vọng rằng khi hướng dẫn áp dụng Chương XVIII các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi nội dung hướng dẫn trên.

Nếu người sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy có hứa hệ trước với người sản xuất trái phép chất ma tuý về việc cung cấp phương tiện hoặc dụng cụ vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý thì bị coi là đồng phạm với người sản xuất trái phép chất ma tuý với tội danh “sản xuất trái phép chất ma tuý” thuộc trường hợp quy định tại Điều 193 Bộ luật hình sự. 
b. Hậu quả
Hậu quả của các tội phạm về ma tuý nói chung và hậu quả của tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nói riêng không phải là yếu tố bắt buộc để định tội. Những thiệt hại do hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy gây ra cho xã hội chính là những thiệt hại phi vật chất (chính sách quản lý của Nhà nước đối với phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy ). Riêng đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là tham gia vào quá trình làm tăng số lượng chất ma tuý trong xã hội hoặc tăng người sử dụng trái phép chất ma tuý trong xã hội. 

Số lượng phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy mà người phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép cũng được coi là hậu quả của tội phạm nhưng hậu quả này chỉ là những thiệt hại gián tiếp cho xã hội và đã là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt, số lượng càng lớn thì thiệt hại cho xã hội càng nhiều và người phạm tội bị phạt càng nặng. 

4. Các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện. Như vậy, đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có thể được thực hiện do cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào do cố ý gián tiếp. 

Mục đích của người phạm tội là dấu hiệu bắt buộc trong trường hợp phương tiện, dụng cụ được sản xuất ra sử dụng vào mục đích thông thường, nếu không chứng minh được người phạm tội biết dùng phương tiện, dụng cụ đó vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý thì không truy cứu trách nhiệm hình sự họ về tội “sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy”.

B. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ

1. Phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy không có các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt 

Là trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, là cấu thành cơ bản của tội phạm, được quy định tại khoản 1 Điều 196 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ một đến sáu năm tù, là tội phạm nghiêm trọng.

So với khoản 1 Điều 185h Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, thì quy định tại khoản 1 Điều 196 Bộ luật hình sự năm 1999 nặng hơn, vì khoản 1 Điều 196 không quy định hình phạt tiền là hình phạt chính nữa, nên không được áp dụng khoản 1 Điều 196 Bộ luật hình sự đối với hành vi phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý. 

Tuy nhiên, cũng như đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 195 có ý kiến cho rằng, khoản 1 Điều 196 nhẹ hơn, vì khoản 1 Điều 185h có quy định hình phạt tiền là hình phạt chính, nay hình phạt này không còn quy định nữa và theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự, thì điều luật xóa bỏ một hình phạt thì không được áp dụng đối với người phạm tội. Quan điểm này cũng có nhân tố hợp lý, nhưng nếu so sánh điều luật Bộ luật hình sự năm 1999 với điều luật Bộ luật hình sự năm 1985 thì phải coi Điều 196 là điều luật nặng hơn vì mức thấp nhất của khung hình phạt tại khoản 1 Điều 185h nhẹ hơn so với mức thấp nhất của khung hình phạt tại khoản 1 Điều 196. Còn việc nhà làm luật xoá bỏ hình phạt tiền là hình phạt chính tại khoản 1 Điều 195 chỉ là trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự. Nếu áp dụng khoản 1 Điều 185h đối với người phạm tội thì không được áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính, vì hình phạt này không còn quy định nữa.

 Cũng như đối với các tội phạm khác, khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo khoản 1 Điều 196 Bộ luật hình sự, Toà án phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chương VII Bộ luật hình sự (từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, thì Toà án có thể áp dụng dưới mức thấp nhất trong khung hình phạt ( dưới một năm tù), nhưng không được dưới ba tháng tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho người phạm tội được hưởng án treo. Tuy nhiên, việc cho người phạm tội được hưởng án treo phải rất thận trọng, vì tội phạm này là tội phạm nghiêm trọng, hơn nữa hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy bản thân nó đã mang tính nghiêm trọng và trong tình hình hiện nay, việc cho người phạm tội hưởng án treo phải hết sức chặt chẽ. Chỉ nên cho người phạm tội hưởng án treo trường hợp đối tượng phạm tội là phương tiện dụng cụ dùng vào viếc sử dụng trái phép mà đó là phương tiện dụng cụ bình thường dược sử dụng vào mục đích thông dụng nhưng vì nể nang nên đã để người khác dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 196 Bộ luật hình sự

a. Có tổ chức

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội có tổ chức khác. 

Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức là trường hợp có nhiều người cố ý cùng bàn bạc, cấu kết chặt chẽ với nhau, vạch kế hoạch để thực hiện hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu, là một hình thức đồng phạm, có sự phân công, sắp đặt vai trò của những người tham gia, trong đó mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu. 

Ở nước ta, hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý ít xảy ra, nên cơ quan điều tra cũng ít phát hiện hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Nhưng hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào sử dụng trái phép chất ma túy lại xẩy ra nhiều. Tuy nhiên, việc truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này cũng không nhiều, vì phương tiện, công cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý chủ yếu người sử dụng trái phép chất ma tuý tự chế tạo hoặc tìm kiếm để sử dụng. Do đó, hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức cũng ít khi xảy ra.
Khi xác hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức, cần phân biệt với hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý có tổ chức và hành vi sử dụng trái phép chát ma tuý có tổ chức mà người có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy chỉ là người đồng phạm của tội sản xuất trái phép chất ma tuý có tổ chức hoặc tội sử dụng trái phép chất ma tuý có tổ chức . Vì phương tiện, dụng cụ là vật không thể thiếu để sản xuất ra chất ma tuý hoặc sử dụng chất ma tuý, nếu người phạm tội cùng với người sản xuất trái phép chất ma tuý hoặc cùng với người sử dụng chất ma tuý sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thì là đồng phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý hoặc tội sử dụng trái phép chất ma tuý.

Những người đồng phạm khác như: Người tổ chức, người thực hành, người xúi dục, người giúp sức cũng tương tự với trường hợp phạm tội có tổ chức khác, chỉ khác ở chỗ: hành vi phạm tội có tổ chức là hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.
Phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức, có thể có tất cả những người đồng phạm, nhưng cũng có thể chỉ có người tổ chức và người thực hành. Nhưng nhất thiết phải có người thực hành và người tổ chức, nếu thiếu một trong hai người này thì không bị coi là phạm tội có tổ chức. Tuy nhiên, nếu đã có người tổ chức, người thực hành nhưng người thực hành chưa thực hiện hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thì vẫn là phạm tội có tổ chức nhưng ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt.
b. Phạm tội nhiều lần

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội nhiều lần khác.

Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nhiều lần là đã có tất cả hai lần trở lên sản xuất, hai lần trở lên tàng trữ, hai lần trở lên vận chuyển, hai lần trở lên mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy trở lên mà mỗi lần phạm tội đều có đầy đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý; đồng thời trong số các lần sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy đó chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Nếu có hai lần sản xuất, hai lần tàng trữ, hai lần vận chuyển, hai lần mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy trong đó có một lần chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần

Nếu có hai lần sản xuất, hai lần tàng trữ, hai lần vận chuyển, hai lần mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó đã có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật thì không coi là phạm tội nhiều lần, còn nếu có từ ba, bốn, năm... lần sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy trong đó có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật, thì vẫn coi là phạm tội nhiều lần vì ít nhất cũng còn hai lần chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu người phạm tội có hai lần trở lên thực hiện hành vi phạm tội, nhưng mỗi lần thực hiện hành vi khác nhau thì không coi là phạm tội nhiều lần. Ví dụ: Một lần sản xuất, một tàng trữ, một lần vận chuyển, một lần mua bán, tổng cộng là 4 lần phạm tội nhưng vì mỗi lần thực hiện một hành vi phạm tội khác nhau nên không coi là phạm tội nhiều lầln, mà mối lần thực hiện hành vi phạm tội đó đã cấu thành tội độc lập và người phạm tội phải bị ktrc trách nhiệm hình sự theo từng tội danh riêng và áp dụng Điều 50 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt. 

c. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội khác.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện và hành vi phạm tội đó có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của họ, nếu họ không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó có thể thực hiện việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện tội phạm một cách dễ dàng. Nếu hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy do họ thực hiện không liên quan gì đến chức vụ, quyền hạn của mình thì dù có chức vụ, quyền hạn thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội này.

 Thự tiễn xét xử cho thấy, ngoài việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn người phạm tội còn lợi dụng nghề nghiệp để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy như: Kỹ sư, bác sỹ, dược sỹ, hộ lý, y tá, điều chế viên, kỹ thuật viên... Tuy nhiên, nhà làm luật chỉ quy định lợi dụng chức vụ, quyền hạn nên đối với người lợi dụng nghề nghiệp để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thì cũng bị coi là lợi dụng quyền hạn, vì nghề nghiệp của họ cũng cho phép họ những quyền hạn nhất định.

d. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức 

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như những trường hợp lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để phạm tội khác.

Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là trường hợp người phạm tội thông qua cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Thông thường, người phạm tội trong trường hợp này là thông qua các hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng trông giữ tài sản để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Người phạm tội lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức thường là người lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp người phạm tội không phải là người có chức vụ, quyền hạn mà chỉ lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. 

Nếu người phạm tội không phải là thành viên của cơ quan, tổ chức nhưng đã lợi dụng cơ quan, tổ chức để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy cũng bị coi là lợi dụng cơ quan, tổ chức để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.
đ. Vật phạm pháp có số lượng lớn

Trong các tội phạm về ma tuý thì chỉ có tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy mới quy định vật phạm pháp có số lượng lớn là yếu tố định khung hình phạt. 

Căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư liên tịch SỐ 02/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA ngày 5 tháng 8 năm 1998 của Toà án nhân dân tối cao-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ Công an hướng dẫn áp dụng một số quy định tại ChươngVIIA về các tội phạm về ma tuý của Bộ Luật hình sự năm 1985 thì, được coi là vật phạm pháp có số lượng lớn nếu có 5 dụng cụ, phương tiện trở lên, có thể là cùng loại, có thể là khác loại.

e. Vận chuyển, mua bán qua biên giới
Vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là đưa phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy tuý từ nước này qua nước khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Cũng tương tự như trường hợp vận chuyển, mua bán phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, nhà làm luật chỉ quy định “qua biên giới” mà không giới hạn qua biên giới Việt Nam với các nước có biên giới với Việt Nam, do đó khi xác định trường hợp phạm tội này, ngoài hành vi vận chuyển, mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy qua biên giới Việt Nam với các nước có biên giới với Việt Nam thì còn bao gồm hành vi vận chuyển, mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy từ nước một nước không phải là Việt Nam sang một nước thứ ba. Ví dụ: Vận chuyển từ Thái Lan sang Trung Quốc, từ My An Ma sang Phi Líp Pin v.v... Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người vận chuyển, mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy trong trường hợp này phải căn cứ vào Điều 6 Bộ luật hình sự về hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
Điều luật không quy định nhằm qua biên giới nên tình tiết này không phải là tình tiết thuộc ý thức chủ quan của người phạm tội, do đó chỉ coi là vận chuyển, mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy qua biên giới khi người phạm tội đã vận chuyển, mua bán ma tuý qua được biên giới. Nếu người phạm tội có mục đích đưa chất ma tuý qua biên giới nhưng vì lý do nào đó mà người phạm tội chưa đưa được ma tuý qua biên giới thì không coi là vận chuyển, mua bán ma tuý qua biên giới.

g) Tái phạm nguy hiểm. 

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự trường hợp tái phạm nguy hiểm  quy định tại điểm k khoản 2 Điều 193, điểm p khoản 2 Điều 194, điểm g khoản 2 Điều 195 Bộ luật hình sự, chỉ khác ở chỗ người phạm tội tái phạm nguy hiểm trong trường hợp này là người đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 196, hoặc đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 196 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ năm năm đến mười năm, là tội phạm rất nghiêm trọng. 

So với khoản 2 Điều 185h Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 196 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn mà cũng không nặng hơn, nhưng vì Điều 196 Bộ luật hình sự nặng hơn Điều 185h, nên hành vi phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì không được áp dụng khoản 2 Điều 196 Bộ luật hình sự năm 1999 mà phải áp dụng khoản 2 Điều 185h Bộ luật hình sự năm 1985 đối với người phạm tội.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới năm năm tù nhưng không được dưới một năm tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt (mười năm tù).

5. Hình phạt bỏ sung đối với người phạm tội 

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

So với Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung đối với tội phạm này, thì khoản 5 Điều 196 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì mức phạt tiền quy định tại Điều 185(o) từ hai mươi triệu đến năm trăm triệu đồng; hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ hai năm đến năm năm; việc áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 185(o) là bắt buộc, còn khoản 5 Điều 196 việc áp dụng hình phạt bổ sung có thể áp dụng hoặc không áp dụng, Vì vậy, Toà án được áp dụng khoản 5 Điều 196 Bộ luật hình sự năm 1999 để áp dụng hình phạt bổ sung đối với hành vi phạm tội thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý.
6. TỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ

Điều 197.   Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy  

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;

d) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;

đ) Đối với người đang cai nghiện;

e) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; 

c) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;

d) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. 

Định Nghĩa: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý là hành vi giúp người khác sử dụng trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào 

Việc đưa ra một định nghĩa chính xác cho hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong giai đoạn hiện nay là một việc vô cùng khó khăn. Các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan nghiên cứu thực tiễn xét xử về tội phạm này cho đến nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Thực tiễn xét xử loại tội phạm này cũng có nhiều trường hợp vướng mắc và có không ít trường hợp cùng hành vi phạm tội như nhau nhưng ở nơi này Toà án kết án bị cáo phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, nhưng ở nơi khác Toà án lại kết án bị cáo phạm tội sử dụng trái phép chất ma tuý. Hy vọng rằng, qua việc tổng kết thực tiễn xét xử các cơ quan nghiên cứu lý luận sẽ đưa ra một định nghĩa chính xác hơn và đầy đủ hơn.

Tội  tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 197 Bộ luật hình sự là tội phạm đã được quy định tại Điều 185i Bộ luật hình sự năm 1985.

So với Điều 185i thì Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 có một số sửa đổi, bổ sung như:

Nếu điểm e khoản 2 Điều 185i Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “Gây tổn hại nặng cho sức khoẻ người khác hoặc gây cố tật nặng cho người khác” thì điểm e khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định “ Gây tổn hại cho sức khoẻ người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%” ;

Nếu điểm b khoản 3 Điều 185i Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “Gây tổn hại nặng cho sức khoẻ của nhiều người hoặc gây cố tật nặng cho nhiều người ” thì khoản 3 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định ở hai điểm: điểm a quy định “ Gây tổn hại cho sức khoẻ người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên” ,điểm b quy định “Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%” và bổ sung điểm a khoản 4 quy định “Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên”;

Nếu điểm d khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 185i Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 diều này và Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 điều này”thì khoản 3 và khoản 4 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 không còn quy định hai tình tiết này nữa.

Về khung hình phạt quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của điều luật không có gì thay đổi, riêng khoản 4 Điều 185i Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì khoản 4 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hình phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Về hình phạt bổ sung, nếu Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc bị tich thu một phần hoặc toàn bộ tài sản; bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm đến năm năm” thì khoản 5 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định “có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm

Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại các Điều 12, 13 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối với tội  tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chỉ những người sau đây mới có thể là chủ thể của tội phạm này:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 197 Bộ luật hình sự, vì khoản 1 Điều 197 Bộ luật hình sự là tội phạm nghiêm trọng và theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ người đủ 16 tuổi trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 197 Bộ luật hình sự. 

Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của Điều 197 Bộ luật hình sự, vì các trường hợp phạm tội này là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách thể của tội phạm 

Khách thể của tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là chế độ quản lý của Nhà nước về việc sử dụng chất ma tuý vào các mục đích chữa bệnh và vì vậy, quan hệ xã hội bị xâm phạm còn bao gồm cả tính mạng, sức khoẻ, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là chế độ quản lý về việc sử dụng chất ma tuý.

Đối tượng tác động của tội phạm này chính là người sử dụng ma tuý, nếu không có người sử dụng chất ma tuý thì không thể có người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, người sử dụng chất ma tuý lại không phải là người bị hại mà ngược lại trong một số trường hợp nếu thoả mãn các dấu hiệu của tội sử dụng trái phép chất ma tuý thì họ còn là người phạm tội.

3. Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm

a. Hành vi khách quan.

Khi nghiên cứu hành vi khách quan của tội phạm này, cũng có ý kiến cho rằng, người phạm tội thực hiện nhiều hành vi khách quan khác nhau, còn tổ chức chỉ là quy mô của tội phạm cũng như phạm tội có tổ chức là tình tiết là yếu tố định khung hình phạt trong nhiều tội phạm. Vì vậy, khi nghiên cứu hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cầ phân biệt với tình tiết phạm tội có tổ chức và người tổ chức trong vụ án có đồng phạm.

Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cũng tương tự như một số hành vi tổ chức phạm các tội như: tổ chức tảo hôn (Điều 148), tổ chức đánh bạc (Điều 249), tổ chức người khác trốn đi nước người hoặc ở lại nước ngoài trái phép (Điều 275). Khái niệm "tổ chức" trong tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cũng như các tội phạm cụ thể nêu ở trên là hành vi phạm tội. 

Phạm tội có tổ chức, nhất thiết phải có từ hai người trở lên, là một hình thức đồng phạm có sự cấu kết chặt chẽ, có sự phân công trách nhiệm...còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, tổ chức đánh bạc, tổ chức tảo hôn, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý... có thể chỉ có một người cũng thực hiện được hành vi phạm tội.

Người tổ chức trong đồng phạm, là người chủ mưu, cầm đầu chỉ huy việc thực hiện tội phạm, nói lên vai trò nhiệm vụ của một người trong một vụ án có đồng phạm, còn hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý không nhất thiết phải là người cầm đầu trong một vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Như vậy tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý chỉ có một hành vi khách quan là hành vi tổ chức. Hành vi này được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.

Theo Thông tư liên tịch SỐ 02/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA ngày 5 tháng 8 năm 1998 của Toà án nhân dân tối cao-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ Công an hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương VIIA về các tội phạm về ma tuý của Bộ Luật hình sự năm 1985 thì bị coi là có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý thuộc một trong các trường hợp sau: 37
- Chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác.

Trường hợp phạm tội này, người phạm tội thực hiện hành vi của mình như người tổ chức trong vụ án có tổ chức, nhưng việc chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác. Người khác ở đây là người có nhu cầu sử dụng chất ma tuý. Để chỉ huy, phân công và điều hành được các hoạt động đưa chất ma tuý vào cơ thể người khác thì người phạm tội phải có một vị trí nhất định và vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý nhất thiết phải là vụ án có tổ chức. Người phạm tội trong trường hợp này thường là những kẻ giấu mặt và việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý được chuẩn bị tương đối chặt chẽ, có người trực tiếp đưa chất ma tuý vào cơ thể người khác, có người canh gác, có người chuyên dẫn giắt các con nghiện đến địa điểm sử dụng trái phép chất ma tuý... Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như hành vi tổ chức đánh bạc với quy mô lớn. Người phạm tội không chỉ chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác mà còn cung cấp ma tuý, phương tiện, dụng cụ cho đồng bọn để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể cho người khác, do đó khi xem xét trách nhiệm hình sự của người phạm tội cần chú ý xem xét cả các hành vi phạm tội khác đối với họ như: hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý hoặc phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

- Thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý, cũng như tìm địa điểm để làm nơi đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác

Muốn sử dụng trái phép chất ma tuý thì phải có địa điểm. Tuy nhiên địa điểm để sử dụng trái phép chất ma tuý cũng đa dạng như địa điểm đối với hành vi tổ chức đánh bạc. Có thể là những điểm tĩnh như: nhà ở, trụ sở cơ quan, trường học, khách sạn, nhà hàng, quán nước, vườn cây, chòi cá... nhưng cũng có thể trên các phương tiện giao thông như: máy bay, tầu thuỷ, tầu hoả, ô tô, thuyền, bè... Trong các địa điểm trên, có loại thuộc quyền quản lý của Nhà nước, của tập thể, của tổ chức... nhưng có loại thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của cá nhân. 

Thực tiến xét xử cho thấy các con nghiện khi sử dụng trái phép chất ma tuý thường tìm những địa điểm kín đáo người khác khó phát hiện và những địa điểm này thường là nơi công cộng như: Nhà vệ sinh ở bến tàu, bến xe... Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp người sử dụng trái phép chất ma tuý phải thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý, cũng như tìm địa điểm để làm nơi sử dụng trái phép chất ma tuý. Vì vậy, khi xác định hành vi phạm tội thuộc trường hợp này cần chú ý: 

Nếu thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý, cũng như tìm địa điểm để làm nơi đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể mình thì không phải là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Nhưng nếu ngoài việc đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể mình còn để cho người khác đưa chất ma tuý trái phép vào cơ thể của họ thì vẫn bị coi là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thuê địa điểm để làm nơi đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác  là dùng tiền hoặc tài sản để trả cho người có địa điểm để họ đồng ý cho người phạm tội dùng địa điểm đó để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác. Tuy nhiên, khi thuê địa điểm, người thuê chưa có ý định dùng địa điểm đã thuê để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác nhưng sau khi đã thuê được địa điểm mới sử dụng địa điểm đã thuê để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác thì vẫn bị coi là phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng thuộc trường hợp sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác. Ví dụ: Vũ Khắc X thuê cửa hàng kinh doanh điện thoại di động. Thời gian đầu, X kinh doanh bình thường, nhưng được một thời gian X rủ bạn bè đến cửa hàng để tiêm chích ma tuý cho nhau.

Mượn địa điểm để làm nơi đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác là bằng lời nói, cử chỉ hoặc bằng những thủ đoạn khác mà không phải đùng tiền hoặc tài sản để người khác đồng ý cho sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của họ, để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác. Ví dụ: Nguyễn Xuân H nói dối với ông Lê Văn T  mượn ghe (thuyền) của ông để đi chở hàng, nhưng sau khi mượn được ghe, H đã rủ thêm Phạm Đức Q và Trần Công Đ cùng xuống ghe để tiêm chích ma tuý cho nhau, trong đó H tiêm chích cho Q và Đ. 

Sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác là trường hợp người phạm tội sử dụng chính nhà ở, trụ sở cơ quan, trường học, khách sạn, nhà hàng, quán nước, vườn cây, chòi cá... nhưng cũng có thể trên các phương tiện giao thông như: máy bay, tầu thuỷ, tầu hoả, ô tô, thuyền, bè...thuộc quyền sở hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để đưa ma trái phép chất ma tuý vào người khác. Ví dụ: Đào Văn T có một chiếc xe khách 12 chỗ ngồi do chính T tự lái. Sau khi đã trả xong khách, T đánh xe đi ăn cơm. Tại quán cơm, T gặp Hoàng Trung A và Đỗ Đức Th là bạn cũ. Sau khi trò chuyện, A và Th rủ T hít Hêrôin, T đồng ý và đưa A và Th về xe của mình để hít Hêrôin. T dùng tờ giấy bạc cho Hêrôin vào rồi dùng bật lửa ga đốt ở dưới để A và Th hít trước, sau đó T hít thì bị bắt quả tang.

Tìm địa điểm để làm nơi đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác là trường hợp không phải thuê, không phải mượn cũng không phải Sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác mà tìm một địa điểm thuận lợi để làm nơi đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác. Ví dụ: Ngô Xuân H, Đỗ Cao Th, Từ Văn Nh đều là con nghiện, thường xuyên tụ tập để mua Hêrôin hít. Ngày 20-3-2001, H rủ Th và Nh mua Hêrôin để hít. Khi dã mua được Hêrôin Th nói về nhà H để hít nhưng H không đồng ý vì sợ bố mẹ biết. H nói với Th và Nh để H tìm địa điểm khi nào tìm được H báo cho Th và Nh biết. Nói xong, H phóng xe đi, một lúc sau, H quay lại nói với Th và Nh là đã tìm được địa điểm kín đáo để hít Hêrôin, rồi H chở Th và Nh đến nhà vệ sinh công cộng để hít Hêrôin. H đang đốt Hêrôin cho Th và Nh hít thì bị bắt quả tang.

Khi xác định trường hợp thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý, cũng như tìm địa điểm để làm nơi đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác cần chú ý:

Nếu hành vi thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý, cũng như tìm địa điểm nhưng không nhằm mục đích đưa chất ma tuý vào cơ thể người khác mà để tự đưa chất ma tuý vào cơ thể của mình thì không phải là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Đây cũng là dấu hiệu để phân biệt tội tỏ chức sử dụng trái phép chất ma tuý với tội sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 199 Bộ luật hình sự.

Nếu cho thuê, cho mượn hoặc sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để cho người khác tự đưa chất ma tuý vào cơ thể của họ thì người cho thuê, cho mượn hoặc sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý không phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý mà hành vi này là hành vi phạm tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý” quy định tại Điều 198 Bộ luật hình sự. Đây cũng là dấu hiệu để phân biệt tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý với tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

- Cung cấp trái phép chất ma tuý (trừ hành vi bán trái phép chất ma tuý) cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đây là trường hợp người phạm tội có chất ma tuý dưới bất kỳ nguồn nào như: mua được, xin được, được cho, được gửi giữ, nhặt được... rồi đem chất ma tuý đó cung cấp cho người khác để họ sử dụng trái phép. Nếu bán chất ma tuý đó cho người khác để họ sử dụng trái phép thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Về lý luận trường hợp phạm tội này không khó xác định, nhưng thực tiễn xét xử lại có trường hợp phức tạp, việc xác định người phạm tội có cung cấp chất ma tuý cho người khác hay không, không đơn giản. Ví dụ: Vũ Văn T, Phạm Thanh V và Đỗ Xuân Đ đều là con nghiện bàn bạc sử dụng trái phép chất ma tuý. Vũ Văn T đem đặt chiếc xe đạp lấy 100.000 đồng giao cho V và Đ đi mua Hêrôin nhưng chỉ có Đ đi mua Hêrôin. Sau khi có Hêrôin T, V và Đ tìm địa điểm để sử dụng. Trong lúc đang hít Hêrôin thì bị bắt. Trong vụ án này, có ý kiến cho rằng T phải là người cung cấp ma tuý, vì T cung cấp tiền cho Đ và V đi mua Hêrôin, không có tiền của T thì không thể có ma tuý, cung cấp tiền cũng chính là một hình thức cung cấp ma tuý. Nhưng có ý kiến cho rằng, chính Đ mới là người cung cấp chất ma tuý, vì Đ là người trực tiếp mua ma tuý nếu không có hành vi mua Hêrôin của Đ thì dù T có cung cấp tiền cũng không thể có chất ma tuý. Tương tự như vậy, có nhiều trường hợp các con nghiện góp tiền để một con nghiện đi mua chất ma tuý về sử dụng chung, vậy người chịu trách nhiệm đi mua ma tuý có phải là người cung cấp chất ma tuý không, cũng đang còn ý kiến khác nhau. Vấn đề này, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp cũng đã thấy và đang xúc tiến việc ban hành thông tư hướng dẫn áp dụng Chương XVIII Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, qua thực tiễn xét xử các tội phạm về ma tuý, để thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật thống nhất, chúng tôi đề nghị: Trong trường hợp các con nghiện rủ nhau góp tiền hoặc tài sản để mua hoặc đổi lấy chất ma tuý rồi cùng nhau sử dụng, chỉ nên coi là hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý, nếu có đủ dấu hiệu thf truy cứu trách nhiệm hình sự họ về tội sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 199 Bộ luật hình sự 

- Chuẩn bị chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, sản xuất...) nhằm đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp cung cấp trái phép chất ma tuý cho người khác để họ sử dụng trái phép ở chỗ người phạm tội có chất ma tuý dưới bất kỳ nguồn nào như: mua được, xin được, được cho, được gửi giữ, nhặt được... nhưng trường hợp phạm tội này người phạm tội không cung cấp cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma tuý mà nhằm đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác, còn trường hợp phạm tội cung cấp chất ma tuý cho người khác thì chính người được cung cấp chất ma tuý tự đưa chất ma tuý vào cơ thể mình. Tuy nhiên, hướng dẫn này cũng có vấn đề cần trao đổi, đó là: Nếu người chuẩn bị chất ma tuý không trực tiếp đưa chất ma tuý vào cơ thể người khác mà chỉ “nhằm”, còn việc đưa chất ma tuý vào cơ thể người khác lại do chính người sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc là người khác thì người chuẩn bị chất ma tuý có phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý không ? Nếu coi là phạm tội thì cũng không khác gì trường hợp cung cấp trái phép chất ma tuý cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma tuý. Có lẽ để phân biệt hai trường hợp pham tội này, theo chúng tôi, nếu người cung cấp trái phép chất ma tuý cho người khác thì không cần xác định mục đích của người cung cấp có nhằm đưa chất ma tuý vào cơ thể người khác không, còn người chuẩn bị chất ma tuý thì bắt buộc phải xác định mục đích của họ. Người chuẩn bị chất ma tuý có thể tự đưa chất ma tuý vào cơ thể người khác, nhưng cũng có thể không trực tiếp đưa chất ma tuý vào cơ thể người khác mà có thể là chính người sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc người khác thực hiện hành vi đưa chất ma tuý vào cơ thể người mà người chuẩn bị chất ma tuý mong muốn. 

- Tìm người sử dụng chất ma tuý cho người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể của người họ

Trường hợp phạm tội này là trường hợp đã có người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, nhưng vì những động cơ mục đích khác nhau nên người phạm tội đã tìm kiếm, rủ rê người có nhu cầu sử dụng chất ma tuý để cho người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể họ.

Nếu người tìm kiếm, rủ rê người khác nhưng không biết người này có nhu cầu sử dụng chất ma tuý hoặc biết họ có nhu cầu sử dụng chất ma tuý nhưng lại không biết có người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, thì không phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Ví dụ: Trịnh Văn C biết Phạm Văn K là con nghiện, K đặt vấn đề với C nhờ C giới thiệu với Đinh Quang H, vì K biết H là người có chất ma tuý chuyên cung cấp cho con nghiện và H là bạn của C, nhưng C không biết H là người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. C hỏi K gặp H có việc gì thì K trả lời để làm quên trong việc làm ăn. C tưởng K nói thật nên đã đưa K đến nhà H và nhờ H giúp đỡ, H tưởng C đưa K đến để sử dụng chất ma tuý nên đã cung cấp chất ma tuý cho K để K sử dụng.

Nếu biết người khác tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý mà tìm kiếm, rủ rê, mua chuộc người chưa sử dụng trái phép chất ma tuý bao giờ để người này đồng ý sử dụng chất ma tuý và giới thiệu với nười tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý để nhằm đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người này thì vẫn là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Ví dụ: Mai Văn Q là con nghiện nhiều lần được Uông Văn T cung cấp chất ma tuý cho Q sử dụng. Mỗi lần T cung cấp chất ma tuý cho Q, T đều nói với Q tìm người sử dụng ma tuý cho T thì T sẽ thường xuyên cung cấp ma tuý cho Q. Q nhận lời nên đã đến rủ Trần Văn N là học sinh lớp 11. Q nói với N hít Hêrôin làm cho con người ta nâng nâng, học thông minh hơn, khoẻ mạnh hơn. Mặt dù chưa sử dụng ma tuý bao giờ nhưng nghe Q nói vậy, N đồng ý sử dụng thử và Q đã đưa N đến gặp T  để T cung cấp Hêrôin cho N sử dụng.   

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào ( mua, xin, tàng trữ, sản xuất...), nhằm dùng chúng để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác

Trường hợp phạm tội này người phạm tội không chuẩn bị chất ma tuý mà chuẩn bị phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý và dùng các phương tiện, dụng cụ này để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác.

Việc xác định thế nào là phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý cũng giống như trường hợp phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 195 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, để xác định hành vi chuẩn bị phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý có là hành vi phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý hay không còn phải xác định người chuẩn bị các phương tiện dụng cụ đó có nhằm dùng chúng để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác hay không ? 

Nếu người phạm tội không có mục đích dùng phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác, mà biết các phương tiện, dụng cụ đó dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng vẫn mua, xin, tàng trữ, sản xuất... thì thuộc trường hợp phạm tội quy định tại Điều 195 Bộ luật hình sự (tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý).

Chỉ cần xác định người phạm tội có mục đích dùng phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác là người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý mà không phải xác định người phạm tội có trực tiếp phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác. 
- Các hành vi khác giúp người khác sử dụng trái phép chất ma tuý như: cho người khác tiền, cho người khác vay tiền để người đó mua chất ma tuý sử dụng trái phép, cho người khác tài sản, cho người khác vay tài sản không phải là tiền để người đó đổi lấy chất ma tuý sử dụng trái phép; giúp người khác hút, hít trái phép chất ma tuý; giúp người khác tiêm, chích trái phép chất ma tuý... nếu người thực hiện một trong các hành vi này đã:

 Bị kết án về một trong các tội phạm về ma tuý được quy định trong Bộ Luật hình sự, nhưng chưa được xoá án;

 Bị xử lý vi phạm hành vi về một trong các hành vi vi phạm về ma tuý được quy định trong Bộ Luật hình sự và được cụ thể hoá trong Thông tư liên tịch số 01/1998 và Thông tư này, nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính;

 Được cơ quan tiến hành tố tụng miễn trách nhiệm hình sự về một trong các hành vi vi phạm về ma tuý được quy định trong Bộ Luật hình sự và được cụ thể hoá trong Thông tư liên tịch số 01/1998 và Thông tư này, nhưng chưa quá thời hạn một năm, kể từ ngày được miễn trách nhiệm hình sự;

 Được cơ quan nhà nước (như: Uỷ ban nhân dân hoặc công an từ cấp phường, xã, thị trấn trở lên, cơ quan nơi công tác...), tổ chức, đoàn thể (như: tổ dân phố, tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ...) cũng như những người có trách nhiệm ở cơ quan nơi công tác hoặc ở địa phương nơi cư trú (như: Thủ trưởng cơ quan, cảnh sát khu vực, đại diện Uỷ ban nhân dân các cấp, Tổ trưởng tổ dân phố...) giáo dục, nhưng chưa quá thời hạn một năm, kể từ ngày được giáo dục. Cần chú ý là phải có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng người thực hiện một trong các hành vi trên đây đã được giáo dục (như: biên bản cuộc họp; bản tự kiểm điểm hoặc bản cam đoan của người vi phạm; có việc triệu tập đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giáo dục; người có trách nhiệm đến tận gia đình giáo dục...).

Đây là trường hợp khá phức tạp khi phải xác định người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, vì ngoài các trường hợp đã hướng dẫn thì trong thực tiễn còn nhiều trường hợp người phạm tội còn có những hành vi khác giúp người khác sử dụng trái phép chất ma tuý như: cho người khác tiền, cho người khác vay tiền để người đó mua chất ma tuý sử dụng trái phép, cho người khác tài sản, cho người khác vay tài sản không phải là tiền để người đó đổi lấy chất ma tuý sử dụng trái phép; giúp người khác hút, hít trái phép chất ma tuý; giúp người khác tiêm, chích trái phép chất ma tuý... Tuy nhiên, các hành vi này không trực tiếp giúp người khác sử dụng trái phép chất ma tuý nên phải kèm theo những điều kiện nhất định thì các hành vi này mới bị coi là hành vi phạm tội. Những điều kiện này cũng được hướng dẫn cụ thể, nhưng thực tiễn xét xử không ít trường hợp vướng mắc khi phải xác định hành vi giúp sức người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, nhất là đối với những trường hợp nhiều người cùng là con nghiện rủ nhau, người góp tiền, người góp phương tiện, dụng cụ, người góp công để cùng nhau sử dụng trái phép chất ma tuý. Ví dụ: Nguyễn Hồng Ph, Chu Thành Q, Nguyễn Văn T và Vũ Văn N đều là con nghiện rủ nhau hít Hêrôin. Ph và Q là người có tiền, T là người có xe máy đưa cho N đi mua Hêrôin. Khi N mua được Hêrôin về thì Ph và Q đã mua kẹo cao su để lấy giấy bạc và bật lửa ga làm dụng cụ hít Hêrôin. N chia Hêrôin ra làm bốn phần để T bật lửa đốt cho từng người hít, đến lượt T đang hít thì bị bắt. Trong vụ án này, nếu xác định hành vi giúp người khác sử dụng trái phép chất ma tuý thì cả 4 người đều có, nhưng hành vi đó lại nhằm thoả mãn nhu cầu sử dụng ma tuý của mỗi người, nên rất khó xác định ai là người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, ai là người sử dụng trái phép chất ma tuý. Cũng chính vì thế mà có nhiều ý kiến cho rằng, trường hợp này chỉ nên xác định đó là hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý đối với cả 4 người.

b. Hậu quả 

Hậu quả của hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý là những thiệt hại cho xã hội, trong đó trực tiếp gây ra những thiệt hại về trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khoẻ của chính người sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, hậu quả của tội phạm này không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ có xẩy ra đối với người sử dụng trái phép chất ma tuý thì những thiệt hại đó là yếu tố định khung hình phạt. Ví dụ: Nếu tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý mà gây chết người thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 3 Điều 197 Bộ luật hình sự, còn nếu gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm e khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự.v.v...

4. Các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện. Như vậy, đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có thể được thực hiện do cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào do cố ý gián tiếp. 

Mục đích của người phạm tội là dấu hiệu bắt buộc, tức là người phạm tội mong muốn đưa được chất ma tuý vào cơ thể người khác với nhièu động cơ khác nhau nhưng chủ yếu là vì vụ lợi. Vì vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh mục đích của người phạm tội. Nếu không chứng minh được mục đích của người phạm tội là mong muốn đưa chất ma tuý vào cơ thể của người khác thì không phải là phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, mà tuỳ trường hợp cụ thể người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý; tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái phép phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý; tội sử dụng trái phép chất ma tuý...

B. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ

1. Phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không có các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt 

Là trường hợp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 hoặc khoản 4 của điều luật, là cấu thành cơ bản của tội phạm, được quy định tại khoản 1 Điều 197 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù, là tội phạm nghiêm trọng. 

So với khoản 1 Điều 185i Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, thì khoản 1 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn và cũng không nặng hơn, nhưng Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn Điều 185i Bộ luật hình sự năm 1985, nên hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý thì được áp dụng khoản 1 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999.

  Cũng như đối với các tội phạm khác, khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo khoản 1 Điều 197 Bộ luật hình sự, Toà án phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chương VII Bộ luật hình sự (từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, thì Toà án có thể áp dụng dưới mức thấp nhất trong khung hình phạt ( dưới hai năm tù), nhưng không được dưới ba tháng tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho người phạm tội được hưởng án treo. Tuy nhiên, việc cho người phạm tội được hưởng án treo phải rất thận trọng, vì tội phạm này là tội phạm nghiêm trọng, Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, khi mà tệ nạn ma tuý đang là vấn đề nhức nhối cho xã hội thì việc cho người phạm tội hưởng án treo phải hết sức chặt chẽ. Thực tiẽn xét xử trong những năm vừa qua rất ít trường hợp Toà án cho người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý được hưởng án treo.

2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự

a. Phạm tội nhiều lần

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội nhiều lần khác.

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhiều lần là đã có tất cả hai lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trở lên mà mỗi lần phạm tội đều có đầy đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, đồng thời trong số các lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý đó chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Nếu có hai lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong đó có một lần chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần

Nếu có hai lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, trong đó đã có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật thì không coi là phạm tội nhiều lần, còn nếu có từ ba, bốn, năm... lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong đó có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật, thì vẫn coi là phạm tội nhiều lần vì ít nhất cũng còn hai lần chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b. Đối với nhiều người

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với nhiều người là trường hợp một lần tổ chức cho hai người trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý. Nếu người phạm tội nhiều lần mà mỗi lần tổ chức cho hai người trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý, thì vừa thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần vừa phạm tội đối với nhiều người. Ví dụ: Ngày 12-3-2001, Tô Văn M tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cho Trần Văn Q và Hoàng Văn N, đến ngày 18-3-2001, M lại tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cho Mai Ngọc C, Đỗ Văn B và Trịnh Văn T. Như vậy, M vừa phạm tội nhiều lần lại vừa đối với nhiều người.  

c. Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên

Trường hợp phạm tội này là trường hợp tổ chức cho người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý.

Người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi (chưa đủ 18 tuổi), do đó người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 

Khi áp dụng tình tiét này cần phân biệt khái niệm người chưa thành niên với khái niệm trẻ em. Trẻ em cũng là người chưa thành niên, nhưng là người dưới 16 tuổi, còn người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi.

Việc xác định tuổi của người sử dụng trái phép chất ma tuý không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của người phạm tội mà căn cứ vào tuổi thật của người chưa thành niên. Đây không phải là tình tiết thuộc mặt chủ quan nên dù người phạm tội có nại rằng họ không biết người sử dụng trái phép là người chưa thành niên thì cũng không vì thế mà cho rằng không thuộc trường hợp phạm tội này.

Căn cứ để xác định tuổi thật của người sử dụng trái phép ma tuý là giấy khai sinh và các tài liệu về hộ khẩu, hộ tịch. Trong trường hợp các giấy tờ trên bị thất lạc hoặc không có thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải xác minh, điều tra. Nếu sau khi xác minh mà vẫn không xác định được tuổi thật của người sử dụng trái phép chất ma tuý thì áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tột, cụ thể là: 

Nếu chỉ biết tháng và năm sinh, thì lấy ngày đầu tiên của tháng đó. Ví dụ: A sinh vào tháng 5 năm 1987 thì lấy ngày 1 tháng 5 năm 1987 là ngày sinh của A.

Nếu chỉ biết năm sinh thì lấy ngày đầu tiên của tháng đầu tiên năm đó. Ví dụ: B sinh vào năm 1988 thì lấy ngày 1 tháng 1 năm 1988 là ngày sinh của B.

d. Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai

Là trường hợp người phạm tội biết rõ người mình tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý là phụ nữ đang có thai (không kể tháng thứ mấy). 

Nếu người phụ nữ sử dụng trái phép chất ma tuý có thai thật, nhưng có căn cứ để xác định người phạm tội không biết họ đang có thai thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội đối với phụ nữ mà biết là có thai. Ví dụ: Triệu Quốc H thường xuyên tổ chức cho các con nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý, trong đó có Đào Văn T. Một lần, T đưa Trần Thị M đến giới thiệu với H là bạn gái của T và xin H cho M hít Hêrôin. H hỏi M đã dùng ma tuý lần nào chưa, M trả lời là đã dùng một vài lần nhưng mới dùng thuốc phiện còn Hêrôin thì chưa dùng lần nào. H nói với M, Hêrôin mạnh lắm đấy, nhưng M vẫn yêu cầu cho dùng thử. Sau khi hít Hêrôin M bị xốc phải đưa vào Bệnh viện cấp cứu, Bác sỹ xác định M đang có thai tháng thứ 2. Trong trường hợp này, không thể buộc H phải biết M đang có thai vì cái thai ở tháng thứ hai mắt thường không thể biết được, hơn nữa không ai nói cho H biết là M đang có thai.

Ngược lại, trong trường hợp người phụ nữ sử dụng trái phép không có thai, nhưng người phạm tội tin lầm là có thai nên vẫn tổ chức cho họ sử dụng trái phép chất ma tuý thì vẫn bị coi là phạm tội đối với phụ nữ mà biết là có thai. Ví dụ: Nguyễn Thị Th là con nghiện nói dối với Trần Văn T là mình có thai tháng thứ hai, nghe người ta nói muốn phá thai thì dùng một liều ma tuý. T tưởng thật, đã cung cấp cho Th một tép Hêrôin và dặn cách sử dụng. Khi Th đang sử dụng thì bị bắt. Trong trường hợp này mặc dù Th không có thai, nhưng đối với Trần Văn T thì lại tin là Th có thai nên mới cung cấp chất ma tuý cho Th để phá thai, nhưng thực tế Th chỉ nói dối T để T cung cấp chất ma tuý cho M.

Đối với phụ nữ mà biết là có thai là dấu hiệu thuộc ý thức chủ quan của người phạm tội chứ không phải dấu hiệu khách quan như trường hợp phạm tội đối với phụ nữ có thai quy định ở một số tội phạm khác, hay tại điểm h khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Trường hợp quy định tại điểm h khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự chỉ cần xác định người bị hại là phụ nữ có thai là đủ căn cứ xác định là tình tiết tăng nặng rồi không cần phải xác định người phạm tội có biết hay không biết rõ người phụ nữ có thai hay không.

đ. Đối với người đang cai nghiện

Trường hợp phạm tội này là trường hợp người phạm tội tổ chức cho người đang cai nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý.

Người đang cai nghiện là người đã nghiện ma tuý đang được cai nghiện ở trong trung tâm cai nghiện hoặc cai nghiện tại nơi ở theo sự chỉ dẫn của cơ quan chuyên môn. Việc đưa người nghiện ma tuý vào các trung tâm cai nghiện có thể theo yêu cầu của gia đình người nghiện, sự tự nguyện của chính bản thân người nghiện hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Người đang cai nghiện là người nghiện ma tuý bắt đầu cai nghiện và chưa kết thúc thời gian cai nghiện, nếu người nghiện ma tuý đã có quyết định của cơ quan có thẩm quyền đưa vào trung tâm cai nghiện nhưng vì lý do khách quan nên chưa vào trung tâm cai nghiện mà tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cho người này thì không thuộc trường hợp phạm tội đối với người đang cai nghiện. Ví dụ: Đinh Văn Th đã có quyết định vào trung tâm cai nghiện của thành phố Hà Nội đẻ cai nghiện, nhưng vì sắp đến tết nguyên đán, nên gia đình Th xin cho Th ở nhà ăn tết xong sẽ đi. Trong những ngày tết nguyên đán, Th và một số con nghiện khác đến nhà Nguyễn Hoàng Đ để tiêm chích ma tuý. Đ đã pha chế ma tuý để chích cho Th và các con nghiện khác. Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý của Nguyễn Hòng Đ không thuộc trường hợp phạm tội đối với người đang cai nghiện.

Nếu người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý không biết người mà mình đưa chất ma tuý vào cơ thể của họ là người đang cai nghiện thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội này. Ví dụ: Hoàng Văn H đang cai nghiện tại trung tâm cai nghiện tỉnh L, nhưng H đã bỏ trốn khỏi trung tâm, đến nhà Đào Ngọc M để tiêm chích ma tuý. M không biết H đang cai nghiện ở trung tâm cai nghiện nên đã lấy ma tuý pha chế rồi tiêm chích cho H.

Nếu người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý không cần biết người mà mình đưa chất ma tuý vào cơ thể của họ là người đang cai nghiện hay không miễn mà vẫn tổ chức cho họ sử dụng trái phép chất ma tuý, nhưng sau khi đã giúp họ sử dụng trái phép chất ma tuý mới biết họ đang cai nghiện, thì vẫn bị coi là phạm tội đối với người đang cai nghiện. Ví dụ: Nguyễn Văn X đang cai nghiện tại trung tâm cai nghiện đã bỏ trốn khỏi trung tâm và rủ thêm Nguyễn Văn Q và Khiếu Đức T đến nhà Nguyễn Thị Thu M để tiêm chích ma tuý. M đã lấy ma tuý pha chế và tiêm chích cho X và đồng bọn thì bị bắt. Khi bị bắt, M khai rằng, thị không cần biết ai đang cai nghiện, ai không miễn là có nhu cầu sử dụng chất ma tuý là thị cung cấp và giúp họ sử dụng. 

e. Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%

Nói chung, hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý dù ít hay nhiều đều gây tổn hại đến sức khoẻ của người sử dụng, nhưng những tổn hại đó khó có thể xác định được mất bao % sức khoẻ. 

Trường hợp phạm tội này quy định người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% là trường hợp do tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, nên đã làm cho người sử dụng bị xốc thuốc, bị tai biến phải đưa đi cấp cứu dẫn đến tổn hại sức khoẻ cho người sử dụng. Ví dụ: Nguyễn Trường S là con nghiện đã rủ Nguyễn Quang H và Vũ Khắc T cũng là con nghiện về nhà mình để tiêm chích ma tuý vì H đã chuẩn bị được ma tuý. Q đã pha thuốc phiện và dùng xi lanh chích cho H và T. Nhưng sau khi chích cho T, thì T bị xốc thuốc phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi điều trị, sức khoẻ của T bị giám sút, giám định thương tật, T bị tổn hại sức khoẻ có tỷ lệ thương tật là 45%.

Khi xác định trường hợp phạm tội này cần chú ý: Nếu hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra tổn hại đến sức khoẻ cho người khác thì không thuộc trường hợp phạm tội này. Ví dụ:  Hồ Thị Tr chiêm chích ma tuý cho Nguyễn Đức D. Sau khi tiêm xong, Tr bảo D nằm nghỉ một rồi hãy về, nhưng D không nghe mà cứ đi xe máy về. Khi ra khỏi nhà Tr được 100 m thì D ngã xe bị gẫy chân có tỷ lệ thương tật là 35%.

Nếu do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng không gây tổn hại cho sức khoẻ cho người sử dụng mà gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác thì người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự trường hợp phạm tội này. Ví dụ: Đăng Xuân Đ pha chế ma tuý để tiêm chích cho con nghiện, nhưng do không thành thạo và không hiểu biết về hoá chất nên gây nổ làm bị thương cháu Đặng Xuân H (con của Đ) mới 6 tháng tuổi làm cháu H bị mù một mắt có tỷ lệ thương tật là 45%.

g. Gây bệnh nguy hiểm cho người khác

Đây là trường hợp do tổ chức sử dụng ma tuý mà người sử dụng hoặc người khác bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng. 

Được coi là bệnh nguy hiểm là những bệnh không có khả năng cứu chữa, dễ dẫn đến tử vong hoặc tuy không dẫn đến tử vong nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trong đến sức khoẻ suôt đời. Ví dụ: Quàng Văn C tổ chức tiêm chích ma tuý cho Đỗ Văn Tr và Huỳnh Văn N. Do N bị nhiễm HIV nhưng C vẫn dùng chung kim tiêm cho Tr, nên Tr đã bị lây nhiễm HIV. Tuy nhiên, khi cần xác định người bị nhiễm bệnh và bệnh đó có phải là bệnh nguy hiểm không cần hỏi ý kién của của các cơ sở y tế chuyên khoa. 

Khi xác định trường hợp phạm tội này, cần phân biệt với trường hợp lây truyền HIV cho người khác quy định tại Điều 117 và trường hợp cố ý truyền HIV cho người khác quy định tại Điều 118 Bộ luật hình sự. 

Nếu người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý biết mình bị HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác bằng cách tiêm chích ma tuý thì thuộc trường hợp quy định tại Điều 117 Bộ luật hình sự.

Nếu người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý biết người khác bị HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác bằng cách tiêm chích ma tuý thì thuộc trường hợp quy định tại Điều 118 Bộ luật hình sự. 38
Bệnh nguy hiểm mà người phạm tội gây cho người khác là do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gây ra nhưng về ý thức chủ quan của người phạm tội thì có thể họ không biết là hành vi của mình sẽ gây ra bệnh đó cho người sử dụng trái phép chất ma tuý. Trường hợp phạm tội này không phải là tình tiết thuộc mặt chủ quan mà là tình tiết thuộc mặt khách quan của tội phạm (tình tiết về hậu quả ) và hậu quả này người phạm tội không mong muốn nhưng có thể bỏ mặc hoặc có thể ngoài ý muốn chủ quan (không nhận thức được hậu quả ). Cũng chính vì thế mà nhà làm luật chỉ quy định “gây bệnh” và nếu chưa gây bệnh thì không bị coi là phạm tội trong trường hợp này.

Nếu cố ý gây bệnh ( không phải HIV) cho người khác bằng cách tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, thì ngoài tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây tổn cho sức khoẻ của người khác quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự. 

 h. Tái phạm nguy hiểm

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự trường hợp tái phạm nguy hiểm  quy định tại điểm k khoản 2 Điều 193, điểm p khoản 2 Điều 194, điểm g khoản 2 Điều 195, điểm g khoản 2 Điều 196 Bộ luật hình sự, chỉ khác ở chỗ người phạm tội tái phạm nguy hiểm trong trường hợp này là người đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 hoặc khoản 4 của Điều 197, hoặc đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không phân biệt thuộc trường hợp quy định tại khoản nào của Điều 197 Bộ luật hình sự.

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm, là tội phạm rất nghiêm trọng. 

So với khoản 2 các Điều 185i Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn mà cũng không nặng hơn, nhưng Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn Điều 185i Bộ luật hình sự năm 1985, nên hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý thì được áp dụng khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới bảy năm tù nhưng không được dưới hai năm tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt (mười lăm năm tù).

3. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 197 Bộ luật hình sự

a. Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người

Trường hợp gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ tỷ lệ thương tật mà người phạm tội gây ra cho người khác là từ 61% trở lên.

Trường hợp gây hậu quả chết người cũng tương tự như trường hợp gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác nhưng chỉ khác là hậu quả của hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gây ra hậu quả chết người chứ không phải chỉ gây thương tích. Ví dụ: Phạm Thanh B và Trương Công V đều là con nghiện. Ngày 13-2-2001, V rủ B về nhà mình để tiêm chích ma tuý. Khi về tới nhà, V lấy Hê rô in đã chuẩn bị từ trước ra pha với thuốc Dolagang rồi chích cho B. V vừa rút kim tiêm ra khỏi tay của B thì thấy B sùi bọt mét, mắt trợn ngược, V hoảng hốt đưa B vào bênh viện cấp cứu nhưng trên đường đi B đã chết.

Cũng như đối với trường hợp gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, cái chết của nạn nhân là ngoài sự mong muốn của người phạm tội. Nếu người phạm tội mong muốn cho người mà mình tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý chết thì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý chỉ là thủ đoạn giết người và người phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự .39
b. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% 

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 của điều luật, chỉ khác nhau ở chỗ phải có từ hai người bị tổn hại đến sức khoẻ mà mỗi người đều có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

Hai người trở lên bị tổn hại đến sức khoẻ đều do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gây ra thì người phạm tội mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 3 của điều luật. Nếu có hai người bị tổn hại đến sức khoẻ nhưng chỉ có một người do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gây nên thì không thuộc trường hợp phạm tội này mà tuỳ trường hợp cụ thể người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự hình sự theo điểm e khoản 2 của điều luật và thêm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác theo quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự hoặc tội vô ý gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác quy dịnh tại Điều 108 hoặc 109 Bộ luật hình sự.

Vấn đề đặt ra cần giải quyết là: Vậy có nhiều người bị tổn hại đến sức khoẻ nhưng chỉ có một người có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, còn những người khác có tỷ lệ thương tật dưới 31% hoặc trên 61% thì trách nhiệm hình sự của người phạm tội như thế nào ?

Trước hết, đối với trường hợp chỉ có một người bị tổn hại đến sức khoẻ có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, còn những người khác cũng bị tổn hại đến sức khoẻ nhưng tỷ lệ thương tật dưới 31% thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 3 của điều luật mà chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm e khoản 2 của điều luật. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng: Nếu chỉ có hai người bị tổn hại đến sức khoẻ, trong đó có một người có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội theo điểm e khoản 2 của điều luật là đúng, nhưng nếu có từ 3 người trở lên bị tổn hại đến sức khoẻ, trong đó có một người có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, còn những người còn lại tuy tỷ lệ thương tật của mỗi người chưa đến 31% nhưng tổng tỷ lệ thương tật của nhiều người cộng lại từ 31% đến 60% thì người phạm tội có bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 3 của điều luật không ? 

Đây là vấn đề khá phức tạp và chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể, nhưng theo chúng tôi, nếu có từ ba người trở lên bị tổn hại đến sức khoẻ, trong đó có một người có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, còn những người còn lại tuy tỷ lệ thương tật của mỗi người chưa đến 31% nhưng tổng tỷ lệ thương tật của nhiều người cộng lại từ 31% đến 60% thì người phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 3 của điều luật. có như vậy thì mới bảo đảm tính công bằng của pháp luật. 

Trường hợp có hai người bị tổn hại đến sức khoẻ, trong đó chỉ có một người có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, còn một người có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên thì người phạm tội cũng chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 3 Điều 197. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, trong trường hợp này người phạm tội bị áp dụng 2 tình tiết là yếu tố định khung hình phạt đó là: điểm e khoản 2 và điểm a khoản 3 của điều luật. ý kiến này không sai, nhưng theo chúng tôi là không cần thiết vì hai điểm này quy định ở hai khung hình phạt khác nhau. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt thì Toà án cần phải cân nhắc cả trường hợp gây tổn hại đến sức khoẻ của người có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

 c. Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp gây bệnh nguy hiểm cho người khác, chỉ khác ở chỗ trong trường hợp này có từ hai người trở lên bị gây bệnh nguy hiểm. Khác với trường hợp gây tổn hại đến sức khoẻ, nhiều người bị gây bệnh nguy hiểm là có từ hai người trở lên và tất cả đều bị gây bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên nếu có từ ba người trở lên bị gây bệnh, thì chỉ cần có hai người bị gây bệnh nguy hiểm là người phạm tội đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm c khoản 3 của điều luật mà không nhất thiết phải tất cả đều bị gây bệnh nguy hiểm. Nếu có nhiều người bị gây bệnh nhưng chỉ có một người bị bệnh nguy hiểm thì chỉ thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 của điều luật. Trường hợp này không thể cộng các bệnh không nguy hiểm của nhiều người để thành bệnh nguy hiểm của một người được.

d. Đối với trẻ em dưới 13 tuổi

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 của điều luật, chỉ cần xác định tuổi thật của người sử dụng chất ma tuý mà không cần phải xác định ý thức chủ quan của người phạm tội có biết người mà họ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý dưới 13 tuổi hay không.

Theo Điều 1 Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, thì trẻ em là người chưa thành niên dưới 16 tuổi, nhưng chỉ trẻ em dưới 13 bị tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý thì người phạm tội mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm d khoản 3 của điều luật.

Việc xác định tuổi của người sử dụng trái phép chất ma tuý cũng tương tự như trường hợp quy định tại tại điểm g khoản 2 của điều luật. Nếu đã làm hết cách mà không xác định được tuổi thật của người sử dụng trái phép chất ma tuý thì xác định theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội.

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 197 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm, là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. So với khoản 3 các Điều 185i Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 3 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn mà cũng không nặng hơn, nhưng Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn Điều 185i Bộ luật hình sự năm 1985, nên hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý thì được áp dụng khoản 3 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới mười lăm năm tù nhưng không được dưới bảy năm tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt ( hai mươi năm tù).

4. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 197 Bộ luật hình sự

a. Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% quy định tại điểm b khoản 3 của điều luật, chỉ khác nhau ở chỗ, tỷ lệ thương tật của nhiều người từ 61% trở lên.

Cũng như trường hợp quy định tai điểm b khoản 3 của điều luật, hai người trở lên bị tổn hại đến sức khoẻ có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên phải đều do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gây ra thì người phạm tội mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo đipha a khoản 4 của điều luật. Nếu  chỉ có một người bị tổn hại sức khoẻ có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gây nên thì không thuộc trường hợp phạm tội này mà tuỳ trường hợp cụ thể người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự hình sự theo điểm b khoản 3 của điều luật và thêm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác theo quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự hoặc tội vô ý gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác quy dịnh tại Điều 108 hoặc 109 Bộ luật hình sự.

Cũng như trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 của điều luật, nếu chỉ có hai người bị tổn hại đến sức khoẻ, trong đó có một người có tỷ lệ thương tật từ 61% trử lên, thì chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội theo điểm b khoản 3 của điều luật, nếu có từ 3 người trở lên bị tổn hại đến sức khoẻ, trong đó có một người có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, còn những người còn lại tuy tỷ lệ thương tật của mỗi người chưa đến 61% nhưng tổng tỷ lệ thương tật của nhiều người cộng lại từ 61% thì người phạm tội có bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 4 của điều luật. 

b. Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

 Gây chết nhiều người là trường hợp do tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý mà gây chết từ hai người trở lên. Việc xác định có hai người trở lên bị chết do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cũng cần phân biệt hai trường hợp:

Trường hợp có hai người bị chết do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý đều là người do sử dụng trái phép chất ma tuý mà chết không khó khăn bằng trường hợp chỉ có một người chết do sử dụng trái phép chất ma tuý còn những người khác bị chết không phải vì họ sử dụng chất ma tuý. 

Ví dụ: Trần Văn Đ tổ chức tiêm chích ma tuý cho Đinh Công H, Trần Ngọc S và Vi Văn D. Do không biết hết tính năng tác dụng của loại ma tuý nên sau khi Đ tiêm chích cho ba người, thì Đinh Công H bị xốc thuốc chết ngay tại chỗ, còn Trần Ngọc S và Vi văn D phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, trên đường đi bị tai nạn ô tô làm cho Vi Văn D bị chết, còn Trần Ngọc S bị thương nặng có tỷ lệ thương tật 50%. 

Trong trường hợp trên, đối với cái chết của Đinh Công H rõ ràng là do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý của Trần Công Đ gây nên, nhưng đối với cái chết của Vi Văn D và thương tích của Trần Ngọc S, nếu lập luận rằng, do Trần Văn Đ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý nên D và S phải đi bệnh viện cấp cứu và vì phải đi cấp cứu nên mới bị chết và bị thương thì hành vi phạm tội của Trần Văn Đ thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật. Nhưng nếu lập luận nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho Vi Văn D, gây thương tích cho Trần Ngọc S là do tai nạn giao thông, còn hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý của Trần Văn Đ chỉ là điều kiện dẫn đến cái chết cho D và thương tích cho S, chứ không phải là nguyên nhân nên Đ không chịu trách nhiệm. 

Chúng tôi đồng tình với quan điểm thứ hai, vì hành vi của Đ chỉ là điều kiện chức không phải nguyên nhân nên không phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra. Vì vậy, khi xác định trường hợp phạm tội này cần chú ý: Chỉ những người chết do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trực tiếp gây ra mới thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 điều luật. Tuy nhiên, nếu hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý chưa gây ra chết ngay cho ngường sử dụng chất ma tuý mà sau đó một thời gian người sử dụng chất ma tuý mới bị tử vong do chính hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, thì người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 4 của điều luật. Ví dụ: Trần Phương N tổ chức tiêm chích ma tuý cho Hoàng Công Th, Bùi Văn H và Triệu Sỹ B. Do dùng quá liều nên Bùi Văn H và Triệu Sỹ B bị xốc thuốc phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau 10 ngay thì B bị chết và sau 15 ngày H cũng tử vọng.

Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác là trường hợp ngoài hậu quả chết hai người còn gây ra những hậu quả khác và hậu quả này được coi là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gây ra được coi tương đương với hậu quả gây chết nhiều người, nên khi xác định hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cũng cần phải đánh giá tương ứng với hậu quả gây chết hai người.

Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gây ra có thể là những thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản và những thiệt hại khác cho xã hội.

Cho đến nay, chưa có hướng dẫn về tình tiết gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gây ra, mặc dù đối với các tội phạm về ma tuý các cơ quan bảo vệ pháp luật ở trung ương đã có nhiều văn bản hướng dẫn, nhưng tình tiết này đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Mặt khác thực tiễn xét xử cũng chưa có trường hợp nào xảy ra cần phải xác định tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên căn cứ vào các quy định của pháp luật, đối chiếu với các tình tiết khác quy định tại Điều 197 Bộ luật hình sự, theo chúng tôi có thể coi các thiệt sau là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gay ra:

- Làm chết một người và còn gây tổn hại cho sức khoẻ của hai người mà tỷ lệ thương tật của mỗi người trên 61%;

- Làm chết một người và còn gây tổn hại cho sức khoẻ của một người có tỷ lệ thương tật trên 61% và hai người có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

- Làm chết một người và còn gây tổn hại cho sức khoẻ của bốn người mà tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% đến 60%;
- Tổ chức cho nhiều trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc rất nhiều người chưa thành niên từ 13 tuổi trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngoài những thiệt hại về về tính mạng, sức khoẻ có thể xác định được như đã nêu trên, còn những thiệt hại phi vật chất như ảnh hưởng rất xấu đến việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; gây ảnh hưởng rất xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội; gây hoang mang cho rất nhiều người trên một địa bàn nhất định. v.v... Những thiệt hại phi vật chất, đòi hỏi cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải căn cứ vào từng vụ án cụ thể, trong một hoàn cảnh cụ thể, xảy ra ở một địa bàn cụ thể, mới có thể xác định được chính xác. 

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 197 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình, cũng là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

So với khoản 4 các Điều 185i Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 4 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì khoản 4 Điều 185i có mức thấp nhất của khung hình phạt là chung thân, còn khoản 4 Điều 197 có mức thấp nhất của khung hình phạt là hai mươi năm tù, Mặt khác, Điều 197 so với Điều 185i là điều luật nhẹ hơn, vì vậy hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì được áp dụng khoản 3 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với người phạm tội.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới hai mươi năm tù nhưng không được dưới mười lăm năm tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt ( tử hình). Thực tiễn xét xử trong những năm qua, chưa có trường hợp nào Toà án phạt tử hình đối với người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, nhưng không phải vì vậy mà hình phạt tử hình không còn cần thiết đối với người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý nữa, vì trong tình hình hiện nay tệ nạn ma tuý ngày càng gia tăng và diễn biến rất phức tạp. Tuy chưa phát hiện được những vụ tổ chức sử dụng trái phép ma tuý  lớn và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đối với ma tuý thì không có chuyện gì mà không có thể xảy ra.

5. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội 

Ngoài hình phạt chính người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. 

So với Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung đối với tội phạm này, nếu chỉ căn cứ vào mức tiền phạt, thì khoản 5 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 nặng hơn, vì mức phạt tiền quy định tại Điều 185(o) từ hai mươi triệu đến năm trăm triệu đồng, còn mức phạt tiền quy định tại khoản 5 Điều 197 là từ năm mươi triệu đến năm trăm triệu đồng. Tuy nhiên, việc áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 185(o) là bắt buộc, còn khoản 5 Điều 197 việc áp dụng hình phạt bổ sung có thể áp dụng hoặc không áp dụng, Vì vậy, khi áp dụng hình phạt bổ sung đối với người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cần chú ý:

Nếu áp dụng hình phạt tiền thì không được áp dụng khoản 5 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với hành vi phạm tội thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý, nhưng lại được áp dụng khoản 5 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 để quyết định việc có áp dụng hình phạt tiền đối với người phạm tội hay không ?

Đối với hình phạt quản chế hoặc cấm cư trứ thì được áp dụng khoản 5 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sai 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện và xử lý.
7. TỘI CHỨA CHẤP VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ

Điều 198.  Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý  

1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Đối với trẻ em;

d) Đối với nhiều người;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Định Nghĩa: Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý là cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý 

Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý cũng là một hình thức giúp người khác sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng khác với hành vi giúp người khác sử dụng trái phép chất ma tuý ở tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý là người cho mượn, cho thuê địa điểm không có hành vi nhằm đưa chất ma tuý vào cơ thể người khác.

Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 198 Bộ luật hình sự là tội phạm đã được quy định tại Điều 185k Bộ luật hình sự năm 1985.

So với Điều 185k Bộ luật hình sự năm 1985, thì Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 không có sửa đổi, bổ sung gì lớn, các tình tình tiết là yếu tố định tội cũng như định khung hình phạt đều như nhau, chỉ bỏ hình phạt tiền là hình phạt chính mà khoản 1 Điều 185k Bộ luật hình sự năm 1985 có quy định và hình phạt bổ sung quy định ngay trong cùng điều luật. Tuy nhiên, nội dung hình phạt bổ sung cũng có những sửa đổi như:

Nếu Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc bị tich thu một phần hoặc toàn bộ tài sản; bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm đến năm năm” thì khoản 3 Điều 198 Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ quy định “có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm

Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại các Điều 12, 13 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối với tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy chỉ những người sau đây mới có thể là chủ thể của tội phạm này:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 198 Bộ luật hình sự, vì khoản 1 Điều 198 Bộ luật hình sự là tội phạm nghiêm trọng và theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ người đủ 16 tuổi trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 198 Bộ luật hình sự. 

 Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 198 Bộ luật hình sự, vì các trường hợp phạm tội này là tội phạm rất nghiêm trọng.

2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách thể của tội phạm 

Khách thể của tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” cũng tương tự như khách thể của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, đó là chế độ quản lý của Nhà nước về việc sử dụng chất ma tuý vào các mục đích chữa bệnh và vì vậy, quan hệ xã hội bị xâm phạm còn bao gồm cả tính mạng, sức khoẻ, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là chế độ quản lý về việc sử dụng chất ma tuý.

Đối tượng tác động của tội phạm này chính là người sử dụng ma tuý, nếu không có người sử dụng chất ma tuý thì không thể có người chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý. Người sử dụng chất ma tuý lại không phải là người bị hại mà ngược lại trong một số trường hợp nếu thoả mãn các dấu hiệu của tội sử dụng trái phép chất ma tuý thì họ còn là người phạm tội.

 3. Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm

a. Hành vi khách quan.

Theo điều văn của điều luật thì tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý có hai hành vi chính đó là cho thuê hoặc cho mượn địa điểm để người khác đưa chất ma tuý vào cơ thể của họ. Ngoài hai hành vi chính thì nhà làm luật còn quy định bất kỳ hành vi khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý đêu là hành vi phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý. Như vậy có thể nói, bất kỳ hành vi nào chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý đều là hành vi phạm tội, cũng chính vì thế có ý kiến cho rằng điều văn của điều luật chỉ cần quy định “người nào chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức thức nào...” mà không cần phải quy định hai hành vi cụ thể là “cho thuê hoặc cho mượn địa điểm”. 

Đây là vấn đề về kỹ thuật lập pháp, không chỉ đối với tội phạm này mà có nhiều tội phạm nhà làm luật cũng quy định tương tự như tội phạm này như: Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ nhà làm luật quy định “ Người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác...”; tội hiếp dâm nhà làm luật quy định “người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác...”; tội xâm phạm chỗ ở của công dân nhà làm luật quy định “ người nào khám xét trái phép chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác...”v.v...

Việc nhà làm luật quy định một hoặc một số hành vi cụ thể và sau đó quy định hành vi khác, thủ đoạn khác, hành động khác là muốn nhấn mạnh những hành vi điển hình thường gặp, nhưng lại đề phòng trong thực tiễn còn có những hành vi khác mà nhà làm luật chưa lường hết được nên phải quy định như vậy. Nếu xét về trình độ lập pháp thì việc quy định như vậy thể hiện trình độ lập pháp chưa cao, nhưng trong hoàn cảnh tình hình kinh tế-xã hội của nước ta hiện nay thì không có cách nào khác, việc nhà làm luật quy định như vậy là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, khi pháp luật còn quy định như trên thì việc giải thích pháp luật lại là vấn đề vô cùng quan trọng. Ví dụ: cho thuê cho mượn địa điểm dễ xác định, nhưng hành vi khác là những hành vi nào, nếu không có giải thích hoặc hướng dẫn cụ thể thì rất dẫn đến việc áp dụng tuỳ tiện.

Cho thuê địa điểm để chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý là dùng địa điểm thuộc quyền sở hữu của mình hoặc do mình quản lý hoặc chiếm hữu (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) cho người khác sử dụng trái phép chất ma tuý và được người sử dụng trái phép chất ma tuý trả tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. 

Hành vi cho thuê địa điểm cũng tương tự như hành vi cho thuê địa điểm ở tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, chỉ khác ở chỗ: Người cho thuê địa điểm trong tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý là để đưa chất ma tuý vào cơ thể người khác, còn trong tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý người cho thuê địa điểm không có hành vi đưa chất ma tuý vào cơ thể người khác mà việc đưa chất ma tuý vào cơ thể người khác là do người sử dụng trái phép chất ma tuý tự đưa chất ma tuý vào cơ thể của họ hoặc nếu có nhiều người thì có thể họ đưa chất ma tuý vào cơ thể của nhau. Trong trường hợp này, những người sử dụng trái phép chất ma tuý có thể có người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, còn người cho thuê địa điểm chỉ pham tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.  

Địa điểm thuộc quyền sở hữu của mình hoặc do mình quản lý là những động sản hoặc bất động sản đã được các cơ quan Nhà nước xác nhận thuộc quyền sơ hữu hoặc được giao quản lý, chiếm hữu như: nhà ở, tầu, thuyền, xe ô tô, trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; nhà hàng, khách sạn không thuộc sở hữu của mình nhưng được chủ sở hữu giao cho quản lý... Ví dụ: Hoàng Văn Q là chủ cửa hàng bán phụ tùng xe máy tại phố H. Khi Q chuẩn bị đóng cửa hàng ra về thì Trần Văn T đến nói với Q cho T vào trong cửa hàng hít một tép Hêrôin. Lúc dầu Q cũng chần chừ sợ nếu T bị bắt thì ảnh hưởng đên việc kinh doanh và nghĩ rằng T là con nghiện nên cũng không có nhiều tiền bèn nói cứng với T: “Cửa hàng của tớ là để kinh doanh chứ không phải để cho con nghiện sử dụng ma tuý, nếu cậu muốn thì đưa đây 20.000 đồng.” Thấy Q nói vậy, lại đang lên cơn nghiện nên T đồng ý ngay và móc túi đưa cho Q 20.000 đồng rồi vào trong cửa hàng của Q hít Hêrôin, đang hít thì bị tổ tuần tra bắt quả tang.

Nếu cho thuê địa điểm để người thuê sử dụng vào việc khác nhưng sau khi thuê người thuê lại dùng địa điểm để sử dụng trái phép chất ma tuý mà người cho thuê không biết thì người cho thuê địa điểm không phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý. Ví dụ: Đào Thị H có kiốt bán hàng tạp hoá ở chợ L.B. Ngày 7-2-2001, Đỗ Xuân Đ, Nguyễn Văn N, Vũ Khắc D và Lê Quốc K đến nói với thị H cho thuê kiôt để chúng đánh bạc. Vì nể mọi người là bạn của chồng mình nên Đào Thị H cho bọn Đ thuê kiôt đánh bạc và dặn chỉ được chơi đến 22 giờ. Sau khi nhận 50.000 đồng của bọn Đ, thị H về và hẹn đúng 22 giờ sẽ ra khoá cửa kiôt. Trong quá trình đánh bạc, Vũ Khắc D bàn bạc với đồng bọn góp tiền để mua Hêrôin về hít, trong lúc dang hít thì bị bắt quả tang. Trong vụ án này, Đào Thị H cho bọn Đ thuê địa điểm là để đánh bạc chứ thị H không biết bọn Đ sử dụng trái phép chất ma tuý nên hành vi của thị H chỉ là hành vi gá bạc nhưng vì chỉ có 4 người đánh bạc nên hành vi gá bạc của thị H chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gá bạc. 

Cho mượn địa điểm để chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý là dùng địa điểm thuộc quyền sở hữu của mình hoặc do mình quản lý hoặc chiếm hữu (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) cho người khác sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng không buộc người sử dụng trái phép chất ma tuý phải trả tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. Ví dụ: Vũ Thuý M là chủ tầu đánh cá H.Q đã đồng ý để Phạm Văn T, Đoàn Mạnh G và Đinh Kim Q sử dụng trái phép chất ma tuý trong khoang máy.

Nếu người có địa điểm để người khác sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng không biết có việc sử dụng trái phép chất ma tuý thì cũng không phải là hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý. Ví dụ: anh Trần Văn Ph là lái xe khách. Sau khi trả khách, anh Ph cho xe vào bến để kiểm tra kỹ thuật thì có bốn thanh niên đến hỏi xe có về Hải Phòng không, anh Ph trả lời là có và bảo 4 thanh niên cứ lên xe ngồi bao giờ đủ khách thì đi. Sau khi lên xe 4 thanh niên đã lấy Hêrôin ra hít thì bị bắt. Có thể nói hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý cũng gần giống hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tức là phải biết người khác sử dụng trái phép chất ma tuý mà chứa chấp thì mới phạm tội. 

Hành vi khác chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý là ngoài hành vi cho thuê hoặc cho mượn địa điểm nhưng vẫn chứa chấp được việc sử dụng trái phép chất ma tuý. Có thể nói, ngoài việc cho thuê, cho mượn địa điểm để người khác sử dụng trái phép chất ma tuý ra, thì cũng khó có trường hợp nào khác mà có thể chứa chấp được người sử dụng trái phép chất ma tuý, vì việc sử dụng trái phép chất ma tuý phải có địa điểm mặc dù địa điểm có thể là nơi này hoặc nơi khác, của người này hoặc người khác, có thể người sử dụng trái phép chất ma tuý thuê hoặc mượn hoặc tự tìm kiếm. Tuy nhiên, để tránh việc để lọt những hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý khác, nên nhà làm luật quy định có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý. 
Hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, xét về bản chất, nó vừa là hành vi giúp người khác sử dụng trái phép chất ma tuý vừa là hành vi che giấu việc sử dụng trái phép chất ma tuý của người khác. Mặc khác, theo quy định tại các Điều 313 và 314 Bộ luật hình sự thì hành vi che giấu hoặc không tố giác người sử dụng trái phép chất ma tuý không phải là hành vi phạm tội che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm. Vì vậy, có thể coi hành vi khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý bao gồm cả hành vi che giấu hoặc không tố giác việc sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, không phải hành vi che giấu hoặc không tố giác nào cũng là hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, mà chỉ có một số trường hợp hành vi che giấu hoặc không tố giác đã trực tiếp giúp người khác sử dụng trái phép chất ma tuý mới là hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý. Ví dụ: Vũ Thị C bán nước ở bến xe K biết trên xe ôtô khách có 3 người đang sử dụng trái phép chất ma tuý, nhưng không những không báo cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, ngược lại, khi tổ tuần tra đi qua, thị C đã dùng tín hiệu báo cho những người sử dụng trái phép chất ma tuý trên xe biết để đối phó.  

b. Hậu quả

Hậu quả của các tội phạm về ma tuý nói chung và hậu quả của tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy nói riêng không phải là yếu tố bắt buộc để định tội. Những thiệt hại do hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy gây ra cho xã hội chính là những thiệt hại phi vật chất ( chính sách quản lý của Nhà nước đối với sử dụng trái phép chất ma túy). Riêng đối với hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy là tham gia vào quá trình làm tăng số lượng người sử dụng trái phép chất ma tuý trong xã hội. 

4. Các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện. Như vậy, đối với hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có thể được thực hiện do cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào do cố ý gián tiếp. 

Mục đích của người phạm tội là dấu hiệu bắt buộc, tức là người phạm tội biết rõ người thuê địa điểm, mượn địa điểm là để sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng vẫn cho thuê, cho mượn và mong muốn người thuê, người mượn địa điểm của mình đưa được chất ma tuý vào cơ thể của họ với nhiều động cơ khác nhau, riêng hành vi cho thuê địa điểm là vì vụ lợi. Vì vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh mục đích của người phạm tội. Nếu không chứng minh được mục đích của người phạm tội thì không phải là phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

 B. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ

1. Phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy không có các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt 

Là trường hợp chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, là cấu thành cơ bản của tội phạm, được quy định tại khoản 1 Điều 198 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù, là tội phạm nghiêm trọng. 

So với khoản 1 Điều 185k Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, thì quy định tại khoản 1 Điều 198 Bộ luật hình sự năm 1999 nặng hơn, vì khoản 1 Điều 195 không quy định hình phạt tiền là hình phạt chính nữa, nên không được áp dụng đối với hành vi phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý. 

Tuy nhiên, cũng như đối với một số điều luật khác như khoản 1 Điều 195, khoản 1 Điều 196, có ý kiến cho rằng, khoản 1 Điều 198 nhẹ hơn, vì khoản 1 Điều 185k có quy định hình phạt tiền là hình phạt chính, nay hình phạt này không còn quy định nữa và theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự, thì điều luật xóa bỏ một hình phạt thì không được áp dụng đối với người phạm tội. Quan điểm này cũng có nhân tố hợp lý, nhưng nếu so sánh điều luật Bộ luật hình sự năm 1999 với điều luật Bộ luật hình sự năm 1985 thì phải coi Điều 198 là điều luật nặng hơn vì mức thấp nhất của khung hình phạt tại khoản 1 Điều 185k nhẹ hơn so với mức thấp nhất của khung hình phạt tại khoản 1 Điều 198. Còn việc nhà làm luật xoá bỏ hình phạt tiền là hình phạt chính tại khoản 1 Điều 198 chỉ là trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự. Nếu áp dụng khoản 1 Điều 185k đối với người phạm tội thì không được áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính, vì hình phạt này không còn quy định nữa.

Cũng như đối với các tội phạm khác, khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo khoản 1 Điều 198 Bộ luật hình sự, Toà án phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chương VII Bộ luật hình sự (từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, thì Toà án có thể áp dụng dưới mức thấp nhất trong khung hình phạt ( dưới hai năm tù), nhưng không được dưới ba tháng tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho người phạm tội được hưởng án treo. Tuy nhiên, việc cho người phạm tội được hưởng án treo phải rất thận trọng, chỉ cho người phạm tội hưởng án treo nếu vì nể nang, nhất thời phạm tội, không có tư lợi, chưa có tiền án, tiền sự.
2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự

a. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội khác.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy là do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện và hành vi phạm tội đó có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của họ, nếu họ không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó có thể thực hiện hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện tội phạm một cách dễ dàng. Ví dụ: Nguyễn Văn Ng là bảo vệ cơ quan X, ngoài giờ hành chính, khi cơ quan đã về hết, Ng đã cho Vũ Văn B và Trần Tuấn C  là bạn của Ng vào nhà để xe của cơ quan sử dụng trái phép chất ma tuý. Khi C và B đang sử dụng ma tuý thì bị bắt. 

Nếu hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy do họ thực hiện không liên quan gì đến chức vụ, quyền hạn của mình thì dù có chức vụ, quyền hạn thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội này. Ví dụ: Bùi Xuân H là cán bộ quản lý thị trường đã cho Lã Viết Th và Lã Viết L vào nhà mình sử dụng trái phép chất ma tuý. Mặc dù H có chức vụ, quyền hạn nhưng hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý của H không liên quan đến chức vụ, quyền hạn của H nên không thuộc trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thự tiễn xét xử cho thấy, ngoài việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn người phạm tội còn lợi dụng nghề nghiệp để chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy như: Bảo vệ cơ quan, lái xe, phụ xe, thủ kho... Tuy nhiên, nhà làm luật chỉ quy định lợi dụng chức vụ, quyền hạn nên đối với người lợi dụng nghề nghiệp để chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy thì cũng bị coi là lợi dụng quyền hạn, vì nghề nghiệp của họ cũng cho phép họ những quyền hạn nhất định.

b. Phạm tội nhiều lần

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội nhiều lần khác.

Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy nhiều lần là đã có tất cả hai lần trở lên chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, mà mỗi lần phạm tội đều có đầy đủ yếu tố cấu thành tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, đồng thời trong số các lần chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý đó chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Nếu có hai lần chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý trong đó có một lần chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần

Nếu có hai lần chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, trong đó đã có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật thì không coi là phạm tội nhiều lần, còn nếu có từ ba, bốn, năm... lần chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý trong đó có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật, thì vẫn coi là phạm tội nhiều lần, vì ít nhất cũng còn hai lần chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

c. Đối với trẻ em

Theo Điều 1 Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, thì trẻ em là người chưa thành niên dưới 16 tuổi.

Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý đối với trẻ em là cho trẻ em thuê, mượn địa điểm hoặc có những hành vi khác chứa chấp trẻ em sử dụng trái phép chất ma tuý.

Khi áp dụng tình tiết này cần phân biệt khái niệm người chưa thành niên với khái niệm trẻ em. Trẻ em cũng là người chưa thành niên, nhưng là người dưới 16 tuổi, còn người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi.

Việc xác định tuổi của người mà người phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của người phạm tội mà căn cứ vào tuổi thật của người sử dụng trái phép chất ma tuý. Đây không phải là tình tiết thuộc mặt chủ quan nên dù người phạm tội có nại rằng họ không biết người mà họ chứa chấp việc sử dụng trái phép là trẻ em thì cũng không vì thế mà cho rằng không thuộc trường hợp phạm tội này.

Căn cứ để xác định tuổi thật của người sử dụng trái phép ma tuý là giấy khai sinh và các tài liệu về hộ khẩu, hộ tịch. Trong trường hợp các giấy tờ trên bị thất lạc hoặc không có thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải xác minh, điều tra. Nếu sau khi xác minh mà vẫn không xác định được tuổi thật của người sử dụng trái phép chất ma tuý thì áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tột, cụ thể là: 

Nếu chỉ biết tháng và năm sinh, thì lấy ngày đầu tiên của tháng đó. Ví dụ: A sinh vào tháng 5 năm 1987 thì lấy ngày 1 tháng 5 năm 1987 là ngày sinh của A.

Nếu chỉ biết năm sinh thì lấy ngày đầu tiên của tháng đầu tiên năm đó. Ví dụ: B sinh vào năm 1988 thì lấy ngày 1 tháng 1 năm 1988 là ngày sinh của B.

d. Đối với nhiều người

Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy đối với nhiều người là trường hợp một lần chứa chấp cho hai người trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý. Nếu chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý nhiều lần mà mỗi lần chứa chấp cho hai người trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý, thì vừa thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần vừa phạm tội đối với nhiều người. Nếu trong các lần đó lại có người sử dụng trái phép chất ma tuý là trẻ em thì người phạm tội còn thuộc trường hợp phạm tội đối với trẻ em. 

h. Tái phạm nguy hiểm

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự trường hợp tái phạm nguy hiểm  quy định tại điểm k khoản 2 Điều 193, điểm p khoản 2 Điều 194, điểm g khoản 2 Điều 195, điểm g khoản 2 Điều 196, điểm h khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự, chỉ khác ở chỗ người phạm tội tái phạm nguy hiểm trong trường hợp này là người đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 198, hoặc đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy không phân biệt thuộc trường hợp quy định tại khoản nào của Điều 198 Bộ luật hình sự.

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm, là tội phạm rất nghiêm trọng. 

So với khoản 2 các Điều 185k Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn mà cũng không nặng hơn, nhưng so sánh giữa Điều 185k với Điều 198 thì Điều 185k nhẹ hơn, nhưng vì Điều 198 Bộ luật hình sự năm 1999 nặng hơn Điều 185k Bộ luật hình sự năm 1985, vì vậy, hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì không được áp dụng khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự năm 1999 mà phải áp dụng khoản 2 Điều 185k Bộ luật hình sự năm 1985 đối với người phạm tội.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới bảy năm tù nhưng không được dưới hai năm tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt (mười lăm năm tù).

3. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội 

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

So với Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung đối với tội phạm này, nếu chỉ căn cứ vào mức tiền phạt, thì khoản 3 Điều 198 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì mức phạt tiền quy định tại Điều 185(o) từ hai mươi triệu đến năm trăm triệu đồng, còn mức phạt tiền quy định tại khoản 3 Điều 198 là từ năm mươi triệu đến hai trăm triệu đồng và việc áp dụng hình phạt không phải là bắt buộc.

Tuy nhiên, mức tiền phạt thấp nhất quy định tại Điều 185(o) là hai mươi triệu đồng còn mức tiền phạt thấp nhất quy định tại khoản 3 Điều 198 Bộ luật hình sự năm 1999 là năm mươi triệu đồng và việc phạt tiền là không bắt buộc, nên Toà án có thể phạt người phạm tội dưới năm mươi triệu đồng đối với hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện và xử lý.

Khi áp dụng hình phạt tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản đối với người phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép cần chú ý: chỉ áp dụng hình phạt này trong trường hợp người phạm tội cho thuê địa điểm để người người khác sử dụng trái phép chất ma tuý thu lợi bất chính lớn hoặc gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.  

8. TỘI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ

Điều 199. Tội sử dụng trái phép chất ma túy  

1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đã  được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ  ba tháng đến  hai năm.

2. Tái phạm tội này thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

Định nghĩa: Tội sử dụng trái phép chất ma tuý là hành vi tự mình hoặc nhờ người khác đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể của mình đã  được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.

Tội chứa sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 199 Bộ luật hình sự là tội phạm đã được quy định tại Điều 185l Bộ luật hình sự năm 1985.

So với Điều 185l Bộ luật hình sự năm 1985, thì Điều 199 Bộ luật hình sự năm 1999 không có sửa đổi, bổ sung gì. Đây là tội phạm về ma tuý duy nhất không có sửa đổi bổ sung, kể cả về hình phạt bổ sung. 

Tội sử dụng trái phép chất ma túy cùng với một số tội phạm về ma tuý khác mới được quy định theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, được Quốc hội khoá IX thông qua ngày 10-5-1997 có hiệu lực từ ngày 22-5-1997.

Việc nhà làm luật quy định hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý là hành vi tội phạm là xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng người sử dụng trái phép chất ma tuý cũng chỉ là nạn nhân của tệ nạn ma tuý, cũng như đối với người bán dâm họ cũng chỉ là nạn nhân của hành vi mại dâm. Sau nhiều lần thảo luận, Quốc hội quyết định hình sự hoá hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, cũng như đối với tội trồng cây thuốc phiện hoặc cây khác có chứa chất ma tuý, hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý chỉ cấu thành tội phạm khi người sử dụng trái phép chất ma tuý đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm

Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội sử dụng trái phép chất ma túy cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại các Điều 12, 13 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối với tội sử dụng trái phép chất ma túy chỉ những người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có thể là chủ thể của tội phạm này, vì tội phạm này khoản 1 là tội phạm ít nghiêm trọng và khoản 2 là tội phạm nghiêm trọng mà theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

Ngoài các điều kiện về năng lực trách nhiệm hình sự về độ tuổi, chủ thể của tội sử dụng trái phép chất ma tuý còn kèm theo các điều kiện khác như:

Đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.

Đã được giáo dục nhiều lần là đã được cơ quan nhà nước, tổ chức cũng như những người có trách nhiệm ở địa phương từ hai lần trở lên vận động, thuyết phục, nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc là đã người sử dụng trái phép chất ma tuý đã bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh được thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 24 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 6-7-1995) và theo đúng quy định của Quy chế "Về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995" (ban hành kèm theo Nghị định số 20/CP ngày 13-4-1996 của Chính phủ).40
điều luật quy định: đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà không quy định hoặc mà vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma tuý, vì vậy người sử dụng trái phép chất ma tuý chỉ bị coi là tội phạm khi họ vừa bị giáo dục nhiều lần vừa bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc. Nếu chỉ bị một trong hai hình thức trên thì vẫn chưa cấu thành tội phạm.
2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách thể của tội phạm 

Cũng như khách thể của một só tội phạm về ma tuý, khách thể của tội phạm này là chế độ quản lý của Nhà nước về việc sử dụng chất ma tuý vào các mục đích chữa bệnh và vì vậy, quan hệ xã hội bị xâm phạm còn bao gồm cả tính mạng, sức khoẻ, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là chế độ quản lý về việc sử dụng chất ma tuý.

Đối tượng tác động của tội phạm này cũng chính là người sử dụng ma tuý, tự mình tác động lên cơ thể của mình mà trực tiếp là sức khoẻ, có khi cả tính mạng của chính mình.

3. Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm

a. Hành vi khách quan.

Nếu nói hành vi khách quan của tội sử dụng trái phép chất ma tuý thì chỉ có một hành vi duy nhất là sử dụng ma tuý nhưng bằng nhiều hình thức khác nhau như: tiêm, chích, hút, hít, uống, nuốt...

Để sử dụng được ma tuý người phạm tội phải tìm địa điểm, có thể là thuê, mượn hoặc tự tìm một nơi kín đáo để sử dụng trái phép chất ma tuý. Nói chung hành vi sử dụng trái phép ma tuý được thực hiên một cách lén lút (lén lút với nhà chức trách và với người xung quanh). Tuy nhiên, có một số trường hợp người sử dụng trái phép chất ma tuý không che giấu hành vi của mình, trong những trường hợp này thường là những con nghiện khi đã lên cơn hoặc những người thuộc dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa coi việc hút thuốc phiện là việc bình thường như người ta hút thuốc lá, thuốc lào và họ coi việc hút thuốc phiện không phải là phạm pháp.

Sử dụng chất ma tuý là tự đưa chất ma tuý vào cơ thể của mình hoặc nhờ người khác đưa chất ma tuý vào cơ thể của mình.

Tự đưa chất ma tuý vào cơ thể của mình là bằng nhiều hình thức khác nhau để đưa được chất ma tuý vào cơ thể của chính mình nhằm thoả mãn nhu cầu về ma tuý như: tự tiêm, chích; tự hút, hít; uống, ăn, nuốt...mà không cần có sự giúp đỡ của người khác.

Nhờ người khác đưa chất ma tuý vào cơ thể của mình là thuê, mượn người khác giúp mình để đưa chất ma tuý vào cơ thể của mình nhằm thoả mãn nhu cầu về ma tuý như: nhờ người khác tiêm, chích; nhờ người khác đốt để hít, để hút...

Người mà người sử dụng trái phép chất ma tuý có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; người cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, nhưng có thể chỉ là người sử dụng trái phép chất ma tuý cùng với mình. 

Trong trường hợp người phạm tội vừa có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý, vừa có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, vừa có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý mà các hành vi này đều cấu thành tội phạm thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tất cả tội phạm mà họ đã thực hiện. Thực tiễn xét xử có nhiều trường hợp người phạm tội thực hiện hai hành vi phạm tội hoặc cả ba hành vi phạm tội trên nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội về tội nặng nhất là tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

b. Hậu quả  

Hậu quả của các tội phạm về ma tuý nói chung và hậu quả của tội sử dụng trái phép chất ma túy nói riêng không phải là yếu tố bắt buộc để định tội. Những thiệt hại do hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gây ra cho xã hội là  chính sách quản lý của Nhà nước đối với sử dụng trái phép chất ma túy và tính mạng, sức khoẻ của con người mà trước hết là của chính người phạm tội; đồng thời làm tăng số lượng người sử dụng trái phép chất ma tuý trong xã hội.

4. Các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện. 

Mục đích của người phạm tội là dấu hiệu bắt buộc, tức là người phạm tội mong muốn việc sử dụng trái phép dược thực hiện nhằm thoả mãn nhu cầu về ma tuý của mình. Mục đích của người phạm tội được thể hiện ngay trong hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý, bởi vì khi người ta sử dụng cái gì đó cho cơ thể của mình là nhằm thoả mãn nhu cầu. Nếu không có nhu cầu sử dụng trái phép chất ma tuý thì không thể có việc sử dụng trái phép chất ma tuý. 

B. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ

1. Phạm tội sử dụng trái phép chất ma túy không có các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt 

Là trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, là cấu thành cơ bản của tội phạm, được quy định tại khoản 1 Điều 199 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ ba tháng đến hai năm tù, là tội phạm ít nghiêm trọng. 

So với khoản 1 Điều 185l Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, thì quy định tại khoản 1 Điều 199 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn và cũng không nặng hơnaw, đồng thời Điều 199 so với Điều 185l cũng không nặng hơn và cũng không nhẹ hơn. Vì vậy, đối với hành vi phạm tội sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý, thì áp dụng khoản 1 Điều 185l Bộ luật hình sự năm 1985 mà không áp dụng khoản 1 Điều 199 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Cũng như đối với các tội phạm khác, khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo khoản 1 Điều 199 Bộ luật hình sự, Toà án phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chương VII Bộ luật hình sự (từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, thì Toà án có thể chuyển sang loại hình phạt khác nhẹ hơn (cải tạo không giam giữ, phạt tiền hoặc cảnh cáo). Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho người phạm tội được hưởng án treo. 

Nói chung, đối với người phạm tội sử dụng trái phép chất ma tuý, đường lối xử lý là lấy giáo dục là chính, chỉ áp dụng hình phạt tù đối với người có nhân thân xấu, nếu để họ ở ngoài xã hội thì có nhiêu khả năng gây nguy hại cho xã hội. Ví dụ: Đinh Văn T sinh năm 1976 ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội là con nghiện và đã nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản; ra tù T vẫn nghiện ma tuý và đã bị tập trung cai nghiện, nhưng sau khi cai nghiện về, T vẫn tiếp tục sử dụng trái phép ma tuý và bị bắt. Toà án nhân dân quận Ba Đình đã phạt Đinh Văn T 30 tháng tù về tội sử dụng trái phép chất ma tuý.
2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 199 Bộ luật hình sự

Khoản 2 Điều 199 Bộ luật hình sự chỉ quy định một trường hợp phạm tội, đó là người sử dụng trái phép chất ma tuý thuộc trường hợp tái phạm tội sử dụng trái phép chất ma tuý (tái phạm tội này).

Bộ luật hình sự chỉ quy định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm mà không quy định khái niệm tái phạm tội này hay tái phạm tội khác. Tuy nhiên, căn cứ vào quy định tại Điều 49 Bộ luật hình sự về tái phạm và tái phạm nguy hiểm thì, tái phạm tội này là trường hợp người phạm tội đã bị kết án về tội sử dụng trái phép chất ma tuý chưa được xoá án mà lại phạm tội sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Hầu hết các tội phạm trong Bộ luật hình sự nhà àm luật chỉ quy định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt. Tuy nhiên, trong một số tội phạm do đặc điểm, tính chất của tội phạm đó mà nhà làm luật quy định “tái phạm về tội này”. Ví dụ: Tội trồng cây thuốc phiện hoặc loại cây khác có chứa chất ma tuý (Điều 192); tội tổ chức đua xe trái phép (Điều 206); tội đua xe trái phép (Điều 207)...

Điều luật chỉ quy định tái phạm tội này mà không quy định tái phạm nguy hiểm tội này, nhưng không vì thế mà cho rằng nếu tái phạm nguy hiểm tội này thì không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, bởi vì: Tội sử dụng trái phép chất ma tuý không có trường hợp nào là tội phạm rất nghiêm trọng nên trường hợp tái phạm nguy hiểm chỉ xảy ra khi người phạm tội đã tái phạm về tội sử dụng trái phép chất ma tuý chưa được xoá án tích, mà lại phạm tội sử dụng trái phép chất ma tuý và như vậy thì ít nhất người phạm tội cũng có một lần tái phạm tội này.

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 199 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ hai năm đến năm năm, là tội phạm nghiêm trọng. 

So với khoản 2 các Điều 185l Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 199 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn mà cũng không nặng hơn. Do đó hành vi phạm tội sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì không được áp dụng khoản 2 Điều 199 Bộ luật hình sự năm 1999 mà phải áp dụng khoản 2 Điều 185l Bộ luật hình sự năm 1985 đối với người phạm tội.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt. Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới hai năm tù nhưng không được dưới ba tháng tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật, mặt khác hình phạt 3 tháng tù là mức tối thiểu của loại hình phạt tù mà Điều 33 Bộ luật hình sự quy định. Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt ( năm năm tù). Việc cho người phạm tội được hưởng án treo trường hợp này cũng phải thận trọng vì họ đã bị kết án về tội sử dụng trái phép chất ma tuý chưa được xoá án nay lại phạm tội sử dụng trái phép chất ma tuý, chứng tỏ những biện pháp giáo dục đối với họ là không có hiệu quả, cần có biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc hơn.

9. TỘI CƯỠNG BỨC, LÔI KÉO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ

Điều 200.  Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy  

1. Người nào cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến  bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Vì động cơ đê hèn;

d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;

đ) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;

e) Đối với nhiều người;

g) Đối với người đang cai nghiện;

h) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi  năm :

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;

c) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội trong trường hợp gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

Định nghĩa: Cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý là hành vi dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực nhằm buộc người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, hoặc dụ dỗ, mua chuộc hay bất kỳ hình thức nào nhằm lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự là tội phạm đã được quy định tại các Điều 185m Bộ luật hình sự năm 1985.

Điều luật quy định 2 hành vi phạm tội khác nhau, nên phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để định tội danh cho chính xác.

Nếu một người thực hiện cả 2 hành vi quy định trong điều luật và cùng với một hoặc một số người thì định tội là “cưỡng bức và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý” và áp dụng một mức hình phạt theo điều khoản của Bộ luật hình sự mà người phạm tội bị áp dụng, mà không dùng liên từ “hoặc” như điều luật quy định vì như vậy cũng tức là chưa biết người phạm tội phạm tội gì.

Nếu một người chỉ thực hiện một hành vi quy định tại điều luật thì định tội theo hành vi mà người đó thực hiện chứ không định tội “cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý quy”.

 Nếu một người thực hiện hai hành vi nhưng không liên quan với nhau, thì phải định tội theo từng hành vi và áp dụng mức hình phạt riêng cho từng hành vi phạm tội rồi tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 50 Bộ luật hình sự.

So với Điều 185m thì Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 có một số sửa đổi sau: 

Nếu điểm h khoản 2 Điều 185m Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “Gây tổn hại nặng cho sức khoẻ người khác hoặc gây cố tật nặng cho người khác” thì điểm h khoản 2 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định “ Gây tổn hại cho sức khoẻ người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%” ;

Nếu điểm a khoản 3 Điều 185m Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “Gây chết người ” thì điểm a khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định“ Gây tổn hại cho sức khoẻ người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người”; 

Nếu điểm d khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 185m Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 điều này và Có nhiều tình tiết quy định tại khoản 3 điều này”thì khoản 3 và khoản 4 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 không còn quy định hai tình tiết này nữa.

Về khung hình phạt quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của điều luật không có gì thay đổi, riêng khoản 4 Điều 185m Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì khoản 4 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hình phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Về hình phạt bổ sung, cũng có những thay đổi như:

Nếu Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định “bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng” thì khoản 5 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định “có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”. Như vậy, so với Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung về tội phạm này, nếu chỉ căn cứ vào mức tiền phạt thì khoản 5 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, nhưng..

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm

Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại các Điều 12, 13 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối với tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý quy, chỉ những người sau đây mới có thể là chủ thể của tội phạm này:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý quy quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật hình sự, vì khoản 1 Điều 200 Bộ luật hình sự là tội phạm nghiêm trọng và theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ người đủ 16 tuổi trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý quy theo khoản 1 Điều 200 Bộ luật hình sự. 

 Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý quy thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của Điều 200 Bộ luật hình sự, vì các trường hợp phạm tội này là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách thể của tội phạm 

Cũng tương tự như tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “chứa chấp viẹc sử dụng trái phép chất ma tuý”, khách thể của tội tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý là chế độ quản lý của Nhà nước về việc sử dụng chất ma tuý vào các mục đích chữa bệnh và vì vậy, quan hệ xã hội bị xâm phạm còn bao gồm cả tính mạng, sức khoẻ, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là chế độ quản lý về việc sử dụng chất ma tuý.

Đối tượng tác động của tội phạm này chính là người sử dụng ma tuý, nếu không có người sử dụng chất ma tuý thì không thể có người phạm tội tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, người sử dụng chất ma tuý lại không phải là người bị hại mà ngược lại trong một số trường hợp nếu thoả mãn các dấu hiệu của tội sử dụng trái phép chất ma tuý thì họ còn là người phạm tội.

3. Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm

a. Hành vi khách quan.

Theo quy điều văn của điều luật thì người phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý có thể thực hiện một trong hai hoặc cả hai hành vi: cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma tuý là dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng những thủ đoạn làm cho người bị đe doạ sợ hãi phải miễn cưỡng sử dụng trái phép chất ma tuý.

Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý là dùng lời lẽ hoặc thủ đoạn nhằm mua chuộc, rủ rê, dụ dỗ, xúi dục hoặc bằng các thủ đoạn khác khêu gợi sự ham muốn sử dụng ma tuý của người khác để họ tự nguyện sử dụng trái phép chất ma tuý.

Khi xác định hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý cần phân biệt với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý mà người phạm tội cũng có hành vi cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hành vi cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý trong tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cũng bằng những thủ đoạn như dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng những thủ đoạn làm cho người bị đe doạ sợ hãi hoặc mua chuộc, rủ rê, dụ dỗ, xúi dục người khác để họ sử dụng ma tuý, chỉ khác nhau ở chỗ: 

- Người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý ngoài hành vi cướng bức hoặc lôi kéo người sử dụng trái phép chất ma tuý còn có hành vi đưa chất ma tuý vào cơ thể của người sử dụng ma tuý hoặc tìm kiếm người sử dụng trái phép chất ma tuý cho người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý để người tổ chức đưa chất ma tuý vào cơ thể của người sử dụng trái phép chất ma tuý.

- Người phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý chỉ có hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo, còn việc đưa chất ma tuý vào cơ thể của người bị cưỡng bức, bị lôi kéo là do tự người sử dụng ma tuý thực hiện. Ví dụ: Hoàng Văn Đ là con nghiện đã có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và trộm cắp tài sản. Đ thường tụ tập với một số em làm nghề đánh giầy. Trong số những em đánh giầy, có Bùi Quốc H 15 tuổi là con của một gia đình buôn bán khá giả, nhưng vì bố mẹ ly hôn nên H bỏ đi nhà đi lang thang và nhập bọn với các em đánh giầy. Đ cho rằng nếu H nghiện ma tuý thì Đ cũng có tiền sử dụng ma tuý. Đ đã rủ H sử dụng ma tuý nhưng H sợ liền bị Đ hăm doạ: Nếu không nghe thì không cho nhập bọn tao và báo cho bố mẹ đến đưa về nhà. Vì sợ phải về nhà nên H đã miễn cưỡng sử dụng ma tuý.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, hành vi đe doạ, khống chế, ép buộc, giữ tay chân để cho chất ma tuý vào miệng, mũi, tiêm chích ma tuý vào cơ thể... trái với ý muốn của nạn nhân cũng là hành vi cưỡng bức sử dụng trái phép chất ma tuý.41 Nếu cho rằng, hành vi giữ chân tay để cho chất ma tuý vào miệng, vào mũi người bị giữ chân, giữ tay cũng là hành vi cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma tuý thì không còn sự khác nhau giữa tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý với tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.

b. Hậu quả
Hậu quả của hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý là những thiệt hại cho xã hội, trong đó trực tiếp gây ra những thiệt hại về trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khoẻ của chính người sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, hậu quả của tội phạm này không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ có xẩy ra đối với người sử dụng trái phép chất ma tuý thì những thiệt hại đó là yếu tố định khung hình phạt. Ví dụ: Nếu cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác  sử dụng trái phép chất ma tuý mà gây chết người thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự, còn nếu gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm h khoản 2 Điều 200 Bộ luật hình sự.v.v...

4. Các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện. Như vậy, đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có thể được thực hiện do cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào do cố ý gián tiếp. 

Mục đích của người phạm tội là dấu hiệu bắt buộc, tức là người phạm tội mong muốn người khác sử dụng trái phép chất ma tuý với nhièu động cơ khác nhau. Nếu vì động cơ đê hèn thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm c khoản 2 của điều luật. Vì vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh mục đích của người phạm tội. Nếu không chứng minh được mục đích của người phạm tội là mong muốn người mà mình cưỡng bức hoặc lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý thì không phải là phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.

 B. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ

1. Phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy không có các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt 

Là trường hợp cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 hoặc khoản 4 của điều luật, là cấu thành cơ bản của tội phạm, được quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù, là tội phạm nghiêm trọng. 

So với khoản 1 Điều 185m Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, thì khoản 1 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn và cũng không nặng hơn, nhưng nếu so sánh giữa tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 185m Bộ luật hình sự năm 1985 với tội phạm này quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 thì Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý thì được áp dụng khoản 1 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999.

  Cũng như đối với các tội phạm khác, khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo khoản 1 Điều 200 Bộ luật hình sự, Toà án phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chương VII Bộ luật hình sự (từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, thì Toà án có thể áp dụng dưới mức thấp nhất trong khung hình phạt ( dưới hai năm tù), nhưng không được dưới ba tháng tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho người phạm tội được hưởng án treo. Tuy nhiên, chỉ nên cho người phạm tội được hưởng án treo trong trường hợp lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, còn đối với trường hợp cưỡng bức, nhất là cưỡng bức bằng thủ đoạn dùng vũ lực thì việc cho người phạm tội được hưởng án treo phải rất thận trọng.

2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự

a) Có tổ chức

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội có tổ chức khác. 

Cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức là trường hợp có nhiều người cố ý cùng bàn bạc, cấu kết chặt chẽ với nhau, vạch kế hoạch để thực hiện hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu, là một hình thức đồng phạm, có sự phân công, sắp đặt vai trò của những người tham gia, trong đó mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu. 

Khi xác hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, cần phân biệt với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chát ma tuý. 

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý là hành vi phạm tội thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm, còn cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức là quy mô của tội phạm mọi hành vi của những người đồng phạm đều nằm một mục đích là mong muốn cho người mà mình cưỡng bức hoặc lôi kéo tự sử dụng chất ma túy. Nếu việc tổ chức cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác mà nhằm đưa chất ma tuý vào cơ thể của người bị cưỡng bức hoặc lôi kéo thì thuộc trường hợp phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Những người đồng phạm khác như: Người tổ chức, người thực hành, người xúi dục, người giúp sức cũng tương tự với trường hợp phạm tội có tổ chức khác, chỉ khác ở chỗ tội phạm được thực hiện trong trường hợp này là hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; người thực hành trong vụ án cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy là người trực tiếp thực hiện hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.
 Phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức, có thể có tất cả những người đồng phạm, nhưng cũng có thể chỉ có người tổ chức và người thực hành. Nhưng nhất thiết phải có người thực hành và người tổ chức, nếu thiếu một trong hai người này thì không bị coi là phạm tội có tổ chức. 
b. Phạm tội nhiều lần

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội nhiều lần khác.

Cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy nhiều lần là đã có tất cả hai lần cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trở lên mà mỗi lần phạm tội đều có đầy đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời trong số các lần cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy đó chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Nếu có hai lần cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong đó có một lần chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần

Nếu có hai lần cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó đã có một lần bị kết án, được miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật thì không coi là phạm tội nhiều lần, còn nếu có từ ba, bốn, năm... lần cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong đó có một lần bị kết án, được miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật, thì vẫn coi là phạm tội nhiều lần vì ít nhất cũng còn hai lần chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khi áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần đối với tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy cần chú ý:

Nếu có một lần cưỡng bức người khác (A) sử dụng trái phép chất ma túy và một lần lôi kéo người khác (B) sử dụng trái phép chất ma túy thì không phải là phạm tội nhiều lần mà người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội danh khác nhau: tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy và tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy và bị tỏng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 50 Bộ luật hình sự.

Nếu có một lần cưỡng bức người khác (A) sử dụng trái phép chất ma túy và một lần lôi kéo người khác cũng đối với ( A) sử dụng trái phép chất ma túy, thì người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội, đó là: tội cưỡng bức và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy và chỉ bị áp dụng một hình phạt nhưng thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần.
c) Vì động cơ đê hèn;

Phạm tội vì đồng cơ đê hèn là trường hợp người phạm tội thực hiện tội phạm với động cơ rất xấu xa, thấp hèn, đáng khinh bỉ, không kể gì đến danh dự, nhân phẩm tư cách của một con người. Động cơ của bị cáo mang tính hèn nhát, bội bạc, phản trắc, ích kỷ. 

Phạm tội vì động cơ đê hèn là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự 42 và là yếu tố định khung hình phạt trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người và các tội xâm phạm đến các quyền tự do dân chủ của công dân. Tuy nhiên, đối với các tội khác, trong đó có tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, nhà làm luật cũng quy định tình tiết này là yếu tố định khung hình phạt.

Cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy vì động cơ đê hèn là trường hợp vì sự ích kỷ, phản trắc, bội bạc, xấu xa, hèn nhát mà cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Ví dụ: Vũ Thị C là thư ký riêng cho Đặng Xuân Đ, giám đốc Công ty dịch vụ thương mại, thành phố H; C và Đ đã quan hẹ bất chính với nhau, nên C ép Đ phải ly hôn với vợ để chung sống với mình, nhưng Đ không đồng ý. Để trả thù Đ, C đã cấu kết với Đào Văn T dụ dỗ, lôi kéo con trai của Đ sử dụng trái phép chất ma tuý.
Việc xác định động cơ đê hèn của người phạm tội phải gắn với hành vi tội phạm mà người đó thực hiện. Tính chất đê hèn không phải ở hành vi phạm tội mà là ở động cơ phạm tội thuộc mặt chủ quan của cấu thành nên rất khó xác định. Do đó, khi người phạm tội không khai thật động cơ phạm tội của mình, thì cần xem xét, đánh giá tất cả các tình tiết khách quan của vụ án, mối quan hệ gia đình và xã hội giữa người phạm tội với người bị hại và những người thân của người bị hại... Trên cơ sở đó mà xác định người phạm tội thực hiện hành vi tội phạm có vì động cơ đê hèn hay không? nếu không có căn cứ để xác định người phạm tội thực hiện tội phạm với động cơ đê hèn thì không nên gò ép theo kiểu võ đoán, truy trụp cho người phạm tội.

d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp phạm tội quy định tại điểm c khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự chỉ khác ở chỗ người phạm tội trong trường hợp này là thực hiện hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người  chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý.

Người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi ( chưa đủ 18 tuổi), do đó người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Khi áp dụng tình tiết này cần phân biệt khái niệm người chưa thành niên với khái niệm trẻ em. Trẻ em cũng là người chưa thành niên, nhưng là người dưới 16 tuổi, còn người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi.

Hiện nay, trên một số sách báo, một số tác giả có sử dụng khái niệm “vị thành niên” nhằm chỉ người chưa trong 18 tuổi, nhưng khái niệm này mối quốc gia sử dụng có khác nhau. Có nước coi vị thành niên là người từ 11 tuổi đến 21 tuổi, có nước quy định vị thành niên là người từ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi, có nước lại quy định vị thành niên là người từ 14 tuổi đến 20 tuổi... ở nước ta trước đây trong một số văn bản pháp luật cũng dùng khái niệm vị thành niên nhưng là để chỉ người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, sau khi Bộ luật hình sự năm 1985 ra đời và các đạo luật khác sau Bộ luật hình sự năm 1985 không còn dùng khái niệm vị thành niên nữa mà thống nhất dùng khái niệm người chưa thành niên và khái niệm trẻ em.  

Việc xác định tuổi của người bị cưỡng bức hoặc bị lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của người phạm tội mà căn cứ vào tuổi thật của người bị cưỡng bức hay bị lôi kéo. Đây không phải là tình tiết thuộc mặt chủ quan nên dù người phạm tội có nại rằng họ không biết người mà mình cưỡng bức hoặc lôi kéo sử dụng trái phép là người chưa thành niên thì cũng không vì thế mà cho rằng không thuộc trường hợp phạm tội này.

Căn cứ để xác định tuổi thật của người bị cương bức hoặc bị lôi kéo sử dụng trái phép ma tuý là giấy khai sinh và các tài liệu về hộ khẩu, hộ tịch. Trong trường hợp các giấy tờ trên bị thất lạc hoặc không có thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải xác minh, điều tra. Nếu sau khi xác minh mà vẫn không xác định được tuổi thật của người sử dụng trái phép chất ma tuý thì áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tột, cụ thể là: 

Nếu chỉ biết tháng và năm sinh, thì lấy ngày đầu tiên của tháng đó. Ví dụ: A sinh vào tháng 8 năm 1987 thì lấy ngày 1 tháng 8 năm 1987 là ngày sinh của A.

Nếu chỉ biết năm sinh thì lấy ngày đầu tiên của tháng đầu tiên năm đó. Ví dụ: B sinh vào năm 1988 thì lấy ngày 1 tháng 1 năm 1988 là ngày sinh của B.

đ. Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp phạm tội quy định tại điểm d khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự chỉ khác ở chỗ người phạm tội trong trường hợp này là thực hiện hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người mà mình biết là đang có thai (không kể cái thai đó ở tháng thứ mấy)  
Nếu người phụ nữ bị cưỡng bức, bị lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý có thai thật, nhưng có căn cứ để xác định người phạm tội không biết họ đang có thai thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội đối với phụ nữ mà biết là có thai. Ví dụ: Đinh Quang V yêu chị Nguyễn Thị Nh, nhưng không được chị Nh đáp lại tình yêu của V. Trong khi đó chị Nh đã yêu anh Lê Văn C người cùng cơ quan với chị Nh và đã có thai với anh C. Nhưng vì chưa tổ chức đám cưới và cái thai mới có hơn hai tháng nên không ai biết chị Nh có thai ngoài chị. Do không yêu được chị Nh nên V tìm cách trả thù chị Nh. Ngày 14-3-2001, V mời chị Nh đi chơi và uống nước. Khi đến nhà hàng, do đã thoả thuận từ trước với Trần Q là một tên có nhiều tiền án tiền sự, nên trong lúc V và chị Nh đang uống nước thì Q xuất hiện đến bàn của V và chị Nh đang ngồi. Q rút dao găm giấu trong người ra đặt trên bàn và doạ: “Chúng mày có tiền nôn ra, không thì tao xin tí tiết !” vì không có tiền nên chị Nh hỏi V có tiền đưa cho Q, nhưng V trả lời không có, Q liền đưa ra một gói nhỏ và nói: “không có tiền thì phải uống hết chỗ bột này”; chị Nh biết bột mà Q buộc chị uống là bột Hêrôin nhưng vì quá sơ nên chị Nh buộc phải uống. Sau khi uống Hêrôin chị Nh bị xốc phải đưa vào bệnh viện cấp cứu mới biết chị Nh có thai hơn hai tháng. mặc dù chị Nh có thai nhưng trong hoàn cảnh cụ thể này thì Q và V đều không biết chị Nh có thai nên không thuộc trường hợp đối với phụ nữ mà biết là đang có thai.

Ngược lại, trong trường hợp người phụ nữ sử dụng trái phép không có thai, nhưng người phạm tội tin lầm là có thai nên vẫn cưỡng bức hoặc lôi kéo họ sử dụng trái phép chất ma tuý thì vẫn bị coi là phạm tội đối với phụ nữ mà biết là có thai. Ví dụ: Chu Thanh M và chị Đỗ Kim T yêu nhau và hai người đã quan hệ với nhau như vợ chồng, nhưng từ khi gặp chị Nguyễn Thị X, thì M tỏ ra lạnh nhạt đối với chị T. Chị T buồn và đem chuyện kể cho bạn là Phạm Thị Kh; chị Kh bàn với T nói dối với M là đã có thai để buộc M phải tổ chức đám cưới với chị T. Sau khi nghe chi T cho biết mình đã có thai, M rất lo lắng và bàn với chị T vào bệnh viện phá thai, nhưng chị T vẫn cương quyết không chịu mà vẫn ép M phải cưới. Sau đó có người mách cho M phá thai bằng cách nuốt một ít thuốc phiện. Trong một buổi đi chơi với chị T, M đã nói dối với chị T là người có thai con so (con đầu lòng), muốn cho thai khoẻ thì nên nuốt một ít thuốc phiện. Để M tin là mình có thai thật, nên chị T đã  tìm mua một bi thuốc phiện có trọng lượng 0,05 gam nuốt trước mặt M. Mặc dù chị T không có thai nhưng M tin là chị T có thai và đã lôi kéo chị T sử dụng trái phép chất ma tuý nên M vẫn bị coi là phạm tội đối với phụ nữ mà biết là có thai. 

Đối với phụ nữ mà biết là có thai là dấu hiệu thuộc ý thức chủ quan của người phạm tội chứ không phải dấu hiệu khách quan như trường hợp phạm tội đối với phụ nữ có thai quy định ở một số tội phạm khác hay tại điểm h khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Trường hợp quy định tại điểm h khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự chỉ cần xác định người bị hại là phụ nữ có thai là đủ căn cứ xác định là tình tiết tăng nặng rồi không cần phải xác định người phạm tội có biết hay không biết rõ người phụ nữ có thai hay không.

e. Đối với nhiều người

Cưỡng bức hoặc lôi kéo nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy là trường hợp một lần cưỡng bức hai người trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc một lần lôi kéo hai người trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Nếu người phạm tội một lần có hai hành vi: hành vi cưỡng bức và hành vi lôi kéo nhưng mỗi hành vi chỉ đối với một người thì không phải là phạm tội đối với nhiều người mà người phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội: tội cưỡng bức sử dụng trái phép chất ma tuý và tội lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý, nếu không có các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt khác thì đều thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật hình sự và người phạm tội bị áp dụng Điều 50 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt. Ví dụ: Lê Công T đã hăm doạ buộc Bùi Huy Th sử dụng trái phép chất ma tuý và lôi kéo Đào Thị Xuân L sử dụng trái phép chất ma tuý. Hành vi của Lê Công T  bị Toà án nhân dân tỉnh P kết án về hai tội : Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma tuý và tội Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Nếu người phạm tội nhiều lần cưỡng bức, nhiều lần lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, nhưng không có lần nào có từ hai người sử dụng trái phép chất ma tuý trở lên thì vẫn thuộc trường hợp phạm tội đối với nhiều người mà không thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần. Ví dụ: Ngày 12-3-2002 Định Thái P cưỡng bức Phạm Thị H đến ngày 1-5-2002, P lại cưỡng bức Nguyễn Quốc K sử dụng trái phép chất ma tuý; Ngày 10-5-2002, P lôi kéo Bùi Thị M sử dụng trái phép chất ma tuý, đến ngày 15-5-2002, P lại lôi kéo Phùng Văn S sử dụng trái phép chất ma tuý. Mặc dù Đinh Thái P cưỡng bức, lối kéo mỗi lần chỉ có một người nhưng có tất cả 4 người sử dụng trái phép chất ma tuý vào 4 thời điểm khác nhau, nên phải coi là phạm tội đối với nhiều người. Tuy nhiên, hiện nay có ý kiến cho rằng mỗi lần phạm tội đối với một người nhưng nhiều lần phạm tội đối với nhiều người thì vẫn là phạm tội nhiều lần chứ không phải là phạm tội đối với nhiều người.  

 g) Đối với người đang cai nghiện;

 Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự, chỉ khác nhau ở chỗ là người sử dụng trái phép chất ma tuý là người bị cưỡng bức, bị lôi léo sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cũng như đối với trường hợp tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý đối với người dang cai nghiện quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự, người đang cai nghiện cũng là người đã nghiện ma tuý đang được cai nghiện ở trong trung tâm cai nghiện hoặc cai nghiện tại nơi ở theo sự chỉ dẫn của cơ quan chuyên môn. Việc đưa người nghiện ma tuý vào các trung tâm cai nghiện có thể theo yêu cầu của gia đình người nghiện, sự tự nguyện của chính bản thân người nghiện hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Người đang cai nghiện là người nghiện ma tuý bắt đầu cai nghiện và chưa kết thúc thời gian cai nghiện, nếu người nghiện ma tuý đã có quyết định của cơ quan có thẩm quyền đưa vào trung tâm cai nghiện nhưng vì lý do khách quan nên chưa vào trung tâm cai nghiện mà cưỡng bức hoặc lôi kéo họ sử dụng trái phép chất ma tuý thì không thuộc trường hợp phạm tội đối với người đang cai nghiện. Ví dụ: Hoàng Văn Ng là con nghiện đã có quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố đưa vào Trung tâm cai nghiện, nhưng Ng xin sau ngày giỗ bố sẽ chấp hành quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố vào Trung tâm cai nghiện. Trước ngày giỗ bố, Ng bị Phạm Văn M cũng là con nghiện lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý thì bị bắt quả tang. Mặc dù Ng đã có quyết định cai nghiện nhưng chưa cai nghiện nên hành vi lôi kéo Ng sử dụng trái phép chất ma tuý, nhưng hành vi của M không phải là phạm tội đối với người đang cai nghiện.

Nếu người cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý không biết người mà mình cưỡng bức hoặc lôi kéo đang cai nghiện thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội này. Ví dụ: Nguyễn Thị L đang cai nghiện tại trung tâm cai nghiện thành phố, nhưng L đã bỏ trốn khỏi trung tâm. Trong lúc L đang lang thang trên cánh đồng thì gặp Phạm Thanh B. B hỏi L hiện nay đang làm gì, ở đâu đã cai được ma tuý chưa. L nói dối với B là mình đã đi cai nghiện về từ hai tháng trước nhưng vẫn không cai được. B không biết L bỏ trốn từ trung tâm cai nghiện đã rủ L sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Nếu người cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý không cần biết người mà mình cưỡng bức hoặc lôi kéo đang cai nghiện hay không, nhưng vẫn cưỡng bức hoặc lôi kéo họ sử dụng trái phép chất ma tuý, sau khi đã cưỡng bức hoặc lôi kéo họ sử dụng trái phép chất ma tuý mới biết họ đang cai nghiện, thì vẫn bị coi là phạm tội đối với người đang cai nghiện. Ví dụ: Tưởng Duy A và Tưởng Duy L đều là con nghiện nhưng A và L đã lâu không gặp nhau nên A không biết L đang cai nghiện. Khi gặp L, A rủ L sử dụng ma tuý thì L nói với A là mình đang cai nghiện theo chỉ định của Bác sĩ, nhưng A không tin và nói với L là A không quan tâm việc cai nghiện của L, A cho rằng, làm gì có chuyện cai nghiện tại gia. Do không làm chủ được bản thân, lại bị A lôi kéo, nên L đã sử dụng ma tuý cùng với A. Tuy A không biét chắc là L đang cai nghiện, nhưng A cũng không cần biết L có cai nghiện thật hay không mà chỉ quan tâm đến việc lôi kéo rủ rê L sử dụng trái phép chất ma tuý, nên hành vi phạm tội của A vẫn là hành vi phạm tội đối với người đang cai nghiện.

h. Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp phạm tội quy định tại điểm e khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự, chỉ khác ở chỗ người sử dụng trái phép chất ma tuý bị tổn hại đến sức khoẻ mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% trong trường hợp này là người bị cưỡng bức hoặc bị lôi kéo. Ví dụ: Ngô Quốc T là học sinh lớp 10 bị Nguyễn Văn Q và Trịnh Văn C là con nghiện rủ rê, lôi kéo T sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng vì do tiêm chích quá liều nên T bị xốc thuốc phải đưa đi cấp cứu. Sau khi điều trị, sức khoẻ của T bị giám sút, giám định thương tật, T bị tổn hại sức khoẻ có tỷ lệ thương tật là 50%.

Khi xác định trường hợp phạm tội này cần chú ý: 

Chỉ đối với những người bị cưỡng bức hoặc bị lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý và do sử dụng ma tuý mà dẫn đến bị tổn hại sức khoẻ thì người có hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người đó mới chịu trách nhiệm về tổn hại sức khoẻ của người sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Nếu hành vi cưỡng bức mà người phạm tội dùng vũ lực và do hành vi dùng vũ lực mà gây ra thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ cho người bị cưỡng bức hoặc người khác, thì tuỳ trường hợp người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác theo Điều 104 Bộ luật hình sự. Ví dụ: Phí Văn B là con nghiện đã bị kết án về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, trở về gia đình, B đã rủ rê lôi kéo một số người sử dụng trái phép chất ma tuý, trong đó có Vũ Khắc V. Do V chưa sử dụng ma tuý bao giờ nên không dám sử dụng ma tuý. B ra lệnh cho đồng bọn bắt trói V và dùng chân tay đấm đá V. Vì bị đánh và sợ bọn B, nên V đã miễn cưỡng phải sử dụng ma tuý thì bị bắt quả tang. Thấy V bị thâm tím mặt mũi, nên đã đưa đi bệnh viện điều trị và kết quả giám định V bị thương tích có tỷ lệ thương tật là 21%.   

i. Gây bệnh nguy hiểm cho người khác

Đây là trường hợp tương tự như trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự, nhưng trường hợp phạm tội này gây bệnh nguy hiểm cho người khác là do cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng ma tuý mà người sử dụng ma tuý bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng. 

Được coi là bệnh nguy hiểm là những bệnh không có khả năng cứu chữa, dễ dẫn đến tử vong hoặc tuy không dẫn đến tử vong nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trong đến sức khoẻ suốt đời.

Cũng như trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự, khi xác định trường hợp phạm tội này, cần phân biệt với trường hợp lây truyền HIV cho người khác quy định tại Điều 117 và trường hợp cố ý truyền HIV cho người khác quy định tại Điều 118 Bộ luật hình sự. 

Nếu người cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý biết người sử dụng ma tuý nhất định sẽ bị lây HIV mà vấn cố ý cưỡng bức, lôi kéo họ nhằm lây truyền HIV cho người sử dụng ma tuý thì thuộc trường hợp quy định tại Điều 117 hoặc Điều 118 Bộ luật hình sự. Ví dụ: Trần Ngọc Đ biết Nguyễn Hùng C là con nghiện thường hay mua ma tuý về tiêm chích, đồng thời Đ cũng biết Từ Văn Q là con nghiện đã bị nhiễm HIV. Đ đã lôi kéo Nguyễn Hùng C và Từ Văn Q sử dụng trái phép chất ma tuý. Sau khi Q tiêm chích ma tuý cho mình xong, C đã dùng kim tiêm mà Q vừa tiêm chích ma tuý để tiêm chích ma tuý cho mình. Mặc dù biết làm như vậy, C sẽ bị lây nhiễm HIV nhưng Đ không ngăn cản, không nói cho C biết nên sau khi tiêm chích ma tuý C đã bị nhiếm HIV.

Bệnh nguy hiểm mà người phạm tội gây cho người khác là do hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý gây ra nhưng về ý thức chủ quan của người phạm tội thì có thể họ không biết là hành vi của mình sẽ gây ra bệnh đó cho người sử dụng trái phép chất ma tuý. Trường hợp phạm tội này không phải là tình tiết thuộc mặt chủ quan mà là tình tiết thuộc mặt khách quan của tội phạm (tình tiết về hậu quả) và hậu quả này người phạm tội không mong muốn nhưng có thể bỏ mặc hoặc có thể ngoài ý muốn chủ quan (không nhận thức được hậu quả). Cũng chính vì thế mà nhà làm luật chỉ quy định “gây bệnh” và nếu chưa gây bệnh thì không bị coi là phạm tội trong trường hợp này.

k. Tái phạm nguy hiểm
Trường hợp phạm tội này cũng tương tự trường hợp tái phạm nguy hiểm  quy định tại điểm k khoản 2 Điều 193, điểm p khoản 2 Điều 194, điểm g khoản 2 Điều 195, điểm g khoản 2 Điều 196 và điểm h khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự, chỉ khác ở chỗ người phạm tội tái phạm nguy hiểm trong trường hợp này là người đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại cưỡng bức hoặc lôi léo người khác  sử dụng trái phép chất ma túy thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 hoặc khoản 4 của Điều 200 Bộ luật hình sự , hoặc đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội cưỡng bức hoặc loi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy không phân biệt thuộc trường hợp quy định tại khoản nào của Điều 200 Bộ luật hình sự.

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm, là tội phạm rất nghiêm trọng. So với khoản 2 các Điều 185m Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn mà cũng không nặng hơn, nhưng vì Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn Điều 185m Bộ luật hình sự năm 1985, nên hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì được áp dụng khoản 2 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới bảy năm tù nhưng không được dưới hai năm tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt (mười lăm năm tù).

3. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự

a. Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người
Điểm a khoản 3 của điều luật quy định hai tình tiết là yếu tố định khung hình phạt, đó là gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên và gây chết người. 

Trường hợp gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ tỷ lệ thương tật mà người phạm tội gây ra cho người khác là từ 61% trở lên. Ví dụ: Mai Thị T là học sinh Trường phổ thông trung học bị Lê Trung H rủ rê lôi kéo nên đã tiêm chích ma tuý dẫn đến bị lây bệnh siêu gan B. Sau khi điều trị cơ quan giám định y khoa kết luận T bị tổn hại sức khoẻ có tỷ lệ thương tật 65%. 

Trường hợp gây hậu quả chết người cũng tương tự như trường hợp gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác nhưng chỉ khác là hậu quả của hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý gây ra hậu quả chết người chứ không phải chỉ gây tổn hại đến sức khoẻ . Ví dụ: Triệu Quốc K là con nghiện do không có tiền tiêm chích nên K đã lôi kéo được cháu Huỳnh Thanh B 16 tuổi con của một cán bộ Ngân hàng Công thương chi nhánh thị xã S. Do chưa sử dụng chất ma tuý bao giờ lại nghe lời K nên B đã chích ma tuý nhưng bị xốc thuốc đưa vào bệnh viện cấp cứu thì bị chết.

Cũng như đối với trường hợp gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, cái chết của nạn nhân là ngoài sự mong muốn của người phạm tội. Nếu người phạm tội mong muốn cho người mà mình tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý chết thì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý chỉ là thủ đoạn giết người và người phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự .42
b. Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp gây bệnh nguy hiểm cho người khác, chỉ khác ở chỗ trong trường hợp này có từ hai người trở lên bị gây bệnh nguy hiểm. Khác với trường hợp gây tổn hại đến sức khoẻ, nhiều người bị gây bệnh nguy hiểm là có từ hai người trở lên và tất cả đều bị gây bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên nếu có từ ba người trở lên bị gây bệnh, thì chỉ cần có hai người bị gây bệnh nguy hiểm là người phạm tội đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 3 của điều luật mà không nhất thiết phải tất cả đều bị gây bệnh nguy hiểm. Nếu có nhiều người bị gây bệnh nhưng chỉ có một người bị bệnh nguy hiểm thì chỉ thuộc trường hợp quy định tại điểm i khoản 2 của điều luật. Trường hợp này không thể cộng các bệnh không nguy hiểm của nhiều người để thành bệnh nguy hiểm của một người được.

c. Đối với trẻ em dưới 13 tuổi

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 của điều luật, chỉ cần xác định tuổi thật của người sử dụng chất ma tuý mà không cần phải xác định ý thức chủ quan của người phạm tội có biết người mà họ cưỡng bức hoặc lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý dưới 13 tuổi hay không.

Theo Điều 1 Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, thì trẻ em là người chưa thành niên dưới 16 tuổi, nhưng chỉ trẻ em dưới 13 bị cưỡng bức hoặc lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý thì người phạm tội mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm c khoản 3 của điều luật.

Việc xác định tuổi của người sử dụng trái phép chất ma tuý cũng tương tự như trường hợp quy định tại tại điểm g khoản 2 cdf 197 Bộ luật hình sự. Nếu đã làm hết cách mà không xác định được tuổi thật của người sử dụng trái phép chất ma tuý thì xác định theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội.

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm, là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. So với khoản 3 các Điều 185m Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 không nhẹ hơn mà cũng không nặng hơn, nhưng vì Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn Điều 185m Bộ luật hình sự năm 1985, nên hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì được áp dụng khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới mười lăm năm tù nhưng không được dưới bảy năm tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt (hai mươi năm tù).

4. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 200 Bộ luật hình sự

Khoản 4 của điều luật quy định hai tình tiết là yếu tố định khung hình phạt nhưng không quy định thành từng điểm riêng, đó là: gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặt biệt nghiêm trọng khác. 

Gây chết nhiều người là trường hợp do cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý mà gây chết từ hai người trở lên. Việc xác định có hai người trở lên bị chết do hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý cũng cần phân biệt hai trường hợp:

Nếu có hai người bị chết trở lên do hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý đều là người do sử dụng trái phép chất ma tuý mà chết thì thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật.

Nếu chỉ có một người chết do bị cưỡng bức hoặc lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý và nguyên nhân đãn đến cái chết là do sử dụng ma tuý, còn những người khác bị chết là do hành vi khác thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 4 của điều luật mà tuỳ trường hợp cụ thể mà người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội tương ứng theo hành vi phạm tội của họ. Ví dụ: Hồ Quốc K lôi kéo Đinh Trọng T và Hoàng Kim D sử dụng trái phép chất ma tuý. Do tiêm chích ma tuý qua liều nên Đinh Trọng T chết do bị xốc thuốc, còn Hoàng Kim D sau khi sử dụng trái phép ma tuý được Hồ Quốc K chở về bằng xe máy, trên đường về nhà D, do không phóng nhanh vượt ẩu nên K đã đâm vào vỉa hè làm D ngã xuống đường chết.

Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác là trường hợp ngoài hậu quả chết hai người còn gây ra những hậu quả khác và hậu quả này được coi là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý gây ra được coi tương đương với hậu quả gây chết nhiều người, nên khi xác định hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cũng cần phải đánh giá tương ứng với hậu quả gây chết hai người.

Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý gây ra có thể là những thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản và những thiệt hại khác cho xã hội.

Cho đến nay, chưa có hướng dẫn về tình tiết gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác do hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý gây ra, mặc dù đối với các tội phạm về ma tuý các cơ quan bảo vệ pháp luật ở trung ương đã có nhiều văn bản hướng dẫn, nhưng tình tiết này đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Mặt khác thực tiễn xét xử cũng chưa có trường hợp nào xảy ra cần phải xác định hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên căn cứ vào các quy định của pháp luật, đối chiếu với các tình tiết khác quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự, theo chúng tôi có thể coi các thiệt sau là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý gay ra:

- Làm chết một người và còn gây tổn hại cho sức khoẻ của hai người mà tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 61% trở lên;

- Làm chết một người và còn gây tổn hại cho sức khoẻ của một người có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên và hai người có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
- Làm chết một người và còn gây tổn hại cho sức khoẻ của bốn người mà tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% đến 60%;
- Cưỡng bức, lôi kéo nhiều trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc rất nhiều người chưa thành niên từ 13 tuổi trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngoài những thiệt hại về về tính mạng, sức khoẻ có thể xác định được như đã nêu trên, còn những thiệt hại phi vật chất như ảnh hưởng rất xấu đến việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; gây ảnh hưởng rất xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội; gây hoang mang cho rất nhiều người trên một địa bàn nhất định. v.v... Những thiệt hại phi vật chất, đòi hỏi cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải căn cứ vào từng vụ án cụ thể, trong một hoàn cảnh cụ thể, xảy ra ở một địa bàn cụ thể, mới có thể xác định được chính xác. 

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 200 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình, cũng là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

So với khoản 4 các Điều 185m Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 4 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì khoản 4 Điều 185m có khung hình phạt là chung thân hoặc tử hình, còn khoản 4 Điều 200 có khung hình phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân. Do đó hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì được áp dụng khoản 3 Điều 197 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với người phạm tội.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới hai mươi năm tù nhưng không được dưới mười lăm năm tù, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc cả hai trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt (tù chung thân). 
5. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội 

Ngoài hình phạt chính người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

So với Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung đối với tội phạm này, thì khoản 5 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì mức phạt tiền quy định tại Điều 185(o) từ mười triệu đến một trăm triệu đồng, còn mức phạt tiền quy định tại khoản 5 Điều 200 là từ năm triệu đến một trăm triệu đồng và việc áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 185(o) là bắt buộc, còn khoản 5 Điều 200 việc áp dụng hình phạt bổ sung có thể áp dụng hoặc không áp dụng, Vì vậy, đối với hành vi phạm tội thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý, thì được áp dụng khoản 5 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với người phạm tội.

10. TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THUỐC GÂY NGHIỆN HOẶC CÁC CHẤT MA TUÝ

Điều 201.  Tội vi phạm  quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác  

1. Người nào có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác mà vi phạm quy định về  quản lý, sử dụng các chất đó, thì bị phạt tiền từ  năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm  năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ  năm năm đến mười hai năm:

a)  Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến  hai mươi năm.

4. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Định nghĩa: Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác là hành vi của người có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác mà vi phạm quy định về  quản lý, sử dụng các chất đó.

Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự là tội phạm đã được quy định tại Điều 185n Bộ luật hình sự năm 1985.

Tuy nhiên, Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hai hành vi  khác nhau với hai đối tượng phạm tội khác nhau nên phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để định tội danh cho chính xác. Có thể nói, nếu tách tội phạm này ra từng tội danh cụ thể ta có tới 4 tội danh như sau:

· Vi phạm quy định về quản lý thuốc gây nghiện;

· Vi phạm quy định về quản lý chất ma tuý khác; 

· Vi phạm quy định về sử dụng thuốc gây nghiện;

· Vi phạm quy định về sử dụng chất ma tuý khác.

Nếu một người thực hiện cả 4 hành vi trên thì định tội danh đầy đủ là “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện và các chất ma túy khác” và áp dụng một mức hình phạt theo điều khoản của Bộ luật hình sự mà người phạm tội bị áp dụng.

Nếu một người chỉ thực hiện một hoặc một số hành vi quy định tại điều luật thì chỉ định tội theo hành vi mà người đó thực hiện chứ không định tội danh đầy đủ như điều luật đã quy định. Ví dụ: Nguyễn Thị Kim A là dược sỹ được phân công bán thuốc tạ quầy thuốc thuộc bệnh viện M đã không tuân thủ các quy định về bán thuốc nên đã bán cho Phạm Đức V 20 ống thuốc Dolargan.

Nếu một người thực hiện nhiều hành vi nhưng các hành vi không liên quan với nhau, thì phải định tội theo từng hành vi và áp dụng mức hình phạt riêng cho từng hành vi phạm tội rồi tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 50 Bộ luật hình sự. Ví dụ: Lại Văn S là nhân viên Công ty dược phẩm tỉnh T.B. Do không tuân thủ các quy định về quản lý thuốc gây nghiện nên đã mua bán trái phép 2.000 ống thuốc Morphin và vi phạm quy định về sử dụng thuốc gây nghiện, không có chỉ định của thấy thuốc nhưng vẫn dùng 2 ống Morphin tiêm cho ông Vũ Thị H khi chị H kêu đau bụng dẫn đến hậu quả chị H phải đi cấp cứu vì xốc thuốc. Trường hợp này, S có hai hành vi phạm tội khác nhau: hành vi vi phạm quy định về quản lý thuốc gây nghiện và hành vi vi phạm quy định về sử dụng thuốc gây nghiện.

So với Điều 185n thì Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 không có sửa đổi, bổ sung lớn. Tuy nhiên, Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 cũng có một vài sửa đổi bổ sung như:

Nếu khoản 2 Điều 185n Bộ luật hình sự năm 1985 quy định tình tiết “vì vụ lợi”, khoản 3 và khoản 4 Bộ luật hình sự năm 1985 quy định tình tiết “có nhiều tình tiết quy định tại khoản 2...khoản 3”  là yếu tố định khung hình phạt, thì khoản 2, khoản 3 và khoản 4  Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 không còn quy định tình tiết trên là yếu tố định khung hình phạt nữa.

Về hình phạt chính, Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 có một sô sửa đổi bổ sung như:

Nếu khoản 1 Điều 185n Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng và hình phạt tù từ hai năm đến bảy năm, thì khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hình phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng và hình phạt tù từ một năm đến năm năm; 

Nếu khoản 2 Điều 185n Bộ luật hình sự năm 1985 quy định bị phạt tù  bảy năm đến mười lăm năm, thì khoản 2  Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm tù;

Nếu khoản 3 Điều 185n Bộ luật hình sự năm 1985 quy định khung hình phạt từ mười lăm năm đến hai mươi năm, thì khoản 3 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định khung hình phạt từ mười hai năm đến hai mươi năm;

Đối với hình phạt bổ sung cũng có những sửa đổi như:

Nếu Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định: “bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm đến năm năm” thì khoản 5 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ quy định: “có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

A. CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm

Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác” cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại các Điều 12, 13 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối với tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác” , chỉ những người sau đây mới có thể là chủ thể của tội phạm này:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác” quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự, vì khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự là tội phạm nghiêm trọng và theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ người đủ 16 tuổi trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác” theo khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự. 

 Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác” thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 của Điều 201 Bộ luật hình sự, vì các trường hợp phạm tội này là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài những điều kiện trên, người phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác phải là người có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác. Nếu không phải là những người này thì không phải là chủ thể của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác. Có thể nói chủ thể của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác là chủ thể đặc biệt.

Người có trách nhiệm là người được giao hoặc coi như được giao một việc phải bảo đảm làm tròn, nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu phần hậu quả. Trách nhiệm còn bao gồm sự ràng buộc đối với lời nói hành vi của mình, bảo đảm đúng đắn, nếu sai thì phải chịu hậu quả.

Như vậy, người có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác có thể là người có chức vụ, quyền hạn nhưng cũng có thể chỉ là người được giao thực hiện các việc trên.

2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách thể của tội phạm 

Khách thể của tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác” là chế độ quản lý của Nhà nước về việc quản lý, sử dụng chất gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác. Chế độ quản lý này được cụ thể hoá bằng các văn bản của các bộ, các ngành như: Chỉ thị số 09/BYT-CT của Bộ y tế ngày 11-6-1993 về việc tăng cường quản lý thuốc gây nghiện; Quyết định số 939/BYT-QĐ, ngày 6-6-1995 của Bộ y tế về việc ban hành quy chế quản lý thuốc gây nghiện và danh mục thuốc gây nghiện v.v...

Đối tượng tác động của tội phạm này là thuốc gây nghiện và các chất ma tuý khác.

Thuốc gây nghiện là những chất tự nhiên hay tổng hợp, bán tổng hợp được dùng trong y học (phòng bệnh, chữa bệnh, nghên cứu khoa học) nhưng dễ bị lạm dụng vào mục đích y học. Việc lạm dụng có thể dẫn tới nghiện.43
Đối với các chất ma tuý khác là ngoài thuốc gây nghiện và chỉ cần căn cứ vào danh mục quy định của Công ước quốc tế  1961, 1971, 1988 về ma tuý mà Việt Nam đã tham gia để xác định.

Nói chung, khi xác định thuốc gây nghiện, cũng như các chất ma tuý khác các cơ quan tiến hành tố tụng cần phải trưng cầu giám định.

3. Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm

a. Hành vi khách quan.

Theo điều văn của điều luật thì người phạm tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác” có thể thực hiện một hoặc cả hai hành vi, đó là: Vi phạm quy định về quản lý và vi phạm quy định về sử dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp quy định về quản lý và quy định về sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác không xác định ranh giới, những quy định về sử dụng cũng chính là quy định về quản lý. Vì vậy, tuỳ từng trường hợp cụ thể cơ quan tiến hành tố tụng xác định người phạm tội vi phạm quy định nào để định tội cho chính xác.

Quy định về quản lý trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác là những quy định của Nhà nước của các cơ quan chức năng như: Bộ y tế, Bộ Thương mại, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan... Nếu người có trách nhiệm do không làm hết trách nhiệm để thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác thoát khỏi sự kiểm soát của Nhà nước thì bị coi là đã vi phạm các quy định về quản lý

Hành vi vi phạm quy định quản lý có thể trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chỉ những hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác mới là hành vi phạm tội. Trong từng lĩnh vực cụ thể cũng có những hành vi vi phạm nhưng cũng không phải là hành vi phạm tội vi phạm quy định về quản lý thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác, mà chỉ những hành vi có liên quan trực tiếp đến việc quản lý thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác. Ví dụ: Một thủ kho dược, do không tuân thủ các quy định về cấp phát thuốc nên đã cấp phát thuốc gây nghiện cho người không được bác sĩ chỉ định điều trị loại thuốc đó mới là hành vi vi phạm quy định về quản lý thuốc gây nghiện. Nếu do bất cẩn, để một lượng thuốc gây nghiện hư hỏng thì không phải là hành vi phạm tội vi phạm quy định về quản lý thuốc gây nghiện. Trong từng lĩnh vực, hành vi vi phạm quy định về quản lý thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác cũng rất đa dạng, do dó khi xác định hành vi vi phạm cũng cần nghiên cứu, tham khảo các quy định của Nhà nước về các lĩnh vực đó. Ví dụ: Hành vi vi phạm quy định về quản lý thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu khác với trong lĩnh vực vận chuyển chuyển, bảo quản; trong lĩnh vực phân phối khác với lĩnh vực mua bán. v.v...

Việc xác định hành vi của người có trách nhiệm đã vi phạm về chế độ quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác hay chưa cũng phải căn cứ vào Quy chế quản lý thuốc gây nghiện (ban hành theo Quyết định số 939/BYT_QD ngày 6-6-1995 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Ngoài ra còn phải căn cứ vào các quy định của các bộ các ngành khác về việc quản lý thuốc gây nghiện và các chất ma tuý khác.

Khi xác định hành vi vi phạm chế độ quản lý thuốc gây nghiện hoặc cấc chất ma tuý khác cần phân biệt với hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý quy đinh tại Điều 194 Bộ luật hình sự. Nếu người có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác mà lợi dụng nhiệm vụ được giao mà xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác thì tuỳ trường hợp sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý với tình tiết “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. 
Quy định về sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác là những quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng mà chủ yếu là của Bộ y tế về việc sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác trong lĩnh vực chữa bệnh, nghiên cứu khoa học.

Do đặc tính của thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của con người, nên việc sử dụng phải hết sức thận trọng và phải tuân theo những quy định của cơ Nhà nước có thẩm quyền (chủ yếu là Bộ y tế đối với việc chữa bệnh).

Khi xác định hành vi vi phạm các quy định về sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác cần phân biệt với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Nếu người có trách nhiệm trong việc sử dụng chất ma tuý mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma tuý thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 197 Bộ luật hình sự.

Nếu người có trách nhiệm trong việc sử dụng chất ma tuý mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng trái phép chất ma tuý thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 199 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý chỉ cấu thành tội phạm khi có đủ các dấu hiệu của tội sử dụng trái phép chất ma tuý.

b. Hậu quả

Hậu quả của hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác là những thiệt hại cho xã hội mà chủ yếu là làm cho chế độ quản lý của Nhà nước về lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ dẫn đến những thiệt hại khác về tính mạng, sức khoẻ, tài sản. 

4. Các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác thực hiện hành vi phạm tội của mình là do vô ý, tức là: Người phạm tội tuy thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được, hoặc không thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậy quả đó44
Có thể nói, tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác chính là tội thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác.

Hiện nay trong một số sách báo khi phân tích các yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác đã cho rằng tội phạm này có trường hợp được thực hiện do cố ý.45 Nếu cho rằng, tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác được thực hiện do cố ý thì không thể phân biệt sự khác nhau giữa hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý với hành vi vi phạm quy định về quản lý thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác hoặc giữa hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý với hành vi vi phạm quy định về sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác.
B. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ

1. Phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác không có các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt 

Là trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 hoặc khoản 4 của điều luật, là cấu thành cơ bản của tội phạm, được quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm năm, là tội phạm nghiêm trọng. 

So với khoản 1 Điều 185n Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội phạm này, thì khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới phát hiện xử lý thì được áp dụng khoản 1 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999.

  Cũng như đối với các tội phạm khác, khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự, Toà án phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chương VII Bộ luật hình sự (từ Điều 45 đến Điều 54). Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự, phạm tội do vô ý, thì Toà án có thể áp dụng hình phạt tiền hoặc áp dụng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt tù ( dưới một năm tù), nhưng không được dưới ba tháng tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho người phạm tội được hưởng án treo. 

2. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự

a) Có tổ chức;

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội có tổ chức khác. Tuy nhiên chỉ đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác được thực hiện do cố ý mới có phạm tội có tổ chức.
Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác có tổ chức là trường hợp có nhiều người cố ý cùng bàn bạc, cấu kết chặt chẽ với nhau, vạch kế hoạch để thực hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác, dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu, là một hình thức đồng phạm, có sự phân công, sắp đặt vai trò của những người tham gia, trong đó mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu. 

Những người đồng phạm khác như: Người tổ chức, người thực hành, người xúi dục, người giúp sức cũng tương tự với trường hợp phạm tội có tổ chức khác, chỉ khác ở chỗ: hành vi phạm tội có tổ chức là hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác. Tuy nhiên, người thực hành trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác là người trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác.

 Phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác có tổ chức, có thể có tất cả những người đồng phạm, nhưng cũng có thể chỉ có người tổ chức và người thực hành. Nhưng nhất thiết phải có người thực hành và người tổ chức, nếu thiếu một trong hai người này thì không bị coi là phạm tội có tổ chức. 
b. Phạm tội nhiều lần

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội nhiều lần khác.

Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác nhiều lần là đã có tất cả hai lần vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác trở lên mà mỗi lần phạm tội đều có đầy đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời trong số các lần vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác đó chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Nếu có hai lần vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác trong đó có một lần chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần

Nếu có hai lần vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác, trong đó đã có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật thì không coi là phạm tội nhiều lần, còn nếu có từ ba, bốn, năm... lần vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác trong đó có một lần bị kết án hoặc được miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật, thì vẫn coi là phạm tội nhiều lần vì ít nhất cũng còn hai lần chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do điều luật quy định tới 4 hành vi phạm tội khác nhau nên khi áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần đối với tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác cần chú ý:

Nếu có hai lần vi phạm, trong đó có một lần vi phạm quy định về quản lý và một lần vi phạm quy định về sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác thì không phải là phạm tội nhiều lần mà người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 của điều luật với tội danh là: “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác”;

Nếu có hai lần vi phạm, trong đó có một lần vi phạm quy định về quản lý thuốc gây nghiện và một lần vi phạm quy định về sử dụng thuốc gây nghiện thì cũng không phải là phạm tội nhiều lần mà người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 của điều luật với tội danh là: “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện”;

Nếu có hai lần vi phạm, trong đó có một lần vi phạm quy định về quản lý chất ma tuý khác và một lần vi phạm quy định về sử dụng chất ma tuý khác thì cũng không phải là phạm tội nhiều lần mà người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 của điều luật với tội danh là: “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chất ma tuý khác”;

Nếu có hai lần vi phạm, trong đó có một lần vi phạm quy định về quản lý thuốc gây nghiện và một lần vi phạm quy định về quản lý chất ma tuý khác thì cũng là phạm tội nhiều lần;

Nếu có hai lần vi phạm, trong đó có một lần vi phạm quy định về sử dụng thuốc gây nghiện và một lần vi phạm về sử dụng chất ma tuý khác thì cũng là phạm tội nhiều lần.

c. Gây hậu quả nghiêm trọng 

Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp do hành vi phạm tội đã gây ra những thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản hoặc những thiệt hại khác cho xã hội.

Do điều luật không quy định thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và những thiệt hại khác là tình tiết là yếu tố định khung hình phạt như đối với các tội phạm khác về ma tuý nên có thể căn cứ vào quy định của các tội phạm có quy định thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ hoặc tài sản là tình tiết là yếu tố định khung hình phạt để xác định hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc xác định hậu quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác cũng không chỉ căn cứ vào thiệt hại về thể chất, vật chất mà chủ yếu phải xác định những thiệt hại về chê độ quản lý và sử dụng thuốc gây nghiện và các chất ma tuý khác của Nhà nước. 

Cho đến nay, chưa có hướng dẫn về tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác gây ra, mặc dù đối với các tội phạm về ma tuý các cơ quan bảo vệ pháp luật ở trung ương đã có nhiều văn bản hướng dẫn, nhưng tình tiết này đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Mặt khác thực tiễn xét xử cũng chưa có trường hợp nào xảy ra cần phải xác định hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên căn cứ vào các quy định của pháp luật, đối chiếu với các tình tiết khác quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự, theo chúng tôi có thể coi các thiệt sau là hậu quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác gay ra:

- Gây tổn hại cho sức khoẻ cho người khác có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
- Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31% nhưng tổng tỷ lệ của tất cả những người này từ 31% đến 60%;

- Do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác nên dẫn đến người chưa thành niên từ 13 tuổi trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngoài những thiệt hại về về tính mạng, sức khoẻ có thể xác định được như đã nêu trên, còn những thiệt hại phi vật chất như ảnh hưởng đến việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội; gây hoang mang, bất bình trong nhân dân. v.v... Những thiệt hại phi vật chất, đòi hỏi cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải căn cứ vào từng vụ án cụ thể, trong một hoàn cảnh cụ thể, xảy ra ở một địa bàn cụ thể, mới có thể xác định được chính xác.
Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm, là tội phạm rất nghiêm trọng. So với khoản 2 các Điều 185n Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, nên hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì được áp dụng khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội chỉ thuộc một trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới năm năm tù, nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự thì có thể cho người phạm tội được hưởng án treo; trường hợp có đặc biệt có thể chuyển sang hình phạt tiền, nếu chuyển sang hình phạt tiền thì không được phạt dưới năm triệu đồng, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt ( mười hai năm tù).

3. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự

Khoản 3 của điều luật chỉ quy định một tình tiết là yếu tố định khung hình phạt, đó là: “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”.

Cũng như trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, đến nay chưa có hướng dẫn về tình tiết gây hậu quả rất nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác gây ra, thực tiễn xét xử cũng chưa có trường hợp nào xảy ra cần phải xác định hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên căn cứ vào các quy định của pháp luật, đối chiếu với các tình tiết khác quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự, theo chúng tôi có thể coi các thiệt sau là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác gay ra:

- Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61 trở lên hoặc dẫn đến chết người;

- Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều mà tỷ lệ thương tật của mỗi người chưa đến 61%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người từ 61% trở  lên; 

- Do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác nên dẫn đến người chưa thành niên dưới 13 tuổi sử dụng trái phép chất ma tuý.
- Do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác nên dẫn đến nhiều người chưa thành niên từ 13 tuổi trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngoài những thiệt hại về về tính mạng, sức khoẻ, còn những thiệt hại phi vật chất như ảnh hưởng rất xấu đến việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; gây ảnh hưởng rất xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội; gây hoang mang cho rất nhiều người trên một địa bàn nhất định. v.v... 

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 201 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, là tội phạm đặc nghiêm trọng. So với khoản 3 các Điều 185n Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 3 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, nên hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì được áp dụng khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới mười hai năm tù nhưng không được dưới năm năm tù. Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt mức cao của khung hình phạt ( hai mươi năm tù).
4. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 200 Bộ luật hình sự

Khoản 4 của điều luật cũng chỉ quy định một tình tiết là yếu tố định khung hình phạt, đó là: “ Gây hậu quả đăc biệt nghiêm trọng”.

Cho đến nay, cũng chưa có hướng dẫn về tình tiết gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác gây ra, thực tiễn xét xử cũng chưa có trường hợp nào xảy ra cần phải xác định hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên căn cứ vào các quy định của pháp luật, đối chiếu với các tình tiết khác quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự, theo chúng tôi có thể coi các thiệt sau là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác gay ra:

- Làm chết hai người;

- Làm chết một người và còn gây tổn hại cho sức khoẻ của một người có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; 

- Làm chết một người và còn gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 61% nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả các người cộng lại từ 61% trở lên;
- Do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác nên dẫn đến nhiều người chưa thành niên dưới 13 tuổi sử dụng trái phép chất ma tuý.
- Do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác nên dẫn đến rất nhiều người chưa thành niên từ 13 tuổi trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý ( từ 5 người trở lên)

Ngoài những thiệt hại về về tính mạng, sức khoẻ, còn những thiệt hại phi vật chất như ảnh hưởng đặc biệt xấu đến việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; gây ảnh hưởng đặc biệt rất xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.v.v...

Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 201 Bộ luật hình sự thì người phạm tội bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân. là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. So với khoản 4 các Điều 185n Bộ luật hình sự năm 1985, thì khoản 4 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, nên hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới xử lý thì được áp dụng khoản 2 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cũng như các trường hợp phạm tội khác, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt, nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, Toà án có thể phạt dưới hai mươi năm tù, nhưng không được dưới mười hai năm, vì theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Nếu người phạm tội, có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ, thì có thể bị phạt tù chung thân.

5. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội 

Ngoài hình phạt chính người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

So với Điều 185(o) Bộ luật hình sự năm 1985 quy định hình phạt bổ sung đối với tội phạm này, thì khoản 5 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn, vì mức phạt tiền quy định tại Điều 185(o) từ mười triệu đến một trăm triệu đồng, còn mức phạt tiền quy định tại khoản 5 Điều 201 là từ năm triệu đến năm mươi triệu đồng; hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định Điều 185(o) quy định từ hai năm đến năm năm, còn khoản 5 Điều 201 quy định từ một năm đến năm năm, đồng thời việc áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 185(o) là bắt buộc, còn khoản 5 Điều 201 việc áp dụng hình phạt bổ sung có thể áp dụng hoặc không áp dụng, Vì vậy, đối với hành vi phạm tội thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mà sau 0 giờ 00 ngày 1-7-2000 mới bị phát hiện xử lý, thì được áp dụng khoản 5 Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với người phạm tội.

HẾT

PHỤ LỤC

- Nghị định của Chính phủ Số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001Ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất
- Chỉ thị số 09/BYT-CT của Bộ y tế ngày 11-6-1993 về việc tăng cường quản lý thuốc gây nghiện; 

- Quyết định số 939/BYT-QĐ, ngày 6-6-1995 của Bộ y tế về việc ban hành quy chế quản lý thuốc gây nghiện và danh mục thuốc gây nghiện.

- Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 2-1-1998 "Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự"( trích phần hướng dẫn Chương VIIA)

-  Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 5-8-1998 "Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương VIIA "Các tội phạm về ma tuý"của Bộ Luật hình sự

 - Nghị quyết Số:  01 /2001/NQ-HĐTP, ngày 15 tháng 3 năm 2001 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999 (trích phần hướng dẫn Điều 193 và 194)

__________________________________________________________

NGHỊ ĐỊNH 

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 67/2001/NĐ-CP NGÀY  01/10/2001
BAN HÀNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TUÝ VÀ TIỀN CHẤT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Nghị định này các danh mục chất ma tuý và tiền chất như sau:

Danh mục I: Các chất ma tuý rất độc, tuyệt đối cấm sử dụng; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền;

Danh mục II: Các chất ma tuý độc hại, được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo yêu cầu điều trị;

Danh mục III: Các chất ma tuý độc dược được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo yêu cầu điều trị;

Danh mục IV: Các hoá chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất ma túy.

Điều 2. Khi phát hiện chất mới chưa có trong các danh mục chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định này liên quan đến việc sản xuất, điều chế, sử dụng chất ma tuý hoặc cần thiết phải chuyển đổi các chất trong các danh mục theo thông báo của Tổng thư ký Liên hợp quốc thì Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan có liên quan xem xét, đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung các danh mục đó và công bố danh mục đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất có trong các danh mục quy định tại  Điều 1 của Nghị định này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

DANH MỤC I

CÁC CHẤT MA TUÝ RẤT ĐỘC, TUYỆT ĐỐI CẤM SỬ DỤNG TRONG 
LĨNH VỰC Y TẾ, VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHẤT NÀY TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐIỀU TRA TỘI PHẠM THEO QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 
(CÓ TRONG BẢNG IV CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC NĂM 1961 
VÀ BẢNG I CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC NĂM 1971)

Ban hành kèm theo Nghị định số  67/2001/NĐ-CP 
ngày 01tháng 10 năm 2001 của Chính phủ

	TT
	Tên chất
	Tên khoa học

	1
	Acetorphin
	3-0-acetyltetrahydro - 7 - ( - (1 - hydroxyl - 1 - methylbuty) - 6, 14 - endoetheno - oripavine

	2
	Acetylalphamethylfenanyl
	N- [1 - (( - methylphenethyl) - 4 - piperidyl] acetanilide

	3
	Alphacetylmethadol
	( - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

	4
	Alphamethylfentanyl
	N- [1 - (( - methylphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

	5
	Beta - hydroxyfentanyl
	N- [1 - (( - hydroxyphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

	6
	Beta - hydroxymethyl - 3 - fentalnyl
	N- [1 - (( - hydroxyphenethyl) - 3 - methyl - 4 - piperidyl] propinonanilide

	7
	Cần sa và nhựa cần sa
	Cananabis and canabis resin

	8
	Desomorphine
	Dihydrodeoxymorphin

	9
	Etorphine 
	Tetrahydro - 7 ( - (l - hydroxy - 1 - methylbutyl) - 6,14 - endoetheno - oripavine

	10
	Heroine
	Diacetylmorphine

	11
	Ketobemidone
	4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methyl - 4 - propionylpiperidine

	12
	Methyl - 3 - fentanyl
	N- (3 - methyl - 1 - phenethyl - 4 - piperidy) propionanilide

	13
	Methyl - 3 - thiofentanyl
	N- [3 - methyl - 1 [2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - peperidyl] propionanilide

	14
	MPPP
	1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol propionate (ester)

	15
	Para - fluorofentanyl
	4 - fluoro - N - (1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide

	16
	PEPAP
	1 - phenethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidionl acetate (ester)

	17
	Thiofentanyl
	N - (1 [2- (2 - thieny) ethyl] - 4 - piperidyl] - 4 - propionanilide

	18
	Brolamphetamine (DOB)
	2,5 - dimethoxy - 4 - bromoamphetamine

	19
	Cathinone
	(-) - ( - aminopropiophenone

	20
	DET
	N, N - diethyltryptamine

	21
	DMA
	(+) - 2,5 - dimethoxy - ( - methylpenylethylamine

	22
	DMHP
	3 - (1,2 - dimethythetyl) - 1 - hydroxy - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d]

	23
	DMT
	N, N - dimethyltryptamine

	24
	DOET
	(+) - 4 - ethyl - 2,5 - dimethoxy - ( - phenethylamine

	25
	Eticyclidine
	N- ethyl - 1 - phenylcylohexylamine

	26
	Etryptamine *
	3 - (2 - aminobuty) indole

	27
	(+) - Lysergide (LSD)
	9,10 - didehydro - N, N - diethyl - 6 - methylergoline - 8 bectacarboxamide

	28
	MDMA
	(+) - N - ( - dimethyl - 3,4 - (methylene - dioxy) phenethylamine

	29
	Mescalin
	3,4,5 - trimthoxyphenethylamine

	30
	Methcathinone *
	2 (methylamino) - 1 - phenylpropan - 1 - one

	31
	4 - Methylaminorex
	(+) - cis - 2 - amino - 4 - methyl - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

	32
	MMDA
	(+) - 5 - methoxy - 3,4 - methlenedioxy - ( - methylphenylethylamine

	33
	N-ethyl MDA
	(+) N- ethyl - ( methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

	34
	N - hydroxy MDA
	(+) - N - [( - methyl - 3,4 - (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine

	35
	Parahexyl
	3 - hexyl - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol

	36
	PMA
	p - methoxy - ( - methylphenylethylamine

	37
	Psilocine, Psilotsin
	3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - ol

	38
	Psilocybine
	3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - yl dihydrogenphosphat

	39
	Rolicyclidine
	1 - (1 - phenylcyclohexy) pyrrolidine

	40
	STP, DOM
	2,5 - dimethoxy - ( - 4 - dimethylphenethylmaine

	41
	Tenamfetamine (MDA)
	( - methyl - 3,4 - (methylendioxy) phenethylamine

	42
	Tenocyclidine (TCP)
	1 - [1 - (2 - thienyl) cyclohexyl] piperidine

	43
	Tetrahydrocannabinot
	1 - hydroxy - 3 - pentyl - 6a, 7, 10, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol

	44
	TMA
	(+) - 3,4,5 - trimethoxy - ( - methylphenylethylamine

	45
	MORPHIN METHOBROMID và các chất dẫn xuất của morphine nitroger pentavalent khác
	

	46
	Acetyldihydrocodeine
	

	47
	SECBUTABARBITAL
	5 - Sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid


Muối của các chất liệt kê trong danh mục này, bất kỳ khi nào các muối đó có thể tồn tại.

DANH MỤC II

CÁC CHẤT MA TUÝ ĐỘC HẠI, ĐƯỢC DÙNG HẠN CHẾ TRONG 
PHÂN TÍCH, KIỂM  NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA 
TỘI PHẠM HOẶC  TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ (CÓ TRONG BẢNG I, BẢNG II CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC 
NĂM 1961 VÀ BẢNG II CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC NĂM 1971)

Ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP 
ngày 01tháng 10 năm 2001 của Chính phủ

	48
	Acetylmethadol
	3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

	49
	Alfentanil
	N- [1 - [2 - (4 - ethyl 4,5 - dihydro 5 - oxo - 1 H - tetrazol - 1 - y) ethyl] - 4- (methoxymethy) - 4 - piperidyl] - N - phenylpropanamide

	50
	Allylprodine
	3 - allyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

	51
	Alphameprodine
	( - 3 - ethyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - propronoxypiperidine

	52
	Alphamethadol
	( - 6- dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol

	53
	Alphamethylthiofenianyl
	N - [1 - [1 - methyl - 2 - (2 - thieny) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

	54
	Alphaprodine
	( - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

	55
	Anileridine
	1 - para - aminophenethyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

	56
	Benzenthidine
	1 - (2 - benzyloxyethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

	57
	Benzylmorphine
	3 - benzylmorphine

	58
	Bectacetylmethadol
	( - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

	59
	Betameprodine
	( - 3 - ethyl - 1 - methyl - propionoxypiperidine

	60
	Betamethadol
	( - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol

	61
	Betaprodine
	( - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

	62
	Bezitramide
	1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropy) - 4 - (2 - oxo - 3 - propionyl - 1 - benzimidazoliny) - piperidine

	63
	Clonitrazene
	(2 - para - chlobenzyl) - 1 - diethylaminoethyl - 5 - nitrobenzimidazole

	64
	Coca leaf (lá Coca)
	

	65
	Cocaine
	Benzoyl - 1 - ecgoninmethyloxime

	66
	Codoxim
	Dihydrocodeinone - 6 - cacboxymethyloxime

	67
	Concentrate of poppy straw (Cao đặng thuốc phiện)
	

	68
	Dextromoramide
	(+) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 (1 - pyrrolidinyl) butyl] morpholine

	69
	Diampromide
	N - [2 - (methylphenethylamino) - propyl] propionalinide

	70
	Diethylthiambutene
	3 - diethylamino - 1,1 - di - (2 - thienyl) - 1 - butene

	71
	Dienoxin
	1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylisonipecotic acid

	72
	Dihydromorphine
	7,8 - dihydromorphine

	73
	Dimenoxadol
	2 - dimethylamino - 1 - ethoxy - 1,1 - diphenylacetate

	74
	Dimepheptanol
	6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol

	75
	Dimethylthiambutene
	3 - dimethylamino - 1,1 - di - (2 - thienyl) - 1 - butene

	76
	Dioxaphetyl butyrate
	Ethyl - 4 - morpholino - 2,2 - diphenylbutyrate

	77
	Diphenoxylate
	1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

	78
	Dipipanone
	4,4 - diphenyl - 6 - piperidine - 3 - heptanone

	79
	Drotebanol
	3,4 - dimethoxy - 17 methylmorphinan - 6(, 14 - diol

	80
	Ecgonine và các dẫn chất của nó
	(-) - 3 - hydroxytropane - 2 - carboxylate

	81
	Ethylmethylthiambutene
	3 - ethylmethylamino - 1,1 - di - (2 - thienyl) - 1 - butene

	82
	Etonitazene
	1 - diethylaminoethyl - 2 para - ethoxybenzyl - 5 - nitrobenzimidazole

	83
	Etoxeridine
	1 - [2 - (2 - hydroxymethoxy) - ethyl] - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

	84
	Fentanyl
	1 - phenethyl - 4 - N - propionylanilinopiperidine

	85
	Furethidine
	1 - (2 - tetrahydrofurfuryloxyethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

	86
	Hydrocodone
	Dihydrocodeinone

	87
	Hydromorphinol
	14 - hydroxydihydromorphine

	88
	Hydromorphone
	Dihydromorphinone

	89
	Hydroxypethidine
	4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methylpiperidine - 4 - caboxylic acid ethyl ester

	90
	Isomethadone
	6 - dimethylamino - 5 - methyl - 4,4 - diphenyl - 3 - hexanone

	91
	Levomethorphan
	3 - methoxy - N - methylmorphinan

	92
	Levomoramide
	(-) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 (1 - pyrrolidinyl) bytyl] morpholine

	93
	Levophenacylmorphan
	(-) - 3 - hydroxy - N - phenacylmorphinan

	94
	Levorphanol
	(-) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan

	95
	Metazocine
	2 - hydroxy - 2,5,9 - trimethyl - 6,7 - benzomorphan

	96
	Methadone
	6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone

	97
	Methadone intermediate
	4 - cyano - 2 dimethylamino - 4,4 - diphenylbutane

	98
	Methyldesorphine
	6 - methyl - delta - 6 - deoxymorphine

	99
	Methyldihydromorphine
	6 - methyldihydromo_phine

	100
	Metopon
	5 - methyldihydromorphione

	101
	Moramide
	2 - methyl - 3 - morpholino - 1,1 - diphenylpropane caboxylic acid

	102
	Morpheridine
	1 - (2 - morpholinoethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

	103
	Morphine
	7,8 - dehydro - 4,5 - epoxy - 3,6 - dihydroxy - N - methylmorphinan

	104
	Morphine - N - oxide
	3,6 - dihydroxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinen - 7N - oxide

	105
	Myrophine
	Myristybenzylmorphine

	106
	Nicomorphine
	3,6 - dinicotinylmorphine

	107
	Noracymethadol
	(+) - ( - 3 - acetoxy - 6 - methylamino - 4,4 - diphenyl - heptane

	108
	Norlevorphanol
	(-) - 3 - hydroxymorphinan

	109
	Normethadone
	6 - dimethylamino - 4,4 diphenyl - 3 - hexanone

	110
	Normorphin
	N - demethylmorphine

	111
	Norpipanone
	4,4 - diphenyl - 6 - piperidino - 3 - hexaoe

	112
	Opium (Thuốc phiện)
	

	113
	Oxycodone
	14 - hydroxydihydrocodeinone

	114
	Oxymorphone
	14 - hydroxydihydromorphinone

	115
	Pethidine
	1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxlic acid ethyl ester

	116
	Pethidine intermediate A
	4 - cyano - 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine

	117
	Pethidine intermediate B
	4 - Phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

	118
	Pethidine intermediate C
	1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid

	119
	Phenadoxone
	6 - morpholino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone

	120
	Phenampromide
	N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) propionanilide

	121
	Phenazocine
	2 - hydroxy - 5,9 - dimethyl - 2 - phenethyl - 6, 7 - benzomorphan

	122
	Phenomorphan
	3 - hydroxy - N - phenethylmorphinan

	123
	Phenoperidine
	1 (3- hydroxy - 3 - phenylpropyl) - 4 - phenylpipeidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

	124
	Piminodine
	4 - phenyl - 1 - (3 - phenylaminopropyl) - piperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

	125
	Piritramide
	1- (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - (1 - piperidino) - piperidine - 4 - carboxylic acid amide

	126
	Proheptazine
	1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxyazacycloheptane

	127
	Properidine
	1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid isopropyl ester

	128
	Racemethorphan
	(+) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan

	129
	Racemoramide
	(+) - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 - (1 - pyrrolidiny) butyl] morpholine

	130
	Racemorphan
	(+) - hydroxy - N - methylmorphinan

	131
	Sulfentanil
	N - [4 - (methoxymethyl) - 1- [ - (thieny)] - 4 - piperidyl] propionanilide] 

	132
	Thebacon
	Acethyldihydrocodeinone

	133
	Thebaine
	3,6 - dimethoxy - N - methyl - 4,5 - epoxymorphinadien - 6,8

	134
	Tilidine
	(+) - ethyl - trans - 2 - (dimethylamino) 1 - phenyl - 3 - cyclohexene - 1 carboxylate

	135
	Trimeperidine
	6 - acetoxy - 3 - methoxy - N - 4,5 - epoxy - morphinan

	136
	Codeine (3 - methylmorphine)
	6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinen - 7

	137
	Dextroproxyphen
	( - (+) - 4 - dimethylamino - 1,2 - diphenyl - 3 - methyl - 2 - butanol propionate

	138
	Dihydrocodeine
	6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinan

	139
	Ethylmorphine
	3 - Ethylmorphine

	140
	Nicocodine
	6 - nicotinylcodeine

	141
	Nicodicodine
	6 - nicotinyldihydrocodeine

	142
	Norcodeine
	N - demethylcodeine

	143
	Pholcodine
	3 - morpholinylethylmorphine

	144
	Propiram
	N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) - N2 - pyridylpropionamide

	145
	Amphetamine
	(+) - 2 - amino - 1 - phenylpropane

	146
	Dexamphetamine
	(+) - 2 - amino - 1 - phenylpropane

	147
	Fenetylline
	7 - [2 - ((( - methylphenylethyl) amino] ethyl] thiophenylline

	148
	Levamphetamine
	(-) - đ - ( - methylphenylethylamine

	149
	Levomethamphetamine
	(-) - N - ( - methylphenylethylamine

	150
	Mecloqualone
	3 - (o - chlorophenyl) - 2 - methyl - 4 - (3H) - quinazolinone

	151
	Metamfetamine
	(+) - (s) - N - ( - dimethylphenethylamine

	152
	Metamfetamine racemate
	(+) - N, ( - dimethylphenethylamine

	153
	Methaqualone
	2 - methyl - 3 - o - tolyl - 4 - (3H) - quinazolinone

	154
	Methylphenidate
	Methyl - ( - phenyl - 2 - piperidineacetate

	155
	Phencyclidine
	1 - (2 - phenylcyclohexyl) piperidine

	156
	Phenmetrazine
	3 - methyl - 2 - phenylmorpholine

	157
	Secobarbital
	5 - ally - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid

	158
	Delta - 9 - tetrahydrocanabinol and its stereochemical
	(6aR, 10aR) - 6a, 7, 8, 10a - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 3 - pentyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - l - ol

	159
	Zipeprol *
	( - (( - methoxybenzyl) - 4 - (( - methoxyphenethyl) - 1 - piperezineethano


Muối của các chất liệt kê trong danh mục này, bất kỳ khi nào các muối đó có thể tồn tại.

DANH MỤC III 

CÁC CHẤT MA TUÝ ĐỘC DƯỢC ĐƯỢC DÙNG TRONG PHÂN TÍCH, 
KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM 
HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ (CÓ 
TRONG BẢNG III VÀ BẢNG IV CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC 
NĂM 1971)

Ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP 
ngày 01tháng 10 năm 2001 của Chính phủ

	160
	Amobarbital
	5 - ethyl - 5 - isopentylbarbituric acid

	161
	Buprenorphine
	21 - cycloproply - 7 - ( - [(s) - 1 - hydroxy - 12,2 - trimethylpropyl] - 6,14 - endo - ethano - 6,7,8,14 - tetrahydrooripavine

	162
	Butalbital
	5 - allyl - 5 - isobutylbarbituric acid

	163
	Cathine
	(+) - đ - ( - [(R) - 1 - aminoethyl] benzyl alcohol

	164
	Cyclobarbital
	5 - (1 - cyclohexen - 1 - yl) - 5 - ethylbarbituric acid

	165
	Flunitrazepam **
	5 - (o - fluoropheny) - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

	166
	Glutethimide
	2 - ethyl - 2 - phenylglutarimide

	167
	Pentazocine
	(2R*, 6R*, 11*) - 1,2,3,4,5,6 - hexahydro - 6,11 - dimehyl - 3 - (3 - methyl - 2 - butenyl) - 2,6 - methano - 3 - benzazsocin - 8 - ol

	168
	Pentobarbital
	5 - ethyl - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid

	169
	Allobarbital
	5,5 - diallylbarbituric acid

	170
	Alprazolam
	8 - chloro - l - methyl - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo [4,3 - a] [1,4] - benzodiazepine

	171
	Amphepramone
	2 - (diethylamino) propiophenone

	172
	Aminorex
	2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

	173
	Barbital
	5,5 - diethylbarbituric acid

	174
	Benzfetamine
	N - benzyl - N - ( - dimethylphenethylamine

	175
	Bromazepam
	7 - bromo - 1,3 - dihydro - 5 - (2 - pyridyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

	176
	Butobarbital
	5 - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

	177
	Camazepam
	7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 benzodiazepin - 2 - one dimethylcarbamate (ester)

	178
	Chlordiazepoxide
	7 - chloro - 2 (methylamino) - 5 - phenyl - 3H - 1,4 - bensodiazepin - 4 - oxide

	179
	Clobazam
	7 - chloro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,5 - benzodiazepine - 2,4 - (3H, 5H) - dione

	180
	Clonazepam
	5 - (o- chlorophenyl) - 1,3 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepine - 2 - one

	181
	Clorazepate
	7 - chloro - 2,3 - dihydro - 2 - oxo - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - bensodiazepin - 3 - carboxylic acid

	182
	Clotiazepam
	5 - (2 - chlorophenyl) - 7 - ethyl - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 2H - thieno [2,3,e] - 1  - 4 - diazepin - 2 - one

	183
	Cloxazolam
	10 - chloro - 11b - (o - chlorophenyl) - 2,3,7,11b - tetrahydrooxazolon - [3,2-d] - [1,4] benzodiazenpin - 6(5H) - one

	184
	Delorazepam
	7 - chloro - 5 - (o-chlorophenyl) - 1,3 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

	185
	Diazepam
	7 - chloro - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

	186
	Estazolam
	8-chloro - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo - [4,3 - a] [1,4 - benzodiazenpin

	187
	Ethchlorvynol
	1 - choloro-3 - ethyl - 1 - penten - 4yn - 3 - ol

	188
	Ethinamate
	1 - ethynylcyclohexanolcarbamate

	189
	Ethyloflazepate
	Ethyl - 7 - chloro - 5 - (o - fluorophenyl) - 2 - 3 - dihydro - 2 - oxo - 1H - 1,4 - benzodiazepin - 3 - carboxylate

	190
	Etilamfetamine
	N-ethyl - ( - methylphenylethylamine

	191
	Fencamfamin
	N-ethyl - 3 - phenyl - 2 - norobornanamine

	192
	Fenpoporex
	(+) - 3 - [(( - methylphenylethyl) amino] proionitrile

	193
	Fludiazepam
	7 - chloro - 5 - (o - fluorofenyl) - 1,3 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

	194
	Flurazepam
	7 - chloro - 1 - [2 - (diethylamino) ethyl] - 5 - fluorophenyl) - 1,2 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

	195
	Halazepam
	7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2,2,2 - trifluoroethyl) - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

	196
	Haloxazolam
	10 - bromo - 11b - (o - fluorophenyl) - 2,3,7,11b - tetrahydrooxazolo [3,2 - d] [1,4] benzoidazepin - 6 - (5H) - one

	197
	Ketasolam
	11 - chloro - 8 - 12b - dihydro - 2,8 - dimethyl - 12b - phenyl - 4H - [1,3] - oxazino [3,2 - d] [1,4] benzodiazepin - 4,7 (6H) - dione

	198
	Lefetamine
	(-) - N,N - dimehyl - 1,3 - diphenylethylamine

	199
	Loprazolam
	6 - (o - chlorophenyl) - 2,4 - dihydro - 2 - [(4-methyl - 1 - [iperaziniyl) methylene] - 8 - nitro - 1 - H - imidazo - [1,2 - a] [1,4] benzodiazepin - 1 - one

	200
	Loprazepam
	7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

	201
	Lometazepam
	7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

	202
	Mazindol
	5 - (p-chlorophenyl) - 2,5 dihydro - 3H - imidazo - (2,1 - a) isoindol - 5 - ol

	203
	Medazepam
	7 - chloro - 2,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - benzodiazepam

	204
	Mefenorex
	N-(3 - chloropropyl) - ( - methylphenethylamine

	205
	Meprobamate
	2 - methyl - 2 - propyl - 1,3 - propanediol dicarbamate

	206
	Mesocarb *
	3 - (( - methylphenethyl) - N - (phenylcarbamoyl) sydnoneimine

	207
	Methylphenobarbital
	5 - ethyl - 1 - methyl - 5 - phenylbarbituric acid

	208
	Methylprylon
	3,3 - diethyl - 5 - methyl - 2,4 - piperidine - dione

	209
	Midasolam
	8 - chloro - 6 - (o - fluorophenyl) - 1 - methyl - 4H - imidazo - [1,5 - a] [1,4] - benzodiazepin

	210
	Nimetazepam
	1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

	211
	Nitrazepam
	1,3 - dihydro - 7 - nitro - 5 phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

	212
	Nordazepam
	7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl -2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

	213
	Oxazepam
	7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

	214
	Oxazolam
	10 - chloro - 2,3,7,11b - tetrahydro - 2 - methyl - 11b - phenyloxazolo [3,2 d] [1,4] benzodiazepin - 6(5H) - one

	215
	Pemoline
	2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazolin - 4 - one

	216
	Phendimetrazine
	(+) - (2S,3S) - 3,4 - dimethyl - 2 - phenylmorpholine

	217
	Phenobarbital
	5 - ethyl - 5 - phenylbarbituric acid

	218
	Phentermine
	( - ( - dimethylphenethylamine

	219
	Pinazepam
	7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2 - propynyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

	220
	Pipardrol
	1 - 1 - diphenyl - 1 - (2 - piperidyl) - methanol

	221
	Prazepam
	7 - chloro - 1 - (cyclopropylmethyl) - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

	222
	Pyrovalerone
	4 - methyl - 2 - (1 - pyrrolidinyl) valerophenone

	223
	Pyrovalerone
	5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

	224
	Temazepam
	7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

	225
	Tetrazepam
	7 - chloro - 5 - (1 - cyclohexen - 1 yl) - 1,3 - dihydro - 1  methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

	226
	Triazolam
	8 - chloro - 6 - (o - chlorophenyl) - 1 - methyl - 4H s - triazolo [4,3 - a] [1,4] benzodiazepine

	227
	Vinylbutal
	5 - (1 - methylbutyl) - 5 - vinylbarbituric acid


Muối của các chất liệt kê trong danh mục này, bất kỳ khi nào các muối đó có thể tồn tại.

DANH MỤC IV 

CÁC HOÁ CHẤT KHÔNG THỂ THIẾU TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, ĐIỀU CHẾ CHẤT MA TUÝ (CÓ TRONG BẢNG I, BẢNG II CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC NĂM 1988)

Ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ

	228
	Ephedrine
	1 - phenyl - 2 - methylamino - 1 - propanol

	229
	Ergometrine
	N - (2 - hydroxy - 1 - methylethyl) - D (+) - lysergamide

	230
	Ergotamine
	12' - hydroxy - 2' - methyl - 5' - (phenylmethyl) - ergotaman - 3', 6', 18 - ione

	231
	Lysergic acid
	(8() - 9,10 - Didehydro - 6 - methylergolin - 8 - carboxylic acid

	232
	1 - phenyl - 2 - propanone
	1 - phenyl - 2 - propanone

	233
	Pseudoephedrine
	[S-(R*, R*)] - ( - [1(Methylamino) ethyl] benzenmethanol

	234
	N - acetylanthranilic acid
	1 - Acetylamino - 2 - carboxybenzene

	235
	Isosaprole
	1,3 - Benzodioxole - 5 - (1 - propenyl)

	236
	3,4 - methylenedioxyphenyl - 2 - propanone
	3,4 - methylenedioxypheny - 2 - propanone

	237
	Piperonal
	1,3 - Benzodioxole, 5 - (carboxaldehyde)

	238
	Safrole
	1,3 - Benzodioxole, 5 - (2 - propyenyl)

	239
	Acetic anhydride
	Acetic oxide

	240
	Acetone *
	2 - Propanone

	241
	Anthranilicacid
	2 - Aminobenzoic acid

	242
	Ethyl ether *
	1 - 1 - Oxybisethane

	243
	Hydrochloric acid ***
	

	244
	Methyl ethyl ketone *
	2 - Butanone

	245
	Phenylacetic acid
	Benzeneacetic acid

	246
	Piperidine
	Cyclopentimine

	247
	Potassium permanganate **
	

	248
	Sulfuric acid ***
	

	249
	Toluene *
	Methyl benzene


Muối của các chất liệt kê trong danh mục này, bất kỳ khi nào các muối đó có thể tồn tại.

* Dung môi (chất lỏng để hoà tan một hoặc nhiều chất rắn mà không có sự thay đổi về thành phần hoá học và không có mặt ở sản phẩm cuối cùng)

** Chất xúc tiến (là chất phản ứng hoặc tham gia trong phản ứng, nhưng không có trong thành phần của sản phẩm cuối cùng)

*** A-xít được coi là chất xúc tiến

___________________________________________________________

CHỈ THỊ

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 09/BYT-CT NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1993
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUỐC GÂY NGHIỆN

Gần đây tệ nạn buôn lậu gây nghiện hút tiêm chích ma tuý có xu hướng ngày càng tăng đặc biệt là ở các thành phố lớn, các tỉnh biên giới vùng rẻo cao. Những tệ nạn trên có liên quan tới an ninh xã hội và gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.
Các chất ma tuý thường gặp là nhựa thuốc phiện các chế phẩm từ nhựa thuốc phiện, Cocain, Dalargan... Ngành y tế có sử dụng một số chất gây nghiện nhằm mục đích sản xuất thuốc phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
Trong các nguyên liệu thành phẩm gây nghiện được dùng trong ngành y tế, có một số thứ phải nhập từ nước ngoài vào như Dalargan, Cocain..., có thứ ta sản xuất được trong nước như cao, còn thuốc phiện, Morphin. ..
Hiện nay các đơn vị địa phương nói chung vẫn thực hiện các quy định về quản lý thuốc độc nghiện theo quy chế dược nhưng cũng có một số nơi buông lỏng quản lý đối với loại thuốc này, hiện tượng đó đã tạo kẽ hở để bọn buôn lậu móc nối đưa thuốc gây nghiện từ trong kho nhà nước ra thị trường tự do gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và an ninh xã hội.
Để khắc phục các sai sót nói trên, Bộ chỉ đạo cho các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu sau đây:
1. Các đơn vị sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh cho người nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh...  không được tự mua các nguyên liệu, thành phẩm thuốc gây nghiện dizepam tiêm trôi nổi trên thị trường hoặc của các cơ quan không có chức năng buôn bán thuốc chữa bệnh cho người.

2. Các XNDPTW (doanh nghiệp sản xuất) chỉ được sản xuất thuốc gây nghiện diazepam tiêm sau khi đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký. Tổng Giám đốc LHDVN phê duyệt số lượng từng mặt hàng đưa vào sản xuất hàng năm theo kế hoạch.

3. Các XNDP trong quân đội muốn sản xuất thuốc gây nghiện diazepam tiêu dùng riêng cho nhu cầu của Bộ Quốc phòng phải được Cục trưởng Cục Quân y phê duyệt công thức, số lượng từng mặt hàng theo từng thời gian nhất định.

4. Các XNDP trong lực lượng công an nhân dân và các XNDP XNLHD, Công ty dược phẩm địa phương không được sản xuất thuốc gây nghiện vì Bộ Y tế có đủ khả năng cung cấp đủ nhu cầu.

5. Các công ty XNK trực tiếp muốn nhập nguyên liệu thành phẩm thuốc gây nghiện, diazepam tiêm phải có bản ký kết hợp đồng hợp lệ với cơ sở uỷ thác. Các hợp đồng với nước ngoài chỉ được thực hiện sau khi Bộ Y tế đã phê duyệt số lượng từng mặt hàng.

6. Duyệt dự trù bán buôn, bán lẻ.

6.1. Tổng giám đốc LH các XNDVN duyệt số lượng Cao opi cho các XNDPTW để sản xuất các thành phẩm giảm độc, miễn độc theo kế hoạch đã định.

6.2. Bộ Y tế duyệt số lượng Cao opi để đưa vào sản xuất các thành phần giảm độc, miễn độc đối với XNDP, CTDP, XNLHD tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

6.3. Bộ Y tế duyệt dự trù thuốc gây nghiện diazepam tiêm đối với các bệnh viện TW, Viện nghiên cứu, BV ngành, Y tế ngành và nhu cầu nghiên cứu của các ngành, các bộ khác. Các cơ sở trên nếu đóng ở các tỉnh phía Nam thì do đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế phụ trách công tác ở phía Nam phê duyệt dự trù.

6.4. Giám đốc sở y tế tỉnh thành phố duyệt dự trù thuốc gây nghiện, diazepam tiêm đối với các cơ sở y tế trực thuộc tỉnh, thành phố.

6.5. Các Công ty dược phẩm XNDP, XNLHD tỉnh, thành phố muốn trao đổi, mua bán thuốc gây nghiện diaepam tiêm với các công ty dược phẩm, XNDP, XNLHD tỉnh, thành phố khác phải được giám đốc Sở Y tế hai bên phê duyệt. Mọi việc mua bán, trao đổi chỉ được thực hiện sau khi đã được phê duyệt.

6.6. Giám đốc trung tâm y tế huyện, quận duyệt dự trù thuốc gây nghiện, diazepam tiêm của các bệnh viện thuộc quận, huyện. Các dự trù này cũng chỉ có giá trị để mua, bán trong phạm vi tỉnh, thành phố đó.

6.7. Cục trưởng Cục Quân y quy định thủ tục xét duyệt dự trù và cấp phát thuốc gây nghiện, diazepam tiêm đối với các tuyến quân y.

7. Việc bán lẻ thuốc gây nghiện, diazepam tiêm chỉ thực hiện khi có đơn thuốc hợp lệ của thầy thuốc (mẫu đơn thuốc; mẫu 1 và 2).

8. Các cơ sở điều trị chỉ cấp phát thuốc gây nghiện diazepam tiêm theo phiếu lĩnh đúng quy chế (mẫu kèm theo).

9. Các nhà thuốc, Doanh nghiệp tư nhân, đại lý, Công ty TNHH, công ty cổ phần kinh doanh thuốc chữa bệnh cho người không được mua, bán thuốc gây nghiện và diazepam tiêm.

10. Mọi tổ chức cơ sở có chức năng sản xuất tồn trữ, sử dụng thuốc chữa bệnh cho người trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an nhân dân) không được bán thuốc gây nghiện, Diazepam tiêm cho mọi đối tượng dân sự.

11. Các bác sĩ kê đơn thuốc gây nghiện, diazepam tiêm cho bệnh nhân phải dùng đơn thuốc đúng quy định (có mẫu kèm), nếu bệnh nhân không có sổ y bạ phải kê một đơn thành 2 bản để nơi bán giữ 1 bản, bệnh nhân giữ 1 bản. Nếu bệnh nhân có sổ y bạn thì bác sĩ phải viết tên thuốc nồng độ hoặc hàm lượng, số lượng, cách dùng, liều dùng vào sổ y bạ, kèm theo một đơn thuốc đúng qui định để nơi bán hàng lưu giữ. Bác sĩ phải kê đơn đúng thuốc, đúng bệnh, nếu bác sĩ chỉ định dùng thuốc cho bệnh nhân sai, gây ảnh hưởng sức khoẻ người bệnh thì bác sĩ kê đơn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thanh tra y tế phải tăng cường hoạt động thanh tra các trường hợp vi phạm chỉ thị này và quy chế quản lý thuốc độc, thuốc gây nghiện phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Quân y, Cục trưởng Cục y tế Bộ Nội vụ, Giám đốc Sở y tế Đường sắt, thủ trưởng y tế các ngành nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị này.

----------------------------------------------------------------------------------------

QUYẾT ĐỊNH 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 939/BYT-QĐ NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 1995
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ THUỐC GÂY NGHIỆN VÀ DANH MỤC THUỐC GÂY NGHIỆN
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

- Căn cứ Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11/7/1989;
- Căn cứ Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); 
- Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
- Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Dược;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế quản lý thuốc gây nghiện và danh mục thuốc gây nghiện.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành, các quy định trước đây trái với những quy định trong Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ dược, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

QUY CHẾ 

QUẢN LÝ THUỐC GÂY NGHIỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 939/BYT-QĐ ngày 06 tháng 06 năm 1995 
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Trong số các thuốc dùng trong ngành y tế có một số thuốc nếu sử dụng không đúng sẽ gây cho bệnh nhân quen thuốc dẫn tới nghiện. Nếu các thuốc đó không được quản lý chặt chẽ sẽ gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội.

Để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ người bệnh, Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý thuốc gây nghiện.

CHƯƠNG I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Khái niệm về thuốc gây nghiện:

Thuốc gây nghiện là những chất tự nhiên hay tổng hợp, bán tổng hợp được dùng trong y học (phòng bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học) nhưng dễ bị lạm dụng vào mục đích phi y học.

Việc lạm dụng có thể dẫn tới nghiện - một tình trạng phụ thuộc về thể chất hay tâm thần đối với chất lạm dụng.

Những thuốc gây nghiện sử dụng trong ngành y tế bao gồm các thuốc trong danh mục kèm theo.

Từng thời gian nhất định Bộ Y tế sẽ bổ sung hoặc loại trừ một số thuốc trong danh mục nêu trên.

Điều 2: Mục đích sử dụng:

Các thuốc gây nghiện chỉ sử dụng cho mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, giảng dạy tại các trường chuyên nghiệp y - dược và nghiên cứu khoa học.

CHƯƠNG II: SẢN XUẤT, PHA CHẾ, ĐÓNG GÓI, NHÃN, BUÔN BÁN, XUẤT NHẬP KHẨU.

Điều 3: Sản xuất - Pha chế:

3.1. Chỉ có các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thuốc được Bộ Y tế cho phép mới được sản xuất nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm thuốc gây nghiện.

3.2. Khoa dược bệnh viện được pha chế thành phẩm có chứa thuốc gây nghiện để cấp phát cho bệnh nhân điều trị nội và ngoại trú theo công thức dược điển, công thức do Bộ Y tế hoặc bệnh viện quy định và theo đơn của thầy thuốc.

3.3. Chỉ có dược sĩ đại học mới được phép pha chế thuốc gây nghiện. 

3.4. Không được sản xuất, pha chế thuốc gây nghiện đồng thời, cùng một chỗ với các thuốc khác.

3.5. Pha chế trong sản xuất công nghiệp phải thực hiện đúng quy định chung của quy chế thực hành sản xuất thuốc tốt (G.M.P). Hồ sơ lô thuốc gây nghiện phải được theo dõi chặt chẽ, ký bàn giao từng công đoạn. Việc ghi chép sổ sách pha chế, sản xuất, quản lý các nguyên liệu gây nghiện dùng để pha chế các thuốc thành phẩm có công thức bào chế gồm nhiều hoạt chất mà nguyên liệu gây nghiện đó chỉ tham gia với một hàm lượng, nồng độ nhỏ thì cũng được áp dụng theo quy chế này.

Điều 4: Đóng gói.

4.1. Tại xí nghiệp sản xuất, việc đóng gói thuốc gây nghiện phải tuân thủ những quy định chung của quy chế thực hành sản xuất thuốc tốt.

4.2. Tại khoa dược bệnh viện khi pha chế thuốc gây nghiện theo đơn, theo công thức đã được phê duyệt của giám đốc bệnh viện, công thức cố định trong dược điển, công thức được Bộ Y tế phê duyệt, sau khi pha chế sản xuất, người dược sĩ đại học pha chế phải trực tiếp đóng gói, dán nhãn ngay để tránh nhầm lẫn.

4.3. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh thuốc:

- Trước khi chuẩn bị giao hàng cho bên mua, bộ phận kho phải căn cứ phiếu xuất kho để đóng gói, nếu số lượng thuốc gây nghiện ít phải cho vào hộp riêng kèm theo phiếu đóng gói có ghi tên người đóng gói ngoài hộp. Trong trường hợp thuốc gây nghiện không đủ số lượng để đóng một hòm riêng, có thể đóng chung trong một hòm với thuốc khác nhưng phải để riêng một góc, trong hòm đó phải có phiếu đóng gói.

Điều 5: Nhãn.

Thực hiện theo quy chế nhãn.

Điều 6: Buôn bán.

Chỉ có các doanh nghiệp nhà nước buôn bán dược phẩm mới được buôn bán và tồn trữ thuốc gây nghiện theo quy định cụ thể sau đây:

6.1. Các công ty dược phẩm TW được phép mua, bán, tồn trữ nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm thuốc gây nghiện để phân phối cho các doanh nghiệp kinh doanh dược trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

6.2. Các doanh nghiệp kinh doanh dược thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW được mua thuốc gây nghiện từ công ty dược phẩm TW để phân phối cho các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố hoặc bán cho các hiệu thuốc trực thuộc doanh nghiệp, các bệnh viện ngành, cơ sở y tế ngành, trạm hoặc khu điều dưỡng thương binh, trung tâm cai nghiện đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

6.3. Hiệu thuốc của các doanh nghiệp buôn bán thuốc trực thuộc tỉnh, thành phố được mua (hay nhận) thuốc gây nghiện từ doanh nghiệp trực thuộc để phân phối cho bệnh viện huyện, quận, trung tâm y tế huyện, y tế cơ sở thuộc phạm vi hiệu thuốc được phân công và bán lẻ trực tiếp cho người bệnh theo đơn của thầy thuốc.

6.4. Đơn vị quân y được mua thuốc gây nghiện tại công ty dược phẩm TW. Cục trưởng Cục quân y quy định và duyệt dự trù cho các đơn vị quân y tuyến dưới được mua thuốc gây nghiện từ một trong các công ty dược phẩm TW. Cục Y tế - Bộ Nội vụ được mua thuốc gây nghiện tại công ty dược phẩm TW theo dự trù được Bộ Y tế phê duyệt.

Điều 7: Xuất - nhập khẩu:

7.1. Chỉ những doanh nghiệp được Bộ Y tế chỉ định mới được phép xuất, nhập khẩu thuốc gây nghiện. Những doanh nghiệp sản xuất được Bộ Y tế cho phép mới được nhập nguyên liệu thuốc gây nghiện để phục vụ cho chính doanh nghiệp đó sản xuất mặt hàng đã được duyệt.

7.2. Hàng năm công ty dược phẩm TW lập nhu cầu thuốc gây nghiện cần xuất, nhập khẩu để Bộ Y tế (Vụ dược) xét và cấp giấy phép riêng (mẫu 2).

CHƯƠNG III: DỰ TRÙ - DUYỆT DỰ TRÙ.

Điều 8: Dự trù:

Các đơn vị có nhu cầu sử dụng thuốc gây nghiện hàng năm đều phải lập dự trù.

Thời gian gửi dự trù hàng năm vào ngày 25/11 của năm trước.

Khi cần thiết có thể làm dự trù bổ sung trong năm.

Dự trù mua thuốc gây nghiện phải lập 1 bảng riêng (mẫu 3). Khi làm dự trù cho những thuốc mà có số lượng vượt quá mức bình thường so với năm trước phải có giải thích rõ ràng về nguyên nhân, mục đích.

Điều 9: Cấp duyệt dự trù:

9.1. Bộ trưởng Bộ Y tế uỷ nhiệm cho Vụ trưởng Vụ Dược duyệt dự trù cho các Bệnh viện TW, Viện nghiên cứu, các trường y - dược trực thuộc Bộ Y tế, Cục quân y - Bộ Quốc phòng, Cục y tế - Bộ Nội vụ.

- Các cơ quan không thuộc ngành y tế nếu có nhu cầu đặc biệt để phục vụ nghiên cứu khoa học phải có công văn giải trình lý do và được thủ trưởng cơ quan cấp Vụ, Cục trở lên xác nhận, Bộ Y tế (Vụ dược) xét duyệt.

9.2. Giám đốc Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW duyệt dự trù cho các bệnh viện tỉnh, thành, các bệnh viện quận, huyện, doanh nghiệp kinh doanh thuốc trực thuộc, các đơn vị điều dưỡng thương binh, cơ sở cai nghiện, bệnh viện, bệnh xá ngành đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

9.3. Giám đốc trung tâm y tế quận duyệt dự trù cho trạm y tế trực thuộc.

9.4. Chủ nhiệm khoa, phòng điều trị, trưởng phòng khám đa khoa ký duyệt phiếu lĩnh thuốc gây nghiện cho khoa phòng mình.

9.5. Hàng năm hoặc đột xuất Cục quân y lập dự trù thuốc gây nghiện để sử dụng cho các tuyến quân y, bản dự trù phải nêu rõ số lượng từng thuốc sẽ mua tại các công ty dược phẩm TW trình Bộ Y tế phê duyệt, Cục trưởng Cục quân y căn cứ bản dự trù đã được phê duyệt để duyệt cho các tuyến quân y cấp dưới theo quy định ở mục 6.4 Điều 6.

CHƯƠNG IV: GIAO NHẬN - VẬN CHUYỂN.

Điều 10: Giao - Nhận:

Dược sĩ đại học được giao nhiệm vụ giao hàng, nhận hàng cần tiến hành kiểm tra đối chiếu cẩn thận tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, số lượng, số lô sản xuất, hạn dùng, chất lượng. Khi giao, nhận xong hai bên phải ký vào phiếu xuất kho.

Điều 11: Vận chuyển:

Dược sĩ đại học được giao trách nhiệm nhận thuốc gây nghiện phải có giấy tờ cần thiết: giấy giới thiệu, chứng minh thư nhân dân. Dược sỹ đại học nhận thuốc gây nghiện phải chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, chủng loại thuốc, trong quá trình vận chuyển và giao đầy đủ cho thủ kho sau khi đưa thuốc về đơn vị.

Điều 12: Bảo quản

12.1. Thuốc gây nghiện phải được bảo quản tại kho riêng. Kho thuốc gây nghiện phải đảm bảo chắc chắn (nhà xây, trần bê tông, cửa chắc chắn, có khoá tốt, có trang bị hệ thống thông gió, máy điều hoà nhiệt độ, tủ, giá, kệ, phương tiện cứu hoả...).

- Những đơn vị có lượng thuốc gây nghiện ít như các bệnh viện, hiệu thuốc huyện, quận thì phải có tủ riêng để bảo quản hoặc phải sắp xếp thuốc gây nghiện ở 1 khu vực riêng trong kho thuốc.

- Ở các tủ thuốc trực, tủ thuốc cấp cứu khoa lâm sàng trong bệnh viện, thuốc gây nghiện phải được để ở một ngăn hoặc một ô riêng để tránh nhầm lẫn. Số lượng thuốc gây nghiện để tại tủ trực, tủ thuốc cấp cứu do giám đốc bệnh viện quy định vừa đủ cho 1 ca trực.

12.2. Các đơn vị doanh nghiệp từ tuyến tỉnh trở lên thì phải cử dược sỹ đại học chịu trách nhiệm quản lý (tổ chức tiếp nhận, bảo quản, cấp pháp, theo dõi sổ sách chứng từ, thanh quyết toán...).

- Ở hiệu thuốc quận huyện, dược sĩ đại học trực tiếp quản lý. Bán lẻ theo đơn của thầy thuốc có thể giao cho dược sĩ trung học. Trong trường hợp dược sĩ đại học đi vắng thì thủ trưởng đơn vị có thể chỉ định một dược sĩ trung học quản lý một số lượng thuốc đủ dùng trong một tháng.

- Các tủ thuốc trực, tủ thuốc cấp cứu ở khoa lâm sàng, tủ thuốc bệnh xá, trạm xá do y tá trực giữ và cấp phát theo lệnh của thầy thuốc. Khi đổi ca trực phải bàn giao sổ sách và thuốc cho y tá trực ca sau.

12.3. Mọi cơ sở buôn bán, sử dụng, tồn trữ thuốc gây nghiện khi có thuốc kém chất lượng, quá hạn dùng đều phải lập biên bản xử lý (mẫu 6).

CHƯƠNG V: KÊ ĐƠN - SỬ DỤNG.

Điều 13: Kê đơn.

Kê đơn thuốc gây nghiện phải thực hiện theo đúng quy định trong quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn.

Điều 14: Cấp phát, sử dụng ở các cơ sở điều trị.

- Khoa dược bệnh viện cấp phát cho các khoa, phòng điều trị theo phiếu lĩnh thuốc (mẫu 8) và cấp phát thuốc trực tiếp cho bệnh nhân điều trị nội, ngoại trú theo chỉ định của thầy thuốc.

CHƯƠNG VI: SỔ SÁCH - BÁO CÁO

Điều 15: Sổ sách.

15.1. Cơ sở sản xuất, pha chế phải mở sổ sách theo dõi riêng cho thuốc gây nghiện (mẫu 1)

15.2. Mua, bán cấp phát thuốc gây nghiện phải mở sổ theo dõi xuất, nhập riêng (mẫu 4). Phiếu xuất kho thuốc gây nghiện phải viết riêng (mẫu 5).

15.3. Các sổ sách chứng từ phải được lưu trữ 5 năm. Hết thời hạn lưu trữ, thủ trưởng đơn vị cho lập hội đồng huỷ chứng từ đồng thời lập biên bản.

Điều 16: Báo cáo (mẫu 7).

16.1. Báo cáo tháng: Cơ sở trực thuộc trung tâm y tế huyện, quận báo cáo lên trung tâm y tế huyện, quận. Hiệu thuốc trực thuộc doanh nghiệp kinh doanh thuốc trực thuộc tỉnh, thành phố báo cáo hàng tháng về doanh nghiệp, thời gian gửi báo cáo vào ngày 25 hàng tháng.

16.2. Báo cáo quý: Bệnh viện tỉnh, thành phố, bệnh viện quận, huyện, doanh nghiệp kinh doanh thuốc trực thuộc tỉnh, thành phố báo cáo lên Sở y tế tỉnh, thành phố:

- Các đơn vị quân y do Cục quân y quy định.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở y tế tỉnh, thành phố báo cáo về Bộ Y tế.

- Thời gian gửi báo cáo vào ngày 25 của tháng cuối quý.

16.3 Báo cáo hàng năm: Vào ngày 25/12 hàng năm, mọi cơ sở có sử dụng, buôn bán thuốc gây nghiện phải kiểm kê tồn kho, báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp; các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở y tế tỉnh, thành phố báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Dược). Vụ Dược có trách nhiệm tổng hợp báo cáo trong cả nước, sau đó làm báo cáo trình Bộ trưởng Bộ Y tế.

16.4. Báo cáo đột xuất: Mọi cơ sở sản xuất, buôn bán sử dụng thuốc gây nghiện đều phải báo cáo khẩn tới cơ quan quản lý trực tiếp trong những trường hợp: nhầm lẫn, ngộ độc, mất trộm, thất thoát do mọi nguyên nhân. Sở y tế tỉnh, thành phố tập hợp, báo cáo khẩn về Bộ Y tế (Vụ Dược).

16.5. Báo cáo xin huỷ thuốc gây nghiện: khi thuốc quá hạn dùng, thuốc kém chất lượng cần huỷ phải báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Báo cáo phải ghi rõ lý do xin huỷ, phương pháp huỷ. Việc huỷ thuốc chỉ thực hiện khi được cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp phê duyệt.

Thủ trưởng đơn vị xin huỷ thuốc phải thành lập hội đồng huỷ thuốc. Khi huỷ xong phải lập biên bản báo cáo với cấp trên trực tiếp.

CHƯƠNG VII: THANH TRA - KIỂM TRA - XỬ LÝ VI PHẠM.

Điều 17: Thanh tra, kiểm tra.

17.1. Thanh tra dược của Sở y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thanh tra đột xuất, định kỳ đối với mọi đơn vị thuộc phạm vi tỉnh, thành phố quản lý.

- Thanh tra Bộ Y tế có trách nhiệm thanh tra định kỳ hoặc đột xuất mọi cơ sở trong cả nước.

- Cục trưởng Cục quân y quy định cụ thể việc thanh tra đối với từng tuyến quân y.

- Cục y tế - Bộ Nội vụ, Sở y tế - Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm thanh tra định kỳ hay đột xuất đối với các tuyến y tế thuộc phạm vi quản lý của mình.

17.2. Bộ trưởng Bộ Y tế uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Dược tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất mọi cơ sở sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc trong cả nước.

Các tổ chức sản xuất, kinh doanh dược phẩm có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc các đơn vị thuộc quyền quản lý của mình.

- Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc Sở y tế tỉnh, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Điều 18: Xử lý vi phạm

18.1. Cá nhân, tập thể nếu vi phạm quy chế này tuỳ mức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

18.2. Cá nhân, tập thể nếu buôn bán, sản xuất, sử dụng thuốc gây nghiện không đúng mục đích y học sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

DANH MỤC 

THUỐC GÂY NGHIỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 939/BYT-QĐ ngày 06 tháng 06 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
I. CÁC NGUYÊN LIỆU:

Acetorphine (3-O-acetyltetrahydro-7-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine)

Acetyl-alpha-methylfentanyl (N-[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl) -4-piperidyl] acetanilide

Acetyldihydrocodeine

Acetylmethadol (3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4 diphenylheptane)

Alfentanll (N-{1-{2-(4-ethyl-4,5 dihydro-5- oxo- 1 H-tetrazol-1 -yl) ethyl] -4- (methoxymethyl) - 4 - piperidinyl}-N- phenylpropanamide monohydrochlorido)

Allylporodine (3-allnyl-1 -methyl -4-phenyl-4-propionoxypiperidine)

Alphacetylmethadol (alpha-4-acetoxy-6-dimethylamino -4,4- -dipheylheptane) 

Alphameprodine (alpha-3-ethyl-1-methyl-4-propionoxypiperidine) Alphamethadol (alpha-6-dimethylamino-4,4-diphencyl-3-heptanol)

Alpha-methlfentanyl (N-[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl] propiomamilide

Alpha-methylthiofentanyl (N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl] - 4 piperidyl}-propionanilide)

Alphaprodine (alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)

Anileridine (1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acide ethyl ester)

Benzenthidine (1-(2- benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4 -carbaxylic acid ethyl ester)

Benzylmorphine (3-benzylmorphine)

Betacetylmethadol (beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4- diphenylheptane)

Beta-hydroxyfentanyl (N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide)

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl (N-[1-)beta-hydroxyphenethyl)- 3-methyl-4-piperidyl]-propionanilide)

Betameprodine (beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4- propionoxypiperidine) 

Betamethadol (beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol)

Betaprodine (beta-1,3-dimethyl-4-propionoxypiperidine)

Bezitramide (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3- propionyl - 1 - benzimidazolinyl)-piperidine)

Clonitazene (2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5- nitrobenzimidazole) 

Cocaine (methyl ester của benzoylecgonine)

Codeine (3-thethylmorphine)

Codoxime (dihydrocodeinone-6-carbaxymethyloxime)

Chế phẩm lấy từ cây thuốc phiện (là nguyên liệu được tạo ra khi cô đặc nhựa thuốc phiện)

Desomorphine (dihydrodeoxymorphine)

Dextropropoxyphene (-4-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-2-butanol -propionate.

Dextromoramide ((+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3- diphenyl-4- (1-pyrrolidinyl)-butyl]-morpholine)

Diampromide (N-[(2-methylphenethylamino)-propyl]-proionanilide) Diethylthiambutene (3-diethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene)

Difenoxine (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid)

Dihydrocodeine

Dihydromorphine

Dimenoxadol (2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate)

Dimepheptanol (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol)

Dimethylthiambutcne (3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene)

Dioxaphetyl butyrate (ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate)

Diphenoxylate (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine -4-carboxylic acid ethyl ester

Dipipanone (4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone)

Drotabanol (3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6,14-diol)

Ecgonine, các Este và các dẫn chất của nó có thể biến đổi sang Ecgonine và Cocaine

Ethylmethylthiambutene (3-ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1 -butene) 

Ethylmorphine (3-ethylmorphine)

Etonitazene (1-dimethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5 -nitrobenzimidazole)

Etorphine (tetrahydro-7-(1-hydroxy-1-methlbutyl)-6,14-endoetheno -oripavine)

Etoxeridine (1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid - ethyl-ester

Fentanyl (1-phenethyl-4-N-propionylainlionpiperidine)

Furithidine (1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine - 4-carboxylic acid ethyl -ester

Hydrocodone (dihydrocodeinone)

Hydromorphinol (14-hydroxydihydromorphine)

Hydromorphone (dihydromorphinone)

Hydroxypethidine (4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4- carbonxylic acid ethyl - ester

Isomethatdone (6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone)

Ketobemidone (4-metahydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine)

Levomethorphan ((-)-3-methoxy-N-methylmorphinan)

Levomoramide ((-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) - butyl]-morphioline

Levophenacylmorphan ((-)-3-hydroxy-N-phecacylmorphinan)

Levorphanol ((-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan)

Metazocine (2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan)

Methadone (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone)

Methadone-Intermediate (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbuyane)

Methyldesonrphine (6-methyl-delta-6-deoxymorphine)

Methyldihydromorphine (6-methyldihydromorphine)

3-methylfentanyl (N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)- propionanlide) 

3-methylthiofentanyl(N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]-propionanilide

Metopon (5-methyldihydromorphinone)

Moramide-Intermediate (2-methyl-3-morpholino-1,1-diphennylpropane carboxylic acid

Morpheridine (1-(2-morpholinoneethyl)-4-phenylpiperidene-4- carboxylic  acid dthyl ester Morphine

Morphine Methobromide và các dẫn chất của Morphine-Nitro có hoá trị 5 gồm những dẫn chất Morphine-N-oxide trong số đó có Codeine-N-oxide

Morphine-N-oxide

MPPP (1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (exter))

Myrophine (myristylbenzylmorphine)

Nicomorphine (3,6-dinicotinylmorphine)

Nicocodcine (6-nicotinylcodeine)

Nicodicodeine (6-nicotinyl dihydrocodeine)

Noracymethadol ((+)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4 -diphenylheptane 

Norcodeine (N-demethylcodeine)

Norleverphanol ((-)-3-hydroxymorphinan)

Normethadone (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone)

Normorphine (demethylmorphine) hay (N-demethylated morphine)

Norpipanone (4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone)

Opium

Oxycodone (14-hydroxydihydrocodeinone)

Oxymorphone (14-hydroxydihydromorphinone)

Para-fluorofentanyl (14-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)- propionanilide)

PEPAP (1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester))

Pethidine (1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)

Pethidine-Intermediate-A (4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine)

Pethidine-Intermediate-B (4-phenylpiperidine-4-carbaxylic acid ethyl ester)

Pethidine-Intermediate-C (1-methyl-4-phenylpiperidine4-carboxylic acid)

Phenadoxone (6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone)

Phenampromide (N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide)

Phenazocine (2-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan)

Phenomorphan (3-hydroxy-N-phenethylmorphinan)

Phenoperidine (1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phennylpiperidine-4 -carbonxylic acid-ethyl ester)

Pholcodine (morpholinylethylmorphine)

Piminodine (4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-pepiperidine-4- carboxylic acid ethyl-ester)

Piritramide (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-1-piperidine-4- carboxylic acid amide)

Proheptazine (1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane)

Properidine (1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester)

Propiram (N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide)

Racemethorphan ((+)-3-methoxy-N-methylmorphinan)

Racemoramide ((+)-4-{2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)  - butyl}-morpholine)

Racemorphan ((+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan)

Sufentanyl (N-[4-methoxymethyl)-1-[2-(2thienyl)-ethyl]-4- piperidyl]-propionanilide)

Thebacon (acetyldihydrocodeinone)

Thebaine

Thiofentanyl (N-{1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide) Tilidine ((+)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene -1carboxylate)

Trimeberidine (1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)

II. Các thành phẩm:

(Tên khoa học xem mục I: Các nguyên liêu)

A

Acedicon --------> Thebancon

Actomorphine --------> Heroin

Acetorphine

Acetylmethylodihydrothebaine --------> Thebacon

Acetyldihydrocodein, 

Acetyldihydrocodeinone --------> Thebancon

Acetylmethadol,

Adanon --------> Methadone Alolan --------> Methadone

Adolens --------> Pethidine

Alluol --------> Methadone

Alcioid --------> Dextromoramide

Alfentanil,

Algantine --------> Pethidine

Algeril --------> Propiram

Algidon --------> Methadone

Algil --------> Pethidine

Algolysin --------> Methadone

Algoxale --------> Methadone

Allylprodine,

Allodan --------> Pethidine

Alpenridine --------> Allylprodine

Alphacetylmethadol,

Alphameprodine, Alphaprothadol,

Alphaprodine.

Alvodine --------> Piminodine Ambenyl --------> Hydrocodone

Amidalgon --------> Dioxaphetyl bytyrate

Amidol --------> Dimepheptanol

Amidone --------> Methadone

Amidosan --------> Methadone

Aminobutene --------> Dimethylthiambutene

Amphosedal --------> Pethidine

Anileridine.

Anopridine --------> Piminodine

Antidol --------> Pethidine

Antiduol --------> Pethidine

Antispasmin --------> Pethidine

Asmalina --------> Pethidine

Assicodid --------> Hydrocodone

Assilaudid --------> Hydromorphone

Atenorax --------> Etoxeridine

Atenos --------> Etoxeridine.

B

Bellalgina --------> Pethidine

Bemidona --------> Hydroxypethidine

Bezethidine.

Bezylmorphine.

Betacetylmethadol.

Betameprodine.

Betamethaol. Betaprodine. Bezitramide.

Biatos --------> Hydrocodone

Biomorphyl --------> Hydromorphone

Bionin --------> Oxycodone

Biphenal --------> Hydroxypethidine / Pethidine.

Boncodal --------> Oxycodone

Broncodid --------> Hydrocodone

Butalgin --------> Methadone

C

Calmodid --------> Hydrocodone

Cannabis

Carbetidine --------> Etoxeridine

Cardanon --------> Oxycodone

Centralgin --------> Pethidine

Cimadon --------> Piminodine

Citarin --------> Racemorphan

Cliradon --------> Ketobemidone

Clonitazene.

Cocaine.

Coca leaf.

Codeigine --------> Codeine-N-oxide

Codeine.

Codein-N-oxide --------> Morphine-methobromide và những dẫn chất Morphine Nitro hoá trị 5

Codeinon --------> Oxycodone

Codesonax --------> Hydrocodone

Codimal --------> Hydrocodone Codinon --------> Hydrocodone

Codinovo --------> Hydrocodone

Coditrate --------> Hydrocodone

Codone --------> Hydrocodone

Codoxime.

Cofacodide --------> Hydrocodone

Chế phẩm từ thuốc phiện

Cormorphine --------> Hydromrphone

Cosil --------> Hydrocodone

Curadol --------> Hydrocodone

D

Darvon --------> Dextropropoxyphene

Deatussan --------> Normethadone

Demerol --------> Pethidine

Depridol --------> Methadone Deptadol --------> Methadone

Desomorphine.

Dextromoramide.

Dextropropoxyphene.

Diacetylmorphine --------> Heroin

Diaminon --------> Methadone Diamorphine --------> Heroin

Diampromide.

Dianone --------> Methadone

Diaphorm --------> Heroin

Dicodide --------> Hydrocodone

Dicodinon --------> Hydrocodone

Diconal --------> Dipipanone

Diconone --------> Hydrocodone

Dicotrate --------> Hydrocodone

Diethibutin --------> Diethylthiambutene

Diethyliambutene --------> Diethylthiambutene

Diethylthiambutene

Difenoxin

Dihydrocodein.

Dihydrocodeinone --------> Hydrocodone

Dihydrodesoxymorphine --------> Desomorphine

Dihydrohydroxycodeinone --------> Oxycodene

Dihydrohydroxymorphine --------> Oxymorphone

Dihydrokon --------> Hydrocodone

Dihydromorphine.

Dihydromorphinone --------> Hydromorphone

Dihydrone --------> Oxycodone

Dilaudide --------> Hydromorphone

Dimenoxadol.

Dimepheprimine --------> Proheptazine

Dimepheptanol.

Dimethibutin --------> Dimethylthiambutene

Dimethylthiambytene

Dimorphid --------> Hydromorphone

Dimorphinon --------> Hydromorphone

Dimorphon --------> Hydromorphone

Dinarcon --------> Oxycodone

Dinicotinyl morphine --------> Nicomorphine

Dionine --------> Ethylmorphine

Dioxaphetyl butyrate.

Diphenoxylate.

Diphenoxyle --------> Diphenoxylate

Dipidolor --------> Piritramide

Dipipanone.

Disipan --------> Methadone

Dispadol --------> Pethidine

Dodonal --------> Pethidine

Dol --------> Pethidine

Dolalin --------> Methadone Dolamid --------> Methadone

Dolamina --------> Methadone

Dolanquifa --------> Pethidine

Dolantal --------> Pethidine Dolantin --------> Pethidine Dolantol --------> Pethidine

Dolaremil --------> Pethidine

Dolargan --------> Pethidine

Dolarin --------> Pethidine Dolatol --------> Pethidine

Dolcontral --------> Pethidine

Dolesona --------> Methadone

Dolenal --------> Pethidine

Dolental --------> Pethidine

Dolestine --------> Pethidine

Doleval --------> Pethidine

Dolin --------> Pethidine

Dolinal --------> Pethidine Dolisan --------> Pethidine

Dolisina --------> Pethidine

Dolodorin --------> Oxycodone

Doloheptal --------> Methadone Doloneurin --------> Pethidine Dolopethin --------> Methadone

Dolor --------> Pethidine

Dolorex --------> Methadone

Doloridine --------> Pethidine

Dolormin --------> Pethidine

Dolosal --------> Pethidine Dolosil --------> Pethidine Dolosin --------> Pethidine Dolvaol --------> Pethidine Doresol --------> Methadone

Dosicodid --------> Hydrocodone Dosilantine --------> Pethidine

Dromoran --------> Levorphanol

Drotebanol.

Duodin --------> Hydrocodone

E

Ecgonine.

Eclorino --------> Heroin

Emethibutin --------> Ethymethylthiambutene

Equimorphine --------> Oxycodone

Errecalma --------> Dextromoramide

Escoladal --------> Oxycodone

Ethymethiambutene --------> Ethymethylthiambutene

Ethymethylthiambutene.

Ethylmorphine.

Etonitazene.

Etorphine 3-methyl ether (M53) = Ether của etorphine.

Etoxeridine.

Eubine --------> Oxycodone

Eucodal --------> Oxycodone

Eucodamine --------> Oxycodone

Eucosan --------> Oxycodone

Eudin --------> Oxycodone

Eudolak --------> Oxycodone

Eumorphal --------> Oxycodone

Extussin --------> Normethadone

F - G

Feldin --------> Pethidine

Felidin --------> Pethidine

Fenadone --------> Methadone

Fenpidon --------> Dipipanone

Fentanyl.

Furethidine.

Genomorphine --------> Morphine-N-oxide

Gevalina --------> Properidine

Gatidina --------> Pethidine

H

Hepagin --------> Phenadoxone

Heptadol --------> Methadone Heptadon --------> Methadone

Heptalgin --------> Phenadoxone Heptalin --------> Phenadoxone 

Heptanal --------> Methadone Heptanon --------> Methadone

Heptazone --------> Phenadoxone 

Heptone --------> Phenadoxone 

Heroin

H.E.S --------> Methadone

Hexalgon --------> Norpipanone

Hubacodid --------> Hydrocodone

Hycodan --------> Hydrocodone

Hycomine --------> Hydrocodone Hydrocodal --------> Oxycodone

Hydrocodin --------> Dihydrocodeine hay Hdrocodone

Hydrocodone.

Hydrokon --------> Hydrocodone

Hydrolaudin --------> Oxycodone

Hydromorphinol.

Hydromorphone.

Hydropethidine --------> Hydroxypethidine

Hydroxypethidine.

Hymorphan --------> Hydromorphone

Hypnorm --------> Fentanyl

I - K

Immobilon --------> Etorphine

Indian Hemp --------> Cannabis

Innnovar --------> Fentanyl

Ipropethidine --------> Properidien

Isoadanon --------> Isomethadone

Isoamidone --------> Isomethadone

Isomethadone.

Isonipecaine --------> Pethidine

Isopedine --------> Properidine

Isopromedol --------> Trimeperidine

Ivonal --------> Fentanyl

Jetrium --------> Dextromoramide

Ketalgin --------> Methadone

Ketobemidone.

Ketogan --------> Ketobemidone Ketogin --------> Ketobemidone

Kolikodal --------> Hydrocodone

L

Laudacon --------> Hydromorphone  Laudalin --------> Hydromorphone 

Laudamed --------> Hydromorphone 

Letanal --------> Fentanyl 

Leritine --------> Anileridine

Levadone --------> Methadone

Leva-dromoran --------> Levorphanol

Levomethorphan.

Levomoramide.

Levophenacylmorphan.

Levorphan --------> Levorphanol

Levorphanol.

Lisofrin --------> Hydrocodone

Lokarin --------> Dimenoxadol Lorfalgin --------> Pethidine

Lucodan --------> Hydromorphone

Lydol --------> Pethidine

M

M 53 = Ether của etorphine.

M 99 --------> Etorphine

M 183 --------> Acetorphine

Maperidinea --------> Pethidine

Mecodin --------> Methadone

Medicodal --------> Oxycodone

Medrinol --------> Pethidine Mefedila --------> Pethidine

Mendenlgina --------> Pethidine

Mepecton --------> Methadone

Meperidine --------> Pethidine

Mephenon --------> Methadone

Mepidon --------> Normethadone Mercodol --------> Hydrocodone

Merperidine --------> Pethidine

Metasedine --------> Methadone

Metazocine.

Methadol --------> Dimepheptanol

Methadone.

Methadone-Intermediate.

Methadyl acetate --------> Acetylmethadol

Methidine --------> Pethidine

Methidon --------> Methadone

Methobenzorphan --------> Metazocine

Methorphinan --------> Racemorphan

Methyldihydromorphinone --------> Metopon

Methylmorphine --------> Codeine

Metopon.

Miadone --------> Methadone

Midadone --------> Methadone

Mitizan --------> Pethidine

Moheptan --------> Methadone

Moramide-Intermediat.

Morfikon --------> Hydromorphone

Morpheridine.

Morphinaminoxide --------> Morphine-N-oxide

Morphine.

Morphine methobromide.

Morphine-N-oxide.

Morphodid --------> Hydromorphone

Morpholinoethylnorpethidine --------> Morpheridine

Multacodine --------> Hydrocodone

Myristylbenzylmorphine --------> Myrophine

Myrophine.

N

Narcidine --------> Phenazocine Narcobasina --------> Oxycodone

Narcodal --------> Oxycodon

Narcofor --------> Pethidine

Narcophedrin --------> Oxycodone

Narcosin --------> Oxycodone Nargenol --------> Pethidine Nargevet --------> Oxycodone

Narphen --------> Phenazocine

Negadol --------> Thebancon

Neocode --------> Hydrocodone

Nicaroa --------> Normethadone

Nicocodine.

Nicodicodine. Nocomorphine.

Nicophine --------> Nicomorphine

Nicotinoylcodeine --------> Nicocodine

Nisentil --------> Alphaprodine

Noracymethadol.

Norcodeine.

Norlevorphanol.

Normedon --------> Normethadone

Normethadone.

Normorphine.

Norpethidine --------> Pethidine - Intermediate-B

Norpipanone.

Novahistine --------> Hydrocodone

Novacodon --------> Thebancon

Novalaudon --------> Hydromorphone

Nudodan --------> Oxycodone

Numorphan --------> Oxymorphone

Nyodit --------> Hydrocodone

O

Ocytonargenol --------> Oxycodone

Ohton --------> Dimethylthiambutene

Operidine --------> Phenoperidine

Opium.

Các chế phẩm của Opium --------> Opium

Optalgin --------> Methadone

Opton --------> Oxycodone

Opystan --------> Pethidine

Oxycon --------> Oxycodone

Oxycodone

Oxycodyl --------> Oxycodone

Oxydolantyn --------> Hydroxypenthidine

Oxykoda --------> Oxycodone

Oxymorphone.

Oxypetidin --------> Hydroxypenthidine

P

Padrina --------> Hydrocodone

Palfium --------> Dextromoramide

Pamedone --------> Dipipanone Parmelgan --------> Pethidine

Panalgen --------> Methadone

Pancodine --------> Oxycodone

Pancodone --------> Oxycodone

Pangetin --------> Dimepheptanol

Pantalgine --------> Pethidine

Paramorphan --------> Dihydromorphine

Parasedine --------> Methadone

Pavinal --------> Oxycodone

Percoral --------> Hydromorphone

Permonid --------> Desomorphine

Peronine --------> Benzylmolphine

Peltagin --------> Methadone

Pethanal --------> Pethidine

Pethidine.

Pethidine - Intemediates

Pethilorphan --------> --------> Pethidine

Phenadon --------> Methadone

Phenadoxon

Phenampromide

Phenazocine

Phenobenzorphan --------> Phenazocine

Phenomorphan.

Phenoperidine.

Phenopropidin --------> Phenoperidine Phenyldimazone --------> Normethadone

Phenylpiperone --------> Dipipanone

Pholcodine.

Physeptone --------> Methadone

Piminodine.

Pipadone --------> Dipipanone

Piperidylamidone --------> Dipipanone

Piperidylmethadone --------> Dipipanone

Pipidone --------> Dipipanone

Piridosal --------> Pethidine

Piritramide.

Polamidon --------> Methadone Polamivet --------> Methadone

Poppy straw.

Porfolan --------> Methadone Precedyl --------> Pethidine

Prinadol --------> Phenazocine

Prisilidene --------> Alphaprodine

Proheptazine.

Proladone --------> Oxycodone

Promedol --------> Trimeperidine

Pronacrin --------> Oxycodone

Properidine.

Propiram.

Proxyphenzone --------> Dextropropoxyphene

Pyrplamidol --------> Dextromoramide

Q

Quotidine --------> Methadone

Quotidon --------> Methadone

R

R 875 --------> Dextromoramide R 1132 --------> Diphenoxylate R 1406 --------> Phenoperidine

R 3365 --------> Piritramide

R 4263 --------> Feltanyl

R 4845 --------> Benzitramide

R 39209 --------> Alfentanil

Racemethorphan.

Racemoramid

Racemorphan.

Rapifen --------> Alfentanil

Recindal --------> Hydrocodone

Resulin --------> Hydrocodone

S

Sanasmol --------> Oxycodone

Sauteragyl --------> Pethidine

Seolaudol --------> Hydromorphone Seopermide --------> Desomorphine

Scophedal --------> Oxycodone

Sedamidone --------> Methadone Simesalgina --------> Pethidine Sin - algin --------> Methadone

Sinkonin --------> Hydrocodone

Sintiodal --------> Oxycodone

Spasmexine --------> Pethidine

Spasmo - algolysin --------> Methadone

Spasmodolin --------> Pethidine

Spasmo - dolisina --------> Properidine

Spasmomedalgin --------> Pethidine

Spasmosale --------> Dioxaphethyl butyrate

Stupenal --------> Oxycodone

Stupenone --------> Oxycodone

Sublimaze --------> Fentanyl

Sufentanil.

Suppolosal --------> Pethidine

Subradol --------> Pethidine

Symoron --------> Methadone

Synlaudine --------> Pethidine

Synthanal --------> Methadone

T

Taurocolo --------> Normethadone

Tebodal --------> Oxycodone

Tecodine --------> Oxycodone

Thalamonial --------> Fentanyl

Thebacetyl --------> THebacon

Thebacon. Thebaine.

Themalon --------> Diethylthiambutene

Ticarda --------> Normethadone

Trimeperidine.

Tucodil --------> Hydrocodone

Turanone --------> Methadone

Tuscodin --------> Dihydrocodeine hay Hydrocodone

Tussionex --------> Hydrocodone

U - V - Y - Z

Uquicodid --------> Hydrocodone

Valbine --------> Oxycodone

Valoron --------> Tilidine Valtran --------> Tilidine

Vemonyn --------> Methadone

Vendal --------> Nicomorphine

Veryl --------> Normethadone Vilan --------> Nicomorphine

Ydrocod --------> Hydrocodone

Zefalgin --------> Methadone

Bảng cho biết hàm lượng chất tinh khiết dưới dạng bazơ và muối cũng như các chất tương ứng trong giới hạn của các chất tinh khiết, cồn và cao

Bảng cho biết hàm lường chất tinh khiết dưới dạng bazơ và muối cũng như các chất tương ứng trong giới hạn của các chất tinh kiết, cồn và cao

Hàm lường chất tinh khiết có chứa dưới dạng Bazơ và muối

Tên hoạt chất
            Dạng           Hàm lượng             Tên hoạt chất
            Dạng                 Hàm lượng

                                           Muối            dưới dạng                                                 Muối                   dưới dạng

                                        hay Bazơ
         Bazơ                                                   hay Bazơ
            Bazơ 

                                                              tinh khiết %
                                                                tinh khiết %

Acetyldihrocodeine
Hydrochloride
90
Isomethedone
             Hydrochloride  
      85

Allentanil
             Hydrochloride
89
Ketobemidone
             Hydrochloride           87

Allylprodine
             Hydrochloride
89
Levomethorphan
             Tartrate
                   64

Alpiraporodine
             Hydrochloride
88
Levomoramide
              Dihydrochloride
      84

Alineridine
       Dihydrochloride
83
Levophenacylmorphan
Hydrochloride
      91

Benzethidine
       Hydrobromide
82
Methylsulfonate
                                            79


                    Hydrochloride
91
Levorphanol
                 Hydrochloride
     88   

Benzylmorphine
       Hydrochloride
91
Tartrate
                                                         58 

Betaprodine
       Hydrochloride
88
Metazocine
                 Hydrochloride
     81

Bezitramide
       Hydrochloride
93
Methadone
                  Bitartrate   
     67

Clonitazene
       Methylsulfonate
80

                              Hydrochloride
     90

Cocaine+
       Hydrochloride
89
Metopon
Hydrochloride
                               89

Nitrate
                                                    83
           Morphine+ +
      Base
                  94

Codein
Base
                                       94

                               Hydrochloride      76


                  Hydrochloride
81

                                Sulfate
      75


                  Phosphate(0,5 H2O)    74
     NicomorphineNorlevorphanolHydrochlorideHydrobromide
9375


                   Phosphate(1,5 H2O)
71 Normethadone HydrochlorideHydrobromide
8779


                    Sunlfate (3H2O)
80

                                                           Hydrochloride
                                       87




                                       Normorphine
                 Hydrochloride
     83


                   Sulfate (5H2O)
76
Oxycodone
      Hydrochloride(3H2O)
     78

DesomorphineDextromoramide
HydrobromideBirartrateDihydrochloride
777284

Hydrochloride(dạng tinh thể khan
90

Dextropropoxyphene
Hydrochloride
90

                                    Penctinate
      42


                         Napsylate
60

                              Terephthalete
      79

Diampromide
                Sulfate
77
Oxynirphone
                Hydrochloride
       85

Diethylthiambutene
Hydrochloride
89
Pethidine
                 Hydrochloride        87

Difenoxin
      Hydrochloride
92
Phenadoxone
                 Hydrochloride
       91

Dihydrocodeine
             Bitartrate
67
Phenampromide
                 Hydrochloride
      88


                  Hydrochloride
89
Phenazocine
                 Hydrobromide
      78


                         Phosphate
75

                              Hydrochloride
       90





                           Methylsulfonate
                                              77

Dihydromorphine
      Hydrochloride
89
Phenoperidine
                 Hydrochloride         91

Dimenoxadol
     Hydrochloride
90
Pholcodine
                    Base
       96

Dimethylthiambutene
Hydrochloride
88

                              Hydrochloride
       92

Dioxaphetylbutyrate
Hydrochloride
91
Piminodine
                  Ethylsulfonat
       77

Diphenoxynate
      Hydrochloride
93
Properidine
                 Hydrochloride
       88

Dipipanone
Hydrochloride  (1H2O)
87
PropiramRacemethorphan
 FumarateTartrate
7064

Ecgoninemethylester
Hydrochloride
85
Racemoramide
             Dihydrocholoride        84

Ethylmethylthiambutene
Hydrochloride
88
Racemorphan
                 Hydrobromide
        74

Ethylmorphine
Hydrochloride(dionine)
82
SufentanilThebaco CitrateHydrocholoride
6790




                                       Thebaine
                     Bitartrate
        68

Etonitazene
      Hydrochloride
92

                             Hydrochloride
        85

Etorphine
      Hydrochloride
92
 Tilidine 
   Hydrochloride (0,5H2O)
        86

Etoxeridine
      Hydrochloride
90




Fentanyl   
         Citrate
              64




FurethidineHeroinHydrocodone
HydrobromideHydrochlorideBitartrate
818761

Hydrochloride(Dạng tinh thể khan)
88


                  Hydrochloride
81
Trimeperidine
                 Hydrochloride         88

Hydromorphinol
                 Bitartrate
64





                  Hydrochloride
77




Hydromorphone       
Hydrochloride
89





                              Sulfate
85




_______________________________________________

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
- VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN 
SỐ 02/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ
QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG VIIA "CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ" CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Để áp dụng thống nhất các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10-5-1997, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 2-1-1998 "Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự" (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 01/1998). Sau khi Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành, một số cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương đã có công văn, công điện, điện thoại đề nghị Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cáo, Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể hơn các hành vi "mua bán trái phép chất ma tuý"; "tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý"; ngoài ra còn đề nghị hướng dẫn bổ sung một số quy định của Bộ Luật hình sự về "các tội phạm về ma tuý".

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định tại Chương VIIA "Các tội phạm về ma tuý" của Bộ Luật hình sự. Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an thống nhất hướng dẫn một số điểm như sau:

1. Hành vi mua bán trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 185 đ Bộ Luật hình sự là một trong các hành vi sau đây: a. Bán trái phép chất ma tuý cho người khác;

b. Mua chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác; c. Xin chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác;

d. Tàng trữ chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác; d. Vận chuyển chất ma tuý để bán trái phép cho người khác;

e. Dùng chất ma tuý để trao đổi, thanh toán... trái phép;

g. Dùng tài sản (không phải là tiền) đem trao đổi, thanh toán... lấy chất ma tuý để bán lại trái phép cho người khác.

Khi thực hiện hướng dẫn trên đây cần chú ý:

- Người nào thực hiện một trong các hành vi được hướng dẫn tại các điểm a và e đều phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "mua bán trái phép chất ma tuý" theo Điều 185 đ Bộ Luật hình sự không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma tuý do đâu mà có.

- Để có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự người thực hiện một trong các hành vi được hướng dẫn tại các điểm b, c, d, đ và g về tội mua bán trái phép chất ma tuý theo Điều 185 đ Bộ Luật hình sự, thì cần phải chứng minh được mục đích thực hiện một trong các hành vi này của họ là bán trái phép chất ma tuý đó. Trong trường hợp không chứng minh được mục đích bán trái phép chất ma tuý của họ, thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà căn cứ vào hướng dẫn tại tiết b điểm 4 mục II Phần B của Thông tư liên tịch số 01/1998 để xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "tàng trữ trái phép chất ma tuý" theo Điều 185c Bộ Luật hình sự hoặc về tội "vận chuyển trái phép chất ma tuý" theo Điều 185d Bộ Luật hình sự.

- Người nào thực hiện một trong các hành vi phạm tội được hướng dẫn tại điểm I Thông tư này, mà trước đó hoặc sau đó đã thực hiện một hoặc hoặc nhiều hành vi phạm tội khác về ma tuý, thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại điểm 5 mục II Phần B của Thông tư liên tịch số 01/1998.

- Người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người nào thực hiện một trong các hành vi trên đây đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "mua bán trái phép chất ma tuý" quy định tại Điều 185đ Bộ Luật hình sự.

- Điều 1 của Thông tư này thay thế tiết d điểm 2 mục II Phần B của Thông tư liên tịch số 01/1998.

2. Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 185i Bộ Luật hình sự là một trong các hành vi sau đây:

a. Chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác;

b. Thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý, cũng như tìm địa điểm để làm nơi đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác;

c. Cung cấp trái phép chất ma tuý (trừ hành vi bán trái phép chất ma tuý) cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma tuý;

d. Chuẩn bị chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, sản xuất...) nhằm đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác;

d. Tìm người sử dụng chất ma tuý cho người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể của người họ;

e. Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào ( mua, xin, tàng trữ, sản xuất.. .), nhằm dùng chúng để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác;

g. Các hành vi khác (ngoài các hành vi được hướng dẫn tại các điểm a, b, c, d, đ và e trên đây) giúp người khác sử dụng trái phép chất ma tuý (như: cho người khác tiền, cho người khác vay tiền để người đó mua chất ma tuý sử dụng trái phép, cho người khác tài sản, cho người khác vay tài sản không phải là tiền để người đó đổi lấy chất ma tuý sử dụng trái phép; giúp người khác hút, hít trái phép chất ma tuý; giúp người khác tiêm, chích trái phép chất ma tuý...), nếu người thực hiện một trong các hành vi này đã:

- Bị kết án về một trong các tội phạm về ma tuý được quy định trong Bộ Luật hình sự, nhưng chưa được xoá án;

- Bị xử lý vi phạm hành vi về một trong các hành vi vi phạm về ma tuý được quy định trong Bộ Luật hình sự và được cụ thể hoá trong Thông tư liên tịch số 01/1998 và Thông tư này, nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính;

- Được cơ quan tiến hành tố tụng miễn trách nhiệm hình sự về một trong các hành vi vi phạm về ma tuý được quy định trong Bộ Luật hình sự và được cụ thể hoá trong Thông tư liên tịch số 01/1998 và Thông tư này, nhưng chưa quá thời hạn một năm, kể từ ngày được miễn trách nhiệm hình sự;

- Được cơ quan nhà nước (như: Uỷ ban nhân dân hoặc công an từ cấp phường, xã, thị trấn trở lên, cơ quan nơi công tác...), tổ chức, đoàn thể (như: tổ dân phố, tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ...) cũng như những người có trách nhiệm ở cơ quan nơi công tác hoặc ở địa phương nơi cư trú (như: Thủ trưởng cơ quan, cảnh sát khu vực, đại diện Uỷ ban nhân dân các cấp, Tổ trưởng tổ dân phố...) giáo dục, nhưng chưa quá thời hạn một năm, kể từ ngày được giáo dục. Cần chú ý là phải có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng người thực hiện một trong các hành vi trên đây đã được giáo dục (như: biên bản cuộc họp; bản tự kiểm điểm hoặc bản cam đoan của người vi phạm; có việc triệu tập đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giáo dục; người có trách nhiệm đến tận gia đình giáo dục...).

Người nào thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, mà còn thực hiện một hay nhiều hành vi tội khác về ma tuý quy định tại các điều luật tương ứng của Bộ Luật hình sự, thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 185i Bộ Luật hình sự, tuỳ từng trường hợp còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm khác đã thực hiện quy định tại điều luật tương ứng của Bộ Luật hình sự.

- Điểm 2 của Thông tư này thay thế tiết e điểm 2 mục II Phần B của Thông tư liên tịch số 01/1998.

3. Hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý được quy định tại Điều 185l Bộ Luật hình sự là hành vi tự mình hoặc nhờ người khác đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể của mình dưới bất kỳ hình thức nào (như: hút, hít, tiêm, chích... chất ma tuý) nhằm thoả mãn nhu cầu sử dụng chất ma tuý.

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 185l Bộ Luật hình sự khi người sử dụng trái phép chất ma tuý đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma tuý.

- "Đã được giáo dục nhiều lần" được hiểu là đã được cơ quan nhà nước, tổ chức cũng như những người có trách nhiệm ở địa phương từ hai lần trở lên vận động, thuyết phục, nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma tuý.

- Được coi là đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh, nếu biện pháp đưa vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 10 và Điều 24 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 6-7-1995) và theo đúng quy định của Quy chế "Về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995" (ban hành kèm theo Nghị định số 20/CP ngày 13-4-1996 của Chính phủ).

Người nào đã bị kết án về tội "sử dụng trái phép chất ma tuý" mà tái phạm, thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 185l Bộ Luật hình sự.

4. Hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 185k Bộ Luật hình sự là hành vi của người có địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý biết người khác là đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý, nhưng vẫn cho họ mượn hoặc thuê địa điểm đó để họ trực tiếp sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm thoả mãn nhu cầu của họ về sử dụng chất ma tuý.

Người có địa điểm cho người khác mượn hoặc thuê địa điểm mà biết là họ dùng địa điểm đó không phải để họ sử dụng chất ma tuý nhằm thoả mãn nhu cầu của họ về sử dụng chất ma tuý mà dùng địa điểm đó để đưa chất ma tuý vào cơ thể người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "tổ cức sử dụng trái phép chất ma tuý" quy định tại Điều 185i Bộ Luật hình sự.

5. Hành vi cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 185m Bộ Luật hình sự là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma tuý trái với ý muốn của họ.

6. Hành vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 185 m Bộ Luật hình sự là hành vi rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm khêu gợi sự ham muốn của người khác sử dụng trái phép chất ma tuý để họ sử dụng trái phép chất ma tuý.

7. Khi truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý, cần chú ý một số điểm sau đây:

a. Các hành vi sản xuất trái phép, tàng trữ trái phép, vận chuyển trái phép, mua bán trái phép được hiểu tương tự như các hành vi tương ứng được hướng dẫn tại các tiết a, b, c điểm 2 mục II Phần B của Thông tư liên tịch số 01/1998 và điểm 1 của Thông tư này.

b. Nếu người nào lần đầu sản xuất trái phép tàng trữ trái phép, vận chuyển trái phép, mua trái phép phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý để cho bản thân mình sử dụng trái phép chất ma tuý, thì chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng phải bị xử lý hành chính; nếu đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm, thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 185h Bộ Luật hình sự.

c. Được coi là "vật phạm pháp có số lượng lớn" quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 185h Bộ Luật hình sự, nếu có 5 dụng cụ, phương tiện trở lên (có thể là cùng loại, có thể là khác loại).

8. Cần chú ý về một số tình tiết là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt như sau:

a. Trong các điều luật về tội phạm ma tuý có quy định tình tiết "đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm", thì chỉ tính các trường hợp bị xử phạt hành chính kể từ ngày 22-5-1997 trở đi;

b. Phải coi là phạm tội "đối với với nhiều người" trong các điều luật về tội phạm về ma tuý có quy định tình tiết này là tình tiết là yếu tố định khung hình phạt, nếu trong một lần mà người phạm tội đã thực hiện tội phạm đối với hai người trở lên (như: tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong một lần đối với hai người trở lên; trong một lần cưỡng bức, lôi kéo hai người trở lên sử dụng trái phép chất ma tuý...);

c. Phải áp dụng tình tiết là yếu tố định khung hình phạt "phạm tội nhiều lần" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 185d Bộ Luật hình sự trong các trường hợp sau đây:

- Mua trái phép chất ma tuý từ hai lần trở lên nhằm bán trái phép cho người khác, không phân biệt bán một lần hoặc bán nhiều lần;

- Mua trái phép chất ma tuý một lần và bán lại trái phép số lượng chất ma tuý đó từ hai lần trở lên cho người khác, không phân biệt bán lại từ hai lần trở lên cho một người hoặc cho nhiều người;

- Mua trái phép chất ma tuý một lần và bán lại trái phép số lượng chất ma tuý đó trong cùng một lúc cho hai người trở lên.

9. Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 01/1998 như sau:

a. Đoạn 2 tiết a điểm 1 mục II phần B của Thông tư liên tịch số 01/1998 được hướng dẫn bổ sung lại như sau:

"Cần lưu ý rằng nhựa thuốc phiện bao gồm: nhựa thuốc phiện lấy từ cây thuốc phiện, nhựa thuốc phiện đã được cô đặc thành dạng keo, dạng bi... Đối với dung dịch thuốc phiện để tiêm, chích thì không coi là chất ma tuý ở thể lỏng mà cần xác định hàm lượng thuốc phiện trong dung dịch để tính trọng lượng của thuốc phiện. Đối với xái thuốc phiện thì không coi là nhựa thuốc phiện mà cần phải xác định hàm lượng thuốc phiện trong xái thuốc phiện để tính trọng lượng của thuốc phiện".

b. Hướng dẫn tại dấu (+) thứ hai của dấu (*) thứ hai tiết b điểm 4 mục II phần B của Thông tư liên tịch số 01/1998 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Người nào đã bị kết án về một trong các tội phạm về ma tuý được quy định trong Bộ Luật hình sự, nhưng chưa được xoá án mà lại tàng trữ trái phép hoặc vận chuyển trái phép một trong các chất ma tuý được hướng dẫn trên đây (được hướng dẫn tại dấu (*) thứ nhất tiết b điểm 4 mục II phần B của Thông tư liên tịch số 01/1998) nếu không thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 185c hoặc khoản 1 Điều 185d tương ứng; nếu thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 185c hoặc khoản 2 Điều 185d tương ứng.

Cũng phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 185c hoặc khoản 1 Điều 185d tương ứng người nào tàng trữ trái phép hoặc vận chuyển trái phép từ hai chất ma tuý trở lên và mỗi chất ma tuý có trọng lượng được hướng dẫn trên đây (được hướng dẫn tại dấu (*) thứ nhất tiết b điểm 4 mục II phần B của Thông tư liên tịch số 01/1998)".

10. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 1998.

- Các hướng dẫn trong Thông tư này, nếu làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự so với văn bản hướng dẫn trước đây, thì được áp dụng khi điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với người thực hiện hành vi phạm tội trước khi Thông tư này có hiệu lực.

- Đối với các trường hợp mà người phạm tội đã bị kết án đúng theo các văn bản hướng dẫn trước đây và bản án đã có hiệu lực pháp luật, thì không áp dụng các hướng dẫn trong Thông tư này để kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Đối với trường hợp đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà được áp dụng các hướng dẫn trong Thông tư này để tuyên bố miễn trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo thì cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án cần giải thích cho họ rõ rằng trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự này không phải là cơ sở của việc đòi bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu thấy có vướng mắc, thì cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án báo cáo ngay cho Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an để có hướng dẫn kịp thời.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______


        
   Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số:  01 /2001/NQ-HĐTP
         
                _____________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2001

Nghị quyết

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289Bộ luật hình sự năm 19 99

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Điều 20 và Điều 21 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung ngày 28-12-1993 và ngày 28-10-1995);

Để áp dụng đúng và thống nhất các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21-12-1999 và có hiệu lực từ ngày 01-7-2000;

QUYẾT NGHỊ:


Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21-12-1999 (sau đây viết tắt là BLHS) như sau:

1.......

2.......

3. Khi áp dụng khoản 4 Điều 193 BLHS về tội sản xuất trái phép chất ma tuý và khoản 4 Điều 194 BLHS về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý cần chú ý:

3.1. Trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng và không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, nhưng đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ tương đương nhau, thì xử phạt người phạm tội mức án tương ứng với trọng lượng chất ma tuý như sau:

a. Xử phạt hai mươi năm tù nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  5 kilôgam  đến dưới mười kilôgam;

- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam (đối với Điều 194 BLHS);

- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam đến dưới một nghìn năm trăm kilôgam (đối với Điều 194 BLHS);

- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam  đến dưới bốn trăm năm mươi kilôgam (đối với Điều 194 BLHS);

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới chín trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít đến dưới hai nghìn mililít;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý thuộc điểm a này theo cách tính được hướng dẫn tại tiểu mục 3.2 Mục 3 này.

b. Xử phạt tù chung thân nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  mười  kilôgam  đến dưới hai mươi  kilôgam;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới sáu trăm  gam;

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam (đối với Điều 194 BLHS);

- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ một nghìn năm trăm kilôgam đến dưới bốn nghìn năm trăm kilôgam (đối với Điều 194 BLHS);


- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ bốn trăm năm mươi kilôgam  đến dưới một nghìn hai trăm kilôgam (đối với Điều 194 BLHS);

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ chín trăm gam đến dưới hai nghìn năm trăm gam;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai nghìn mililít đến dưới năm nghìn mililít;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý thuộc điểm b này theo cách tính được hướng dẫn tại tiểu mục 3.2 Mục 3 này.


c. Xử phạt tử hình nếu:

- Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ  hai mươi  kilôgam trở lên;
- Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ sáu trăm gam trở lên; 

- Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên (đối với Điều 194 BLHS);

- Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ bốn nghìn năm trăm kilôgam trở lên (đối với Điều 194 BLHS);

- Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một nghìn hai trăm  kilôgam trở lên (đối với Điều 194 BLHS);

- Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai nghìn năm trăm gam trở lên;

- Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ năm nghìn mililít trở lên;

- Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý thuộc điểm c này theo cách tính được hướng dẫn tại tiểu mục 3.2 Mục 3 này.


3.2. Tình tiết "có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số luợng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ..." quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 193 và điểm h khoản 4 Điều 194 BLHS được tính như sau:

a. Trường hợp thứ nhất.

Nếu các chất ma tuý đó đều được quy định trong cùng một điểm của khoản 4 Điều 193 hoặc của khoản 4 Điều 194, thì cộng trọng lượng các chất ma tuý đó lại với nhau và so sánh với trọng lượng được hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 này để xem xét người phạm tội phải bị xử phạt mức hình phạt nào.

Ví dụ 1: Một người sản xuất 9 kilôgam nhựa thuốc phiện và 17 kilôgam nhựa cần sa. Do nhựa thuốc phiện và nhựa cần sa đều được quy định trong cùng điểm a khoản 4 Điều 193, cho nên  cần cộng trọng lượng nhựa thuốc phiện và nhựa cần sa lại với nhau bằng 26 kilôgam (9 kg + 17kg = 26kg). Đối chiếu với trọng lượng được hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 này thì phải áp dụng điểm đ   khoản 4 Điều 193 để xử phạt người phạm tội mức án tử hình.


Ví dụ 2: Một người mua bán 115 gam Hêrôin và 125 gam Côcain. Do Hêrôin và Côcain đều được quy định trong cùng điểm b khoản 4 Điều 194, cho nên cộng trọng lượng Hêrôin và Côcain lại với nhau bằng 240 gam (115 gam + 125 gam = 240 gam). Đối chiếu với trọng lượng được hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 này thì phải áp dụng điểm b khoản 4 Điều 194 để xử phạt người phạm tội mức án 20 năm tù.     


b.  Trường hợp thứ hai


 Nếu các chất ma tuý đó được quy định tại các điểm khác nhau của   khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 193 hoặc tại các điểm khác nhau của khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 194,  thì cách tính tổng số lượng của các chất ma tuý này tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý quy định tại    khoản 4 Điều 193 hoặc tại khoản 4 Điều 194 được tiến hành theo trình tự sau đây:


b.1. Lần lượt lấy làm chuẩn từng chất ma tuý trong số các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt. Tính trọng lượng (số lượng) của các chất ma tuý còn lại trong số các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tương ứng với bao nhiêu kilôgam (gam) hoặc mililít của chất ma tuý đã  lấy theo tỷ lệ trọng lượng  (số lượng) tối thiểu của các chất ma tuý còn lại với trọng lượng  (số lượng) tối thiểu của chất ma tuý đã lấy làm chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 193 hoặc khoản 4 Điều 194 (xem ví dụ dưới đây).


b.2. Cộng trọng lượng (số lượng) của các chất ma tuý đã tính được tương đương với trọng lượng (số lượng) thực có của chất ma tuý đã lấy làm chuẩn thì được tổng số lượng của các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt (tính tương đương với chất ma tuý đã lấy làm chuẩn) (xem ví dụ dưới đây).  


b.3. So sánh các kết quả tính tổng số lượng của các chất ma tuý mà người phạm tội đã sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tương đương (theo từng chất ma tuý đã lấy làm chuẩn) với nhau và với hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 này. Nếu tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương theo chất ma tuý nào mà có lợi cho người phạm tội khi quyết định hình phạt, thì lấy tổng số lượng đó (xem ví dụ dưới đây).


Ví dụ: Một người mua bán 4 kilôgam thuốc phiện, 90 gam Hêrôin và 150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn. Cách tính tổng số lượng của các chất ma tuý này như sau:


- Thứ nhất: lấy thuốc phiện làm chuẩn để tính 90 gam Hêrôin và 150 gam chất ma tuý khác  ở thể rắn tương đương với bao nhiêu kilôgam thuốc phiện (tính theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu của thuốc phiện và Hêrôin, của thuốc phiện và chất ma tuý khác ở thể rắn quy định tại khoản 4 Điều 194); cụ thể là:

* Đối với Hêrôin: 

100 gam Hêrôin tương đương với 5 kilôgam thuốc phiện.

90 gam Hêrôin tương đương với X kilôgam thuốc phiện.

X =  90 gam x 5 kilôgam  = 4,5 kilôgam thuốc phiện.

                100 gam                           

* Đối với chất ma tuý khác ở thể rắn:

300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với 5 kilôgam thuốc phiện.   

150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với Y kilôgam thuốc phiện.

Y= 150 gam x 5kilôgam = 2,5 kilôgam thuốc phiện.

              300 gam

Cộng trọng lượng của Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn vừa tính được tương đương với trọng lượng thuốc phiện  (X và Y) với trọng lượng thuốc phiện thực có là:

4,5 kilôgam + 2,5 kilôgam + 4 kilôgam = 11 kilôgam.


Như vậy, trong trường hợp này tổng số lượng của thuốc phiện, Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn (các chất ma tuý mà người phạm tội đã mua bán trái phép) tương đương với 11 kilôgam thuốc phiện (1).


- Thứ hai: lấy Hêrôin làm chuẩn để tính 4 kg thuốc phiện và 150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với bao nhiêu gam Hêrôin (tính theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu của Hêrôin và thuốc phiện, của Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn quy định tại khoản 4 Điều 194); cụ thể là: 


* Đối với thuốc phiện:


5 kilôgam thuốc phiện tương đương với 100 gam Hêrôin


4 kilôgam thuốc phiện tương đương với    X gam Hêrôin



X = 4 kilôgam x 100 gam = 80 gam Hêrôin




      5 kilôgam


*Đối với các chất ma tuý khác ở thể rắn:


300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đương với 100 gam Hêrôin


150 gam chất ma tuý khác ở thể rắn tương đối với  Y gam Hêrôin



Y = 150 gam x 100 gam = 50 gam Hêrôin




     300 gam


Cộng trọng lượng của thuốc phiện và chất ma tuý khác ở thể rắn vừa tính được tương đương với trọng lượng Hêrôin (X và Y) với trọng lượng Hêrôin thực     có là:



80 gam + 50 gam + 90 gam = 220 gam


Như vậy, trong trường hợp này tổng số lượng của thuốc phiện, Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn (các chất ma tuý mà người phạm tội đã mua bán trái phép) tương đương với 220 gam Hêrôin (2).


- Thứ ba: lấy chất ma tuý khác ở thể rắn làm chuẩn để tính 4 kg thuốc phiện và 90 gam Hêrôin tương đương với bao nhiêu gam chất ma tuý khác ở thể rắn (tính theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu của chất ma tuý khác ở thể rắn và thuốc phiện, của chất ma tuý khác ở thể rắn và Hêrôin quy định tại khoản 4 Điều 194); cụ thể là:

* Đối với thuốc phiện:

5 kilôgam thuốc phiện tương đương  với 300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn.

4 kilôgam thuốc phiện tương đương với X gam chất ma tuý khác ở thể rắn.

X = 4 kilôgam x 300 gam = 240 gam chất ma tuý khác ở thể rắn


   5 kilôgam

* Đối với Hêrôin:

100 gam Hêrôin tương đương với 300 gam chất ma tuý khác ở thể rắn.

90 gam Hêrôin tương đương với  Y gam chất ma tuý khác ở thể rắn.
Y = 90 gam x 300 gam = 270 gam chất ma tuý khác ở thể rắn

            100 gam

Cộng trọng lượng của thuốc phiện và Hêrôin vừa tính được tương đương với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn (X và Y) với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn thực có là:

240 gam+ 270 gam + 150 gam = 660 gam

Như vậy, trong trường hợp này tổng số lượng thuốc phiện, Hêrôin và chất ma tuý khác ở thể rắn (các chất ma tuý mà người phạm tội đã mua bán trái phép) tương đương với 660 gam chất ma tuý khác ở thể rắn (3).

- So sánh các kết quả xác định tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương (theo từng chất ma tuý đã lấy làm chuẩn), tức là so sánh các kết quả (1), (2), (3) với nhau và với hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 này cho thấy:

* Nếu lấy tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng thuốc phiện (11 kg) thì áp dụng điểm h khoản 4 Điều 194 để xử phạt người phạm tội tù chung thân (nếu không thuộc  các trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 3.3 và 3.4 Mục 3 này).

* Nếu lấy tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng Hêrôin (220 gam) hoặc với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn (660 gam) thì áp dụng điểm h khoản 4  Điều 194 để xử phạt người phạm tội hai mươi năm tù (nếu không thuộc các trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 3.3 và 3.4 Mục 3 này).

Kết quả so sánh trên đây cho thấy nếu lấy tổng số lượng của các chất ma tuý mà người phạm tội đã mua bán trái phép tương đương với trọng lượng Hêrôin hoặc chất ma tuý khác ở thể rắn thì đều có lợi hơn cho người phạm tội; do đó, trong ví dụ này có thể lấy tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng Hêrôin hoặc tổng số lượng của các chất ma tuý tương đương với trọng lượng chất ma tuý khác ở thể rắn để xét xử đối với bị cáo.

3.3. Trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ mà không có tình tiết tăng nặng hoặc có ít tình tiết tăng nặng hơn, đồng thời đánh giá tính chất giảm nhẹ và tính chất tăng nặng xét thấy có thể giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội mức án nhẹ hơn mức án được hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 này như sau:

a. Xử phạt tù từ mười lăm năm đến dưới hai mươi năm nếu trọng lượng chất ma tuý thuộc điểm a tiểu mục 3.1 Mục 3 này (trường hợp này phải có ít nhất  hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS);

b. Xử phạt hai mươi năm tù nếu trọng lượng chất ma tuý thuộc điểm b tiểu mục 3.1 Mục 3 này;

c. Xử phạt tù chung thân nếu trọng lượng chất ma tuý thuộc điểm c tiểu mục 3.1 Mục 3 này.

3.4. Trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc có ít tình tiết giảm nhẹ hơn, đồng thời đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ xét thấy cần tăng nặng trách nhiệm  hình sự đối với người phạm tội, thì có thể xử phạt người phạm tội mức án nặng hơn mức án được hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 Mục 3 này như sau:

a. Xử phạt tù chung thân nếu trọng lượng chất ma tuý thuộc điểm a tiểu mục 3.1 Mục 3 này (trường hợp này phải có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS);

b. Xử phạt tử hình nếu trọng lượng chất ma tuý thuộc điểm b tiểu mục 3.1 Mục 3 này.

3.5. Trong trường hợp theo hướng dẫn tại các tiểu mục 3.1 và 3.4 Mục 3 này người phạm tội phải bị xử phạt tử hình, nhưng nếu người phạm tội chỉ là người giúp sức, do nể nang tình cảm, bị cưỡng bức hoặc vì hám lợi nhất thời ... mà tàng trữ, vận chuyển chất ma tuý hộ thì có thể không xử phạt tử hình người phạm tội và tuỳ từng trường hợp cụ thể mà có thể xử phạt người phạm tội tù chung thân hoặc tù có thời hạn./.
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